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Lời tựa 


Đạo Bụt Nguyên Chất là một cuốn sách gồm có 16 bài kinh 
rất nguyên chất, rất cổ xưa về văn và về nghĩa, được Bụt nói 
vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo. Những kinh 
này được dịch từ kinh Nghĩa Túc phẩm thứ tư của kinh tập 
(Sutta-Nipal). 

Nghĩa là ý nghĩa. Ý nghĩa ở đây là ý nghĩa của giáo lý Bụt 
dạy. Túc nghĩa là bàn chân, bước chân hay những câu thi kệ. 
Tiếng Phạn là Arthapada. Artha (Pali: Affha) là nghĩa. Pada 
(Pali cũng là Pađa) là bàn chân, bước chân, hay câu thi kệ. Ta 
có thể định nghĩa: Nghĩa Túc là bước chân giáo nghĩa hoặc 
những câu thi kệ chuyên chở giáo nghĩa. 


Kinh Nghĩa Túc hiện có mặt trong tạng kinh Pali và cũng có 
mặt trong tạng Hán. Năm 1916, một học giả tên A.E. Rudolf 
Hoernk khai quật được năm tờ kinh bằng tiếng Phạn của kinh 
Nghĩa Túc. Nơi mà giáo sư Hoernk khám phá được năm tờ 
kinh Nghĩa Túc bằng tiếng Phạn ấy là di tích một kiến trúc ở 
Khadalik bị chôn vùi trong cát của miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ 
(Eastern Turkestan). Các kinh điển lưu truyền dưới dạng thi 
kệ như kinh Pháp Cú và kinh Nghĩa Túc thường ngắn gọn 
súc tích, đòi hỏi công phu học hỏi và nghiên cứu. Vì muốn 
cho các kinh này bớt vẻ khô khan, các nhà dịch giả đã dịch 
và đưa vào những tài liệu và kinh điển xuất hiện sau đó để 
dựng nên bối cảnh cho các bài thi kệ. Những câu chuyện tiền 
thân hoặc những câu chuyện liên hệ tới cuộc đời Bụt đã được 
sử dụng dưới hình thức văn trường hàng (văn xuôi) để tạo 
thêm sự thích thú về phía người đọc kinh. Trong cả hai 
truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, chuyện này đều đã xảy 
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ra. Đó là trường hợp của các kinh Pháp Cú Thí Dụ và kinh 
Nghĩa Túc. 


Khi nghiên cứu và học hỏi ta phải thấy được sự ráp nối này 
thì ta mới tiếp thu được nghĩa lý của phần thi kệ mà không 
bị màu sắc truyền thuyết và tôn giáo của phần trường hàng 
ảnh hưởng. Có thể bản tiếng Phạn đã được dịch từ bản tiếng 
Prakrit. Và kinh Nghĩa Túc chữ Hán mà ta hiện có có thể đã 
được dịch từ bản tiếng Phạn này. 


Bản dịch chữ Hán là công trình của một vị Phật tử cư sĩ tên 
là Chi Khiêm, thực hiện trong nửa đầu của thế kỷ thứ ba, có 
thể là tại chùa Kiến Sơ ở Kiến Nghiệp, tức là Nam Kinh ngày 
nay. Chùa Kiến Sơ là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên được thiết 
lập tại nước Ngô, do một vị thiền sư người Việt tên là Tăng 
Hội. Thầy Tăng Hội sinh ở Giao Châu, cha là thương gia gốc 
nước Khương Cư miên bắc Ấn Độ, mẹ là người Việt. Đi xuất 
gia từ hồi 11 tuổi. Thành tài, thây Tăng Hội đã tổ chức dịch 
kinh và hoằng pháp ở Luy Lâu (Giao Châu) trước khi qua 
nước Ngô để truyền bá chánh pháp. Thầy qua tới kinh đô 
Kiến Nghiệp năm 247. 


Chùa Kiến Sơ được thiết lập với sự yểm trợ của vua Ngô Tôn 
Quyền. Khi thây Tăng Hội qua tới thì chưa có vị xuất gia nào 
ở nước Ngô cả, và thầy là vị xuất gia đầu tiên xuất hiện ở 
nước Ngô. Cư sĩ Chi Khiêm lúc đó đang được vua Ngô Tôn 
Quyền mời làm thây dạy học của Thái tử. Chi Khiêm là người 
gốc nước Nhục Chỉ (rdo-Scythe). Thầy Tăng Hội chắc chắn 
đã được vua Ngô Tôn Quyền giới thiệu với cư sĩ Chi Khiêm 
và hai người chắc hăn đã làm việc tương đắc với nhau tại 
chùa Kiến Sơ, vì cả hai đều có ý nguyện dịch thêm kinh tiếng 
Phạn ra tiếng Hán. Trong kinh Lục Độ Tập của thầy Tăng 
Hội, có một chương của kinh Nghĩa Túc do cư sĩ Chi Khiêm 
dịch. Đây là một trong những bằng cớ về sự cộng tác thân 
thiết giữa hai người. Và ngôi chùa Kiến Sơ đã có thể là nơi 
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mà hai người đã để rất nhiều thì giờ để đàm đạo và làm công 
việc dịch thuật. 

Hồi ấy, bốn bộ kinh A Hàm còn chưa được dịch ra chữ Hán. 
Thầy Tăng Hội đến Kiến Nghiệp vào năm 247 mà mãi đến 
năm 397 nghĩa là 128 năm sau thây Tăng Già Đề Bà 
(Sanehadeoa) mới dịch các kinh Trung A Hàm và Tăng Nhất 
A Hàm. Sau đó đến năm 413 thì hai thầy Phật Đà Gia Xá 
(Buddhayasas) và Trúc Phật Niệm (Puddhasmrii) mới dịch 
kinh Trường A Hàm, và đến năm 435 thầy Câu Na Bạt Đà La 
(Gunabhadra) mới dịch kinh Tạp A Hàm. 


Bốn bộ A Hàm dịch xong thì từ ngữ mới bắt đầu được chuẩn 
định. Nhưng trước đó, khi dịch các kinh như Lục Độ Tập và 
Nghĩa Túc, hai vi Khương Tăng Hội và Chỉ Khiêm chắc phải 
bàn luận với nhau nhiều về cách thức dùng chữ để dịch. 
Trước đó hai vị đã từng dịch kinh, nhưng trong thời gian làm 
việc với nhau, cả hai vị đều đã thay đổi cách dịch, và bắt đầu 
dịch nghĩa nhiều danh từ chung cũng như riêng chứ không 
dịch bằng cách phiên âm nhiều như trước. Cả hai vị đều thoải 
mái sử dụng những danh từ tôn giáo và triết học có sẵn từ 
đời Hán để dịch những danh từ Phật học bằng tiếng Phạn, vì 
vậy cho nên lời văn của cả hai người đều đã trở nên tự nhiên 
và điển nhã hơn trước đó rất nhiều. 


Kinh Nghĩa Túc có một phần rất cổ và một phần mới biên tập 
sau đó nhiều trăm năm. Phần rất cổ ấy tương đương với 
phẩm Affha Vasea, phẩm thứ tư của Kinh Tập (Sutta-Nipàta) 
trong văn hệ Pali, được lưu truyền dưới hình thức các câu thi 
kệ, cho nên mới gọi là Túc (øada). Phần mới biên tập là phần 
trường hàng (văn xuôi) có mục đích là dựng lên khung cảnh 
cho phần thi kệ. Kinh điển truyền khẩu được bảo tồn dễ dàng 
hơn dưới dạng thi kệ (øada) vì dễ thuộc, dễ nhớ. Cho nên 
phần thi kệ trong các kinh thường là phần cổ nhất. 
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Theo các công phu nghiên cứu cận đại thì kinh Nghĩa Túc là 
một kinh thuộc loại xưa nhất trong các kinh, đứng về phương 
diện văn cú cũng như đứng về phương diện giáo lý và hành 
trì. Đây là những giáo nghĩa Bụt dạy trong những năm đầu 
của sự nghiệp hoằng pháp của Ngài, khi Tăng đoàn còn 
thuần túy là những vị du sĩ không có chỗ ở nhất định. Sau đó 
nhiều năm mới bắt đầu có các tu viện Trúc Lâm, Kỳ Viên, 
v.v. Tuy Bụt và các thây vẫn tiếp tục du hành để hóa độ và 
chỉ về cư trú tại các tu viện này mỗi năm ba tháng mùa mưa. 


Các học giả thường hay phân lịch sử Phật giáo thành ba thời 
kỳ: Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Bộ Phái và Phật Giáo 
Đại Thừa. Phật Giáo Nguyên Thủy bắt đầu từ khi Bụt thành 
đạo cho đến khi Tăng đoàn phân chia thành nhiều bộ phái. 
Chuyện này xảy ra vào khoảng dưới hai trăm năm sau ngày 
Bụt nhập diệt. Kinh Nghĩa Túc được nói ra trong những năm 
đầu sau khi Bụt thành đạo, có thể nói rằng kinh ấy đại diện 
cho giai đoạn đầu của đạo Bụt Nguyên Thủy, ta có thể gọi 
đó là Nguyên Thủy của Nguyên Thủy. 


Những bài thi kệ của kinh Nghĩa Túc chữ Hán có số lượng và 
nghĩa lý tương đương với Attha Vagøa, phẩm thứ tư của kinh 
Tập (Suffta-Nipata). Bản Hán văn này có thể đã được dịch từ 
một bản tiếng Phạn của bộ phái Sar0asfiuoada (Hữu Bộ) hay 
một bản tiếng Pali của bộ phái 1amrasatiua (Xích Đồng Diệp 
Bộ). Xích Đồng Diệp Bộ là bộ phái đã gửi một phái đoàn 
hoằng pháp xuống tận Tích Lan, sau này không sử dụng tên 
Đồng Diệp Bộ nữa mà lấy lại tên gốc ngày xưa là Thượng Tọa 
Bộ (Theraouäda). Ngoài kinh Nghĩa Túc, cư sĩ Chỉ Khiêm cũng 
còn dịch kinh Pháp Cú của Xích Đồng Diệp Bộ, một ít kinh 
trong các bộ A Hàm, và một số kinh Đại Thừa như kinh Duy 
Ma Cật, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Tiểu Phẩm Bát 
Nhã. 
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Đạo Bụt của kinh Nghĩa Túc, nghĩa là thời Nguyên Thủy của 
Nguyên Thủy, không phải là một tôn giáo, không mang tính 
chất tín mộ, không vướng vào nghi lễ và giới cấm, tuy nhiên 
sự hành trì rất nghiêm túc. Đây là đạo lý của sự buông bỏ: 
buông bỏ ái dục, buông bỏ giáo điều, buông bỏ lý luận, 
buông bỏ tranh chấp, buông bỏ nhận thức lưỡng nguyên, 
buông bỏ lễ nghi và cấm giới, buông bỏ mọi kiến thức, mọi 
chủ nghĩa, mọi ý thức hệ, buông bỏ mọi tìm cầu và mọi dự 
án. Buông bỏ như vậy để đạt tới thảnh thơi và an lạc. 


Đức Phật của kinh Nghĩa Túc không phải là một vị giáo chủ, 
một vị thân linh, mà chỉ là một bậc đạo sĩ tĩnh lặng, gọi là 
mâu-ni. Mâu-ni có nghĩa là một ông thầy tu tĩnh lặng, không 
có cơ sở, không có sự nghiệp, không có tổ chức, không có giáo 
quyền. Nếu có ai muốn theo học với vị ấy có thể thấy nơi vị 
mâu-ni ấy một người anh, một người thầy trên con đường tu 
tập, trên con đường tâm linh. Nếu nói đến quyền lực thì vị 
mâu-ni không có quyền lực gì cả, hiểu theo nghĩa cơ sở, sự 
nghiệp và giáo quyền. Nếu có quyền lực thì đó là đức độ, đó 
là từ bị, là trí tuệ tỏa chiếu từ vị mâu-ni. Đó là thứ quyền lực 
xuất thế gian, một quyền lực thuần túy tâm linh. Kinh Nghĩa 
Túc có rất nhiều bài thi kệ nói về bản chất, giá trị và cách 
hành trì của một vị mâu-ni, một người xuất sĩ tĩnh lặng. Một 
vị xuất sĩ là một người đã từ bỏ nếp sống thế gian, nếp sống 
gia đình để trở thành một vị đạo sư tĩnh lặng. 


Kinh Nghĩa Túc dạy về sự thực tập chánh niệm, về sự thực 
tập giới định và tuệ nhưng luôn luôn nhắc ta đừng bị vướng 
vào lễ nghi, giới cấm, cái thấy cái hiểu của mình và nhất là 
cái nhìn lưỡng nguyên về tâm và vật, về thế giới và con 
người. Kinh Nghĩa Túc có nói tới Niết Bàn, nhưng chưa phân 
biệt Niết Bàn hữu dư y và vô dư y. Kinh Nghĩa Túc có nói tới 
Bờ Bên Kia, nhưng chưa nói tới lục Ba La Mật hay thập Ba La 
Mật. Kinh Nghĩa Túc nói tới nhân duyên, danh sắc, xúc, thọ, 
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ái, thủ, hữu, nhưng chỉ đề cập tới sáu nhân duyên chứ chưa 
đi tới mười hai nhân duyên. 


Kinh Nghĩa Túc đã bắt đầu dạy về không, vô tướng, vô 
nguyện và bất khả đắc. Kinh Nghĩa Túc có những hình ảnh 
rất đẹp về một vị mâu-ni thành đạt. Một bông sen không 
dính bùn, một con thiên nga bay cao, một dòng nước trong 
sáng, một làn gió không bị bất cứ một chiếc lưới nào bắt giữ 
được, một con sư tử không biết sợ hãi một âm thanh nào. 
Kinh Nghĩa Túc có những hình ảnh rất cụ thể về tình trạng 
của những người đang bị hệ lụy: hình ảnh của ái dục như 
một cơn lũ lụt có thể kéo ta đi, hình ảnh của hận thù như một 
mũi dao nhọn nằm sâu trong tâm ý, hình ảnh của khổ đau 
ràng buộc như một con cá sống trong tình trạng càng ngày 
nước càng khô cạn, hình ảnh của tai nạn do ái dục đem tới 
như một chiếc thuyền vỡ trên đại dương. 


Giáo nghĩa của kinh Nghĩa Túc có lúc đi tới chỗ rất uyên 
thâm, uyên thâm đến độ có những học giả đã nói tới tính cách 
thần bí ứnysferious) trong kinh Nghĩa Túc. Nếu ta biết bỏ cái 
nhìn nhị nguyên, nếu ta tập nhìn theo cái thấy phá chấp, phi 
giáo điều, bất khả đắc và bất nhị, nếu ta thấy được sự nối kết 
liên tục giữa thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế, nếu ta không bị 
kẹt vào khái niệm và chữ nghĩa thì ta có thể đi vào những chỗ 
thâm uyên ấy không khó khăn gì. Chính trong kinh Nghĩa 
Túc Bụt đã nói: giáo pháp này không có gì là bí hiểm, không 
có gì là sứt mẻ... Không sứt mẻ có nghĩa là toàn vẹn, không 
mâu thuẫn, nhưng đi sâu vào thì ta sẽ thấy được tính cách 
nhất trí. Giữ giới mà không bị kẹt vào giới điều là một ví dụ. 
Hành cái vô hành là một ví dụ khác. Mong cầu cái không 
mong cầu lại là một ví dụ khác nữa. 

Kính Nghĩa Túc được nói trong thời gian Bụt còn dưới 40 
tuổi. Những người theo học với Bụt hồi đó đã khá đông, mà 
phần lớn là những người trẻ. Chỉ có vài người lớn tuổi hơn 
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Bụt, đó là ba anh em thầy Ca Diếp. Năm vị đã từng tu khổ 
hạnh với Bụt trong đó có thầy Kiều Trần Như và thầy Mã 
Thắng tuổi suýt soát của Bụt. Hai thầy Xá Lợi Phất và Mục 
Kiền Liên cũng còn dưới tuổi 40. Tất cả còn lại đều là những 
người trẻ. Họ đều có ước muốn làm những vị mâu-ni, những 
người xuất sĩ tĩnh lặng. Họ có niềm vui khi sống đời du hóa, 
ăn mỗi ngày một bữa, bước đi những bước chân tĩnh lặng, 
chỉ giữ có ba y và một bát, có thể nghỉ đêm bất cứ ở nơi nào. 
Đọc kinh Nghĩa Túc, ta có cơ hội thở được không khí lành 
mạnh và thông thoáng của nếp sống tâm linh không giáo 
điều, không cấm giới, không tế lễ, không phù chú, không 
pháp thuật, không giáo quyền, không giáo phẩm. Chỉ có tình 
thầy trò, chỉ có tình huynh đệ, chỉ có sự thực tập bi trí, chỉ có 
chí nguyện giúp đời bằng sự thực tập và giáo hóa của mình. 
Không có dự án tổ chức, xây cất, lập hội, gây vây cánh, tạo 
ảnh hưởng. Trong sách Đường Xưa Mây Trắng, ta thở được 
một phần nào cái không khí lành mạnh đó. Đây chính là đạo 
Bụt thuần túy, là tình yêu đầu, là nước đầu của thang thuốc 
bổ mới sắc, là nước rượu đầu mới cất, là nước mắm nhị, là 
nước trà được rót ra chén trà lần đầu. Giáo lý của kinh Nghĩa 
Túc đủ để cho ta thực tập cả đời. Và ta có thể tiếp tục đọc 
thiên kinh vạn quyển khác mà vẫn thấy tất cả đều là những 
dòng sông bắt nguồn từ con suối Nghĩa Túc. 


Kinh Nghĩa Túc được truyền thừa bởi cả hai dòng Bắc Tông 
và Nam Tông, và trong thời gian truyền thừa, trước là khẩu 
tụng sau là nghi chép, thế nào cũng có sự rơi rụng và sai sót. 
So sánh hai bản Pali và Hán, ta thấy mỗi truyền thống đều 
có rơi rụng và sai sót. Một số những rơi rụng của truyền 
thống này lại không bị rơi rụng trong truyền thống kia, đó là 
một sự may mắn, và nhờ đó ta có cơ hội tái tạo được một văn 
bản gần với văn bản nguyên thủy nhất. Đó là niềm vui mà 
sự so sánh nghiên cứu hai văn bản có thể đem lại cho ta. 
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Ngay trong việc sao chép cũng đã có những rơi rụng đáng 
kể. Trong Bộ Lục Độ Tập kinh của thiển sư Tăng Hội, có một 
chương của kinh Nghĩa Túc, đó là kinh Kính Diện Vương. 
Trong tạng Pali, đó là kinh Chân Đế (Paramnatthaka Sutta). Đó 
là kinh thứ năm của Nghĩa Túc kinh chữ Hán và cũng là kinh 
thứ năm của phẩm Affhakauasea, phần thứ tư của Kinh Tập 
(Sutta-Nipata) chữ Päãli. Cả hai truyền bản, mỗi truyền bản 
đều có tám bài kệ. Trong tạng kinh chữ Hán, như vậy là có 
hai bản kinh Kính Diện Vương, một bản trong kinh Nghĩa 
Túc, một bản trong kinh Lục Độ Tập. Đem so sánh hai bản 
chữ Hán, ta thấy bản của Nghĩa Túc Kinh có nhiều chữ chép 
sai hơn bản của Lục Độ Tập kinh. 


Có thể là các đệ tử của thiển sư Tăng Hội sao chép cẩn thận 
hơn những người sao chép kinh Nghĩa Túc. Chỉ có tám bài 
thi kệ mà đã có tới trên mười chữ chép sai. Như chữ ý (Š) thì 
chép thành chữ cảnh (‡Š), chữ chúng (#8) thì chép thành chữ 
chung (2Š), chữ trì (Ÿ‡) thì chép thành chữ đãi (#†), chữ vọng 
(S) thì chép thành chữ dâm (I8), v.v. Đã thế cách dùng chữ 
lại rất xưa và rất vắn tắt, thành ra nếu không tham cứu kinh 
bản Pali thì có nhiều lúc không biết làm sao mà dịch cho 
đúng chân nghĩa của kinh. 


Như ta đã biết, kinh Nghĩa Túc có phần thi kệ rất cổ và phần 
trường hàng biên tập sau đó nhiều trăm năm để tạo ra một 
bối cảnh cho phần thi kệ. Phần trường hàng, có nhiều màu 
sắc tôn giáo và thần thoại, bởi vì đã được trích dẫn từ những 
kinh nghiệm xuất hiện sau đó có thể là nhiều trăm năm. Sự 
khác biệt của hai phần được nhận thức dễ dàng. Có khi phần 
trường hàng có vẻ ăn khớp với phần thi kệ, nhưng có khi 
cũng có vẻ rời rạc và giả tạo. Điều này không làm hại đến 
nghĩa lý của kinh văn nếu ta đã có ý thức lịch sử về kinh văn. 
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Ta đừng để cho phần trường hàng bao phủ lấy phần thi kệ, 
vốn là tỉnh yếu của kinh. 


Các kinh điển lưu truyền dưới dạng thi kệ như kinh Pháp Cú 
vì kinh Nghĩa Túc thường ngắn gọn súc tích, đòi hỏi công 
phu học hỏi và nghiên cứu. Vì muốn cho các kinh này bớt vẻ 
khô khan, các nhà dịch giả đã dịch và đưa vào những tài liệu 
và kinh điển xuất hiện sau đó để dựng nên bối cảnh cho các 
bài thi kệ. Những câu chuyện tiền thân hoặc những câu 
chuyện liên hệ tới cuộc đời Bụt đã được sử dụng dưới hình 
thức văn trường hàng để tạo thêm sự thích thú về phía người 
đọc kinh. Trong cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, 
chuyện này đều có xảy ra. Đó là trường hợp của các kinh 
Pháp Cú Thí Dụ và kinh Nghĩa Túc. 


Khi nghiên cứu và học hỏi ta phải thấy được sự ráp nối này, 
thì ta mới tiếp thu được nghĩa lý của phần thi kệ mà không 
bị màu sắc truyền thuyết và tôn giáo của phần trường hàng 
ảnh hưởng. Tuy gọi là phần trường hàng, nhưng kỳ thực 
ngoài những bài thi kệ của kinh Nghĩa Túc, phần trường 
hàng kia cũng có trích dẫn một số thi kệ khác từ các nguồn 
Pháp Cú, Vô Vấn Tự Thuyết, Như Thi Ngữ, Bản Sinh v.v. 
Những truyện tích trong kinh Lục Độ Tập của thây Tăng Hội 
cũng lấy từ cùng một nguồn tài liệu ấy. Ở đây chúng ta chỉ 
có bản dịch đầy đủ của các thi kệ thuộc kinh Nghĩa Túc, 
tương đương với phẩm Aífha Vasea của Kinh Tập (Sutta- 
Nipaa). 


Trong sách này, phần trường hàng chỉ được tóm tắt, chỉ có 
phần thi kệ là được dịch đầy đủ. Phần thi kệ là trái tìm của 
kinh. Vì vậy ta có thể đặt tên kinh này là Trái Tim Nghĩa Túc. 
Hoặc kinh Đạo Bụt Nguyên Chất. Đọc kinh, xin nhớ là phần 
trường hàng đã được thêm vào nhiều trăm năm sau. Chúng 
ta cũng có thể dịch Arthapada Sutra (Nghĩa Túc Kinh) bằng 
những cái tên khác. Arfha (Atfha) nghĩa chính là ý nghĩa, (he 
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meanine). Nhưng Artha cũng có nghĩa là lợi ích, là nhu yếu, 
và có khi cũng có nghĩa là quê nhà. Như mặt trời ban ngày đi 
ngang không gian bao la nhưng buổi chiều lúc nào cũng về 
ngủ ở chân trời phương Tây. Phương Tây là nhà của mặt trời. 
Vậy ta cũng có thể dịch Arthapada là Kinh Về Nhà cũng được. 


Thiển sư Nhất Hạnh 
-#<& 


Ghi chú: 
Trong phiên bản này, để giúp độc giả dễ so sánh đối chiếu, 
sau mỗi bài kinh chúng tôi đính kèm bản Việt dịch trích từ 
Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh và bản Việt dịch của các 
bản kinh tương đương trong phẩm Affha Vagea của Kinh Tập 
do ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. 
Bình Anson 
Perth, Tây Uc, tháng 5-2020. 
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Phần 1 
Tóm lược 
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cÍs 
Kinh Nhiếp Phục Tham Dục 
(Kiệt Tham Vương Kinh) 
tương đương uới Kữma Sutta, Sutta-nipata 766-771 


Bối cảnh 

Kính này tên là Kinh Kiệt Tham Vương. Kiệt Tham Vương là 
ông vua có nhiều tham dục. Phần trường hàng kể một 
chuyện tiền thân: hồi ấy Bụt là một người trai trẻ tên là Uất 
Đa (có thể dịch từ Uttara hay Utto) đã có khả năng giảng giải 
một bài kệ cho vị vua đã từng khổ đau vì nhiều tham dục. 
Vua hài lòng và ban cho người trẻ tước hiệu là đại đức 
(bhadanta). Rồi Bụt dạy kinh này. 


1. Tâm cờn äeo đuổi ham tmuối thì dù có đạt tới cái đối tượng ham 
muối rổi, tình uẫn càng nsàu càng muối có thêm niữa, uấn chưa 
được hài lòng. 


2. Chau theo dục lạc trong cuộc đời, là kẻ dang bị 0uướng uào tham 
đắm 0à sỉ mê. Còn mang dục Ú trong lòng thì cũng như tmột người 
đang Dị trúng tên độc. 


3. Nên tránh tham dục như tránh dẫm lên đầu tmột cơn rắn độc. 
Phải thực tập thiển quán mới buông bỏ được những sì tà người 
đời thường ham muối. 


4. Vướng uào sự tham câu châu báu, ruông đất, hạt giống, trâu bò, 
tôi tớ uà thê thiếp, kẻ nợu sỉ làm tiêu hao cuộc đời uà thân thểmmình. 
5. Đang khỏe trạnh cường tráng, người chạu theo dục lạc trở nên 
sẩu sò hư hao, lại dâu thêm nhiều oán hận. Trong u mê, neười ấ 
phải sánh chịu nhiều ñau nhức, giống như kẻ đang đi trên biển mà 
thuuêh bị uỡ. 
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6. Vì uậu ta phải biết nhiếp phục tâm ú, xa lìa tham dục, đừng 
oướng 0ào chúng, tính tiến đi tới, một lòng tnone câu đưa chiế 
thuuểêhn của mình äi sang tới bờ bên kia. 

Đại ý 

Kinh tuy chỉ có sáu bài kệ, nhưng rất hay và rất đầy đủ. Đối 
tượng của tham dục là giàu sang, quyền lực, danh vọng và 
sắc dục. Chạy theo những đối tượng ấy ta có thể làm cho thân 
và tâm bệ rạc. Có ba hình ảnh tuyệt đẹp trong kinh này: 
Mang dục ý trong lòng thì cũng như một người đang trúng 
tên độc, không thể nào có an lạc. Phải tránh tham dục như 
tránh dẫm lên đầu một con rắn độc, bởi tham dục rất nguy 
hiểm. U mê vì tham dục phải gánh chịu nhiều đau nhức, như 
người đi trên biển cả bị vỡ thuyền. Kinh dạy phải thực tập 
thiển quán mới buông bỏ tham dục được một cách dễ dàng. 
Kính cũng đưa ra ý niệm “bờ bên kia“ tức là bờ giải thoát, bờ 
tự do. 


Bài kệ 1 

Tăng niệm tùy dục t§ â Bễ % 
Dĩ hữu phục nguyện EB®€@&@F 
Nhật tăng vi hỷ Hs 
Tùng đắc tự tại È f# HÍ 
Bài kệ 2 

Hữu tham thế dục SEñãt4 
Tọa tham si nhân `. 
Ký vong dục nguyện EU 


Độc tiễn trước thân SÑI 4ñ # 
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Bài kệ 3 

Thị dục đương viễn 
Như phụ xà đầu 

Vi thế sở lạc 

Đương định hành thiền 


Bài kệ 4 

Điền chủng trân bảo 
Ngưu mã dưỡng giả 
Tọa nữ hệ dục 

5i hành phạm thân 


Bài kệ 5 

Đảo luy vi cường 

Tọa phục thậm oán 
Thứ minh thọ thống 
Thuyền phá hải trung 


Bài kệ 6 

Cố thuyết nhiếp ý 
Viễn dục vật phạm 
Tỉnh tấn cầu độ 

Tải thuyền chí ngạn 


+ 


z Mã ñ 
ñH BÁ{ #È s8 
xŠ HE PT SŠ 


lã AE {1 HỆ 


H### 
+RSã 
“# # 5 ẤN 
Eš fT 3U # 


fỊ 5ã 5ã 18 
2# Nụ E: #5 
xXã# 
Ñn li ïg rh 


đÁI Bố, Tế Ai 
3ã ẨẤX 7) 3Ũ 
‡R ‡ 3 RE 
$† Ñn # RE 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
1- KINH VUA KIET THAM 


Niệm tăng theo dục 
Có rồi vẫn mong 
Biết đủ là vui 

Nên được tự tại. 


Người đời tham dục 
Thành kẻ ngu sỉ 

Mê mờ trong dục 
Tên độc hại thân, 


Tránh xa dục ấy 
Như tránh rắn độc 
Tránh vui thế gian 


Cần hành thiền định. 


Ruộng gieo, báu vật 


Nuôi dưỡng trâu, ngựa 


Bị nữ trói buộc 
Hạnh sĩ hại thân. 


Tham dục thân gầy 
Càng gần thêm oán 
S¡ mê chịu đau 

Như hải thuyền vỡ. 


Nên nói nhiếp ý 
La dục chớ phạm 
Tỉnh cần câu vượt 
Đưa thuyền đến bờ. 


+ 


Suttanipata 


Kinh về Dục 
(Kãma sutta, Snp 4.1) 


766. A1 ao ước được dục, 
Nếu dục được thành tựu, 


Chắc tâm ý hoan hỷ, 


Được điều con người muốn. 
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767. Nếu người có dục ấy, 
Ước muốn được sanh khởi, 
Các dục ấy bị diệt, 

Bi khổ như tên đâm. 


768. Ai tránh né các dục 

Như chân tránh đầu rắn, 
Chánh niệm vượt thoát được, 
Ái triển này ở đời. 


769. Người nào tham đắm dục, 
Ruộng đất, vàng, bò, ngựa, 
Người nô tỳ, phục vụ, 

Nữ nhân và bà con. 


770. Như người không sức lực, 
Bị các dục chinh phục, 

Tai họa dẫm đạp nó, 

Khổ đau bước theo nó, 

Như nước ùa tràn vào, 

Chiếc thuyền bị vỡ nát. 


771. Do vậy người thường niệm, 
Từ bỏ các loài dục, 

Bỏ dục, vượt bộc lưu, 

Tát thuyền đến bờ kia. 
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c0 
Kinh Hang Động Ái Dục 
(Ưu Điền Vương Kinh) 
tương đương uới Guhatthaka Sutta, Sutta-nipata 772-779 


Bối cảnh 

Kinh này tên là kinh Ưu Điền Vương (Phạn dịch là Udayana 
hay Udena). Khung cảnh dựng lên: Vua này đi chơi núi với 
các cung nữ. Trên núi có một vị khất sĩ sống khổ hạnh trong 
một cái động đá, tóc tai ra dài, áo quần tơi tả. Một cô cung 
nữ thấy thế sợ hãi la lên rằng có quỷ. Vua giận dữ muốn 
trừng phạt vị khất sĩ. Có một vị thiên giả muốn cứu mạng 
cho vị khất sĩ mới biến thành một con gấu lớn đi tới, vua phải 
bỏ chạy. Vị khất sĩ thoát chết về bạch lại với Bụt. Bụt kể 
chuyện tiền thân: trong kiếp trước vị khất sĩ đã làm gì đó cho 
nên nay mới suýt bị nạn và Bụt dạy kinh này. 


1. Bị nhốt uào cái hang động của đủ thứ ham muối, bị tri giác sai 
lầm của mình che lấp, người ta đi tách ra khỏi con đường chánh 
đạo. Cái nhớ tưởng uề dục 0ọng của mình làm cho trình khó có cơ 
hội thành tựu được tuệ giác. 


2. Vướng uào uòng sắc dục là ouướng 0uào 0òng sinh tử. Một khi sợi 
dâu sắc dục đã cột uào kiên cố quá thì khó có thể tháo gỡ ra. Nếu 
không biết quán chiến cái tới uà cái đi của các pháp, nếu không 
thành tựu được tuệ giác thì không thểnào chặt đứt được số rễ của 
tham dục. 


3. Tham dục được phát sinh từ tù quáng 0à sỉ mê. Người ta không 
biết rằng chạu theo tham dục thì cái mê lầm của mình càng ngà 
càng lớn, rằng sống trong tham dục thì phải sánh chịu nhiều thống 
khổuà bi ai, uà trong khi chịu đựng, người ta chẳns biết phải nương 
tựa uào đâu cho bớt khổ. 
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4. Con người phải thức tỉnh uà trở uềuới giâu phút hiện tại. Phải 
thấu rằng thế gian đang sống trong mê lầm, ta không thể nương 
tựa 0uào cấu trúc của thế gian 0à đi theo cái ñà của nó. Phải quán 
niệm 0uỀbuông bỏ, uềsự trở uềuới con đường chính, uề sự thoát lụ 
oướng mắc. Phải nhớ trạng sống là ngắn neủi 0à quán chiếu cái 
chết sẩn kể. 

5, Cuộc đời đi từ khổ ñau nàu đến khổ äau khác, cái ham muối 
trong cối sinh tử ñang lan tràn như một cơn lũ lụt. Khi cái chết 
đến, oán thù uà sợ hãi phát sinh, uà năng lượng của cái dục ấy sẽ 
kéo ta đi luân hồi. 


6. Người Äang nhận chịu khổ ñau cảm thấu mình như tmột con cá 
thiếu nước, dòng nước chảu uào hồ đã bị cắt đứt. Thấu như thế là 
có thể dừng lại được uà sẽ không còn có khuunh hướng muối đi uề 
trong ba cối. 


7. Đừng bị kẹt uào một trong hai cực đoan. Những gì mà †a tiếp 
xúc nếu biết là chúne có tính cách neuụ hại thì ta phải quuết tâm 
buông bỏ, đừng uướng uíu. Đừng làm một điều gì để sau nàu ta sẽ 
oán trách chính ta. Phải biết từ khước nhìn 0uà nehe những gì có 
thể làm cho tự thân ta ô nhiễm. 


8. Phải sử dụng những giáo pháp của đạo giác ngô để quán chiến 
0à 0uượt qua biển khổ. Vị tnâu-ni buông bỏ những lo toan, trau 
chuốt cho cái neã uà tu tập tinh chuyên để nhổ cho được mũi tên 
tham dục ra khỏi thân mình. Làm như thế ị ấU đạt được tới chỗ 
không còn nghi nan. 

Đại ý 

Kinh Hang Động Ái Dục tiếp nối chủ đề mà kinh thứ nhất 
đưa ra. Kinh này cũng chỉ có tám bài kệ. Bị nhốt vào hang 
động ngũ dục, con người không tìm ra được con đường 
chánh đạo thênh thang. Ham muốn là hang động giam hãm 
con người và cũng là những sợi giây trói buộc làm cho con 
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người mất hết tự do. Nguồn gốc của tham dục là si mê, chỉ 
có quán chiếu mới buông bỏ được. Ham muốn là gốc của 
luân hồi sinh tử. Có ba hình ảnh rất sống động trong kinh 
này: đó là hình ảnh của một cơn lũ lụt, tượng trưng cho tham 
dục, kéo ta đi; hình ảnh của một con cá thiếu nước, tượng 
trưng cho khổ đau và hệ lụy; và hình ảnh của một mũi tên 
cắm vào thân thể, tượng trưng cho tham dục. 


Một trong những phương pháp thực tập là tránh nhìn và 
nghe những gì có thể tưới tẩm hạt giống tham dục trong ta. 
Phương pháp khác là quán chiếu cái tới và cái đi của các 
pháp. Phương pháp thứ ba là thực tập con đường trung đạo, 
đừng bị kẹt vào một trong hai cực đoan: hoặc kham khổ quá, 
hoặc hưởng thụ nhiều. Trong bài kệ thứ tám, có một chữ chép 
sai. Đó là chữ tiêm (2) có nghĩa là mũi nhọn, chép nhầm 
thành chữ vi (2E), làm cho câu kinh mất nghĩa. Hai chữ viết 
na ná như nhau cho nên có sự nhầm lẫn. 


Bài kệ 1 

Hệ xá đa sở nguyện 3S Tất 27 HH Mũ 
Trú kỳ tà sở giá tt E Zl BI 
Di già viễn chánh đạo ĐJ ã 35 1E 1Ễ 
Dục niệm nan khả tuệ ÑX 2 Š# nj Xã 
Bài kệ 2 

Tọa khả hệ bào thai “% rỊ 3š l# la 
Hệ sắc kiên tuy giải SS + SE HỆ HỆ 
Bất quán khứ lai pháp 2 ẤÑ ®% ®& )Ã 


Tuệ thị diệc đoạn bổn #= m4 
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Bài kệ 3 

Tham dục đi sĩ manh 
Bất tri tà lợi tăng 

Tọa dục bị thống bi 
Tùng thị đương hà y 


Bài kệ 4 

Nhân sanh đương giác thị 
Thế tà nan khả y 

Xả chánh bất trước niệm 
Mạng đoản tử thậm cận 


Bài kệ 5 

Triển chuyển thị thế khổ 
Sanh tử dục khê lưu 

Tử thời nãi niệm oán 
Tùng dục để thai cực 


Bài kệ 6 

Tự khả thọ thống thân 
Lưu đoạn thiểu thủy ngư 
Dĩ kiến đoạn thân khả 
Tam thế phục hà tăng 


Bài kệ 7 

Lực dục ư lưỡng diện 
Bỉ khả giác mạc trước 
Mạc hành sở tự oán 


Kiến văn mạc tự ô 


808 
Z # Z8 #I #8 
2¿ ÄX 1 lã E 


ÂtÈ XZ ã thị fK 


AX#ằäã= 
†H 35 Šf nỊ lk 
làưứ tấ^ 
ấồ 18 5E # 1 


E #ã Z 1H 
+ #® 5$ đĩ 
ÿÈ Rỹ 79 23 2 
$È fX 5R lũ ‡l 


H nJ # /#ã 
Zñ lấn 4 7K #ất 
ĐI R Êñ  nỊ 
=l†#4 Fị l§ 


2 % ] mm Ẳ 
ý nj 5S Đã 
SiimH#s 
ÄSRẪSH% 


Bài kệ 8 

Giác tưởng quán độ hải 
Hữu ngã tôn bất kế 
Lực hành bạt tiêm xuất 
Trí sử nãi vô nghi 
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SẺ đH ẤN E18 
ãS#5Zãt 
2 fT ?Ä 4 th 
#t {E 75 #t Sĩ 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
2- KINH VUA ƯU-ĐIEN 


Bởi Xá-đa đã nguyện 
Nên bị tà ngăn che 

Mê mờ xa chánh đạo 
Niệm dục, tuệ khó thành. 


Buộc ràng trong bào thai 
Sắc trói chặt tuy hiểu 
Nhưng không quán khứ lai 
Chính tuệ đoạn tận gốc. 


Tham dục do sĩ ám 
Không rõ tà tăng nhanh 
Dục tham gây khổ đau 
Biết vậy, sao nương tựa? 


Thế nhân nên tường tỏ 

Tà thế khó tựa nương 

Bỏ chánh, không giữ niệm 
Mạng ngắn chết rất gần, 
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Xoay vần theo thế khổ 
Sinh tử dục trào dâng 
Khi chết vẫn oán hận 
Theo dục thọ thai hình 


Tự thân nhận đau khổ 
Như cá nhốt đầm sâu. 
Nên biết mạng sắp đoạn 
Ba đời nào có tăng 


Sức dục vây khắp phía 
Nên hiểu rõ, chớ lầm. 
Không làm theo tâm oán 
Thấy nghe đừng ô nhiễm 


Tỉnh thức vượt biển khơi 
Không chấp ngã, ngã sở 
Siêng tu trừ mê dục 

Đến đó mới không nghỉ. 


+ 


Suttanipata 
Kinh Hang Động Tám Kệ 
(Guhatthaka sutta, Snp 4.2) 


772. Chúng sanh vào trong hang, 
Chấp chặt bị bao trùm, 

Người có thái độ vậy, 

Chìm sâu trong si mê. 

Hạnh viễn ly với nó, 

Như vậy thật xa vời, 

Các dục ở trong đời, 

Không dễ gì đoạn tận. 
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773. Dục cầu làm nhân duyên, 
Bị lạc hữu trói buộc, 

Họ rất khó giải thoát, 

Không thể có người khác, 
Đến giải thoát cho mình, 

Họ cầu việc đã qua, 

Họ mong việc chưa lại; 

Họ tham đắm các dục, 
Những dục này hiện tại, 

Và những dục quá khứ. 


774. Ai tham đắm các dục, 
Bị trí buộc si mê, 

Họ xan tham keo kiết. 

An trú trên bất chánh, 
Khi rơi vào đau khổ, 

Họ sâu muộn than khóc, 
Ở đây sau khi chết, 
Tương lai sẽ thế nào? 


775. Do vậy ở tại đây, 

Con người cần học tập, 
Những gì mình biết được, 
Là bất chánh ở đời. 

Do nhân duyên như vậy, 
Mà sống không bất chánh, 
Vì rằng bậc Thánh nói: 
Ngắn thay, sanh mạng này. 
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776. Ta thấy ở trên đời, 

Loài Người run, sợ hãi, 

Đi đến khát ái này, 

Trong những loại sanh hữu. 
Phàm những người thấp kém, 
Than van trước miệng chết, 
Chưa viễn ly khát ái, 

Đối với hữu, phi hữu. 


777. Hãy nhìn những người ấy, 
Run sợ trong tự ngã, 

Như cá chỗ ít nước, 

Trong dòng sông khô cạn, 
Thấy được sự kiện này, 

Hãy sống không của ta, 

Không làm sự việc gì, 

Khiến tham đắm các hữu. 


778. Hãy nhiếp phục ước muốn, 
Đối với hai cực đoan, 

Nhờ liễu tri các xúc, 

Không còn có tham đắm, 

Cái gì tự ngã trách, 

Cái ấy không có làm, 

Bậc trí không bị nhớp, 

Bởi những gì thấy nghe. 


779. Do liễu tri các tưởng, 
Vượt qua khỏi bộc lưu, 
Bậc Mâu-ni không nhiễm, 
Đối với mọi chấp thủ, 

Với mũi tên rút ra, 

Sở hành không phóng dật, 
Không cầu mong đời này, 
Không mong ước đời sau. 
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cÐ 
Kinh Buông Bỏ Sở Trí Và Ngôn Từ 
(Tu Đà Lợi Kinh) 
tương đương uới Lutthatthaka Sutta, Sutta-nipata 780-767 


Bối cảnh 

Kinh này tên là kinh Tu Đà Lợi. Tu Đà Lợi (Sundari) là tên 
một cô gái trẻ đẹp, được một nhóm đạo sĩ Bà La Môn sai phái 
lui tới tu viện Kỳ Viên nơi Bụt và các thầy cư trú. Nhóm đạo 
sĩ này ganh tức với giáo đoàn của Bụt vì họ không còn được 
vua Ba Tư Nặc trọng đãi như trước. Sau đó, Tu Đà Lợi bị giết 
và thi thể được chôn giấu ở tu viện Kỳ Viên. Người ta vu oan 
là Bụt và các thầy đã giết cô gái và tạo dư luận là giáo đoàn 
của Bụt tu tập giả dối. Có nhiều thầy đi vào thành Xá Vệ khất 
thực bị tẩy chay. Bụt bảo trong bảy hôm sự thực sẽ bung ra 
và dân chúng sẽ thấy rõ là giáo đoàn của Bụt luôn luôn thanh 
tinh. Quả nhiên bảy hôm sau thám tử của vua Ba Tư Nặc 
khám phá ra được âm mưu giết người và vu khống. 


1. Mình còn man theo tà niệm trà cứ lo chỉ trích người khác (uề 
nhữne sai lầm thiếu sót của họ). Mình chỉ ham đềcao cái thất của 
mình uềsự thật. Khi sắp được một uị chân tu đích thực, thì mình 
thấu rằng ơị ấu chẳng quan tâm øì tới chuuên thị phi uà hơn thua 
cả. 


2. Lầm sao sử dụne được công phu hành trì của tình để buông bỏ 
tham dục trơng cuộc đời? Làm sao đạt tới dược cái đức hạnh cao 
quú 0à 0ượt thoát mọi nhu uến tranh cãi? Làm sao chế ngự được 
tham dục? Người ta sẽ đặt cho trình những câu hỏi (thực tê) như 
thế 

3. Giả dụ có người, không ai hỏi tà tự khoe là tình giữ giới 0à 
thực tập giỏi, người ta sẽ nehi rằng người nàu không nói thật 0à 
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không äi đúng uào con đường của ñao pháp. Vì uậu những ai truối 
học hạnh sa môn phải biết lo tự tịnh hóa trình trước. 


4. Đã thực sự dừng lại rồi, uà để khône còn bị kẹt uào cuộc đời thế 
tục thì phải thường tự nhắc nhở là mình phải nắm giữ giới luật cho 
øữne chắc. Phải có đức tin nơi đạo pháp, không nên chỉ ba hoa lo 
dạu đời. 

5, Giáo pháp nói lên khône có øì bí hiểm thà cũng không bị hư nát. 
Khi giảng dạu đừng đưa cái ngã của mình lên, không tiên 0ì 0ui 
mà dạụ, 0ì giận tmà không dạu. Phải thấu được trong sự hành trì 
của trình không có sì sai lạc uà rơi rụng. Nếu mình không bị kẹt 
0ào cái ú riêng của mình thì còn gì đểrmừng hoặc để giận? 

6. Những cái sì ta đã ngỡ là của ta, cân được buông bỏ. Những siáo 
pháp minh sát cân phải nắm lấu để hành trì. Nếu tha thiết muốn 
có lợi ích chân thực thì tình sẽ đạt ñược tuệ giác uề không, bởi 0ì 
nhìn uào các pháp uà thấu được tướng không của chúng cho niên 
mình biết tất cả uốn là không. 

7. Không nên 0ướng uào bất cứ tột xứ nào (của bốn thiên uỀ sắc 
giới), trone đó có uô sở hữu xứ. Hành trì mà không có ú định sinh 
0ề một trong ba cõi. Nếu tất cả những gì 0ô tỉnh uà điên đảo đã 
được đoạn trừ thì làm sao cái hành của trình lại còn trang tính 
cách xứ sở? 


8. Ý niệm uề “có” ñược phá uỡ tan tành; ngôn ngữ để sử dụng giải 
bàu cũng không còn bị oướng mắc. Đã không bị uướng mắc, đã có 
khả năng buông bỏ (mọi Ú tiệm) thì cái hành của trình sẽ có công 
năng ñưa trình tới cái tuuệt đối khône kù thị. 

Đại ý 

Kinh này tuy cũng chỉ có tám bài kệ nhưng ý tứ rất sâu sắc. 
Câu nói: giáo pháp không có gì bí mật (che giấu) và không 
có gì hư nát là từ kinh này. Một vị mâu-ni chân thực không 
quan tâm đến chuyện thị phi và đắc thất. Vị ấy không có nhu 
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yếu tranh cãi và gặt hái tiếng khen. Vị ấy lo tự tu tự độ để có 
giải thoát trước, chứ không ba hoa lo dạy đời. Vị ấy có khả 
năng buông bỏ sở tri của mình, cho nên khi được khen không 
mừng mà khi bị chê cũng không giận. 

Kính này đã nói tới tuệ giác không. Nhìn vào tướng trạng các 
pháp, thấy được tướng không của các pháp cho nên vị mâu- 
ni vượt thoát được ý niệm về có và đồng thời cũng vượt được 
ý niệm về không như là ý niệm vô sở hữu xứ. 

Kính này cũng đã nói tới sự phá vỡ các khái niệm trong đó 
có khái niệm có và khái niệm không, và nhất là đã đề cập tới 
ý niệm ngôn ngữ đạo đoạn, ta không nên bị kẹt vào ngôn từ. 
Cuối cùng kinh này cũng đã nói tới sự buông bỏ (xả) để đạt 
tới cái không còn kỳ thị. 


Bài kệ 1 

Tà niệm thuyết bỉ đoản 3B 2% Sĩ f 1g 
Giải ý đế thuyết thiện đế Rã ấm mí 
Khẩu trực thứ cập tôn nữxxẽ 
Thiện ác xả bất ưu # R6 là 
Bài kệ 2 

Dĩ hành đương na xả 1 ƒT ã 3B †ầ 
Khí thế dục tự tại 5Sitt#⁄H# 
Bão chí đức bất loạn †1 ® fã * ñL 
Chế dục nhân sở cật Thị 8K À BT 
Bài kệ 3 

Như hữu thủ giới hành nhân 1H ® *f ® fT Ä 
Vấn bất cập tiên cụ diễn ll +x#z#z8ãã 
Hữu nghi chánh phi pháp đạo ®ñ äŸ 1F 3F ;4 iễ 
Dục lai học thả tự tinh #⁄z£Ơ##£— HH 


Bài kệ 4 

Dĩ chỉ bất câu thị thế 

Thường tự thuyết trước giới kiên 
Thị đạo pháp hiệt sở tín 

Bất trước ở hành giáo thế 


Bài kệ 5 

Pháp bất nặc bất hủ ngôn 
Hủy tôn ngã bất hỉ khủng 
Tự kiến hành vô tà lậu 
Bất trước tưởng hà sân hí 


Bài kệ 6 

Sở ngã hữu dĩ chuyển xả 

Tiên minh pháp chánh trước trì 
Cầu chánh lợi đắc tất không 

Dĩ tưởng không pháp bản không 


Bài kệ 7 

Bất trước dư vô sở hữu 

Hành bất nguyện tam giới sanh 
Khả minh minh tất di đoạn 
Vân hà hành hữu xứ sở 
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ĐI 1È 4 ? E †Ế 
6 EH Br  M© SE 
Z lễ 3X ññ DI lR 
2 5 fãñ fr  †R 


E®^‡ 
3v Đổ TC T` BẤY 
H 3í: ®# 3 
2 5 #8 ínJ RR ã 


ĩ # E bì #§ l8 
# ĐÄ s5 1E # ‡4 
3š E #J 48 ” # 
DI 38 3 ;š + # 
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nJ l8 ñ6 E lữ 
z tị fr ® JR ïh 
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Bài kệ 8 

Sở đương hữu tất liệt khứ 
Sở đạo thuyết vô ái trước 
Di bất trước diệc khả ly 
Tùng hành bạt tất xả khứ 


PI ã Ð 
PT lễ ãh # 
2 5ã 7ñ HỊ ñế 
§È fT 1 ñ6 Tà 2S 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
3- KINH TU-ĐÀ-LỢI 


Niệm tà, nói lỗi người 
Ý chánh, nói lời thiện 
Miệng chê xấu, khen tốt 
Thiện, ác không sầu ưu. 


Có làm phải có bỏ 

Lầa thế, cầu giải thoát 
Không loạn, giữ tâm đức 
Chế dục còn ai nghỉ? 


Với bậc khéo giữ giới hạnh 
Người hỏi không tiện bày tỏ 
Niệm nghi tà đạo hay chánh 
Muốn học, ý phải tự tinh. 


Hãy thôi! Chớ chấp việc đời 
Thường tự nhủ giữ giới vững 
Trọn tin giáo pháp quang minh 
Dạy đời không nên thêu dệt. 
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Pháp không tà không nói quấy 

Hủy báng Ta, Ta không ngại 

Tự thấy hạnh không tà lậu 

Không chấp tưởng, đâu giận, vui. 5 


Mọi sở hữu cần xả bỏ 

Giáo pháp sáng, phải giữ gìn 

Cầu giải thoát ắt được “Không” 

Niệm “Không” nên đắc pháp “Không”. 6 


Không chấp nên chăng gì có 

Hạnh chăng nguyện, ba cõi sinh 

Cần đoạn hắn vòng sỉ ám 

Hành thế nào có sở y? 7 


Sở hữu pháp phải vất bỏ 

Với giáo thuyết cũng không chấp 

Không đắm trước, cũng không lìa 

Nhờ quán thế, ly tất cả. 8 


+ 


Suttanipata 
Kinh Sân Hận Tám Kệ 
(Dutthatthaka sutta, Snp 4.3) 


780. Thật có một số người 
Nói lên với ác ý, 

Và thật cũng có người, 
Nói lên ý chân thật. 

Dầu có lời nói gì, 

ẩn sĩ không liên hệ, 

Do vậy bậc Mâu-ni, 
Không chỗ nào hoang vu. 
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781. Người ước muốn dắt dẫn, 
Thiên trú điều sở thích, 

Làm sao từ bỏ được, 

Điều tà kiến của mình, 

Khi tự mình tác thành, 

Quan điểm riêng của mình, 
Như điều nọ được biết, 

Hãy để nó nói vậy. 


782. Người không có ai hỏi, 
Lại nói cho người khác, 

Biết đến những giới cấm, 
Của tự cá nhân mình. 

Bậc thiện xảo nói rằng, 

Như vậy không Thánh pháp, 
Nếu ai tự nói lên 

Lời tán thán tự ngã. 


783. Vị Tỷ-kheo an tịnh, 
Sống hết sức tịch tịnh, 
Khi tán thán giới đức, 
Không nói "Tôi là vậy". 
Bậc thiện xảo nói rằng 
Như vậy là Thánh pháp 
Với vị ấy đề cao, 

Ở đời, không khởi lên. 


784. Với những ai các pháp, 
Được sửa soạn tác thành, 
Được đặt ra phía trước, 
Không phải không tranh luận, 
Khi đã thấy lợi ích, 
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Trên tự thân của mình, 
Y đấy, duyên dao động, 
Đạt được sự tịch tịnh. 


785. Đối với các thiên kiến, 
Không dễ gì vượt qua, 
Thẩm sát các pháp xong, 
Mới tác thành chấp trước. 
Do vậy là con người, 

Đối với trú xứ ấy, 

Có khi quyết từ bỏ, 

Có khi chấp nhận Pháp. 


786. Vị tẩy sạch loại bỏ, 
Không tìm được ở đời, 
Các kiến được sửa soạn, 
Đối với hữu, phi hữu. 
Bỏ man trá, kiêu mạn, 
Vị tẩy sạch loại bỏ, 

Vị ấy đi với gì, 

Vị ấy không chấp thủ. 


787. Với ai có chấp thủ, 
Bị chỉ trích trong Pháp, 
Với ai không chấp thủ, 
Lấy gì có thể nói? 

Chính đối với vị ấy, 
Ngã, phi ngã đều không, 
Vị ấy đã tẩy sạch, 

Mọi tà kiến ở đời. 
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SI- 
Kinh Buông Bỏ Khổ Lạc Và Nhiễm Tịnh 
(Ma Kiệt Phạm Chí Kinh) 
tươne đương uới Suddhatthaka Sutta, Sutta-nipata 768-795 


Bối cảnh 

Kính này là kinh Ma Kiệt Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên: 
Có một vị phạm chí tên là Ma Kiệt (Màgadha) qua đời trong 
khi giảng dạy. Đệ tử làm tang lễ cho vị ấy, rước thi hài vị 
phạm chí qua các ngả đường thành phố Xá Vệ. Người ta tin 
rằng ai thấy được hình hài vị phạm chí ấy thì được giải thoát, 
dù là chỉ thấy được hình hài ấy sau khi ông ta chết. Các thầy 
khất sĩ của Bụt về báo cáo lại chuyện này và Bụt đã dạy kinh 
Ma Kiệt Phạm Chí. 

1. “Tôi đã được chuyển hóa 0à trị liệu.” Có kẻ tin rằng hễ thấy 
được (bốn) sự thật thì mình tự nhiên được tịnh hóa. Những kẻ tin 
rằng cái kiến thức mình có chính là cái chuuển hóa 0à trị liệu, 
nhữne kẻ ấU chưa thực sự chứng nhập được khổ đế uà tập đế: 

2. Có kẻ mới gặp được một bậc hảo nhân mà niehï là trình đã được 
tịnh hóa, đã có tuệ giác, đã hành trì xong, đã lìa xa được khổ nạn, 
đã trừ bỏ ñược xấu ác, đã thấu được con đường thanh tịnh, những 
người như thế cần phải đoạn trừ cái sở kiến của mình thì tới có 
thểthực sự đi uào được sự tỉnh hóa chân chính. 

3. Giải thoát không phải là do mình tiếp nhận được một cái sì từ 
người khác, hoặc từ những cái mình thấu, tình nshe hoặc những 
giới cấm 0à riehi lễ mà tình tiếp thọ. Vị sa môn chân chính không 
bị kẹt uào ú niệm tôi uà phước, uị ấu đã đoạn trừ được tất cả mọi 
ú niệm uà không bao giờ tự khen mình. 


4. Buông bỏ cái đã qua, không tưởng nhớ đến cái sắp tới. Bước đi 
trong hiện tại, 0ượt qua bốn dòng lũ lụt: dục hải, hữu hải, kiến hải 
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oà 0ô minh hải. Vị sa tôn cứ một đường thẳng mà đi tới, không bị 
kẹt oào ú niệm khổ. Bởi 0ì biết rằng còn có sở tiệm thì tâm mình 
còn b¡ ràng buộc! 

5. Vị ấu luôn đềcao cảnh giác, nắm uững giới luật mà đi, 0à trong 
khi äi, nếu ú niệm uề khổ kia phát sinh thì nên lập tức buông bỏ 0uà 
từ từ đi ào công phu hành trì. Hành trì ở đâu có nha là thực sự 
quán chiếu 0à thẩm sát, uà không có nhu uếi thuyết giảng bằng 
nhữnge lời kiểu cách. 

6. Vị ấy đối uới tất cả các pháp, không còn có nghi ngờ gì nữa. Với 
nhữne sì thất 0à nịehe, uị ấu thường làm phát khởi chánh niệm để 
nhận diện. Vị ấy là kẻ đã thực sự nghe uà thất được (bốn) sự thật, 
là kẻ có nên tảng uà năng lượng của sự hành trì, là kẻ không còn 
tạo tác nehiệp thế gian uà khôns còn bị kéo theo sáu đối tượng của 
giác quan nữa. 


7. Không thắc mắc uề những tiện nehi cho riêng mình, không thắc 
mắc 0Ềuiệc neuời ta có tôn kính mình hau không, cũng không cẩn 
thắc mắc là trình đã có sự tịnh hóa hoàn toàn hau chưa, người ạt 
đạo cắt đứt được mọi ú niệm uề ân uà uề oán, không cờn 0uướng 
mắc 0uào một chủ thuyết nào uà cũng không còn theo đuổi một dự 
án nào rrữa trong thếgian. 


8. Một người nh thế là một bậc chân tu, không còn nắm giữ sì 
cho trình nữa cả. Nhữne ơì người ấU thất uà nehe, người ấy đêu 
không bị uướng trắc. Người ấu không còn thất có gì là ô nhiễm 
hoặc không ô nhiễm, không còn thất có gì là tịnh hau bất tịnh. 
Đại ý 

Kính này cũng chỉ có tám bài kệ. Bụt dạy ta phải buông bỏ 
không những mọi chủ thuyết, mọi ý thức hệ mà phải buông 
bỏ luôn các ý niệm về khổ vui, tội phúc, ân oán và nhiễm 
tịnh. Kinh này nối tiếp được kinh thứ ba trước đây một cách 
rất liên tục và nhất trí. 
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Có người mới gặp được một bậc minh sư hay nghe được giáo 
lý mầu nhiệm của vị ấy thì đã có cảm giác là cuộc đời mình 
đã thay đổi, mình đã được trị liệu và chuyển hóa. Sự thực là 
mình chỉ mới đi tới giai đoạn thấy đạo (kiến đạo). Mình phải 
đi qua các giai đoạn tu đạo và chứng đạo nữa thì mình mới 
thực sự có chuyển hóa và trị liệu. Nếu không mình chỉ bám 
lấy cái ý tưởng là mình đã có thây, đã có con đường, và cho 
như vậy là đủ. 


Có những người sau khi nghe về diệu đế thứ nhất là khổ thì 
bị vướng vào đấy và nghĩ rằng khổ là chân lý tuyệt đối, mình 
phải tự nhắc đi nhắc lại “đời là khổ”. Thái độ giáo điều ấy 
khiến cho họ không đi tới được. Diệu đế thứ ba là diệt, nghĩa 
là sự vắng mặt của khổ đau, đồng thời cũng có nghĩa là sự có 
mặt của hạnh phúc, người ấy không thấy được như thế. Theo 
đúng tinh thân của kinh, không những ta phải buông bỏ ý 
niệm về khổ mà cũng phải buông bỏ ý niệm về hết khổ. Cái 
hết khổ không còn ám ảnh ta được thì cái khổ cũng không 
thể nào ám ảnh ta. 


Giải thoát là cái tự do mình đạt được khi có khả năng buông 
bỏ. Không phải là cái mình tiếp nhận từ bên ngoài hay từ một 
vị đạo sư. Cái thấy cái hiểu của mình về giáo lý, cả những 
giới cấm và nghi lễ mình đang hành trì cũng không phải là 
giải thoát. Và vì vậy các ý niệm tội phúc, nhiễm tịnh, ân oán 
mình cũng buông bỏ được. Đây đã là sự hình thành của giáo 
lý Bát Nhã: không nhơ không sạch, không thêm không bớt, 
không khổ không lạc, không tội không phước. 


Bài kệ 1 

Ngã kiến tỉnh vô hữu bệnh 1# BR 8 ft 1H q 
Tín kiến đế cập tự tịnh {BE R ấm  H 
Hữu tri thị tất khả độ St n & 


Khổ đoạn tập chứng tiền phục Ta BI EẠ AØ BÍ HH 


Bài kệ 2 

Kiến hảo nhân dĩ vi tỉnh 
Hữu tuệ hành cập ly khổ 
Hiệt trừ hung kiến tịnh kính 
Đoạn sở kiến chứng chí tịnh 


Bài kệ 3 

Tùng dị đạo vô đắc thoát 
Kiến văn trì giới hạnh độ 
Thân bất ô tội diệc phước 
Tất dĩ đoạn bất tự dự 


Bài kệ 4 

Tất khí thượng mạc niệm hậu 
Hữu thị hành độ tứ hải 

Trực hành khứ mạc niệm khổ 
Hữu sở niệm ý tiện phược 


Bài kệ 5 

Thường giác ý thủ giới hạnh 
Tại thượng hành tưởng bỉ khổ 
Niệm bổn niệm sảo nhập hành 
Bất kiểu ngôn thẩm hữu hiệt 


Bài kệ 6 

Nhất thiết pháp vô hữu nghỉ 
Chí kiến văn diệc sở niệm 
Đế kiến văn hành lực căn 
Thùy tác thế thị lục suy 
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Bài kệ 7 

Bất niệm thân bất niệm tôn ^®â#â§ 
Diệc bất nguyện hành chí tịnh 7R 2 Bã ƒi ® 78 
Ân oán đoạn vô sở trước lR #4 l ## Fï Sĩ 
Đoạn thế nguyện vô sở trước lN †E Bồ #š Pr 5 
Bài kệ 8 

Vô sở hữu vi phạm chí đt F4 Z4 
Kiến văn pháp tiện trực thủ BỊ 3š lễ Hy 
Dâm bất dâm trước ô dâm l lê 5 35 kề 
Di vô thị đương trước tịnh B#a£m 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
4- KINH PHẠM CHÍ MA-KIẾỆT 


Giữ tâm tịnh, không bệnh suy 

Tự tịnh, tín, tỏ chân lý 

Biết như thế đều được độ 

Muốn đoạn khổ, trừ tập trước. 1 


Nhờ tâm tịnh thành phước nhân 

Có tuệ hạnh, niệm lìa khổ 

Tận trừ ác, rõ pháp thanh 

Đoạn sở kiến thật toàn tịnh. 2 


Theo dị đạo, không thể thoát 

Học giữ giới, độ thế nhân 

Không nhiễm tội là phước báo 

Trừ tất cả, chớ khen thân. 3 
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Trước đoạn trừ, sau nhớ nghĩ 

Đạt hạnh này, vượt bốn biển 

Cứ thắng tiến đừng lo khổ 

Niệm khổ mãi, tâm bị trói. 4 


Ý tỉnh giác, trì giới hạnh. 

Hành tịnh hạnh tưởng khổ hành 

Xả niệm ấy liền nhập hạnh. 

Không nói kiêu, dùng tuệ quán 5 


Với mọi pháp, không còn nghi 

Cả thấy, nghe đều niệm xả 

Rõ kiến văn gốc của hành 

Người theo trần bị sáu suy. 6 


Không niệm thân, không niệm kính 

Cũng không nguyện hạnh chí tịnh 

Ân oán xả, không chấp trước 

Bỏ dục cầu, không mong ước. 7 


Vô sở hữu là Phạm chí 

Thấy nghe pháp, tâm thu nhiếp 

Dâm, không dâm, chấp dâm ô 

Rời tâm tà, lòng sẽ tỉnh. 8 
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Suttanipata 
Kinh Thanh 'Tĩnh Tám Kệ 
(Suddhatthaka sutta, Snp 4.4) 


788. Ta thấy vị thanh tịnh, 
Vị tối thượng, không bệnh, 
Sự thanh tịnh con người, 
Với tri kiến, đạt được. 
Nắm giữ quan điểm này. 
Xem đấy là tối thượng, 

Vị này sẽ xem trí, 

Là tùy quán thanh tịnh. 


789. Nếu thanh tịnh con người, 
Do tri kiến đạt được, 

Hay với trí vị ấy, 

Từ bỏ sự đau khổ 

Vị ấy có sanh y, 

Ngoài Thánh đạo được tịnh, 
Vị ấy nói như vậy, 

Do tri kiến cá nhân. 


790. Bà-la-môn không nói, 
Ngoài Thánh đạo được tịnh, 
Với điều được thấy nghe, 
Giới đức, được thọ tưởng; 
Với công đức, ác đức, 

Vị ấy không nhiễm trước, 
Từ bỏ mọi chấp ngã, 

Không làm gì ở đời. 
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791. Từ bỏ tri kiến cũ, 

Y chỉ tri kiến mới, 

Đi đến sự tham đắm, 
Không vượt qua ái dục; 
Họ nắm giữ chấp trước, 
Họ từ bỏ xa lánh, 

Như khỉ thả cành này, 
Rồi lại nắm cành khác, 


792. Người tự mình chấp nhận, 
Các chủng loại giới cấm, 

Đi chỗ cao chỗ thấp, 

Sống bị tưởng chỉ phối; 

Người có trí rộng lớn, 

Nhờ trí tuệ, quán pháp, 

Có trí, không đi đến 

Các pháp cao và thấp. 


793. Vi ấy đạt thù thắng, 
Trong tất cả các pháp, 
Phàm có điều thấy, nghe, 
Hay cảm thọ, tưởng đến; 
Với vị tri kiến vậy, 

Sống đời sống rộng mở, 
Không bị ai ở đời, 

Có thể chi phối được. 
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794. Họ không tác thành gì, 
Họ không đề cao gì, 

Họ không có nói lên, 

Đây tối thắng thanh tịnh, 
Không dính líu tham đắm, 
Mọi chấp trước triển phược, 
Họ không tạo tham vọng, 
Bất cứ đâu ở đời. 


795. Với vị Bà-la-môn 

Đã vượt khỏi biên giới, 

Sau khi biết và thấy, 
Không có kiến chấp trước. 
Tham ái không chi phối, 
Cũng không tham, ly tham, 
Vị ấy ở đời này, 

Không chấp thủ gì khác. 
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á5- 
Sutta-nipata 
Kinh Sự Thật Đích Thực 
(Kinh Kính Diện Vương) 
tương đương uới Paramatthaka Sutta, Sutta-mnipata 796-803 


Bối cảnh 

Các thầy khất sĩ của Bụt trước giờ khất thực có ghé qua thăm 
một hội trường nơi đó có nhiều giáo sĩ Bà La Môn đang tranh 
luận. Họ chê bai nhau, họ chỉ trích nhau, ai cũng cho cái thấy 
của mình là cao nhất, đúng nhất. Lời nói của họ không ái ngữ 
mà có tính cách độc hại và mũi nhọn. Các thây chán quá, về 
thuật lại với Bụt. Bụt kể chuyện tiền thân. Kiếp đó Ngài là 
vua Kính Diện Vương. Một hôm vua cho mời những người 
mù từ khi mới lọt lòng mẹ trong vương quốc tới chơi. Trước 
sân điện, với sự có mặt của các nhà trí thức và đạo sĩ trong 
nước, vua cho dẫn ra một con voi rồi mời những người mù 
đến sờ voi và nói ra cái thấy của họ. Người sờ chân voi thì 
nói voi giống một cái cột nhà, người sờ đuôi voi thì nói voi 
giống một cái chổi, người sờ tai voi thì nói voi giống như một 
cái quạt v.v... Cố nhiên là họ không đồng ý với nhau về cái 
thấy của họ. Rồi Bụt dạy kinh này để khuyên các vị đệ tử 
buông bỏ những quan niệm của mình sẵn có về thực tại. 


1. Mình còn mờ mịt trà cứ nói rằng kẻ kia chẳng bằng mình. 
Vướng uíu sỉ tê, cứ để tháng neàu trôi qua, bao siờ tới có cơ hội 
thất rõ chân lú ? Chưa có pháp môn tu đao trà cứ nói tình đã thực 
tập xone xuôi. Tầm còn loạn động, chưa biết hành trì, bao giờ mình 
mới có được kiến giải thực sự? 


2. Cứ nehi rằng người khác phải hành trì theo cái hành trì của 
mình. Tự cho rằng cái thất, cái nhe 0à cái thực tập của mình là 
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không ai bằng được. Chính trình đans bị sa đoa uà ràng buộc uào 
trong năm cái hang động dục lạc của cuộc đời mmà trình uẫn cứ ba 
hoa nói trình hơn 'igười. 


3. Còn ôm chặt sỉ mê oà oons tưởng tà cứ tưởng rằng mình đã 
đạt tới chỗ chí thiện. Cái học hỏi uà sự thực tập của trình còn sai 
lạc mà trình lại cứ ham tmuốn độ đời. Nhữne sì thất, nghe, su 
nehĩ, 0à cả những nghi lễ uà cấm siới mà tình hành trì, trình uấn 
còn bị kẹt uào đấu, chưa thoát ra khỏi. 

4. Bậc thức giả thấu người thế sian äi theo con đường ấy thì nhất 
quuếi không chịu đi theo. Tn chỉ nên hành trì theo chánh niệm 0à 
trơng khi hành trì phải hết sức thận trọng. Đừng cho rằng mình 
bằng người, hơn người hoặc thua người. 


5. Cái bâu giờ mình không nắm bắt, cái sau nàu cũng tuyệt đối 
không làm trình uướnge bận. Buông bỏ mọi chủ thuyết, mọi Ú 
tưởng, một mmình đi trong tự do. Tuụ uấn có cái biết uà cái thất, 
nhưns thườne quán chiến để không bị kẹt uào chúng. 


6. Không kẹt uào cái nhìn lưỡne neuyên, không kẹt uào ú niệm thọ 
mạne, ú niệm 0ề đời nàu 0à đời sau, kẻ trí giả đi theo con đường 
trung ñao, quán chiếu các pháp để đạt tới thiền định chân chính. 


Z7. Phải quán chiếu uề những sì thất, nshe uà cảm nhận để đừng 
khởi lên tà niệm uà bị kẹt uào tri giác sai lần. Dùng trí tuệ để quán 
chiến tâm ú uà đối tượng tâm ú đểbuông bỏ được tất cả, không còn 
bị uướng uào một pháp nào trone thế gian. 


8. Nếu các pháp đầu không thực sự hiện hữu, thì còn pháp hành 
trì nào nữa để cho ta kẹt uào? Phải biết tìm trong pháp hành trì 
của trình cái đệ nhất nehĩa đế cái sự thật đích thực. Không bị kẹt 
ào niehi lễ uà giới cấm, không cho đó là chân lú, nhờ đó tmà uượt 
qua ẩược bờ bên kia, không bao siờ còn trở lại chốn sinh tử. 
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Đại ý 
Kinh này cũng chỉ có tám bài thi kệ, và cũng nối tiếp được 
giáo nghĩa của các kinh đi trước một cách liên tục. Khi mình 
ôm ấp một cái thấy, một chủ thuyết rồi cho đó là chân lý 
tuyệt đối thì mình sẽ có thái độ khinh mạn đối với những 
người khác và những cái thấy của họ. Mình không chịu tu 
tập mà chỉ muốn đi truyền bá cái lý thuyết của mình. Một vị 
khất sĩ chân chính, một vị phạm chí chân chính không thể đi 
theo con đường ấy. Phải buông bỏ sở tri, phải thực tập để 
thoát ra khỏi hang động của ham muốn, và phải đạt tới tuệ 
giác vô ngã để phá tan cả ba thứ mặc cảm là hơn người, thua 
người và bằng người. 


Còn chấp vào một cái ngã thì còn so sánh, còn so sánh thì còn 
mặc cảm. Những mặc cảm ấy gây khổ đau và bệnh hoạn. 
Theo đạo Bụt, không những mặc cảm thua người đưa tới 
bệnh tật và khổ đau, mà mặc cảm hơn người và bằng người 
cũng chứng tỏ rằng ta chưa thoát ra khỏi khổ đau và bệnh 
tật. 

Ta có những cái biết và cái thấy, nhưng ta không cần phải bị 
kẹt vào những cái ấy, thì ta mới có tự do và mới có cơ hội đi 
lên. Đó là giáo lý buông bỏ sở tri; sở tri là cái thấy, cái thấy 
ấy nếu ta bị kẹt vào là ta mất tự do, là ta không còn cơ hội đi 
lên. 


Bài kệ thứ sáu nói tới con đường trung đạo, vượt qua cái nhìn 
lưỡng nguyên (sinh diệt, có không v.v...), vượt qua ý niệm 
thọ mạng (kiếp này và kiếp sau) và mở cửa cho giáo lý của 
kinh Kim Cương Bát Nhã sau này. Bài kệ thứ tám nói về cái 
không của các pháp (các pháp không thực sự hiện hữu) và 
cái sự thật đích thực tức là đệ nhất nghĩa đế. Đây chính là hạt 
giống của giáo lý trí tuệ vượt qua bờ bên kia (cầu vi đế, độ vô 
cực chúng bất hoàn). Vị đạo sĩ đạt được cái thấy bất nhị rồi 
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thì không còn năm bắt cái bây giờ và vướng bận vào cái sau 


này, vị âý sẽ có thong dong thật sự. 


Vì kinh này có hơi hướng của Bát Nhã Ba La Mật cho nên 
thầy Tăng Hội đã đưa nó vào trong phần Minh Độ Vô Cực 
của kinh Lục Độ Tập do thầy biên dịch. Ta có thể đọc kinh 
này trong quyển thứ tám của Lục Độ Tập Kinh, kinh thứ 89. 
Kinh Kính Diện Vương ở Lục Độ Tập Kinh được sao chép kỹ 
lưỡng nên có ít sai sót hơn, và nhờ thế dễ dịch hơn. Xin mời 
các vị độc giả so sánh hai bản đã được giữ lại trong Hán tạng 


của kinh này. 


Bài kệ 1 

Tự minh ngôn thị bỉ bất cập 
Trước sỉ nhật lậu hà thời minh 
Tự vô đạo vị học tất nhĩ 

Đản loạn vô hành hà thời giải 


Trong Lục Độ Tập Kinh của thầy Tăng 


Tự minh ngôn thị bỉ bất cập 
Trước sỉ nhật lậu hà thời minh 
Tự vô đạo vị học tất nhĩ 

Đảo loạn vô hành hà thời giải 


Bài kệ 2 

Thường tự giác đắc tôn hành 
Tự văn kiến hành vô tỉ 

Di đọa hệ thế ngũ trạch 

Tự khả kỳ hành thắng bỉ 


HE 
Sĩ Bế H 7R [hj E‡ BH 
EI # il ñã # #6 ñị 
{BH ñ\, ## ƒr tr] E$ #£ 
Hội: 

H52 
Sĩ Bế H 7R [hj E‡ BH 
Ei # il ñã S #6 Rị 
fỊ ñ\ #& ƒr Ín] Eị ñ# 


®ø Hỗ NHÍ 
HRjRfri®#4 
E#ãt is 
H n ñ fr H4 
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Trong Lục Độ Tập Kinh của thầy Tăng Hội: 


Thường tự giác đắc tuân hành ? H5 Í# T§] ƒT 
Tự văn kiến hành vô tỉ HRiRSfr#4 H 
Bỉ đọa hệ thế ngũ trạch BE m# 
Tự khả ỷ hành thắng bỉ H đI ñã íT Rf § 
Bài kệ 3 

Bão sĩ trú vọng trí thiện †1 Eš {† = ® 
Di tà học mông đắc độ ĐI 3§ SS Š f EE 
Sở kiến văn đế thọ tư Fh R Bi ấm j8 
Tuy trì giới mạc vị khả MỆ Tý BÀ S ấn H] 
Trong Lục Độ Tập Kinh của thầy Tăng Hội: 

Bão sĩ trú vọng trí thiện †1 Eš {† = ® 
Di tà học mông đắc độ ĐI 3§ SŠ Š f# EE 
Sở kiến văn đế thọ tư Fh R Bi ấm j8 
Tuy trì giới mạc vị khả MỆ Tỹ XÃ S ấn H] 
Bài kệ 4 

Kiến thế hành mạc tất tu R#fữtiSi#£É 
Duy hiệt niệm diệc bỉ hành lÉ §ñ 23 7R fX ÍfT 
Dữ hành đắng diệc kính đãi Bề {T % 7R Ÿ f† 
Mạc sanh tưởng bất cập quá S48 ^2*j 
Trong Lục Độ Tập Kinh c ủa thầy Tăng Hội: 

Kiến thế hành mạc tất tùy X4ttíi Rễ 
Duy hiệt niệm diệc bỉ hành lÉ §ñ Z3 7R fẤX ÍfT 
Dữ hành đẳng diệc kính trì Bề ƒT Sf 7R ĐM Tf 


Mạc sanh tưởng bất cập quá S##8Z2x*xjä 
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Bài kệ 5 

Thị dĩ đoạn hậu diệc tận 
Diệc khí tưởng độc hành đắc 
Mạc tự tri di trí hiệt 

Tuy kiến văn đãn hành quán 


ZxEPBlế@7nm® 
7R 5 ?8 ?l {1 f8 
SH# 0 8ã 
NẾ bố HH] {H {T li 


Trong Lục Độ Tập Kinh c ủa thầy Tăng Hội: 


Thị dĩ đoạn hậu diệc tận 
Diệc khí tưởng độc hành đắc 
Mạc tự tri di trí hiệt 

Tuy kiến văn đãn hành quán 


Bài kệ 6 

Tất vô nguyện ư lưỡng diện 
Thai diệc thai xả viễn ly 
Diệc lưỡng xứ vô sở trú 

Tất quán pháp đắc chánh chỉ 


ZxEPElHế@7nm® 
7R 5 T8 ?l {1 f8 
SH£#1Ùl 8ã 
XẾ bố HH] {H {T li 


TÔ Ế ỦR lì DN THỊ 
lR 7R Ra iầ 1ã đế 
7R ER Jš # FT 1È 
ñ li VR TỰ TẾ IE 


Trong Lục Độ Tập Kinh của thầy Tăng Hội: 


Tất vô nguyện ư lưỡng diện 
Thai diệc thai hợp viễn ly 
Diệc lưỡng xứ vô sở trú 

Tất quán pháp đắc chánh chỉ 


Bài kệ 7 

Ý thọ hành sở kiến văn 

Sở tà niệm tiểu bất tưởng 
Tuệ quán pháp ý kiến ý 
Tùng thị đắc xả thế không 


ẤT Ấ JNH HÀ BA lH 
là 7t ñâ â 5 ñf 
7h ïã f# # Pï tt 
Ất EU VA TW TẾ TẾ 


h 


SXí1iHmNñ 
FT 38 Ã ¡l` ® Äã 
lã ẤN SA BE su Á 


ƒt E 18 18 t1 
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Trong Lục Độ Tập Kinh của thầy Tăng Hội: 


Ý thọ hành sở kiến văn SX fIBI R BÌ 
Sở tà niệm tiểu bất tưởng Fh 3ð  ;] 2% 38 
Tuệ quán pháp ý kiến ý Ãã EM VÀ ĐÀ bU 
Tùng thị đắc xả thế không £È E fS là 1 
Bài kệ 8 

Tự vô hữu hà pháp hành H# 5 hl 3š ÍT 
Bổn hành pháp cầu nghĩa đế *Xíixx®#ñ 
Đãn thủ giới cầu vi đế {B =? #t ›R 5 ññ 
Độ vô cực chúng bất hoàn š #4 ‡ñ ÑÑ ® lỗ 


Trong Lục Độ Tập Kinh của thầy Tăng Hội: 


Tự vô hữu hà sở đắc äH## "má 
Bồn hành pháp cầu nghĩa đế *Xíixx®#ñ 
Đãn thủ giới cầu vi tuệ {B ? # R 5 
Độ vô cực chung bất hoàn Eš #4 ‡b f§ Ti 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
5- KINH VUA KÍNH DIEN 


Tự mình tốt, bảo người sỉ ám 

Mê lậu mãi, biết bao giờ sáng 

Thân vô đạo tự xưng hiểu đạo 

Lý luận, không hành, sao giải thoát? 1 


58 


Thường tự tỉnh, được tôn kính 
Điều thấy nghe, hành tối thượng 
Bị trói trong năm cõi thế 

Tự cho lạ, vượt hơn người. 


Sống si mê, mong đạt thiện 
Học tà đạo, muốn vượt thoát 
Nghe điều gì khéo suy tư 
Tuy trì giới, chớ cho đủ. 


Gặp việc đời đừng cuốn theo 
Tâm luôn niệm, không bằng hành 
Tu bình đăng, luôn tôn kính 

Chớ nghĩ tưởng: “Không bì kịp“. 


Tưởng ấy đoạn, sau mới hết. 
Đừng khởi ý: “Một mình được” 
Không tự nghĩ mình thắng trí 
Có kiến thức, nên quán hạnh. 


Không tìm cầu hai cực đoan. 

Cần xa lìa trong sơ niệm 

Cũng không trụ ở hai bên 

Nên quán pháp, được chánh định. 


Ý lãnh thọ các kiến văn 
Đừng suy tưởng theo tà niệm 
Tuệ quán pháp để hiểu tâm 
Được tâm đó mãi ly trần. 
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Không tâm đạo, hành pháp nào? 

Cầu thật nghĩa nên hành pháp 

Chỉ giữ giới, tìm lý chân 

Đến bờ kia không thoái chuyển. 8 


+ 


Suttanipata 
Kinh Tối Thắng Tám Kệ 
(Paramatthaka sutta, Snp 4.5) 


796. Ai thiên trú trong kiến, 
Xem kiến ấy tối thắng, 

Ở đời đặt kiến ấy, 

Vào địa vị tối thượng. 
Người ấy nói tất cả, 

Người khác là hạ liệt, 

Do vậy không vượt khỏi, 
Sự tranh luận ở đời. 


797. Khi nó thấy lợi ích, 
Đến với tự ngã nó, 

Đối với vật thấy nghe, 
Giới đức hay thọ tưởng; 
Vị ấy ở tại đấy, 

Liền chấp trước nắm giữ, 
Nó thấy mọi người khác, 
Là hạ liệt thấp kém. 


ó0 


798. Người y chỉ kiến ấy, 
Thấy người khác hạ liệt, 
Bậc thiện nói như vậy, 
Đấy là sự trói buộc; 

Do vậy đối thấy nghe, 
Thọ, tưởng hay giới cấm, 
Bậc Tỷ-kheo không có 

Y chỉ, nương tựa vào. 


799. Chớ có tác thành ra 
Tri kiến ở trên đời, 

Từ ở nơi chánh trí, 

Hay từ nơi giới đức, 
Không bận tâm so sánh, 
Tự ngã bằng người khác, 
Không có suy nghĩ đến, 
Đây "liệt " hay đây "thắng". 


800. Đoạn tận, từ bỏ ngã, 
Không chấp thủ sự gì, 
Không tác thành, dựng nên, 
Nương tựa ở nơi trí, 

Chân thật giữa tranh chấp 
Không theo phe phái nào, 
Vị ấy không đi theo 

Một loại tri kiến nào. 
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801. Với ai, hay cực đoan, 
Không có hướng nguyện gì, 
Với hữu và phi hữu, 

Hay đời này đời sau, 

Vị ấy không an trú, 

Tại một trú xứ nào, 

Từ bỏ mọi chấp thủ, 

Đối với tất cả pháp. 


802. Đối vị ấy ở đây, 

Những gì được thấy nghe, 
Được cảm thọ tưởng đến, 
Chút suy tưởng cũng không; 
Vị Bà-la-môn ấy 

Không chấp thủ tri kiến, 
Không ai ở đời này 

Có thể chi phối được. 


803. Họ không tác thành gì, 
Họ không đề cao gì, 

Các pháp không được họ, 
Chấp trước nắm giữ gì 
Không một Phạm chí nào, 
Bị giới cấm dắt dẫn, 

Đi đến bờ bên kia, 

Vị ấy không trở lui. 
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-6- 
Kinh Buông Bỏ Ân Ái 
(Lão Thiếu Câu Tử Kinh) 
tương đương uới Jara Sutta, Sutta-nipata 804613 


Bối cảnh 

Đây là kinh Lão Thiếu Câu Tử. Lão Thiếu Câu Tử nghĩa là 
già cũng chết trẻ cũng chết. Khung cảnh dựng lên: Bụt đang 
ở nước Vatsa (cũng là Kiều Thường Di, Kausambi). Một hôm 
cùng với thầy A Nan vào thành phố khất thực, Bụt thấy nhiều 
phụ nữ xõa tóc khóc than vì người thân của họ mới qua đời. 
Có người một trăm hai mươi tuổi mới chết. Nhưng có em lại 
mới lên bảy tuổi mà đã chết. Thấy sự xót thương ấy Bụt nói 
kinh này. 

1. Kiếp người rất ngắn neủi, 

Chưa tới một trăm năm, 

Dà có hơn trăm nấm, 

Cñne không sao khỏi chết. 


2. Lạc thú sinh lo lắng, 

Ấn ái sợ 0ô thường, 

Yêu nhau hau hét nhau, rốt cuộc rổi cũng phải xa nhau. 

Thất uậu cho nên có người không còn ưa thích sống đời lứa đôi. 
3. Không có øì tà cơn lũ của cái chết khône cuốn theo nó. Những 
sì ta ham tuối neàu xưa, những gì mà ta trân quú như một cái 
ta, nếu lấu trí tuệ quán chiếu để tìm ra sự thật ta sẽ thấu rằng cái 
nàu không phải là ta, 0à ta không phải là cái nàu. 

4. NHững lạc thú của cuộc đời cũne giống như những sì ta thấy 
trone một giấc mơ. Thức dậu rồi thì khône còn thất sì nữa. Những 
sì tà người đời ñang tham cầu cũng thế“ Một khi tâm thức hếi biểu 
hiện thì còn có gì nữa đâu ? 


63 
5, Tên tuổi người ấU ta còn she, nhưng người ấU đã äi rồi. Người 
ấy dễ thương hau không dễ thương, bâu giờ ta cũng không trông 
thấu nữa. Người ấy đã rời bỏ cuộc đời, người ấ đã đi uềñâu ? Thẩhn 
thức đã di, chỉ có cái tên còn ở lại. 
6. Buổn giận nhau, yêu thương nhau, rồi ghen shét nhau. Người 
ta không buông bỏ được cái 0ướng mắc 0uào tham ái. Bậc trí giả biết 


oậu cho niên buông bỏ ẩn ái. Lìa xa được sự sợ hãi 0à đạt tới cõi an 
lành. 


7. Vị khất sĩ phải sống uới sự thực, đừng đánh mất chánh niệm. 
Phải xa lìa ái dục, biết rằng hình hài nàu thế nào cũng có ngàu húụ 
diệt. Phải thực tập đừng đuổi theo những đối tượng sắc dục. Phải 
quán chiếu tâm ú trong tâm ú. Trên con đường tìm cẩu chân lú, 
đừng dừng lại bất cứ ở đâu. 


8. Không dừng lại cũng là pháp tôn hành trì của các bậc tôn đức. 
Cái thương, cái ghét, cái tụ hiểm, cái buổn uà cái lo không động 
ẩược tới trình. Như những siot nước rơi xuống không siot nào dính 
0ào được đóa sen. 


9. Không oướng mắc, cũng không trông câu. Những gì thấy oà 
nehe có tính cách bất chính ta không ái trước. Củ đến cái giải thoát 
mà ta cũng không tìm cầu thì ta còn tìm cẩu gì những cái ô nhiễm ? 


10. Không uướng uào tham ái, (trone sáng) như một đóa sen. Tu 
mọc lên từ bàn nhưng bùn không động tới được. Bậc tôn quý trên 
đời cũng hành xử như thế. Những øì nehe uà thấ cũng giống như 
những sì chưa bao giờ thấU, chưa bao giờ nehe. 

Đại ý 

Kính này nói tới cái lo và cái sợ. Dù mình đang hưởng thọ lạc 
thú, mình cũng nơm nớp lo sợ không biết ngày mai mình còn 
giữ được cái ngày hôm nay không. Dù mình đang có ân ái, 
mình cũng nơm nớp lo sợ không biết ngày mai người thương 
của mình có còn hay không. Nhìn cho kỹ thì đối tượng của 
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lạc thú cũng như đối tượng của yêu thương đều là vô thường, 
còn đó rồi mất đó như một giấc mơ. Khi người mà ta thương 
yêu không còn đó nữa, thì dù ta có khóc thương cách mấy 
người ấy cũng không sống lại được. 


Các vị khất sĩ phải buông bỏ ân ái, đi như một con người tự 
do, đừng để bất cứ một hình ảnh hay một âm thanh làm 
vướng bận. Đừng đuổi theo một đối tượng ái dục. Trên con 
đường đi tới giải thoát không nên dừng lại vì một đối tượng 
ân ái, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Đừng để cái thương, cái 
ghét, cái buồn, cái lo đụng tới mình. Chính cái giải thoát mà 
ta cũng không bị vướng mắc vào thì tại sao ta để cho ta vướng 
mắc vào những cái ô nhiễm? 


Bài kệ 1 

Thị thân mạng thậm đoản Zzgẽ&& 
Giảm bách niên diệc tử l H # 7# # 
Tuy hữu quá bách niên M 41 XH EH 
Lão tùng hà ly tử * Í#t lhị ñẾ 5V 
Bài kệ 2 

Tọa khả ý sanh ưu #1jER®+x# 
Hữu ái tùng đắc thường R# #t f 
Ái tăng tất đương biệt Z ll #E mí JÍ| 
Kiến thị mạc lạc gia W=S## 
Bài kệ 3 

Tử hải vô sở bất phiêu #V ï⁄§ ft Fh 2 ï5 
Túc sở tham ái hữu ngã i8 #4 ®# 
Tuệ nguyện quán đế kế thị ã DÀ EM AHH BÍ AE 


Thị vô ngã ngã vô thị Z #® # 1 fR 


Bài kệ 4 

Thị thế lạc như kiến mộng 
Hữu thức ngụ diệc hà kiến 
Hữu tham thế tất diệc nhĩ 
Thức chuyển diệt diệc hà kiến 


Bài kệ 5 

Văn thị bỉ tất di khứ 

Thiện diệc ác kim bất kiến 
Tất xả thế đáo hà sở 

Thức thân khứ đãn danh tại 


Bài kệ 6 

Ký bi ưu chuyển tướng tật 
Phục bất xả tham trước ái 
Tôn cố đoạn ái khí khả 
Viễn khủng bố kiến an xứ 


Bài kệ 7 

Tỳ-kheo đế mạc vọng niệm 
Dục khả viễn thân thả hoại 
Dục hành chỉ ý quán ý 

Di thùy đế vô chỉ xứ 


Bài kệ 8 

Vô chỉ giả diệc tôn hành 
Ái bất ái diệc tật hành 

Tại bi ưu diệc tật hành 

Vô nhu triêm như liên hoa 
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Bài kệ 9 

Di bất trước diệc bất vọng EB^^ấmm2%# 
Kiến văn tà ngô bất ái 5 Bị 35 5 2 # 
Diệc bất tùng cầu giải thoát 7R 4 ## 3 ## fh 
Bất ô dâm diệc hà tham 2 35 l#§ 7R ñỊ 8 
Bài kệ 10 

Bất tướng tham như liên hoa Z ‡R 8 ¡mm 
Sanh tại thủy thủy bất ô +##7kZ?T 
Tôn cập thế diệc nhĩ hành kg mmfẰẰfẪÍíÍ1T 
Sở văn kiến như vị sanh Fh Bi R n2 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại lạng Kinh 
6- KINH GIÁ TRE ĐEU CHET 


Thân này mạng thật ngắn 

Dưới trăm tuổi cũng vong 

Dù người vượt bách tuế 

Tránh già chết được không? 1 


Khoái ý sinh ưu não 

Người đời thường ái ân 

Thương, ghét đều ly biệt 

Biết rồi không vui trông. z 


Biển chết cuốn trôi tất cả 

Xưa vì tham ái có thân 

Dùng tuệ quán suy tường tận 

Không bỉ thử, không phân chấp 3 


Xem thế lạc như ảo mộng 

Khi thức giấc nào thấy gì 
Người đời tham đều như vậy 
Thức chuyển diệt, thấy gì đâu 


Việc nghe được đều đã mất 
Thiện và ác, nay không gặp 
Bỏ cuộc đời trú nơi đâu? 
Thức rời thể, chỉ còn danh 


Chuyển buồn lo thành ganh ghét 
Lại chăng trừ tâm ái tham, 

Đoạn niệm ái và tự tôn 

Lầa sợ sệt, được an ổn. 


Này Tỳ-kheo, chớ quên niệm 
Thân vô thường, xa dục nhiễm 
Muốn ái dừng, luôn quán tâm 
Ý làm chủ không thiền chỉ 


Không thiền chỉ vẫn tinh cần 
Ái, không ái không phân biệt 
Không phân biệt trong buồn lo 


Như cánh sen, lòng không nhiễm. 


Đã không đắm cũng không mong 
Thấy nghe tà, ta không mến 

Lại chăng theo cầu giải thoát 
Không niệm dâm nào khởi tham? 
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Tợ hoa sen, không ái trước 

Sinh trong nước, không nhiễm nước 
Đạo và đời đều vô nhiễm 


Điều thấy nghe như chưa biết. `0 
Suttanipata 
Kinh Già 


(Jarã sutta, Snp 4.6) 


804. Sinh mạng này ngắn thay, 
Trong trăm năm, rồi chết, 

Nếu ai sống hơn nữa, 

Rồi cũng chết vì già. 


805. Loài Người sầu vì ngã, 
Mọi chấp thủ vô thường, 
Trống không là đời này, 
Thấy vậy sống không nhà. 


806. Vì loài Người nghĩ rằng 
Cái này là của tôi, 

Cái ấy bị sự chết, 

Làm hoại diệt hư tàn. 

Biết vậy, bậc Hiền trí, 

Không gọi, không hướng đến, 
Cái này ngã của ta, 

Cái này là của ta. 
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807. Như những øì hiện lên, 
Trong giấc ngủ mộng mị, 
Con người khi tỉnh dậy, 
Không còn thấy được gì. 
Cũng vậy ở đời này, 

Người được ưa, ái luyến, 
Rồi sẽ chết mất đi, 

Không ai còn thấy được. 


808. Các loại hạng người ấy 
Được thấy và được nghe, 
Nên họ được gọi tên, 

Tên này hay tên khác. 

Với người đã chết đi, 

Chỉ được gọi tên không, 

Vì chỉ có tên suông, 

Sẽ được còn tổn tại. 


809. Tham đắm cái của ta, 
Họ không có từ bỏ, 

Sâu khổ và than van, 
Cùng xan tham keo kiết. 
Do vậy bậc ẩn sĩ, 

Sau khi bỏ chấp thủ, 

Đã sống một đời sống, 
Thấy được sự an ổn. 


810. Đối với vị Tỷ-kheo 
Sống thanh vắng một mình, 
Sống tu tập tâm ý, 

Hướng đến hạnh viễn ly, 
Nếp sống vậy được nói, 
Hòa hợp với vị ấy, 


⁄0 


Và không nêu tự ngã, 
Trong hiện hữu của mình. 


811. Vị ẩn sĩ không tựa, 
Không y chỉ một ai, 

Không làm thành thương yêu, 
Không tác thành ghét bỏ. 

Do vậy trong sầu than, 

Trong xan tham keo kiết, 
Như nước trên lá cây, 

Không dính ướt làm nhơ. 


812. Giống như một giọt nước, 
Không dính ướt hoa sen, 

Như nước trên bông sen, 
Khôn dính ướt làm nhơ. 

Đối với vật thấy nghe, 

Được cảm thọ tưởng đến, 
Cũng vậy bậc ẩn sĩ 

Không dính ướt tham đắm. 


813. Do vậy bậc tẩy sạch, 
Không có suy tư đến, 

Điều được thấy được nghe, 
Được cảm thọ tưởng đến. 
Vị ấy muốn thanh tịnh, 
Không có dựa gì khác, 

Vị ấy không tham đắm, 
Cũng không có ly tham. 
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ct 
Kinh Xa Lìa Ai Dục 
(Di Lặc Nạn Kinh) 
tương đương uới Tissamnetteuua Sutta, Sutta-nipata 814-823 


Bối cảnh 

Đây là kinh Di Lặc Nạn. Câu hỏi của thầy Di Lặc là về đề tài 
năng lượng tình dục. Đế Tu Di Lặc (Tissa Metteya) là một vị 
xuất gia trẻ, trước đó là đệ tử của một vị Phạm Chí tên là 
Bàvari, nhưng sau đó cả hai thầy trò đều trở thành đệ tử xuất 
gia của Bụt. Thầy Di Lặc đã từng đặt câu hỏi này với một vị 
cư sĩ trẻ tên là Xá Lợi Phất (không phải thầy Xá Lợi Phất) 
nhưng vị này đã không trả lời được dù đã từng nghe nhiều 
thây lớn đàm luận với nhau. Cuối cùng thầy hỏi thắng đức 
Thế Tôn: làm sao một người tu trẻ có thể xử lý được năng 
lượng tình dục để không bị thối thất trên bước đường tu học? 


1. Vướng mắc 0ào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu sỉ mê lầm 
lỗi, những sỉ mê lỗi lần nàu ngăn không cho mình tiếp tục đi tới 
trên con đường Đạo rộng thênh thang. Xin đức Thế Tôn giáo giới 
cho chứng cơn, để chúne con có thểhành trì 0à lìa xa được mọi hệ 
luu sâu niên do sắc dục. 


2. Khi tâm ú đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục thì 
chúne con thường quên tất lời truyền dạu của đức Thế Tôn. 
Chúne cơn đánh tmất con đường chánh tà chúng con muối ẩi, 
neau cả nhữne lúc chúng con ngủ nghỉ. Và chúng con cũng quên 
mắt thứ tự trước sau trong công phu hành trì tu tập. 

3. Người xuất sia là người đi một mình uới cái tâm ban đâu uới 
chủ đích là khám phá cho ra được Chân †)ế, nhưng sau đó một thời 
sian có thể đi neược lại uới lú tưởng của mình một khi bị uướng 
0ào ái dục. Cũng như cỗ xe kia không cờn chịu đi trên con đường 
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thẳng mà bắt đầu lăn xuống hố, người xuất sia ấu không cờn khả 
năng phân biệt dược chánh tà. 


4. Noàu xưa 0i ấ đã từng được tôn kính uà yêu mếi 0ì giá trị đạo 
đức của trình, nhưng bâu siờ uị ấu đã đánh mất tất cả nhữne cái 
tốt đẹp đó. Thấu được sự thật nàu, ta phải hết lòng tu tập, quyết 
tâm xa lìa con đường ái dục. 


5. Ta hấu niên quán chiến 0ề cái lợi oà cái hại của sắc dục, phải 
thấu được tmột khi đã uướng uào sắc dục rồi thì ta sẽ đi uề đâu. 
Phải lắng nehe những lời dạu tuệ giác liên hệ tới uấn đề nàu để để 
cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tư duụ để thấu được những 
thống khổ uà những hổ then mà sắc dục có thể đem lại cho ta. 


6. Cái hành của ta phải äi theo uới cái thấu của ta. Phải học phép 
độc cư, đừng bao giờ để xả ra sự chung đụng trái phép. Vướng 
øào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn, khiến cho kẻ hành giả đánh mất đi 
tất cả năng lượng dũng tmãnh của chính trình. 


Z. Kẻ phạm giới luôn luôn tang theo trong lờng sự sợ hãi. Giâu 
phút giao hoan nắn neủi, nhưng cái sợ hãi nàu phải mang lấy lâu 
dài. Đã trót uướng 0uào cái lưới rổi, mình phải liên tiếp nói lên 
những lời sian dối khône thật. 

ổ. Thấy được những hệ lụu sâu niên do sự phạm siới, ta phải siữ 
mình uà đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. VỊ trâu-Hi kiên trì 
trên con đường sốne độc cư của mình, khi đi cũng như khi uề. Vị 
ấy hướng uềnẻo sáng mà đi, không bị tập khí sỉ mê lôi kéo. 

9. Sống một mình đểäi trên con đường hướng thượng tìm câu chân 
lú. 1a đã có con đườne rổi nhưng ta không niên tự kiêu. Tuụ chưa 
thực chứng được Niết Bàn, nhưng ta đã ở sát neau bên cạnh Niết 
Bần rồi. 

10. Nên phát khởi tâm nguyên 0ượt cao đi xa, không dừng lại ở cối 
sắc 0à cối 0ô sắc. Theo lời đức Thiện Thệ chỉ dạu, ta quuết tâm 
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oượt ra nieoài cõi khổ. Được như thế thì bao nhiêu cám dỗ sắc dục 
của cuộc đời cũng sẽ không làm gì được ta. 

Đại ý 

Kinh này gồm mười hai bài kệ. Kinh này cũng nối tiếp đề tài 
của kinh trước, nói về buông bỏ ân ái. Người xuất gia tuy 
không còn sống cuộc đời lứa đôi nữa, nhưng vẫn phải đương 
đầu với vấn đề ái dục, bởi vì năng lượng ái dục là năng lượng 
tự nhiên của con người, mình vẫn phải đối phó, dù mình đã 
là người xuất gia. 


Bụt dạy thầy Di Lặc phải thực tập vững chãi các giới điều và 
uy nghi, đừng để xảy ra sự chung đụng trái phép. Đừng tự 
phụ là mình đã giỏi, không cần tới những “chi tiết nhỏ nhặt” 
của giới luật và uy nghi. Phải phát đại nguyện vượt cao, đi 
xa, và tâm Bồ Đề ấy sẽ bảo hộ cho mình. Và phải luôn luôn 
quán chiếu để thấy những hệ lụy mà sắc dục đem lại. Vướng 
vào sắc dục rồi, mình sẽ như một cỗ xe không còn đi đường 
thắng nữa mà bắt đầu lăn xuống hố, mình không tiếp tục 
được sự hành trì, mình phải chỉu mất ởi sự tin tưởng và quý 
chuộng của các bạn đồng tu, mình bắt buộc phải nói những 
lời gian dối, chịu đựng rất nhiều thống khổ và những hổ 
then, tất cả đều là do sắc dục đem đến. 


Những người xuất sĩ già hay trẻ phải biết cám ơn thầy Di Lặc, 
vị xuất sĩ trẻ tuổi thời ấy, vì thầy đã can đảm hỏi những câu 
hỏi rất thật để Bụt có thể soi sáng cho tất cả những người xuất 
gia trẻ tuổi khác. Phép thực tập của Bụt gồm có hai điểm 
chính: Thứ nhất là phải thực tập giới luật và uy nghi cho 
vững chãi, thứ hai là phải tự nhắc nhở mình, nhắc nhở nhau 
và quán chiếu về những hệ lụy mà ái dục có thể mang tới. 
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Bài kệ 1 

Dâm dục trước nữ hình 
Đại đạo giải si căn 
Nguyện thọ tôn sở giới 
Đắc giáo hành viễn ác 


Bài kệ 2 

Ý trước dâm nữ hình 
Vong tôn sở giáo lệnh 
Vong chánh trí thùy ngọa 
Thị hành thất thứ đệ 


Bài kệ 3 

Bổn độc hành cầu đế 
Hậu phản trước sắc loạn 
Bôn xa vong chánh đạo 
Bất tồn xả chánh tà 


Bài kệ 4 

Tọa trị kiến tôn kính 

Thất hành vong thiện danh 
Kiến thị đế kế học 

Sở dâm viễn xả ly 


Bài kệ 5 

Thả tư sắc thiện ác 

Di phạm đương hà trí 
Văn tuệ sở tự giới 
Thống tàm khước tự tư 
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Bài kệ 6 

Thường hành dữ tuệ hợp 
Ninh độc mạc loạn câu 
Trước sắc sanh tà loạn 
Vô thế vong dũng mãnh 


Bài kệ 7 

Lậu giới hoài khủng bố 
Thọ đoản vi bỉ phụ 

Di trước nhập la võng 
Tiện khi xuất gian thanh 


Bài kệ 8 

Kiến phạm nhân duyên ác 
Mạc thủ thân tự phụ 

Kiên hành độc lai khứ 
Thủ minh mạc tập sỉ 


Bài kệ 9 

Viễn khả độc tự xứ 

Đế kiến vi thượng hành 
Hữu hành mạc tự kiêu 
Vô ở nê hoàn thứ 


Bài kệ 10 

Viễn kế niệm trường hành 
Bất dục sắc bất sắc 

Thiện thuyết đắc độ thống 
Tất thế dâm tự thực 
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Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
7- KINH DI-LẠC THƯA HOI 


Dâm dục, đắm nữ sắc 

Đạo lớn trừ căn sĩ 

Nguyện theo Ngài giáo giới 
Lầa ác, được hạnh lành. 


Ý dâm đắm nữ sắc 

Quên lời dạy Thế Tôn 
Ngủ nghỉ mất chánh niệm, 
Tu hành không thứ lớp. 


Độc hành cầu lý chân 

Sau lại đắm loạn sắc 

Đánh xe quên đường chánh 
Không xả niệm chánh, tà. 


Mãi chấp tướng cung kính 
Mất hạnh, mất thiện danh, 
Thấy đó cần thẩm suy 

Xa lìa mọi dâm niệm. 


Hãy quán sắc tốt xấu 
Nếu phạm sẽ về đâu. 
Nhờ văn tuệ tự chế 
Rời tư tưởng tủi sâu. 


Thường tu theo trí tuệ 

Độc trú không loạn động 
Mê sắc sinh loạn tà 

Cô thế, không dũng mãnh . 


Phá giới lòng sợ lo 

Vì nợ ấy mạng yếu. 

Đã rơi vào lưới chấp 
Liên cất lời miệt khinh. 


Thấy người phạm tội ác 
Chớ để mình vướng vào 
Độc trú siêng tu tập 
Giữ trí, không tập Sĩ. 


Viễn ly, ở một mình 
Thấy rõ là Thượng hạnh 
Có hạnh, đừng tự kiêu 
Lại không cậy Niết-bàn. 


Trí cao, tu hạnh lớn 
Sắc, vô sắc không nhiễm 
Khéo nói thoát khỏi khổ 
Suốt đời bị dâm hại. 


* 
Suttanipata 


Kinh Tissametteyya 
(Tissametteyya sutta, Sn 4.7) 


614. Tissa Metteyya, 
Tôn giả nói như sau: 
Thế Tôn hãy nói lên, 

Sự tai hại của người, 
Đắm say về dâm dục, 
Sau khi nghe, chúng con 
Sẽ học tập lời Ngài, 

Lời dạy về viễn ly. 
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815. Thế Tôn nói như sau: 
Hốõi này Metteyya, 

Ai đắm say dâm dục, 
Quên mất lời giảng dạy, 
Rơi vào đường tà vạy, 
Nếp sống ấy không thánh. 


816. Ai trước sống một mình, 
Nay rơi vào dâm dục, 

Như xe bị nghiêng ngã, 
Người ấy ở trong đời, 

Được gọi là phàm phu, 

Được gọi là hạ liệt. 


817. Tiếng tốt có từ trước, 
Người ấy bị tổn giảm, 
Thấy vậy hãy học tập, 
Từ bỏ sự dâm dục. 


818. Chi phối bởi suy tư, 
Trầm ngâm như kẻ nghèo, 
Nghe tiếng trách người khác, 
Như kẻ bị thất vọng. 


819. Bị người khác buộc tội, 
Nó làm các đao kiếm, 

Trở thành người tham lớn, 
Chấp thủ điều vọng ngôn. 
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820. Được danh là Hiển trí, 
An trú sống một mình, 
Nếu rơi vào dâm dục, 

Sầu não như kẻ ngu. 


821. Thấy nguy hại như vậy, 
Bậc ẩn sĩ trước sau, 

Kiên trì sống cô độc, 

Không thực hành dâm dục. 


822. Hãy học tập viễn ly, 
Đây hạnh thánh tối thượng, 
Không nghĩ mình tối thắng, 
Dầu gần được Niết-bàn. 


823. Sở hành bậc ẩn sĩ, 

Trống không, không mong dục, 
Bậc vượt khỏi bộc lưu, 

Được các người ở đời, 

Bị tham dục trói buộc, 

Ganh tị và thèm muốn. 
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-8- 
Kinh Buông Bỏ Y Muốn Hơn Thua 
(Dũng Từ Phạm Chí Kinh) 
tương đương uới Pasùra Sutta, Sutta-nipata 624-834 


Bối cảnh 

Đây là kinh Dũng Từ Phạm Chí. Phạm Chí là một đạo sĩ Bà 
La Môn. Khung cảnh dựng lên: Sau khi an cư ba tháng mùa 
mưa ở tu viện Cấp Cô Độc, Bụt đi sang nước Đọa Sa (Tỳ Xá 
Li, Vaisali) để hành đạo. Ở đây có những ông nhà giàu và 
con cháu của họ thuê một vị Phạm Chí tên là Dũng Từ đứng 
ra tranh luận với Bụt, đặt những câu hỏi để Bụt không thể trả 
lời được. Vị Phạm Chí đã chuẩn bị trong ba tháng. Năm trăm 
người đã tới Cao Quán Điện (Kutagarasala), một phòng hội 
nghị trên bờ hồ Vườn Khi (Markatahrada-tire) để dự cuộc 
tranh luận. Phạm Chí Dũng Từ thấy Bụt với dáng vẻ uy nghi 
thì sinh ra sợ hãi, không có can đảm chất vấn Bụt nữa dù đã 
nghĩ trước sẵn năm trăm câu hỏi hóc búa. Bụt thấy vậy liền 
nói kinh này. 

1. Tự trình cho là tình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác 
không ai có tuệ giác lớn bằng mình. Ket uào cái sở tri của trình oà 
thích thú uới cái ý nghĩ là tình đã nắm được chân lú, thái độ ấu 
ñưa người ta đến sự hành trì sai lạc. 

2. Trong những buổi hội họp thường muốn tỏ ra rằng trình hơn 
người. Ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn là những người u tối. Lòng 
cứ đỉnh nính là tình có chân lú, nhưng mình không thực sự biết 
là mình ñane nói øì. Cứ thế mọi người đặt cho nhau những câu hỏi 
0ề chân lú uà hụ 0uong là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời 
nhữne cật uấn của tình được. 
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3. Trong đám đông, họ cật uấn nhau, họ đặt lại những câu hỏi sâu 
khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn uào thế khône trả 
lời được, người ta nổi cơn siân đữ tại uì đối uới những uấn đề soi là 
nan giải, ai cũng cho là tình hau nhất. 

4. Lúc bất giờ, trong sự thực tập của mình, mình bắt đầu có sự 
nghi ngờ tự cho mình là đã äi sai lạc ouà bắt đầu có tâm hành hối 
hận. Trons giong nói của mình, bắt đầu có sự mất tự tin oà không 
còn tin tưởng uào cái biết của trình nữa. Cuối cùng, cái thao thức 
muối đặt những câu uấn nạn kia chẳng giúp ích được sì cho chính 
mình. 


5. Buổn rẩu, lo lắng uà khổ đau khi thấu mình thua cuộc. Mình 
ngồi không oui mà nằm xuống cũng còn ấn ức hoặc hối hận. Cúi 
công phu học hỏi của mình xưa niau uối là sai lạc cho nên tới ñưa 
tới những lời nói uà những ú định như thế. Một khi thấu mình bị 
lép uếtrone cuộc tranh luận rồi thì tình lại rơi uào tặc cẩm thua 
kém. 

6. Thất điều ấy rồi thì mình ngâm triệng lại, không dám nói nữa 
bởi 0ì trình biết nến gấp sáp nói ra một điều gì nữa thì uấn nạn lại 
do ñó mà phát sinh. Vì có chủ ú uấn nạn cho niên tới phát sinh ra 
nhữne cuộc tranh chấp, neuuên do cũng chỉ 0ì tình muốn được 
khen neơi, được nổi bật giữa đám đông. 


Z. Những lời neơi khen đẹp đề kia làm phát sinh sự thích thú cho 
niên ai cũng bị kẹt uào. Chính thái độ tự cao tự đại của trình làm 
cho mình rơi xuống thấp. Không chịu lắng nehe học hỏi thì làm 
sao ta có thể äi lên? 


8. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu uến tranh 
luận như thế“ Không äi theo con đường (tranh luận) kia thì ta sẽ có 
cơ hội äi tới siải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ uào (cái hau, cái giỏi của 
mình) thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng tà trình 
muối nạn uấn hơn thua. 
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9. Tới uà äi uới thái độ hùng hổ; kẻ ấu không cảm thấu hổ then, kẻ 
nàu bảo rằng: “ai có đủ sức nghị luận được uới anh, ngoài tôi? Ôm 
lấu cái khối sỉ mê của mình, rất muối la lên rằng: “Chủ trương 
của quú 0ị toàn là sai lạc “. Mình đang tự cố thủ lất cái sai lầm của 
chính trình. 


10. Thật sự là trình chỉ mới đi loanh quanh uới cái hoa tà chưa 
bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra trình 
cũne chưa hiểu được cái ú nghĩa của chúng niữa là. Phải (có can 
đảm) 0ượt khỏi những sai lần của trình để tìm câu sự khai minh. 
Giáo uà nehĩa phải đi đôi uới nhau, đừng để chúng chống đối uà 
làm tổn thương nhau. 

11. Người đại điện được cái Thiện không còn nhu uếu nói năng gì 
nữa. Kẻ kia dù đúns hau sai, (tốt hau xấu) ta cũng không cần quan 
tâm lo lắng. Chủ đích của sự hành trì là tìm được cánh cửa (ẩi uào 
giải thoát). Đối tượng nào của tâm ú cũng đầu phải để tâm quán 
chiến cho tường tận. 

12. Cùng uới uị chỉ huu trưởng tập họp uà đàm luận chiến thuật 
uới ba quân của mình, từ đốm sáng thờ tờ của con ñơm đóm, †a 
phát hiện lên ánh hào quans tỏa chiếu khắp nơi rạng rỡ. 

Đại ý 

Con đường tu đạo là con đường tịnh hóa. Nếu mình cho con 
đường của mình là cao nhất, nếu cho rằng mình đang đứng 
trên đỉnh cao trí tuệ thì chính mình đang bị kẹt, và sự hành 
trì của mình có thể là đang sai lạc. Mình có khuynh hướng 
muốn tranh luận và chứng tỏ là mình đúng, tất cả những kẻ 
khác đều sai lầm. Tranh luận mà thắng thì cảm thấy hả hê, 
nhưng chính cái hả hê đó sẽ làm cho mình rơi xuống hố sâu 
của mặc cảm. Phần lớn người ta chỉ ham chuộng lời hay ý 
đẹp và họ nghĩ cái ấy là đã đủ với họ. Họ không biết đó chỉ 
là đồ trang sức. Đó chỉ là cái thứ hoa không bao giờ kết trái. 
Đây là hình ảnh rất thiết thực được đưa ra trong bài thi kệ 


83 


thứ chín. Nếu mình có nhu yếu tu học, nếu mình có khả năng 
lắng nghe và học hỏi thì mình sẽ không có nhu yếu tranh 
luận hơn thua. 


Trong kinh này Bụt chỉ dẫn những điều ta cần làm. Thứ nhất 
là phải phát tâm tìm câu cánh cửa giải thoát. Thứ hai là 
những gì mình nói ra phải đi theo với pháp môn mình thực 
tập. Thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng: chỉ có ánh sáng mới xua 
đuổi được bóng tối u minh, xua đuổi được tri giác sai lầm. 
Mà cách thức tìm cầu ánh sáng hay nhất là quán chiếu tất cả 
những đối tượng của tâm ý. Điều này được nói tới trong bài 
thi kệ thứ mười hai. Ánh sáng của con đom đóm không phá 
tan được màn vô minh, phải có ánh sáng của trí tuệ Ba La 
Mật. 


Bài kệ 1 

Tự thuyết tịnh pháp vô thượng EH ã 8 )X #£ L 
Dư vô pháp minh cập ngã BẦ #4 ›k HH & 
Trước sở tri cực khoái lạc # BI ÃII ‡ê Ík # 
Nhân duyên đế trú tà họ fã ñữữ {+ 28 SE 
Bài kệ 2 

Thường tại chúng dục nguyện thắng đt TC MÀ ẤN NHÀ Hộ 


Ngu phóng ngôn chuyển tướng thiêu 
Ý niệm nghĩa vong bổn ngữ 


Chuyển thuyết nan tuệ sở ngôn 


Bài kệ 3 

Ứ chúng trung nan hợp nghĩa 
Dục nan nghĩa đương cánh cú 
Tại chúng cùng tiện sân nhuế 
Sở nan giải chúng tất thiện 


#t ÑÑ 5ã l£ NR ï6 
PT ŠÉ fá NÑ ñG # 
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Bài kệ 4 

Tự sở hành tiện sanh nghi 
Tự kế phi hậu ý hối 

Ngữ sảo nghi vong ý tưởng 
Dục tà nạn chánh bất trợ 


Bài kệ 5 

Bi ưu thống sở ngôn đoản 
Tọa bất lạc ngọa âm trách 
Bổn tà học trí từ ý 

Ngữ bất thắng chuyển hạ ý 


Bài kệ 6 

Di kiến thị thượng thủ khẩu 

Cấp khai bế nan tùng sanh 

Ý tại nạn kiến đối sanh 

Xuất thiện thanh vi chúng quang 


Bài kệ 7 

Từ duyệt hảo sanh ý hỉ 
Trước hoan hỉ bỉ tự bỉ 
Tự đại khả đọa lậu hành 
Bỉ bất học tùng hà tăng 


Bài kệ 8 

Dĩ học thị mạc không tranh 
Bất tùng thị thiện giải thoát 
Đa ở sanh thống hành tỉ 
Hành câu bối dục dữ nạn 


HPẰfrif + ã 
Hã† 3E £ 5 !§ 
ñH 4H SẺ AB AT 
ÑX 3B ŠẼ IE 2` B 


ÄE # jR HI B ÍH 
# 2 SE) l8 HỆ 
+ 3ã S 3 đt 
ïB 7: ll 8 T # 


 R & li * H 
2A BH Bì Xử (ẤỂ 2E 

&#&t RNắi+ 
tH # 5 ñ ñÄ 3% 


BÉ bẻ HƑ 2E 
' St Et TRE TW 
H % HỊ lễ R fr 
ƒ⁄ 2 S ft fn] tR 


zxzãz 
na. ết H 
# lã #+ Tã fT BỊ 
fT 3 Ä# Ä% Eả Šf 


Bài kệ 9 

Dũng tùng lai khứ mạc tàm 
Lệnh đương thùy dữ nhữ nghị 
Bão minh trụ dục nan viết 
Nhữ tà đế tự thủ sĩ 


Bài kệ 10 

Nhữ hành hoa bất kiến quả 

Sở xuất ngữ đương cầu nghĩa 

Việt tà độ chuyển cầu minh 

Pháp nghĩa đồng tùng tướng thương 


Bài kệ 11 

Ư thiện pháp dũng hà ngôn 

Bỉ thiện ác thọ mạc ưu 

Hạnh ức đáo cầu đáo môn 

Ý sở tưởng khứ đế tư 

Bài kệ 12 

Dữ đại tướng câu nghị quân 

Bỉ huỳnh hỏa thượng biến minh 


+ 
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5K ^ & Bị 
9% bã RE Hệ J4 nộ 
‡J 8 ‡‡ #4 & H 
3x TẾ W8 EH xƑ Bế 


: f1 ÍE 7 B # 
Pí HH ã #t 3t #1 
#b 3l IE #8 3k ĐH 
›š šš II fÉ 18 f8 


M lí 


ì 


¿"È -Àì R 3# 
S ặm TH TẾ 
ờ tH gi Rứ 
ht 3X! Ki 1M 


1 kH MHỆ 3] 
EH _ñ MM THÍ 


ỹ 
g 


Hạ 2 đổ {R ñã 
w#% rRH 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh - 
8- KINH PHAM CHÍ DÙNG TƯ 


Tự nói Tịnh pháp tối thượng 
Ai có pháp sáng bằng Ta 
Chấp kiến thức thấy khoái lạc 
Bởi vì mãi học theo tà. 
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Luôn giữa chúng muốn vượt thắng 
Kẻ ngu buông lời trói nhau 

Tranh biện, ý quên nghĩa lạc 

Lại vấn nạn lời trí tuệ. 


Trong chúng hỏi cần hợp nghĩa 
Muốn hỏi, nghĩa phải trọn câu. 
Giữa chúng, lý cùng sinh hận 

Điều khó hiểu, chúng khen hay 


Thân tự hành sinh nghi niệm 
Tự nghĩ sai, sau sinh hối. 

Muốn trừ nghi, quên ý tưởng 
Muốn hỏi tà, sai chánh pháp. 


Khi cùng lý sinh buồn lo 

Ngồi không vui, nằm than thở. 
Do học tà, sinh ý loạn 

Biện không thắng, sinh hận tâm 


Đã biết vậy, cần giữ miệng 
Khẩu tranh biện nạn mới sinh 
Ý muốn tranh mới có chuyện. 
Lời nói lành là ánh sáng 


Lời vui đẹp, lòng hỷ hoan 

Vì muốn vui, thân tự hại 

Kẻ tự cao vướng hạnh tà 

Nếu không học, sao tăng tiến? 


Bậc có học không cãi suông 
Không biện suông được giải thoát. 
Nương cậy nhiều cùng đau khổ 
Muốn kết bọn gây khó Ta 


Đến mạnh mẽ, đi khỏi thẹn 
Ai là người ngươi biện tranh! 
Tâm còn mê, mong nạn vấn 
Ngươi tà vạy, mãi tự nghi 


Ngươi trồng hoa, không có quả. 
Lời nói ra phải cầu nghĩa 

Chuyển tà ngụy, cầu quang minh 
Đồng nghĩa pháp, cùng thương tổn 


Với pháp thiện dẫu luận tranh 
Không ưu sầu quả thiện ác. 
Cần đến đây vì nghe pháp 

Bỏ ý tranh, suy chân lý 


Cùng Đại tướng, quân luận nghị 
Như đốm lửa sáng cùng khắp. 


kở 
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Suttanipata 
Kinh Pasura 
(Pasura sutta, Snp 4.8) 


824. Ở đây chính thanh tịnh, 
Họ thuyết giảng như vậy, 
Họ nói trong pháp khác, 
Không có sự thanh tịnh, 

Họ nói chỗ y chỉ, 

Ở đây là thanh tịnh, 

Họ rộng rãi an trú, 

Trong sự thật của mình. 


825. Những ai muốn tranh luận, 
Sau khi vào hội chúng, 

Họ công kích lẫn nhau, 

Họ gọi nhau là ngu, 

Họ đi đến người khác, 

Và khởi lên tranh luận, 

Họ muốn được tán thán, 

Họ gọi chúng thiện xảo. 


826. Ham mê thích tranh luận, 
Ở giữa các hội chúng, 

Ước muốn được tán thán, 

Họ sợ hãi thất bại, 

Khi bị đánh thất bại, 

Họ trở thành rủn chí, 

Bị chê, họ nổi giận, 

Kẻ tìm lỗi người khác. 
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827. Khi các nhà thẩm sát, 
Phê bình các câu hỏi, 
Tuyên bố cuộc tranh luận, 
Đi đến chỗ thất bại, 

Kẻ nói lời hạ liệt, 

Than khóc và sầu não, 

Họ rên rỉ than van, 

Nó đã đánh bại ta. 


828. Giữa các vị 5a-môn, 
Các tranh luận khởi lên, 
Trong các tranh luận này, 
Có chiến thắng chiến bại. 
Do thấy rõ như vậy, 
Không vui thích tranh luận 
Dâu có được tán thán, 
Cũng không lợi ích gì. 


829. Hay trong tranh luận này, 
Nó được lời tán thán, 

Sau khi đã nói lên, 

Chính giữa các hội chúng. 

Do vậy nó vui cười, 

Nó tự hào kiêu hãnh, 

Đạt được mục đích ấy, 

Như tâm ý nói lên. 


830. Cái làm nó cống cao, 
Cũng là đất hại nó, 

Tuy vậy nó vẫn nói, 

Lời cống cao kiêu mạn, 
Khi thấy được như vậy, 
Hãy đừng có tranh luận, 
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Bậc thiện xảo nói rằng, 
Thanh tịnh không do vậy. 


831. Cũng như bậc anh hùng, 
Nuôi dưỡng đồ ăn vua, 

La hét muốn tìm cầu, 

Một địch thủ anh hùng, 

Ôi anh hùng hãy tránh, 

Chỗ nào có vị ấy, 

Từ trước đã không có, 

Sự đấu tranh như vậy. 


832. Những ai chấp tri kiến, 
Tranh luận về kiến ấy, 
Tuyên bố thuyết giảng rằng: 
Chỉ đây là sự thật, 

Ông hãy nói với họ, 

Ở đây không tranh luận, 
Ông hãy nói thêm rằng 

Ở đây không địch thủ. 


833. Cuộc chiến đấu đã tàn, 
Những ai sống như vậy, 
Không có sự va chạm, 

Giữa kiến này kiến khác, 
Hốõi này Pasùral 

Ông được gì nơi họ, 

Với người không chấp thủ, 
Một sự gì tối thượng? 
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834. Vậy Ông hãy đi đến, 
Suy tư ngẫm nghĩ kỹ, 

Với tâm ý suy tư, 

Trên những loại tri kiến, 
Hãy hoà đồng chung hợp, 
Với bậc đã tẩy sạch, 

Ông không có thể không 
Cùng vị ấy tiến bước. 
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-9- 
Kinh Nhân Cách Của Một Vị Mâu-Ni 
(Ma Nhân Đề Nữ Kinh) 
tươne đương uới Masandiuä Sutta, Sutta-nipata 835-847 


Bối cảnh 

Đây là kinh Ma Nhân Đề Nữ. Ma Nhân Đề Nữ là cô con gái 
của một vị Phạm Chí tên là Nhân Đề (Màkandika). Khung 
cảnh dựng lên: Phạm Chí Ma Nhân Đề có một cô con gái đẹp 
tuyệt trần, nhiều vị vua chúa và hoàng tử cầu hôn mà ông bố 
vẫn không chịu, cho rằng chưa ai xứng đáng làm chồng của 
cô con gái. Câu chuyện xảy ra ở xứ Câu Lưu (Karu). Lần đầu 
tiên thấy Bụt, ông ta nghĩ rằng đây là người rể lý tưởng của 
mình, bởi vì dung quang của Bụt đẹp đẽ và uy nghi quá. Ông 
đem cô con gái đến gặp Bụt và đề nghị gả cô này cho Bụt. 
Bụt mỉm cười không nhận. Trong khi nói chuyện, hai cha con 
khám phá ra được nhân cách và giá trị của một bậc mâu-ni, 
của một vị đạo sĩ tĩnh lặng. 


1. Noàu xưa có ba cô con gái (của Ma Vương Ba Tuiờn) đến cám 
dỗ nhưng tôi đã chẳng mảu mau động lòng. Bâu siờ nến thấu được 
(đối tương ái dục chỉ là) những cái túi äựng đầu máu, mỡ, phân uà 
nước tiểu thì tình đâu còn muốn đụne tới, dù là uới bàn chân của 
mình? 

2. Tôi đã từng nói rằng một khi đã bị uướng uào uòng ái dục thì 
mình khôns cờn tâm ú để hành trì được pháp tôn, uà để thực tập 
được nội quán. Tuụ có nehe 0à tuụ có biết rằng chạu theo ái dục là 
chuuên không niên làm nhưng mình uẫn chưa nhàm chán được. 
Một khi bên trong tâm trình chưa dừng lại dược thì bên ngoài trình 
uấn ẩi tới để tiếp tục qâu thêm khổ đau. 


93 


3. Cái 0uẻ xinh tươi trượt tà ấu chỉ có ở neoài da, bậc trí giả không 
bị nó lừa dối. Ta phải quán chiếu cả bên trong lẫn bên ngoài. Có 
một chút thông trinh mình sẽ thấu rằng (đắm sau như thế) đó là 
một lối hành xử u mê. 

4. Những øì mình học oà trình thấu chưa hẳn đã là tuệ giác. Hành 
trì giới cấm 0à lễ nghi chưa hẳn đã làm cho mình thanh tịnh. Dù 
không học øì, không thất sì, nhưng mà không khư khư giữ ú riêng 
của tình uà không xao lãng công phu hành trì của trình, thì người 
ta tới có khả năng tự tĩnh. 


5. Những kiến thức bâu siờ đang có, nên buông bỏ đi, đừng ôm 
chặt lấu, mặc người ta có nói ra nói 0ào øì thì nói, trình cứ im lặng 
mà đi. Nhữnge ơì mình niehe 0à thất qua năm giác quan có tác dụng 
sâu phiển não thì mình phải biết dẹp qua một bên. Tuụ thực tập 
giới, định uà tuệ nhưng đừng nhi lầm rằng nehi lễ uà cấm giới đủ 
dem lại cho tình sự thanh tịnh. 


6. Những lú thuuết ngoài đời đừng tiếp thu một cách u mê. Nhi 
lễ uà siới cấm không đem lại sự tịnh hóa như người ta tưởng. Khi 
cờn kẹt uào sự có tặt của một cái nsã thì người ta uẫn còn bị rơi 
oào chỗ u tối. Những chủ thuyết mà mình được nehe đâu có khả 
năng làm cho trình thanh tính? 


Z. Người ta có thểnói rằng những cái tà neười ta ghe 0à thấu oề 
chân lú, nếu nắm bắt được chúng bằng tâm ú thì có thể đạt Đạo. 
Di qua tới được bờ chân lú bằng cách ấu, là chuyên khó tưởng 
tương được. Và như thế thì làm sao mà khỏi phạm uào cái lỗi xem 
thường các bậc tôn đức chân chính? 


8. Bằng người, hơn neười hoặc thua người, hễ cờn có tmột trong các 
mặc cảm ấu thì người ta uấn còn kẹt uào cái phân biệt (chấp ngã). 
Nối uượt thoát được cả ba tặc cảm kia thì đâu còn có nhu yếu 
tranh luận hơn thua? Lúc ấu ta đã đoạn trừ được tất cả mọi tranh 
luận, thị phi uà không còn bi uướng uào những lo toan 0ô ích. 
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9. Người đã đạt được tuệ giác thì không có nhu yếu nói nhiều. 1ã 
biết các pháp đều có bản tính không tịch, thì làm eì cẩn phải tranh 
cãi nữa? Đối uới bậc ấu, hoàn toàn không còn có chuuên thị phi, 
tà chính. Làm sao có thể nói rằng tột người như thế còn có thiết 
sót sai lâm ? 


10. Rời bỏ cơn lũ ái dục, không còn nghĩ tới các đối tượng ham 
muối, kẻ thức giả ẩi uững chãi uà kiên trì trong cuộc đời. Ái đục 
không còn, tâm ú đã dừne lại, thì những sì tà độc của cuộc đời đều 
đã bị nhiếp phục, không bao giờ còn sinh khởi trở lại trong ta. 


11. Nếu muối xa lìa thế tục, muốn chiến thắng khổ đau thì ta phải 
nehe lời các bậc tôn đức, phải biết cách lánh xa đừng chuns Äụng 
(uới nhữne øì xấu ác). Như đóa sen kia trone sạch mọc lên ở dưới 
hồ, bùn đất uà bụi băm không làm nhiễm ô uà hư hoại nó được. 


12. Bậc tôn đức sống an ổn, khôns ham tnuối ì, không còn 0uướng 
bận uào bất cứ một cái gì trong trần thế cũng không bị lau chuyển 
bởi những đối tượng của kú ức 0à tri giác. Bậc ấU tuụ đang hành 
động 0à độ đời nhưng không bị kẹt uào bất cứ một lú thuụết nào. 


13. Giữ gìn ba nehiệp thanh tịnh, 0ị ấu bước đi không còn nhu yếu 
bàn luận gì uềchuuên đời, kểcả chuyên quá khứ, 0 lai uà hiện tại, 
không còn bị 0ướng uào một tư kiến nào nữa. Ti theo tuệ siác uững 
chãi của mình, 0j ấU đạt tới thảnh thơi, nhưng không bao siờ giải 
đãi. Điều phục được tâm ú, không bị uướng mắc uào các chủ 
thuuếi, trong ba cõi, 0ị ấu đi từng bước thảnh thơi uà không có nhu 
uếN niói trăng Sì. 

Đại ý 

Kinh này nối tiếp kinh thứ bảy, kinh Xa Lìa Ái Dục, và đưa 
ta đi xa hơn. Dấu hiệu đầu tiên của một vị xuất gia chân chính 
là xa lìa ái dục, không bị cái vẻ xinh tươi mặn mà ở ngoài da 
đánh lừa, không bị cuốn theo ái dục, như thế mới có thể đi 
tới trên đường sự nghiệp giác ngộ. Dấu hiệu thứ hai là vị ấy 
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không bị kẹt vào giới cấm, lễ nghi và những gì mình đã học 
hỏi, kể cả giáo thuyết. Những cái ấy có thể là một phần hành 
trì của mình nhưng chúng chưa phải là tuệ giác, là giải thoát, 
là sự tịnh hóa đích thực. Qua được bờ chân lý không phải 
bằng sự thực tập chuyển hóa mà chỉ bằng sự học hỏi lý 
thuyết, chuyện này không thể xảy ra. Đó là ý của bài thi kệ 
thứ bảy. Dấu hiệu thứ ba của một vị khất sĩ thành công là vị 
ấy không còn phân biệt chấp ngã, do đó không còn mặc cảm 
hơn người, thua người hay bằng người. Dấu hiệu thứ tư là vị 
ấy không có nhu yếu tranh cãi hơn thua. Dấu hiệu thứ năm 
là vị ấy tuy sống trong cuộc đời mà không bị những ô nhiễm 
của cuộc đời động tới, như hoa sen mọc dưới hồ không bị 
bùn lầy làm ô nhiễm và hư hoại. Hình ảnh này được trình 
bày trong thi kệ thứ mười một. Dấu hiệu thứ sáu là vị ấy rất 
thánh thơi, không vướng bận quá khứ và tương lai ; ba 
nghiệp thanh tịnh, vị ấy bước đi từng bước thảnh thơi và im 
lặng tuyệt đối, không có nhu yếu khoe khoang và tranh cãi. 
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Bài kệ 8 

Đăng diệc quá diệc bất cập 
Di trước tưởng tiện phân biệt 
Bất đăng tam đương hà tránh 
Tất di đoạn bất không kế 


Bài kệ 9 

Hữu đế nhân đương hà ngôn 
Di trước không thùy hữu tránh 
Tà diệc chánh tất vô hữu 

Tùng hà ngôn đắc kỳ đoản 


Bài kệ 10 

Xả dục hải độ mạc niệm 

Ư phụ huyền nhẫn hành hiệt 
Dục đi không chỉ niệm tưởng 
Thế tà độc phục bất sanh 


Bài kệ 11 

Tất viễn thế cầu bại khổ 
Tôn ngôn ly mạc dữ câu 
Như thủy hoa tịnh vô nê 
Trọng trần độ bất vi nuy 


Bài kệ 12 

Tôn an nhĩ vô sở tham 

Ư thế tục vô sở trước 

Diệc bất chuyển sở niệm tưởng 
Hành như độ bất tùy thức 
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Bài kệ 13 

Tam bất tác đọa hành khứ =T®#Èíiz 
Xả bất giáo tam thế sự tà #= 
Xả bất tưởng vô hữu phược là T 4S #4 ® # 
Tùng hiệt giải chung bất giải fấẾ ân Bế Kế Á` TH 
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Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
9- KINH MA-NHAN-ĐE NỮ 


Ta xưa gặp ba ma nữ 

Còn không khởi niệm tà dâm 

Nay sao lại ôm phân tiểu 

Chân dẫm còn không thể nào. 1 


Ta thường giảng không dâm dục 
Không hành pháp, chăng nội quán 
Dù nghe ác không nhàm chán 


Tâm mê loạn khổ không màng. 2 
Thấy vóc đẹp là bọc da 

Vì sao Ta lại nhận lấy 

Luôn quán dục trong thân tâm 

Với trí sáng thuyết si hạnh. 3 


Thấy nghe cũng chưa phải trí 

Đủ giới hạnh chưa phải tịnh 

Không thấy nghe và không sỉ 

Không ha hạnh mới tự tịnh. 4 


Có tưởng ấy, bỏ chớ nhận 

Đừng nên nói, giữ khẩu hạnh 
Bỏ năm phiền trong kiến văn 
Tuệ, giới, hạnh chớ dâm tịnh, 


Thấy thế gian, đừng sĩ ám 
Không giới hạnh, sinh tưởng ấy 
Có ngã sở, bị tối tăm 

Ai thấy thế, được thanh tịnh. 


Theo chánh lý là như thế 

Giữ chánh ý hướng đạo tâm 
Đến được đó, không suy tưởng. 
Nay vì sao khinh Thế Tôn 


Bằng, trội hơn, hay không bằng 
Chấp tưởng ấy liền phân biệt 
Không bằng ba, sao tranh cãi. 
Đoạn trừ hết chẳng chấp Không 


Bậc trí tuệ sẽ nói gì? 

Đã đạt Không, ai khởi tranh 
Tà và chánh đều không có 
Theo cách nào dứt lỗi này? 


Bỏ biển dục, đừng tưởng đến 

Với gia thế, tu nhẫn, tuệ 

Dục đã không, ngừng niệm tưởng 
Niệm trần cấu không còn sinh. 
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Được ly trần, cầu hết khổ 

Ta dạy rồi, chớ câu tưởng 

Như sen tịnh không nhiễm bùn 

Ở trên đất, chăng nhiễm trần. 11 


Đức Thế Tôn không tham đắm 
Với thế tục, không nhiễm trước 


Tâm bất động, ý không dời 
Hành hóa độ, không phân biệt 12 


Đã trọn xa ba đọa ác 

Bỏ, không dạy ba việc đời 

Không khởi tưởng niệm hữu, vô 

Theo tuệ giải, luôn tỉnh tấn 

Ngăn tưởng kiến, không chấp thủ 

Nên tịch lặng dạo ba cối. 13 


Suttanipata 
Kinh Magandiya 
(Mãgandiyäã sutta, Snp 4.9) 


Thế Tôn: 

835. Sau khi thấy khát ái, 
Bất lạc và tham đắm, 
Không thể có ưa muốn, 
Đối với sự dâm dục. 

Sao, với bao đầy tràn, 
Nước tiểu, phân uế này, 
Ta không có ước muốn, 
Với chân động chạm nó. 


101 


Maãgandiyä: 
836. Nếu Ngài không ước muốn: 
Ngọc báu như thế này, 


Nữ nhân được mong cầu, 
Bởi rất nhiều đế vương, 
Hãy nói như thế nào, 

Là tri kiến của Ngài, 

Giới cấm và sinh mạng, 
Cùng sự hữu phát sanh. 


Thế Tôn: 

837. Thế Tôn liền trả lời, 
Cho Mãgandiya, 

Với Ta không có nói, 

Ta nói như thế này, 

Sau khi quán sát kỹ 

Sự chấp thủ trong pháp, 
Trong tất cả tri kiến, 

Ta không có chấp trước, 
Ta thấy sự cất chứa, 
Tịch tịnh trong nội tâm. 


Maãgandiyä: 

8368. Magandiyä nói: 

Các lý thuyết quyết định, 
Ngài nói vị ẩn sĩ, 

Không nắm giữ thuyết nào. 
Còn về ý nghĩa này, 

Của hai chữ nội tịnh, 

Thế nào là bậc Hiển trí, 
Hiểu biết hai chữ ấy? 
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Thế Tôn: 

839. Thế Tôn nói như sau: 
Này Mãgandiyä, 

Không phải từ tri kiến, 

Từ truyền thống, từ trí, 
Không phải từ giới cấm, 
Thanh tịnh được đem đến. 
Người ta nói như vậy, 
Nhưng cũng không phải là 
Không kiến, không truyền thống, 
Không trí, không giới cấm, 
Từ bỏ tất cả chúng, 

Không chấp thủ sự gì, 

Bậc thiện không y chỉ, 
Không ước muốn sanh hữu. 


Maãgandiyä: 

840. Magandiyä nói: 

Nếu không từ tri kiến, 

Từ truyền thống, từ trí, 
Không phải từ giới cấm, 
Thanh tỉnh được đưa đến. 
Người ta nói như vậy, 

Cũng không phải không kiến, 
Không truyền thống, không trí, 
Không giới luật giới cấm, 
Thanh tinh được đem đến 
Con nghĩ rằng pháp vậy, 

Là pháp kẻ ngu sỉ, 

Vì rằng thật có người, 

Nhờ kiến đến thanh tịnh. 
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Thế Tôn: 

841. Thế Tôn nói như sau: 
Này Mãgandiyä, 

Nếu y vẫn tri kiến, 

Ông còn tiếp tục hỏi, 
Chính do những chấp thủ, 
Đi đến sự ngu sỉ, 

Từ đó, Ông không thấy, 
Một chút gì về tưởng, 

Do vậy, Ông chớ thấy, 
Tất cả là ngu sỉ. 


842. Bằng ta thắng hơn ta, 
Hay thấp kém hơn ta, 

Ai suy nghĩ như vậy, 

Do vậy đấu tranh khởi, 

Ai không bị dao động 

Bởi ba vấn đề ấy, 

Như vậy, đối vị ấy, 

Không bằng, không thù thắng. 


843. Sao Bà-la-môn ấy 

Lại nói: "Đây sự thật ", 

Đây chính là nói láo, 

Để gây nên tranh luận, 

Với ai không hề có, 

Bằng nhau, không bằng nhau. 
Do đâu nó có thể, 

Mắc vào tranh luận được. 


104 


841. Đoạn tận mọi nhà cửa, 
Sống là kẻ không nhà, 

Ẩn sĩ không thân thiết, 

Với một ai ở làng, 

Trống không các dục vọng, 
Không xem trọng sự gì, 
Không nói chuyện tranh luận, 
Với một ai ở đời. 


845. Vị ấy sống viễn ly, 
Mọi sự việc ở đời, 

Bậc Long tượng không chấp, 
Và không nói đến họ. 
Như hoa sen có gai, 

Sanh ra ở trong nước, 
Không bị nước và bùn, 
Mắc dính và thấm ướt. 
Như vậy bậc ẩn sĩ, 

Nói an tỉnh, không tham, 
Không bị dục và đời, 
Mắc dính và thấm ướt. 


846. Bậc trí, không do kiến, 
Cũng không do thọ tưởng, 
Đi đến sự kiêu mạn, 
Không có tham dự vào, 
Không để cho hành động, 
Cho truyền thống dắt dẫn, 
Không để bị chi phối, 
Trong trú xứ của ý. 


105 


847. Người không ưa thích tưởng, 
Không có bị trói buộc, 

Vị được tuệ giải thoát, 

Không có sự si mê, 

Và những ai chấp thủ, 

Tư tưởng và tri kiến, 

Người ấy sống xung đột, 

Với mọi người ở đời. 
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-10- 
Kính Đạo Lý Duyên Khởi 
(Dị Học Giác Phi Kinh) 


tương đương uới Kalahauiuàda Sutta, Sutta-nipata 862-877 


Bối cảnh 

Đây là kinh Dị Học Giác Phi. Dị Học Giác Phi là các giáo phái 
ngoại đạo muốn thi đua về pháp thuật với Bụt. Khung cảnh 
dựng lên: Bụt còn trẻ mà được vua Tần Bà Xa La mến mộ, 
trong khi ấy các vị lãnh đạo trưởng thượng của sáu giáo phái 
nổi tiếng kia thì bị thất sủng. Họ đề nghị với Vua Tần Bà Xa 
La tổ chức thi đua pháp thuật xem bên nào đạo lực cao cường 
hơn. Vua không chấp nhận. Họ sang nước Xá Vệ đề nghị với 
vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc tuy cũng rất sùng mến Bụt, 
nhưng chấp nhận cho tổ chức cuộc thi tài này. Cuối cùng 
pháp thuật của Bụt cao cường hơn. Và trong khung cảnh ấy 
Bụt nói kinh này. Khung cảnh này thật sự không ăn khớp gì 
nhiều với nội dung. 


1. Vì đâu mà có tranh cãi đấu tụng? Vì đâu mà người ta làm khổ 
nhau, sâu sâu thương cho nhau uà qanh shét nhau ? Vì lú do gì trà 
người đời thường sử dụng ác ngữ đểhủu báng nhau? Xin Bụt giảng 
cho chúng con 0ề cố rễ của uấn đề nà. 


2. Cái khả ái là nguồn gốc của mọi tranh tụng. Nó gâu ra sanh tụ, 
tật đố; ưu sâu, khổ não. Vì truốn hủy báng nhau cho niên người ta 
mới sử dụng 0uong ngữ. Chính nó là số rễ đưa tới mọi hủu báng 
chống đối nhau. 

3. Nhưng cái khả ái ấy ở đời do đâu tà có? Từ đâu mà ái phát sinh 
trone cuộc đời? Bỏ cái øì đi thì ái mới không còn 0à lúc ấy thì con 
người tới không ñau khổ? 
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4. Chính ham truối của tình làm cho mình 0uướng uào cái khả ái 
của thế cian. Và khi cái ham tuối lớn tmạnh sẽ tạo ra nhiều khổ 
đau. Không buông bỏ được cái hữu cũng là do nó. Và 0ì có cái hữu 
nàu cho niên trới có những cái hữu tới sau. 

5. Cứi øì làm phát sinh ra cái ham muối bắt ta chạu theo dục lạc 
trone cuộc đời? Do đâu tà phân biệt được cái lành, dữ, xấu, tốt? 
Do đâu mà có cái bắt đẩầu uà cái chung cuộc? Xin bậc đại sa môn 
chỉ dạy: chúng con phải tuân thủ theo các pháp tôn hành trì nào? 


6. Cái ham tmuốin ấU phát sinh từ chuuên mình thích ú hau không 
thích ú. Dục cũng từ nhân duyên mà sinh khởi. Chỉ khi nào thấy 
được lú do sắc thân 0ì sao từ hưng thịnh lại đi đến tàn hoại thì 
người đời mới bắt đẩầu biết phân biệt quán chiếu. 

7. Khi biết rằng mình đang bị dối sạt (bởi cái uỏ bên ngoài của các 
pháp) thì con neười trới biết hoài nghi. Lúc bất siờ ta tới nhận 
điện được hai mặt đối nghịch của các pháp. Thực tập quán niệm 
như thế nào để khám phá ra được con đường dẫn uề tuệ giác. Phải 
có tâm mong cẩu hiểu được siáo pháp ta mới thất rõ được phép 
hành trì. 

ổ. Cái có uà cái không từ đâu tới? Tại sao người thân uà nieười 
không thân một neàu kia cũne đều phải chết? Còn uấn đềcái thêm 
0à cái bớt nữa. Xin đức Thế Tôn thuụết giảng cho chúng con uề 
sẽ: rễ của hiện pháp? 

9, Cái ái uà cái không ái là do sự xúc chạm mà sinh khởi. Chúng 
tới rồi chúne äi, chúng sinh rồi chúng diệt, chúng không thể có mặt 
(nến không có xúc chạm). Cái có uà cái không, cái thịnh 0à cái su 
cũng cùng trong một ú nghĩa đó. Bậc hiên giả giải thích uề số rễ 
của hiện pháp một cách tường tận như thế: 

10. Nhưng sự xúc chạm kia từ đâu mà đến? Vì nguyên do nào mà 
người ta lại bị uướng uào sắc dục của thếgian? Phải thực tập quán 
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niệm như thế nào để không còn phân biệt chấp trước? Tại sao lại 
có sự 0ướng trắc 0uào sắc dục? 


11. Do có tâm 0à uật (danh sắc) mà có xúc chạm. Vì có cái có nên 
danh uà sắc tới khởi dậu. Phải 0ượt qua 0ô mình mới đạt được 
giải thoát. Phải thấu được rằng danh 0à sắc là nền tảng của xúc 
chạm. 


12. Làm thế nào để buông bỏ được sự ham muối oề danh uà sắc ? 
Vì lú do sì mà phát sinh các loại tham ái? Làm sao cho tâm đắm 
trước tham ái được tiêu diệt tận cùng? Phải biết uà hành trì theo 
giáo lú (bốn) sự thật như thế nào tới có thể đạt tới giải thoát? 

13. Phải lìa bỏ ú niệm uề tưởng, uề sắc, uề cái uô tưởng uà 0Ề cái 
bất hành tưởng. Phải đoạn trừ tất cả uà không uướng tắc 0ào úÚ 
niệm nào. Bởi tưởng là gố rễ của mọi hú luận đem tới nhiều đau 
khổ. 

14. Những điều con thưa hỏi đều đã được siải đáp. Naụ xin đức 
Thế Tôn thuuết giải thêm cho chúng con: hành trì như thế nào để 
có thể trở nên một bậc toàn thiện ? Còn có con ẩường nào khác hơn 
con đường tà bậc tôn đức đã chỉ bàu hau không? 


15, Đã biết là mình đang đi trên con đường (bát) chánh thì còn sợ 
øì bị sai lạc? Đó là con đường dẫn tới quả 0ị tuệ giác. Vị tmrâu-Hi 
thiên định dưới một gốc câu trone rừng. Không có con đường nào 
đẹp hơn thế 


16. Hiểu như thế rồi thì các uị phải một lòng hướng uề (sự thực 
tập). Một bậc tôn đức được giải thoát thì không cờn bị ràng buộc 
oào ịehi lễ uà siới cấm nữa. Một người như thế có thể 0ượt qua 
mọi phiển não một cách mau chóng trong cuộc đời. Vị ấ 0ượt 
thoát được thời gian uà không còn trở uề luân hồi nữa. 


Đại ý 
Kinh này là dấu hiệu của sự bắt đầu hình thành giáo lý mười 
hai nhân duyên. Kinh nói tới tám nhân duyên: thức, danh 
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sắc, XÚC, thọ, dục, ái, thủ, hữu. Lúc này dục và ái còn là hai 
cái khác nhau. Chưa nói tới vô minh, thì đã bắt đầu đề cập 
tới hành. Khi nói về thức, chưa có sinh và lão tử, nhưng sinh 
và lão tử đã nằm sẵn trong hữu. “Vì có cái hữu này nên có 
những cái hữu tới sau.” Câu này nằm trong bài thi kệ thứ tư. 
Trong bài thi kệ thứ nhất, thủ là nắm chặt ý kiến của mình. 
Trong bài kệ thứ ba, sở di mình nắm chặt nó, tại vì nó là đối 
tượng của sự yêu thích của mình. Nó là cái khả ái. Trong bài 
thứ tư, dục (ham muốn) là nguyên do của ái, và ái cũng là 
nguồn gốc của cái hữu bây giờ và những cái hữu tới sau. 

Bài thứ sáu đề cập tới thọ, cảm thọ dễ chịu (thích ý) hay khó 
chịu (không thích ý). Chưa nói đến xả thọ. Cái thích ý làm 
phát sinh cái dục. Bài thứ chín nói về xúc. Bài thứ mười một 
nói về danh sắc. Và bài thứ mười ba nói tới tưởng. Tưởng là 
tri giác, là thức, là chủ thể và đối tượng nhận thức. Vọng 
tưởng là tri giác sai lầm của thức. Vọng tưởng là vô minh, 
vọng tưởng làm cho thức là thức, nếu không thì nó đã là trí. 
Vọng tưởng là gốc rễ của mọi suy tư và ngôn ngữ có công 
năng đem tới khổ đau. Đây chính là bản chất của hành. 


Kính này không những trình bày được sự liên hệ giữa tâm 
vật và nguyên do của luân hồi sinh tử mà còn cung cấp được 
những chỉ dẫn thực tập. 

Bài thi kệ thứ bảy và thứ tám đề nghị quán chiếu về hai mặt 
đối nghịch của các hiện tượng: có và không, tới và đi, thêm 
và bớt. Tư tưởng này đi tiên phong cho tư tưởng Trung Đạo 
và Bát Nhã Ba La Mật. Bài thứ 13 cho biết rằng nếu tỉnh cần 
quán chiếu về đối tượng tâm ý để đừng bị vướng mắc vào 
bất cứ ý niệm nào, dù là ý niệm vô tưởng và bất hành tưởng, 
thì ta có thể đạt tới giải thoát thật sự, chấm dứt mọi vọng 
tưởng. Bài thứ 15 khuyến khích ta nắm cho được con đường 
Bát Chánh Đạo mà đi. 
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Hình ảnh một người ngồi thiền định dưới một gốc cây trong 
rừng là hình ảnh đẹp nhất. Đó là hình ảnh của một vị mâu- 
m. 

Kính này là kinh thứ mười trong Nghĩa Túc Kính, nhưng lại 
là kinh thứ mười một trong Atthakavagøsa, kinh tương đương 


trong tạng PalI. 


Bài kệ 1 
Đấu tụng biến hà tùng khởi 
Trí ưu thống chuyển tướng tật 


Khởi vọng ngữ chuyển tướng hủy 
Bổn tùng khởi nguyện thuyết Phật 


Bài kệ 2 

Tọa ưu khả khởi biến tụng 
Chuyển tướng tật trí ưu thống 
Dục tướng hủy khởi vọng ngữ 
Di tướng hủy đấu tụng bổn 


Bài kệ 3 

Thế khả ái hà tùng khởi 
Chuyển thế gian hà sở tham 
Tùng trí hữu bất phục dục 
Tùng bất phục chuyển hành thọ 


Bài kệ 4 

Bổn sở dục trước thế ái 

Di lợi thị chuyển hành khổ 
Bất xả hữu tùng thị khởi 

Dĩ cố chuyển hậu phục hữu 


li šA # 4] i8 
ít 3E 8 B8 1B 
ÂE Š ïñ HỆ 1H 9E 
2 ft ‡E Rẽ Bì th 


4# #E nỊ #8 lết šñ 
BH 4B lá 5t SE J§ 
Sk ‡R Sä iE S ER 
L1 i8 ## li] šA 2 


†H nỊ # {n] fÊ te 
#$ †H [l] {nj Fr Ñã 
tt R8 T^ 6Ä 
{t 2 í{§ lR {r 


®ñn ⁄ 1t 
ĐI | E lã {T # 
T là 5 f Z 
ĐI it tà Í£ Íf§ 


Bài kệ 5 

Tùy thế dục bổn hà khởi 
Tùng hà đắc biệt thiện ác 
Tùng hà hữu khởi bản mạt 
Sở chế Pháp Sa Môn thuyết 


Bài kệ 6 

Diệc thị thế sở hữu vô 

Thị nhân duyên tiện dục sanh 
Kiến thịnh sắc tùng hà tận 
Thế nhân tất phân biệt tác 


Bài kệ 7 

Sở tùng khi hữu nghi ý 
Diệc thị pháp vũ diện thọ 
Niệm tùng hà học tuệ tích 


Nguyện giải pháp minh học thuyết 


Bài kệ 8 

Sở hữu vô bổn tùng hà 

Vô sở thân tùng hà diệt 

Thịnh diệc giảm tất nhất nghĩa 
Nguyện thuyết thị giải hiện bổn 


Bài kệ 9 

Hữu diệc vô trước tế nhu 
Khứ lai diệt vô sở hữu 

Thịnh diệc diệt nghĩa tùng thị 
Giải hiện hiển bổn tận thị 
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Bễ †# #4 % El & 
§È {] f5 BI ® ñ5 
$È Ínj 3 Re | 7E 
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⁄R Z tt Pr 5 # 
z BI #ã # 4 ® 
5 ñš f6 ft [n] 
ttA®2 ñI fF 


BI ft X5 XS R 
7⁄R Z 3S R Ẳ % 
23 fÈ {n] SE Rã BR 


Bổ fế k BH S mu 


Pĩ #8 # + fÉ fP] 
## Bí #W (ft fI Đã 
ñề 7R li 3š — # 
lã đì £ f# ĩ + 


® ?h #t 8 f8 ÿR 
2 2K hũ # ï 'E 
đÈ 7R bà šÄ ft E 
fự tì 2k đt B 
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Bài kệ 10 

Thế tế nhu bổn tùng hà 
Trước thế sắc tùng hà khởi 
Tùng hà niệm bất kế trước 
Hà nhân duyên trước khả sắc 


Bài kệ 11 

Danh sắc thọ trước tế nhu 
Bản hữu hữu sắc tiện khởi 
Ninh độ sỉ đắc giải thoát 
Nhân duyên sắc trước tế nhu 


Bài kệ 12 

Tùng hà đắc xả hảo sắc 
Tùng chúng ái tùng hà khởi 
Sở trước tâm ninh tất tận 
Đế hành tri như giải thoát 


Bài kệ 13 

Bất tưởng tưởng bất sắc tưởng 
Phi vô tưởng bất hành tưởng 
Nhất thiết đoạn bất trước giả 
Nhân tưởng bổn hí tùy khổ 


Bài kệ 14 

Ngã sở vấn tất di giải 

Kim cánh vấn nguyện phục thuyết 
Hành địch tất thành cụ túc 

Thiết vô bất thắng tôn đức 


TẾ íM l5 2E £ thị 
3ã †R Œ fÈ {n] #ế 
§È in] f3 2 ã† 
{nj BỊ #ã 5 nJ 6 


2i ft: lã 5ã ẨH lh 
®%*®®#£&B&É 
5S Eễ lữ ÍS Hế li 
Má 5 ấm ïã 


ft fI 18 là từ & 
ft Rã # ft Ị i8 
Pĩ # !b ® #8 #t 
ð# fT 4 1u §# Bồ 


+ #8 đã: & 
3P ## #8 T {r ®R 
— ĐIÊm ^ 5 5 
M4 + ñ Bễ # 


+ PT FR] 8 E #t 
^ # ï Rã íã mỉ 
fr #Z ñã h 5 
ñ #R T` Hộ S 


Bài kệ 15 

Thị cực chánh hữu hà tà 
Hướng kính thần đắc quả tuệ 
Tôn hành định thụ lâm gian 
Vô hữu dư tối thiện thuyết 


Bài kệ 16 

Tri như thị nhất tâm hướng 
Tôn di trước bất giới hạnh 
Tật hành vấn độ thế gian 
Đoạn thế xả thị bỉ thân 
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 ‡8 1E #® lh[ “R 
II  ?? f# £ 5 
 ÍT XE BÍ ‡À lãÌ 
#1 BR Ất BH 


#II #I E — !ù Iã 
Ÿf7=ấZwíi 
1S ft lỗi Eš † lãi 
l] † tầ E #4 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
10- KINH DỊ HỌC GIAC PHI 


Luận tranh từ đâu sinh khởi 
Làm lo buồn rồi ghét ganh 


Vọng ngữ chuyển thành hủy báng 


Từ đâu có, xin Phật dạy? 


Tự ái thân nên tụng đấu 

Rồi ganh ghét thành khổ sâu 
Hủy báng nhau nên vọng ngữ 
Gốc tranh tụng do hủy báng. 


Ái nhiễm đời từ đâu có 
Rời thế gian, sao lại tham? 
Đã xuất gia không còn dục 


Từ không dục lại chuyển tham. 
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Do sở dục đắm thế gian 

Vì muốn lợi nên chiu khổ 

Hữu không bỏ liền khởi tranh 
Theo đó chuyển, hữu không còn. 


Theo thế dục, gốc vì đâu 

Từ đâu lại phân thiện, ác 

Từ nơi đâu khởi bổn mạt? 
Pháp Sa-môn Phật đã thuyết 


Đời vừa vưi, vừa không vui 
Theo duyên này dục sinh khởi. 
Mắt đắm sắc do đâu hết 

Khiến thế nhân đều phân biệt? 


Do khinh khi khởi nghi ngờ 
Cũng một pháp hiểu thành hai. 
Từ niệm nào học chân lý 

Cầu hiểu rõ mọi học thuyết? 


Vưi, không vui gốc từ đâu 
Không thân cận từ đâu diệt? 
Thịnh và giảm, một nghĩa lý 


Mong thuyết giảng, rõ nguồn căn. 


Hỷ, không hỷ đều đắm xúc 
Việc qua rồi không sở hữu 
Từ nghĩa đó có thịnh, suy 
Thông như thế tranh dục dứt. 


Xúc cảm trần, gốc từ đâu 

Đắm sắc trần, do đâu khởi? 

Do niệm nào không nhiễm trước 
Nhân duyên gì mê đắm sắc 


10 
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Theo danh sắc mê cảm xúc 

Vì có hữu, sắc khởi ngay 

Vượt si mê liền giải thoát 

Duyên theo sắc, xúc liền sinh. 11 


Nương vào đâu bỏ hảo sắc? 

Chạy theo ái bởi vì đâu? 

Tâm chấp trước cần diệt hết 

Tuệ quán hành, tâm giải thoát 12 


Ngừng niệm tưởng, không sắc tưởng 

Chăng tưởng vô, chẳng tưởng hành 

Đoạn trừ hết không đắm trước 

Do tưởng lạc nên có khổ. 13 


Điều con hỏi thảy đều thông 

Nay lại hỏi, xin dạy tiếp: 

Hóa hiện thân đều cụ túc 

Không một ai hơn Thế Tôn 14 


Trong cực chánh gì tà? 

Nương Thánh pháp được tuệ quả 

Ta nhập định giữa rừng già 

Trí vô dư thuyết thắng pháp 15 


Được như thế do nhất tâm. 

Ta vì chúng không giới hạnh 

Mau đến hỏi, sẽ vượt trần 

Đoạn thế nhiễm, bỏ dục thân. 1ó 


% 
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Suttanipata 


Kinh Tranh luận 
(Kalahavivada sutta, Snp 4.11) 


Người hỏi: 

862. Từ đâu được khởi lên, 
Các tranh luận, đấu tranh, 
Than van và sầu muộn, 
Cùng với tánh xan tham, 
Mạn và tăng thượng mạn, 
Kể cả với hai lưỡi, 

Từ đâu chúng sanh nhiều, 
Mong Ngài hãy nói lên. 


Thế Tôn: 

863. Từ ái sanh khởi nhiều, 
Các tranh luận, đấu tranh 
Than van và sầu muộn, 
Cùng với tánh xan tham, 
Mạn và tăng thượng mạn, 
Kể cả với hai lưỡi, 

Các tranh luận, đấu tranh, 
Đều liên hệ xan tham, 
Những lời nói hai lưỡi, 
Khởi lên từ tranh luận. 


Người hỏi: 

864. Do những nhân duyên nào, 
Khả ái sanh ở đời? 

Hay những tham lam nào, 
Được lưu hành ở đời? 

Ước vọng và thành đạt, 
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Là do nhơn duyên nào? 
Khiến loài Người được sanh, 
Trong thời gian tương lai? 


Thế Tôn: 

865. Do ước muốn là nhân, 
Khả ái sanh ở đời, 

Hay với những tham lam, 
Được lưu hành ở đời, 

Ước vọng và thành đạt, 

Do ước muốn làm nhân, 
Khiến loài Người được sanh, 
Trong thời gian tương lai. 


Người hỏi: 

866. Ước muốn sanh ở đời 
Là do nhân duyên nào? 
Hay cả những quyết định, 
Do nhân nào được sanh? 
Phẫn nộ và vọng ngữ, 
Cùng với cả nghi hoặc, 
Hoặc là những pháp nào, 
Được Sa-môn nói đến? 


Thế Tôn: 

867. Khả ý, bất khả ý, 
Được gọi vậy ở đời, 

Do y chỉ nơi chúng, 

Ước muốn được sanh khởi. 
Sau khi thấy trong sắc, 

Cả hữu và phi hữu, 

Chúng sanh mới làm được, 
Những quyết định ở đời. 


118 


868. Phẫn nộ và vọng ngữ, 
Cùng với cả nghi hoặc, 
Những pháp này lưu hành, 
Khi pháp đôi có mặt, 

Kẻ nghi hãy học tập, 

Trên con đường chánh trí, 
Sau khi biết các pháp, 

Do Sa-môn thuyết giảng. 


Người hỏi: 

869. Khả ý, bất khả ý, 

Là do nhân duyên nào, 

Do cái gì không có, 

Họ không có hiện hữu. 

Còn về ý nghĩa này, 

Về phi hữu và hữu, 

Hãy nói cho chúng con, 
Nguyên nhân gì chúng sanh? 


Thế Tôn: 

870. Do nhân duyên cảm xúc, 
Khả ý, bất khả ý, 

Nếu không có cảm xúc, 

Họ cũng không hiện hữu, 

Còn về ý nghĩa này, 

Về phi hữu và hữu, 

Ta nói cho Ông rõ, 

Nguyên nhân này, chúng sanh. 
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Người hỏi: 

871. Còn cảm xúc ở đời, 
Do nhân gì sanh khởi, 
Hay các loại chấp thủ, 
Do từ đâu sanh nhiều, 
Do cái gì không có, 

Ngã sở hữu không có, 
Cái gì không hiện hữu, 
Khiến không có cảm xúc? 


Thế Tôn: 

872. Do duyên danh và sắc, 
Nên có các cảm xúc, 

Do nhân các ước muốn, 
Nên có những chấp thủ, 
Nếu ước muốn không có, 
Ngã sở hữu cũng không, 
Do sắc không hiện hữu, 
Khiến không có cảm xúc. 


Người hỏi: 

873. Sở hành như thế nào, 
Sắc pháp không hiện hữu, 
An lạc và khổ đau, 

Thế nào không có mặt, 

Hãy nói lên cho con, 

Không có như thế nào, 
Chúng con muốn được biết, 
Tâm ý con nói vậy. 
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Thế Tôn: 

874. Không có tưởng các tưởng, 
Không có tưởng vô tưởng, 

Phi tưởng cũng không có, 

Vô hữu tưởng cũng không. 

Do sở hành như vậy, 

Sắc pháp không hiện hữu, 

Do nhân duyên các tưởng, 

Hý luận được hình thành. 


Người hỏi: 

875. Ngài đã nói chúng con, 
Những điều chúng con hỏi, 
Có điều nữa hỏi Ngài, 
Mong Ngài trả lời cho, 

Bậc Hiển trí nói rằng, 

Như thế này tối thượng, 
Nghĩa là ở đời này, 

Sự thanh tịnh Dạ-xoa 

Hay là chúng muốn nói, 
Có điều gì khác nữa? 


Thế Tôn: 

876. Bậc Hiền trí nói rằng, 
Như thế là tối thượng, 
Nghĩa là ở đời này, 

Sự thanh tịnh Dạ-xoa, 
Như có người nói rằng, 
Chính là sự hoại diệt, 

Lại một số thiện nhân, 
Nói rằng: "Không dư y". 
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877. Biết được những pháp ấy, 
Đều nương tựa y chỉ, 

Biết vậy bậc ẩn sĩ, 

Suy tư trên y chỉ, 

Biết được, nên giải thoát, 
Không đi đến tranh luận, 

Bậc Hiền không tìm đến, 

Cả hữu và phi hữu. 
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-11- 
Kinh Chấm Dứt Tranh Cãi 


(Mãnh Quán Phạm Chí Kinh) 
tương đương uới Cùlauiuùha Sutta, Sutta-ripata 876-894 


Bối cảnh 

Đây là kinh Mãnh Quán Phạm Chí. Trong một pháp hội có 
tới năm trăm vị la hán và rất nhiều nhân vật quan trọng, 
trong đó có bốn vị thiên vương từ bốn phương về nghe pháp. 
Vị Phạm Chí tên là Mãnh Quán vẫn nghỉ ngờ rắng không 
chắc vị đạo sư này (Bụt) là người đã nắm được chân lý tuyệt 
đối. Do đó Bụt nói kinh này. Khung cảnh dựng lên từ kinh 
Tạp A Hàm số 11 92 và kinh Trường A Hàm thứ 19. 


1. Ai cũng có quan điểm của trình uềchân lú, uà đối phương cũng 
thế. Ai cũng nehï là tình có cái thất cao nhất uà muối diễn bàu 
cái thấu ấu ra. Ai có được cái thấu ất thì người ấy tới thấu được 
Pháp. Còn những kẻ khác (uì chưa thấy được sự thật nàu thì) dù 
đi khắp nơi cũng không thấy được một sóc nhỏ nào của sự thật. 


2. Vì thiên hạ chấp thủ như uậu nên trới sinh ra tranh cãi loạn xi. 
Ai cũng nói rằng kẻ kia sỉ mê; ta mới thật sự là người có trí tuệ. 
Vậu thì trơne tất cả các sự thật ấu, cái nào tới thực sự là sự thật? 
Bởi ì ai cũng nói chỉ có mình là đang nắm được chân lú ? 


3. Kẻ nào không biết rằng người khác cũng có quan điểm của họ uỀ 
sự thật thì kẻ ấu uấẫn còn tờ ám, uẫn còn thiếu trí tuệ uà uẫn còn 
kẹt uào trone quan điểm của chính mình. 

4. Có cái quan điểm rồi thì tmới có cái nói 0à cái làm. Người ta nehĩ 
rằng nhờ cái thấu đó của họ mà thân họ đã được tịnh hóa uà tâm 
họ được thánh hóa. Nối ai cũng đúng thì còn có ai sai lầm nữa? 
Bởi 0ì ai cũng ñang có uà cũng đang kẹt 0uào cái ý của họ? 
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5, “Đâu là sự thật cao nhất, là đỉnh cao trí tuệ.” Người nợu sỉ có 
thể suụ nghĩ uà hành xử như thế uà tìm cách dùm kẻ khác xuống. 
Mình tự cho mình là người duụ nhất đã thấu được sự thật. Tự trình 
còn là kẻ neu sỉ trà tình cứ nói là người ta nqu sĩ. 

6. Hỏi: Ai cũng nói pháp của họ là không ai bằng, rằng kẻ khác 
oốn chẳng có tuệ giác gì, chỉ biết oau mượn cái thấu của người 
khác rồi đi uào tranh chấp uới người khác. Tại sao bậc đạo sư lại 
không đưa ra một chân lú du nhất để tất cả moi người có thể äi 
theo? 


Z. Trả lời: Chân lú chỉ là một, chứ không thể là hai. Nhưne chân 
lú chỉ có thể tự trình thực chứng. Một khi chứng thực được chân 
lú ấy rồi thì ta sẽ không cờn bị một ai lung lạc được nữa. Nhưng 0ì 
đã có bao nhiêu ú tưởng cho nên đã có bấu nhiêu chân lú. Vì uậu 
bậc sa môn không cẩn phải nêu ra thêm một học thuyết uề chân lú 
của riêng trình. 

8. Có chân lú nào tà người khác chưa nói lên? Nên tín 0uào ai 0uà 
0ào chủ thuụ ết nào mà thiên hạ ñang rao siäng? Nhữne chủ thuụếf 
được đưa ra là do đâu, hau cũng là chỉ do sự suụ nghĩ riêng của 
từng nieười trà có? 

9, Sự thực là một, nhưng cách diễn bàu của tâm ú thì nhiều. Từ 
những sóc độ tri giác khác nhau cho niên có những sự phân biệt lựa 
chọn khác nhau. Những eì mà con tắt nhận biết, nến ta bị uướng 
mắc 0ào, sẽ làm nẩu sinh ra ú tưởng: cái nàu đúng 0à cái nàu sai. 
10. Những ơì ta nehe, ta thấu, uà cả những giới điều cấm kụ mà †a 
đang hành trì cũng đêu bắt nguồn từ tâm ú ta. Nếu bị kẹt uào 
chúne thì ta sẽ dấn thân ẩi uào uòns tranh luận uềnhữne cái thất 
khác nhau. Phải chấm dứt lại sự đối chiến, so sánh, uà quán sát 
xem có chỗ nào sai lầm (nơi tri giác ta) không, nếu không thì sự 
thực là chính tình sai lần mà mình lại nói người khác sai lầm. 
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11. Mình sai lần tà tình lại nói người khác sai lần, kẻ kia cũng 
tự cho họ là đẹp là lành uà truốn mình đi theo họ. Ai cũne tự khen 
mình là haụ là eiỏi, 0ì uậu cho nên tới sinh ra tranh cãi 0à oán 
thù. 

12. Giữ chặt tà kiến, chỉ muốn làm thâu thiên hạ, người ta mãn ú 
tự cho là cái thấy của người ta là chí thiện, tin rằng cái thấu uà cái 
hành của mình là ở neôi cao nhất, tôi e rằng mmột người ba hoa như 
thế tự mình chưa đạt tới ñâu cả. 


13. Nếu trình cho cái hiểu biết của kẻ kia là sai lạc, là đán hổ then, 
thì kẻ kia cũng sẽ cho cái hiểu biết của mình là sai lạc, là đáng hổ 
then. Nối tất cả mọi người đều phân biệt uà kù thị như thế thì 
trong đời còn ai không phải là kẻ sỉ tê? 

14. “Chỉ khi nào bạn chứng nghiệm được chẩn lú nàu thì bạn tmới 
có thểnói rằng bạn được tịnh hóa.” Nói như thế thì dễ sâu ra biến 
loạn; đó là nguuên nhân làm phát sinh ra độc đoán, cố chấp uà oán 
hận. 


15, Đi theo hành trì một cách khác người, có nhữns kiến siải 0à 
những phương pháp thanh lọc khác người, đó không có nghĩa là 
mình đã đạt tới chân lú tối hậu. Đó là thái độ dẫm chân tại chỗ, 
làm cho người ta càng neàu càng bị kẹt cứng uào tự kiến của mình. 
16. Nếu ai cũng khư khư nắm chặt tự kiến, cho mình là trinh triết, 
thì còn có ai là si tê nữa? Còn có ai để mình chê trách nữa? Nói 
rằng pháp của kẻ kia không có khả năng tịnh hón, trình đang sử 
dụng cái kế đạt của mình đểtự cho mình là cao diệu bậc nhất. 


17. Kẹt uào cái thấu của tình, tự cho mình là tự tại, kẻ kia dấn 
thân uào các cuộc tranh chấp loạn xị trong đời. Buông bỏ mọi Ú 
niệm 0uề sở tác, bậc hiển giả đạt tới sự trâu nhiệm của cái 0ô tác 0à 
cái 0ô sở tác. 
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Đại ý 
Kinh này nói về thái độ độc quyền về chân lý và những tai 
hại do thái độ ấy gây ra. Khi ta tin rằng cái thấy của ta là chân 
lý thì ta cũng tin rằng con đường ta đi là con đường duy nhất 
đưa tới chân lý. Đây là gốc rễ của độc tài, của bạo động. 


Có người đi tìm chân lý bằng cách học hỏi, suy tư, hay đi vay 
mượn cái thấy của người khác. Cái chân lý ấy không phải là 
chân lý vì đó chỉ là sản phẩm của trí năng mà không phải là 
một kinh nghiệm tâm linh mình đã trực tiếp thân chứng. Có 
bao nhiêu ý tưởng về chân lý là có bấy nhiêu chân lý. Thực 
ra chân lý chỉ có thể là một, và không thể có hai chân lý chống 
đối nhau. Kẹt vào cái thấy của mình, điều đó chứng tỏ mình 
chưa thực chứng được chân lý. Những chủ thuyết được đưa 
ra là do sự suy nghĩ riêng của từng người. Bài thi kệ thứ chín 
nói rõ: sự thật là một, những cái thấy về sự thật thì nhiều. Cái 
thấy là kiến, là tư kiến của từng người. Còn tư kiến là còn tà 
kiến. Chân lý vượt thoát mọi kiến, mọi tư kiến, mọi tà kiến. 
Chân lý vượt thoát mọi ý niệm. Ngôn ngữ và ý niệm không 
có khả năng chuyên chở chân lý. Cho nên người đạt đạo 
không đưa ra một chủ thuyết về chân lý. Cái quan trọng nhất 
không phải là một chủ trương về chân lý. Cho nên kẻ thành 
đạo không có nhu yếu thuyết giảng về chân lý, mà chỉ muốn 
cung cấp những phương pháp giúp người ta đi tới trên con 
đường chuyển hóa và tịnh hóa. Nghĩa là diệt trừ vô minh và 
phiền não. Chân lý không phải là một đối tượng có thể nắm 
bắt, cho nên người đạt đạo buông bỏ mọi sự nắm bắt và có 
tự do lớn. Không nắm bắt, bởi vì làm gì có đối tượng nắm 
bắt, đây là sự hình thành giáo lý vô nguyện, vô đắc, vô sở 
đắc sau này. Ta có thể thấy được sự khai thị này ở bài thi kệ 
thứ mười bảy. 
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Bài kệ 1 

Nhân các niệm bỉ diệc tri 

Các dục thắng tuệ khả thuyết 
Hữu năng tri tận thị pháp 
Biến hành cầu mạc ngung giải 


Bài kệ 2 

Thủ như thị tiện sanh biến 

S¡ kế bỉ ngã thiện tuệ 

Chí thành ngôn vân vi đăng 
Nhất thiết thị thiện ngôn thuyết 


Bài kệ 3 

Bất tri bỉ hữu pháp vô 

Minh vô tuệ tùy bỉ hiệt 
Minh nhất thiết thống viễn hiệt 
Sở niệm hành tất bỉ hữu 


Bài kệ 4 

Tiên kế niệm khước hành thuyết 
Tuệ di tịnh ý thiện niệm 

Thị tất bất vọng hiệt giảm 

Tất sở niệm trước ý chỉ 


Bài kệ 5 

Ngã bất cư thị tất thượng 

Ngu khả hành chuyển tướng khiên 
Tự kiến cẩn vi khả đế 

Tự kỷ sĩ phục thọ bỉ 
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Bài kệ ó6 

Tự thuyết pháp độ vô cập 

Di tự không tham lai đạo 

Dĩ bát minh chuyển tướng minh 
Học hà cố nhất bất đạo 


Bài kệ 7 

Nhất đế tận nhị hữu vô 
Tri thị đế bất điên đảo 
Vị bất tận đế tùy ý 

Di cố học nhất bất thuyết 


Bài kệ 8 

Hà đế thị dư bất thuyết 
Đương tín thùy tận dư thuyết 
Nhiêu dư đế đương hà tùng 
Tùng hà hữu sanh ý thức 


Bài kệ 9 

Thức vô dư hà thuyết dư 
Tùng đị tưởng phân biệt trạch 
Nhãn sở kiến vi trước khả 
Thức nhược khi tận nhị Pháp 


Bài kệ 10 

Văn kiến giới tại ý hành 
Trước dục hiệt biến tụng kiến 
Chỉ giáo kế quán hà tu 

Thị đi sĩ phục thọ bỉ 
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Bài kệ 11 

5¡ hà tùng thụ dữ bỉ 

Bỉ ở khả thiện hiệt ngã 
Tiện tự thự thiện thuyết dĩ 
Hữu tụng bỉ tiện sanh oán 


Bài kệ 12 

Kiên tà kiến vọng sư sự 

Tà hiệt khốc mãn ở cụ 
Thường tự khủng ngữ bất đáo 
Ngã thường giới kiến thị tịch 


Bài kệ 13 

Kiến bỉ đế tà tàm tạng 
Bổn tự hữu tàm tạng hiệt 
Di tất tri hiệt phân biệt 
S¡ tất vô hợp hiệt hành 


Bài kệ 14 

Thị vi đế trụ nãi thuyết 

Tất khả tịnh tự sở Pháp 

Như thị thủ tiện loạn biến 
Tự nhân duyên thống trước ô 


Bài kệ 15 

Tùng dị hành đắc giải tỉnh 
Bỉ tuy tịnh bất chí tận 

Thị dị học văn tọa an 

Tự tham câu ngã kiên thịnh 
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Bài kệ 16 

Tự kỷ thịnh kiên phòng tham Hjfn#Ejs 
Hữu hà sĩ vi bỉ thuyết “ thị Eš Zã Í⁄ ñn 
Tuy giáo bỉ Pháp vi tịnh HỆ ỐC TM TA 2K VÀ 
Sanh kế độ tự cao diệu +ãiEHmẽ=ĐM 
Bài kệ 17 

Đế trú thích tự tại tác âm {+ Tế H Ít ÍF 
Tuy thượng thế diệc hữu loạn M _L †E 7R 23 ÑiL 
Khí nhất thiết sở tác niệm —ĐUP4f® 
Diệu bất tác hữu sở tác b) 2 {E 5 Bl {F 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh - 
11- KINH PHẠM CHÍ MĂNH QUÁN 


Ai mong hiểu việc, cần biết 

Muốn Thắng Tuệ nên tự thuyết 

Người nắm rõ được pháp này 

Cầu chánh hạnh, đừng hiểu sai. 1 


Chấp như vầy sinh tranh cãi 

Cho người mê, ta tuệ sáng 

Bình đẳng thuyết lời thật tâm 

Tất cả là lời thiện thuyết. 2 


Không hiểu rõ pháp Hữu, Vô 

Mê, vô tuệ, không trí sáng 

Đều khổ, mê, xa tuệ rạng 

Các niệm tâm đều u ám. 3 
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Bỏ niệm chấp, hành theo đó 
Tuệ được tịnh,ý thiện lành, 
Lâm chấp đó, tuệ suy giảm 
Mọi chấp trước cần lắng tịnh. 


Không chấp ngã là tối thắng 
Chuyển tâm si, không bị buộc 
Điều tự thấy cho chánh chân 
Thân tự si, thêm ngã chấp, 


Tự nói pháp độ vô cùng 

Tự thân không, tham trộm lấy 
Tám niệm si mãi chuyển xoay 
Học điều gì cũng vô lý. 


Tuệ quán suốt hữu và vô 
Rõ chân lý không ngược đổi 
Theo tư ý, chưa đạt lý 

Nên học mãi vẫn lặng câm. 


“Đạt không nói là pháp gì? 
“Ai là bậc thuyết lý chân?” 
“Cần theo gì đạt viên lý? 
“Từ đâu khởi ý thức sinh?” 


“Tâm chưa thoát sao nói thoát?” 
Từ đị tưởng khởi phân suy 

Mắt thấy cảnh liền bị trói 

Thức dối lừa chấp thành hai. 


Nghe, thấy chỉ bởi ý hành 

Đắm dục, thức tạo tranh chấp 
“Ngưng thẩm suy phải quán gì? 
Do sỉ ấy càng chấp thủ. 
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“Đã si mê sao thuyết lý? 

Người thuyết lý nên tuệ rạng” 
Ta cũng tự thuyết thiện pháp” 
Tranh công người oán liền sinh. 


Mãi tà kiến theo lầm thây 

Trí tà ác luôn lôi kéo 

Thường phỉ báng không ngừng nghỉ: 
“Ta trì giới luôn quang minh.” 


Thấy chân lý, tà không thẹn 
Có tự thẹn, trí sáng hiện. 
Mọi chấp trí do phân biệt 
Lòng si mê không trí hạnh: 


“Ta theo đế nên tuyên thuyết 
Khiến mọi người tự tịnh pháp.” 
Chấp theo đó bị loạn tâm 

Do niệm ấy khổ, ô nhiễm 


Theo dị hành được hiểu tỉnh 
Tuy như thế không toàn thịnh. 
Chúng dị học nghe ngồi an 
Lòng tham, ngã thêm kiên cố 


Tự ngã nặng nên phòng tham 

Có si mê, nào được thuyết. 

Tùy lời thuyết chưa tịnh thanh 
Nhưng độ người thành pháp diệu 
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dàl 


12 


13 


14 


15 


16 
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Đạt lý rồi giảng tự tại 

Dù cõi trần đây loạn suy 

Rời tất cả không khởi niệm 

Không diệu ngữ vẫn tuyên thuyết. 17 


+ 


Suttanipata 
Kinh Những vấn đề nhỏ bé 
(Cũlaviyuha sutta, Snp 4.12) 


Người hỏi: 

878. Mỗi người tự thiên chấp, 
Về tri kiến của mình, 

Do chấp thủ sai biệt, 

Bậc thiện xảo nói lên, 

Ai biết như thế này, 

Vị ấy biết được pháp, 

Ai chỉ trích điểm này, 

Vị ấy không hoàn toàn. 


879. Do chấp thủ như vậy, 
Họ tranh luận với nhau, 
Họ nói kẻ khác ngu. 
Không có khéo thiện xảo. 
Trong những lời nói này, 
Lời nói ai chân thật, 

Hay tất cả vị này, 

Là những bậc khéo nói? 
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Thế Tôn: 

880. Nếu không có chấp thuận, 
Pháp của các người khác, 

Nói kẻ khác là ngu, 

Tuệ như vậy thấp kém. 

Tất cả là ngu sỉ, 

Có tuệ thật thấp kém. 

Tất cả tri kiến này. 

Đều chỉ là thiên chấp. 


881. Nếu các cuộc tranh luận, 
Được tri kiến gạn lọc, 

Trí tuệ được thanh tịnh, 
Thiện xảo trí sáng suốt, 

Họ không có một ai, 

Là trí tuệ hạ liệt, 

Và tri kiến của họ, 

Được hoàn toàn viên mãn. 


882. Ta không có nói rằng: 
"Đây chính là sự thật". 
Các người ngu với nhau, 
Cùng nhau nói như vậy, 
Với tri kiến tự mình, 

Họ nói là chân thật, 

Do vậy các người khác, 
Được họ xem là ngu. 


Người hỏi: 

883. Một số người nói rằng: 
"Đây mới là sự thật" 

Họ nói các người khác, 

Là trống không, giả dối, 
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Do chấp thủ như vậy, 
Họ tranh luận đấu tranh, 
Vì sao bậc Sa-môn, 
Không cùng nói một lời? 


Thế Tôn: 

884. Sự thật chỉ có một, 
Không sự thật thứ hai, 
Người hiểu biết tranh luận, 
Với người có hiểu biết, 
Nhưng chân thật họ khen, 
Chỉ sự thật của họ, 

Do vậy bậc S5a-môn, 

Không cùng nói một lời. 


Người hỏi: 

885. Vì sao họ nói lên, 
Những chân thật sai khác, 
Vì sao bậc thiện xảo, 

Lại nói lời tranh luận, 
Nếu các sự thật ấy, 

Là nhiều và sai biệt, 

Hay họ chỉ nhớ đến, 
Những suy luận của họ. 


Thế Tôn: 

886. Thật sự các sự thật, 
Không có nhiều sai biệt, 
Từ các luồng tư tưởng, 
Về thường còn ở đời, 
Do họ suy nghĩ đến, 

Tư tưởng các tri kiến, 
Họ nói có hai pháp, 

Sự thật và giả dối. 
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887. Các pháp được thấy nghe, 
Được giữ giới, thọ tưởng, 

Họ y cứ pháp này, 

Họ suy tư, nhìn thấy, 

An trú các quyết định, 

Họ chê cười người khác, 

Họ nói các người khác, 

Là ngu si bất thiện. 


888. Vì rằng đối người khác, 
Nó xem là ngu sĩ, 

Tự mình gọi chính mình, 

Là thiện xảo tốt đẹp, 

Do chính mình khen mình, 

Vị ấy gọi thiện xảo, 

Khinh thường các người khác, 
Lời người ấy là vậy. 


889. Vị ấy quá say mê, 
Với tri kiến của mình, 
Nên trở thành kiêu mạn, 
Viên mãn tự ý mình, 

Tự mình với tâm ý, 

Làm lễ quán đảnh mình, 
Do vậy, bị say mê, 
Trong tri kiến của mình. 


890. Nếu người khác nói rằng: 
Nó là hạng hạ liệt. 

Như vậy đối tự mình, 

Kẻ kia cũng liệt tuệ, 

Nếu tự nó sáng suốt, 
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Bậc Hiền trí hiểu biết, 
Không có ai ngu sỉ, 
Giữa các bậc Sa-môn. 


891. Những ai tuyên bố pháp, 
Sai khác với pháp này, 

Đi ngược lại thanh tịnh, 
Không là người hoàn toàn, 
Như vậy các ngoại đạo, 
Tuyên bố thật rộng rãi, 

Do lòng tham tri kiến, 

Họ quá sức đam mê. 


892. Những ai tuyên bố rằng, 
Chính đây là thanh tịnh, 

Họ nói không thanh tịnh, 
Trong các pháp sai khác. 
Như vậy các ngoại đạo, 

An trú thật rộng rãi, 

Họ kiên trì tuyên bố, 

Con đường riêng của mình. 


893. Ai kiên trì tuyên bố, 

Con đường riêng của mình, 
Sao ở đây có thể, 

Nói người khác là ngư? 

Vị ấy tự chê mình, 

Đem lại tiếng liệt tuệ, 

Người khác nói nói ngu, 
Không được pháp thanh tịnh. 
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894. An trú trên quyết định, 
Tự mình lượng sức người 

Vị ấy ở trên đời, 

Chỉ tăng thêm tranh luận, 
Ai từ bỏ tất cả, 

Mọi quyết định, chủ trương, 
Không bị người ở đời, 

Chê là kẻ liệt tuệ. 
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„7> 
Kinh Buông Bỏ Nắm Bắt 
(Pháp Quán Phạm Chí Kinh) 
tương đương uới Mahàuiuùha Sutta, SuHa-nipata 895-914 


Bối cảnh 

Đây là kinh Pháp Quán Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên cho 
kinh cũng giống như khung cảnh của kinh thứ mười một: 
Trong pháp hội lớn tại thành Ca Tỳ La Vệ có 500 vị khất sĩ 
tham dự, có cả sự có mặt của các thiên thần, địa thần mười 
phương, và bốn vị thiên vương, vị Phạm Chí Pháp Quán có 
mặt đang nghi ngờ về đạo lý duyên khởi, cho nên nhân đó 
Bụt nói kinh này. 


1. Khi đã bị kẹt uào cái thấu của tình rồi thì người ta ưa tuyên bố: 
“đầu mới thật là chân lý.” Cúi xảu ra sau đó hoặc là bị mọi người 
chống đối, hoặc được mọi người khen ngơi. 

2. Ít ai biết hổ thẹn uề cái thấy còn thiếu sót của mình. Ít ai thất 
rằng tranh cãi thường đưa tới tmột trong hai hậu quả ấy (một là 
hơn, một là thua). Vậu ta nên nhổ tân số cái ú tuối tranh cãi để 
thực tập mà đạt cho tới cái bình an, nơi đó không còn (nhu yến) 
tranh cãi rữna. 


3. Tất cả các pháp đêu có thể tính bình đẳng, giống như mặt đất. 
Chưa nếm trải được điều đó thì phải tìm cách thực chứng cho được. 
Nếu không thấu được cái nền tảng bình đẳng ất thì làm sao có thể 
sống chune an lạc uới nhau? Và làm sao để những sì mình thấu, 
nehe 0à nói không đem lại tranh chấp? 

4. Ham ñược nieười ta khen neơi là nquuên nhân khiến cho kẻ khác 
không ưa thích trình. Ket uào những sì mình thất uà nhe, 0uướng 
0ào nhận thức 0à lề thói tranh chấp lưỡng nguyên, những kẻ nàu 
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ai có thể eiúp cho họ sáng tắt ra được? Ái dục chưa được đoạn 
trừ, nhữne kẻ ấ sẽ phải còn tiếp tục trong 0òng luân hổi sinh tử. 
5. Nghĩ rằng sử dụng những cấm giới uà nehi lễ mà mình ang 
hành trì sẽ đem lại cho mình sự thanh tịnh, nghĩ rằng trình đã 
khám phá uà nắm được chân lú, người kia chưa thực sự đạt tới tịnh 
hóa, người ấU chỉ có chủ tâm sặt hái tiếns ngơi khen của thếgian 


6. Không có tuệ giác mà đi tìm sự hành trì, đó là neuyên nhân đưa 
tới bao lâm lỡ, cũng như đi tìm sự thanh tịnh nơi sự học hỏi các 
chủ thuyết thì tự tình đánh mất giáo nghĩa chân thật uà tiếp tục 
đi uào cái khổ của sinh tử. 

7. Không nỗ lực trong công phu hành trì thật sự, khi mà cái hiểu 
oà cái làm chỉ còn nằm trong phạm 0i tư duụ, thì người ta không 
thể chấm dứt được sinh tử luân hồi. Tuệ giác đối uới người ấu chỉ 
là những lú thuuết. 

8. Buông bỏ tất cả những lễ nghi uà cấm giới, buông bỏ tất cả mọi 
ú niệm 0uề tôi uà phúc, thanh tịnh uà ô nhiễm, lúc đó ị hành siả 
mới không còn bị uướng uào những lo lắng u sầu uề uấn đề thanh 
tịnh uà nhiễm ô. 

9, Nói rằng tu theo phép nàu là tốt nhất, oà ai không tu tập theo 
phép nàu đều là những người đang lần đường, những người đã äi 
lạc quá xa, nói như thế thì sẽ sâu tranh chấp biến loạn. Ai cũng 
chỉ nhân danh chân lú đểäi tìm kiếm chút lợi danh trong cuộc đời. 
10. Cho giáo lú của trình là toàn hảo, uà các giáo lú khác đều còn 
thô lậu uà có nhiều khiếm khuuếf, không có giáo lú nào so được uới 
giáo lú của mình, đó là lú do sinh ra tranh chấp 0uà thù oán. Ai 
cũng có khuunh hướng muối nói rằng cái thất 0à cái hành trì của 
mình là cách thức duụ nhất siữ cho tình không bị sa đọa uào ô 
nhiễm. 

11. Ai cũng cho chủ thuuết của trình là hau nhất, không có giáo 
pháp nào có lợi lạc bằng, không có nguồn tuệ giác nào khác có thể 
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đem tới sự tịnh hóa như nguồh tuệ giác của tình. Chính 0ì thếtmà 
người ta bị kẹt cứng uào cái chủ thuụết của chính tình không thoát 
ra được. 


12. Mỗi người tự tôn sùng cái chủ thuyết của tình, cho đó là điểm 
cao nhất của sự học hỏi, đã từne được chính bậc đạo sư đích thân 
diễn giải. Sự thật là chủ thuuết kia chỉ là một lú thuuết suông, 
không phải là tnột pháp môn thực tập. Trong khi đó, sự tịnh hóa 
chỉ có thể xảu ra khi người ta hết lòng hành trì. 

13. Kẻ nàu nói sự thật là cái nàu, kẻ kia nói sự thật là cái kia, uà 
cái thấu nào cũng có thểlà đúng, cũng có thể là sai. Nhưng một 
khi đã bị kẹt uào cái thất của mình rồi thì người ta dễ sâu thù oán 
uới kẻ khác. Lú do là khi mình đã cố chấp cho cái thất của trình 
là cao nhất thì tình luôn luôn nói giong tự cao tự đại. 

14.Chấp nhận uà oướng uào một chủ thuyết, cho rằng nhờ đó mà 
mình đã được giải thoát, tâm ú tuụ có tin tưởng 0ào điều này 
nhưng trên thực tế chẳng có cái giải thoát thực sự nào xả ra cả. 
Lú do là tại trình chỉ biết nói cho hau, uà cái chủ thuyết kia chưa 
bao giờ đem lại sự giải thoát cho trình cả. 

15. Hãu quán sát người đời äane kẹt uào tâm (ú niệm) 0à uật, ñang 
lấy trí năng của họ để tìm hiểu uề hai cái ấy. Dù ta có tìm hiểu 
được bao nhiêu uề hai cái ấy thì cũng không phải nhờ thế mà †a 
ñược thanh tịnh uà chuuển hóa. 


16. Có được tột pháp môn thực tập có công năng đưa tới tuệ giác 
thì trình không còn bị hệ luụ (uào bất cứ một chủ thuyết nào). Cái 
thấu oà cái biết (của trình), mình cũng không bị uướng mắc uào 
đó. Không đi tìm cái khuuết điển của người, chỉ lo hành trì cho 
đúng pháp, neười hành giả uượt qua mọi tranh cãi, không chấp 
nhận tham dự uào bất cứ một cuộc tranh cãi nào. 


17. Thực tập quán chiếu cho đến nơi đến chốn, khôns đi theo mmột 
học thuuết nào, không chấp chặt một ú thức hệ nào, như đóne chặt 
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tất cả các cánh cửa để phòng ngự mọi tham đắm, người hành giả 
chỉ thực tập quán chiếu mà không đi từn những lú thuuết hấp dẫn 
kù lạ. 


18. Bậc Mâu-Ni đã buông bỏ được tất cả những sì tà người đời 
thường hau nắm bắt, không còn lận đận uới sở thủ 0à sở sinh (đối 
tượng nắm bắt uà đối tượng trở thành). Vị ấu không chọn lựa một 
quan điểm hau đi theo một phe phái nào trone những cuộc tranh 
chấp uà cảm thấu thanh thản tự tại giữa đám quần chúng phầm 
tục đang buồn khổ uà oán ghét nhau. 


19, Đã buông bỏ những ham tmuốn ngàu xưa, uà không đang xâu 
dựng một ham muối tới nào, 0ị ấy không cờn câu tmone øì nữa, 
0à do đó sẽ khône còn uướng bận sì nữa. VỊ ấU đã thoát ra khỏi 
mọi tín ngưỡng sai lạc, dã dũng trãnh bước qua, đã 0ượt thoát thời 
sian, ẩi uào kiếp ngoại. 


20. Vị ấu không còn nehi nan øì nữa đối uới tất cả các chủ thuụết, 
không còn bị kẹt uào bất cứ một cái øì đã nghe, đã thất uà đã nehĩ. 
Sau khi buông bỏ được gánh nặng, uị Mâu-ÌNi đã thực sự siải thoát, 
không còn ong tri tột cái gì nữa cả, hoặc cho quá khứ hoặc cho 
tương lai. 

Đại ý 

Kinh này nối tiếp đề tài kinh thứ mười một và cũng nói về 
những tai hại do sự nắm bắt chân lý gây ra. Nhưng kinh cũng 
đưa ta đi xa hơn. 


Người xuất sĩ phải quyết tâm diệt trừ ái dục, đừng để vướng 
vào nhận thức lưỡng nguyên và tranh chấp lưỡng nguyên. 
Đừng để thì giờ đi tìm và gặt hái tiếng khen ngợi của thế gian. 
Đó là tinh yếu của các bài thi kệ thứ tư và thứ năm của kinh. 
Muốn vượt thoát cái thấy nhị nguyên, phải quán chiếu về 
tính bình đẳng của vạn pháp để thấy được ta trong người, 
người trong ta, cái này trong cái kia, cái kia trong cái này. 
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Chứng nghiệm được thể tính bình đắng của vạn pháp sẽ 
không còn nhu yếu tự hào và tranh cãi. Đừng vướng vào bất 
cứ một chủ thuyết nào, một tư kiến nào, vì tất cả đều là lý 
thuyết suông, không phải là pháp môn thực tập. Không có 
công năng giúp ta chuyển hóa và trị liệu. Đó là thông điệp 
của bài thi kệ thứ mười hai. 

Vị mâu-ni là người buông bỏ được mọi nắm bắt bởi vì vị ấy 
thấy được chân lý không phải là một đối tượng có thể nắm 
bắt. Vi mâu-ni cũng không mong cầu trở thành, bởi vì thấy 
được rằng không có đối tượng trở thành. Cũng như sóng đã 
là nước, sóng không cần đi tìm để nắm bắt nước, để trở thành 
nước. Vị mâu-ni buông bỏ mọi trông cầu, dù là trông cầu 
vượt thoát sinh tử. Bởi vì vị ấy đã thoát ra khỏi mọi tín 
ngưỡng sai lạc, trong đó có ý niệm kiếp này và kiếp sau. Bởi 
vì vị ấy đã thoát ra được ý niệm thời gian, đi vào kiếp ngoại. 
Đây là chất liệu của giáo lý buông bỏ bốn ý niệm ngã, nhân, 
chúng sinh và thọ giả của kinh Kim Cương và giáo lý thọ 
mạng vô lượng của kinh Pháp Hoa sau này. 


Vị mâu-ni là người đã buông bỏ được mọi gánh nặng, nhất 
là gánh nặng trông cầu. 


Bài kệ 1 

Như nhân duyên kiến hữu ngôn ¡n Míá⁄ 85 
Như dĩ thủ tất thuyết thiện ÄI E RW ïŠ Bu £t 
Nhất thiết bỉ ngã diệc khinh — ĐỊ í# ® 7R #$ 


Diệc hoặc trí tại thiện duyên 7R s\ t £Œ 8 fÃ 


Bài kệ 2 

Thiểu tự tri hữu tàm tu 

Tranh biến bổn thuyết lưỡng quả 
Kiến như thị xả biến bổn 
Nguyện quán an vô biến xứ 


Bài kệ 3 

Nhất thiết bình diệc như địa 
Thị vị thường đương kiến đẳng 
Bổn bất đăng tùng hà đồng 


Kiến văn thuyết mạc tác biến 


Bài kệ 4 

Ý trước thị chúng khả ác 
Khả kiến văn diệc sở niệm 
Vũ xuất tịnh thùy vi minh 
Ái vị trừ thân phục thân 


Bài kệ 5 

Di giới nhiếp sở phạm tịnh 
Hành đế tường di cụ trú 

Ư thị ninh kinh chí tịnh 

Khả khủng thế tại thiện thuyết 


Bài kệ 6 

Di ly đế cánh câu hành 

Tất tùng tội nhân duyên thọ 
Diệc như thuyết lực cầu tịnh 
Tự nghĩa thất sanh tử khổ 
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Bài kệ 7 

Hành lực cầu diệc bất thuyết 
Nhãn như hành diệc tư duy 
Tử sanh vô tận tùng thị 

Như thị tuệ diệc như thuyết 


Bài kệ 8 

Giới bỉ hành nhất thiết xả 
Tội diệc phước xả viễn khứ 
Tịnh diệc cấu bất niệm giác 
Vô triêm ô tịnh ai thọ 


Bài kệ 9 

Tu thị pháp độ bỉ nhất 
Thuyết vô hành vi viễn khi 
Thọ như thị tiện tăng biến 
Các nhân đế thế tà lợi 


Bài kệ 10 

Tự sở Pháp tiện xưng cụ 

Kiến bỉ Pháp cật vi lậu 

Vô đẳng hành chuyển tướng oán 
Tự kiến hành bất tùy ô 


Bài kệ 11 

Phàm sở thuyết hiệt đại khủng 
Vô ư pháp hữu sở ích 

Vô tuệ chúng dị thuyết tịnh 
Sở hệ trước trú các kiên 
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Bài kệ 12 

Các tôn Pháp như văn chỉ 
Diễn như giải tự sư thuyết 
Vô Pháp hành đãn hữu ngôn 
Bỉ sở tỉnh nhân nhất tâm 


Bài kệ 13 

Ngôn như thị bỉ diệc thuyết 
Nhất sở kiến tùng tỉnh đọa 
Tiện tự kiến oán sở tác 


Tọa thắng tuệ tự đại thuyết 


Bài kệ 14 

Sở nhiếp trước cầu tiện thoát 
Niệm sở tín vô sở trú 

Bổn sở nhân tại hảo thuyết 
Tịnh hạnh tại bỉ vị trừ 


Bài kệ 15 

Quán thế nhân kiến danh sắc 
Di kỳ trí như thọ tri 

Dục kiến đa thiểu ngã hữu 
Bất tùng thị thiện tịnh hữu 


Bài kệ 16 

Hữu tuệ hành lụy vô hữu 
Tri diệc kiến chánh dĩ thủ 
Kiến vô quá thị pháp hành 
Độ thị loạn bất cánh thọ 
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Bài kệ 17 

Tuệ ý đáo vô sở chí 

Bất kiến kiên thức sở giác 
Như quan bế chế sở trước 
Đãn hành quán vô thủ dị 


Bài kệ 18 

Tôn đoạn thế sở thọ thủ 
Thủ dữ sanh bất ưng kiên 
Tĩnh diệc loạn tại quán xả 
Tại thị ác ai phàm nhân 
Bài kệ 19 

Khí cố thành tân bất tạo 
Vô sở dục hà sở trước 
Thoát tà tín dũng mãnh độ 
Tất dĩ thoát thế phi thế 


Bài kệ 20 

Nhất thiết pháp vô sở nghi 

Tất kiến văn diệc hà niệm 

Xả trọng đảm tôn chánh thoát 
Bất nguyện quá thường lai kiến 


+ 
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Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh - 
12- KINH PHẠM CHÍ PHÁP QUÁN 


Theo nhân duyên hiện có nói 
Như đã đạt đến điều thiện 
Niệm ta, người cũng nhẹ qua 
Hay cũng trú trong duyên thiện. 


Không tự tri nên xấu hổ 

Do tranh biện nói thành hai 

Biết như thế nên xả bỏ. 

Quán nguyện yên, không loạn xứ 


Mọi việc bình như đất phẳng 
Chưa tỏ phân nên đẳng tâm 
Theo điều gì sinh phân biệt? 
Điều nghe thấy chớ tác tưởng 


Nương đắm chúng khởi ác tâm 
Chỉ hướng niệm theo nghe, thấy 
Cả hai tịnh, ai tỏ sáng? 

Chưa trừ ái, thân hoàn thân 


Vì chấp giới phạm thanh tịnh 
Quán và hành cùng thông suốt 
Theo đó tu nên niệm tịnh. 

Cần sợ trần nương thiện thuyết 


Lìa chân lý cầu tu tập 

Tất cả tội do duyên ấy 

Theo đúng lời, siêng cầu tịnh. 
Vì quên nghĩa, khổ luân hồi 


147 


148 


Nổ lực cầu cũng không nói 
Theo mắt hành và tư duy 
Trầm sinh tử cũng từ đấy. 
Tuệ như thật, thuyết như thật 


Giới hạnh đó đều xả bỏ 

Tội hay phước cũng xa lìa 

Tịnh, bất tịnh không niệm tưởng, 
Không nhiễm ô, không chấp tịnh 


Tu pháp đó vượt thế trần. 
Nói không hành vì khinh thị 
Niệm như thế liền biến tâm 
Tà lợi trần đều hoặc nhiễm. 


Vì chấp ấy nên tự xưng 

Thấy thiện pháp là dục cấu 

Tâm phân biệt chuyển tương tranh 
Tự thân hành không ô nhiễm 


Với lời thế đều không ngại 

Với các pháp không sở hữu. 
Người không tuệ thuyết pháp tịnh 
Mãi bị trói tâm cố chấp. 


Chư Thế Tôn hành vắng lặng 
Trí vô sư thuyết chân pháp 
Không pháp hành chỉ tự thuyết 
Vì nhất tâm nên đều tịnh. 


10 
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Nói pháp ấy, cũng phê bình 

Vì sở kiến đọa chấp tịnh 

Tự thân chịu oán niệm khởi. 

Trí muốn thắng nói lời kiêu 13 


Cần giải thoát điều chấp trước 

Không nương tựa, niệm bất tín 

Nguồn cội ấy do ham nói. 

Chấp tịnh hạnh, niệm chưa trừ 14 


Quán thế trần theo danh sắc 

Lấy trí đó mà lãnh thọ 

Bị dục nhiễm, ngã tướng sinh. 

Chăng chịu theo pháp thiện tịnh 15 


Có tuệ hạnh, đắm Hữu vô 

Lòng biết chánh vẫn thủ chấp 

Thấy vô nhiễm là pháp hành. 

Vượt tưởng loạn không thọ lãnh 16 


Tuệ ý giải, đến vô sinh 

Không phân biệt theo thức trần 

Phòng chấp trước như cửa đóng 

Chỉ hành quán, không thủ chấp. 1 


Thế tôn đoạn tâm luyến trần 

Mọi niệm tưởng đều không vương 

Tỉnh với loạn đều xả niệm. 

Mọi suy hoại của phàm phu 18 


Bỏ thành cũ không xây mới 

Không có dục sao đắm trước? 

Thoát tà tín vượt dũng mãnh 

Đã giải thích thế, phi thế 19 
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Với vạn pháp không còn nghi 

Với sở tri, nào niệm tưởng? 

Buông gánh nặng thành Chánh Giác 

Không lỗi nguyện luôn an trụ. 20 


+ 


Suttanipata 
Kinh Những vấn đề to lớn 
(Mahaviyuha sutta, Sn 4.13) 


Người hỏi: 

895. Với những ai thiên vị, 
Đối với những tri kiến này, 
Chỉ đây là sự thật, 

Họ cãi cọ tranh luận, 

Tất cả những người ấy, 
Đem lại sự chỉ trích, 

Hay chính tại ở đây, 

Họ được lời tán thán? 


Thế Tôn: 

896. Đây chỉ là nhỏ bé, 
Không đủ đem an tịnh, 

Ta nói về hai quả 

Của các loại đấu tranh. 
Sau khi thấy như vậy, 

Chớ có nên tranh luận, 
Nên thấy rằng an ổn, 
Không phải đất tranh luận. 
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897. Phàm những thế tục này, 
Được sanh giữa phàm phu, 
Bậc trí không dựa vào, 

Tất cả thế tục này, 

Đã không có quan tâm, 

Đao nay tìm quan tâm, 

Sao có thể kham nhẫn, 

Với vật được thấy nghe. 


898. Bậc xem giới tối thượng, 
Nói tịnh nhờ chế ngự, 

Chấp thủ giới cấm xong, 

Họ an trú như vậy. 

Ở đây họ tu tập, 

Do đây được thanh tịnh, 

Họ chỉ khéo nói năng, 

Họ bị hữu dắt dẫn. 


899. Nếu có ai vi phạm, 
Giới hạnh và giới cấm, 
Người ấy sẽ run sợ, 

Vì sở hành khiếm khuyết. 
Ở đây người ấy than, 

Cố gắng được thanh tịnh, 
Như lữ hành lạc đoàn, 
Như kẻ bỏ gia đình. 


900. Đối với giới cấm thủ, 

Sau khi đoạn tất cả, 

Cùng với các sở hành, 

Có tội,không có tội, 

Không còn có cố gắng, 

Thanh tịnh, không thanh tịnh, 
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Hãy sống hạnh viễn ly, 
Không chấp thủ an tịnh. 


901. Người y chỉ khổ hạnh, 
Người y chỉ nhàm chán, 
Kẻ dựa vào nghe thấy, 
Hay dựa vào thọ tưởng, 
Họ là hạng nói lớn, 

Tán thán sự thanh tịnh, 
Chưa đoạn được tham ái, 
Đối với hữu, phi hữu. 


902. Với ai có nỗ lực, 

Cầu mong và ham muốn, 
Họ mới phải run sợ, 

Với những kiến của mình, 
Với những ai ở đời, 
Không có sanh và chết, 
Do gì, khiến họ sợ, 

Họ tham vọng cái gì? 


Người hỏi: 

903. Có những người tuyên bố, 
Pháp này là tối thượng, 
Nhưng người khác lại nói, 
Pháp ấy là hạ liệt. 

AI nói lời chân thật, 

Giữa hai hạng người này, 

Hay tất cả hạng này, 

Đều là hạng khéo nói? 
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904. Với pháp tự của mình, 
Nói pháp này viên mãn 
Chỉ trích pháp người khác, 
Là thấp kém hạ liệt, 

Do chấp thủ như vậy, 

Họ luận tranh đấu tranh, 
Mọi thế tục tự mình, 

Họ nói là chân thật. 


Thế Tôn: 

905. Nếu có bị người khác, 
Khinh rẻ là hạ liệt, 

Như vậy giữa các pháp, 
Không gì thù thắng sao? 
Kẻ phàm phu nói rằng 
Pháp người khác hạ liệt, 
Cương quyết tự đề cao, 
Pháp mình không hạ liệt. 


906. Như mọi người tôn thờ, 
Chánh pháp của tự mình, 
Giống như họ tán thán, 

Mọi sở hành bản thân, 

Tất cả những lời nói 

Trở thành lời chân thật, 

Sự thanh tỉnh đối họ, 

Tự mỗi người tác thành. 


907. Với người Bà-la-môn, 
Không người khác lãnh đạo, 
Sau khi đã nghiên cứu, 
Chấp thủ trong các pháp, 
Do vậy nên vị ấy 
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Vượt khỏi các tranh luận, 
Không thấy pháp người khác, 
Có thể thù thắng hơn. 


908. Họ nói: "Tôi thấy, biết, 
Cái này là như vậy". 

Họ đi đến quan điểm, 
Thanh tỉnh nhờ tri kiến, 

Vị ấy đã thấy vậy, 

Cần gì kiến người khác, 
Vượt qua được quan điểm, 
Thanh tịnh nhờ pháp khác. 


909. Người có mắt thấy được, 
Cả danh và cả sắc, 

Sau khi thấy được họ, 

Sẽ biết họ là vậy, 

Hãy để họ được thấy, 

Các dục nhiều hay ít, 

Bậc thiện xảo không nói, 
Thanh tịnh là nhờ dục. 


910. Người đã gọi cuồng tín, 
Không đưa đến thanh tịnh, 
Vì đã có thiên vị, 

Với tri kiến tác thành, 

Y chỉ nơi cái gì, 

Nơi đấy là tinh sạch, 

Người tuyên bố thanh tịnh, 
Thấy ở đấy như vậy. 
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911. Phạm chí không rơi vào, 
Thời gian và ước lượng, 
Không theo các tri kiến, 
Không bà con với trí, 

Biết được các thế tục, 

Do phàm phu chấp thủ, 

Các người khác học hỏi, 

Vị ấy sống hỷ xả. 


912. Không chấp thủ triển phược, 
ẩn sĩ sống ở đời, 

Giữa tranh luận khởi lên, 

Không theo phe phái nào, 

Sống an tịnh, hỷ xả, 

Giữa những người không tịnh, 
Các người khác học hỏi, 

Vị ấy sống không học. 


913. Từ bỏ lậu hoặc cũ, 
Không tạo lậu hoặc mới, 
Không đi đến ước muốn, 
Không cuồng tín chấp thủ, 
Vị Hiển trí như vậy, 

Thoát khỏi các tà kiến, 
Không tham dính ở đời, 
Không bị ngã chỉ trích. 
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914. Không có sự thù hằn 
Đối với tất cả pháp, 

Phàm có thấy nghe gì, 

Cùng với tưởng và thọ, 

ẩn sĩ không hệ lụy, 

Đã đặt gánh nặng xuống 
Không liên hệ thời gian, 
Không chấm dứt, không cầu, 
Thế Tôn nói như vậy. 


% 
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šI3- 

Kinh Công Phu Thực Tập Căn Bản 
(Đâu Lặc Phạm Chí Kinh) 

tương đương uới Tuuatake SuHa, Sutta-nipata 915-934 


Bối cảnh 

Đây là kinh Đâu Lặc Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên: Tại 
thành Xá Vệ, trên đỉnh núi Lê Sơn, có hai vị quỷ vương tên 
là Thất Đâu Tướng Quân và Ô Ma Việt Tướng Quân, mỗi vị 
thống lãnh một phần đất đai. Hai vị cam kết với nhau rằng 
nếu vị nào khám phá ra được một cái gì có thể gọi là trân quý 
thì phải báo cho vị kia. Ô Ma Việt phát hiện một bông sen 
ngàn cánh lớn như bánh xe màu hoàng kim. Cùng với năm 
trăm thuộc hạ, vị này tới báo tin cho Thất Đầu. Trong khi đó 
Thất Đâu đã phát hiện ra được sự có mặt của Bụt. Ông ta đọc 
một bài kệ dài trên sáu mươi câu để ca tụng Bụt rồi mời Ô 
Ma Việt với thuộc hạ cùng đi với mình tới thăm Bụt. Trong 
khi gặp gỡ, có một vị Phạm Chí tên là Đâu Lặc còn chưa rõ 
về giáo lý và sự thực tập của Bụt. Bụt liền nói kinh này. 


1. Con xin hỏi bậc thiển siả, bậc thầu tâm linh: Một uị khát sĩ làm 
sao đạt tới sự lăng lẽ? Làm sao đểcó được sự trấn nguyên uà niềm 
0ui lớn? Vị ấu học hỏi, tu tập như thế nào đểchứng nhập được niết 
bàn oà hoàn toàn không cờn nắm bắt gì nữa trons cuộc đời ? 


2. Người ấu trước hết phải thấu rằng sốc rễ của mọi ham muối là 
tin tưởng uào sự hiện hữu của một cái bản ngã. Từ tri siác sai lầm 
0ề bản ngã ấ mà biết bao nhiêu loạn động phát sinh. Nếu trong 
tâm ái dục ñane còn thì bên ngoài còn có nhiều đổ uỡ. Phải luôn 
luôn thực tập cảnh giác chánh niệm uề điều nàu. 
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3. Đừng thấy mình hơn neười, thua người hoặc bằng người. Mỗi 
khi được thiên hạ xưng tụng uà khen ngơi, đừng để cho tâm neao 
mạn cống cao phát sinh. 

4. Đừng kẹt uào cái sở tri 0à cái mình đã học hỏi. Phải quán chiến 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Cẩu nỗ lực tỉnh tiến hành trì. Không 
nắm bắt gì, oà không thấu có gì cần nắm bắt. 


5. Phải làm chủ được tình, phải thực hiện cho được sự bình an nội 
tâm. Cúi bình an ấu không thể tiếp nhận được từ kẻ khác. Do sự 
thực tập quán chiến bên tron mà tâm ú uên tĩnh lại được. Cấi yên 
tĩnh ấy không tới từ bên ngoài. 

6. Nên an trú trong hiện tại như an trú trong chiêu sâu của biển 
cả. Ở đó có sự bình an, không hề có sóng gió. Sống tĩnh lặng, tất 
cả năm uẩn đều được làm cho lắng dịu. Đừng để cho tâm ú uà các 
giác quan Dị kích động. 


7. Phải phát tâm cầu mong chứng đạt cho được con mắt của trí tuệ 
lớn. Tự mình chứng đạt uà giúp cho kẻ khác chứng đạt. Phải nuôi 
dưỡng, chếtác đức từ bi uà bao dung. Phải thực tập, quán chiến 0à 
tập trung cho tới tức uững chãi. 


8. Con mắt đừng nhìn láo liêng bên nàu bên kia. Không ham nói 
nhiều, không mất thì giờ nhe những câu chuyên đàm tiếu. Không 
chau theo 0ị neot của tham dục. Không có nhu yếu làm sở hữu chủ 
của bất cứ tmột cái øì trong cuộc đời. 


9. Phải có chánh niệm uề những xúc tiếp của cảm quan. Đừng để 
nẩu sinh ra tâm ú đau buổn. Đừng để nẩu sinh ra tâm ú ham 
muối. Đừng đểnẩU sinh tâm giận hờn 0à tâm sợ hãi. 

10. Khi được cúng dường thức ăn, thức uống uà nhữns uật dụng 
khác như quẩh áo, thuốc men... phải tiếp nhận uừa đủ nhu câu 
của trình, đừng có tâm chất chứa để dành cho trai sau. Phải biết 
dừng lại, đừne đểcho lòng tham kéo đi. 
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11. Phải siêng năng thực tập thiển định, ưa ngồi trone rừng câu. 
Đừng äi uào những nơi đám đông tụ họp, uào chốn hú trường tiêu 
khiển. Khi ngồi cũng nh khi nằm, chọn nơi yên tĩnh uà đem hết 
tâm lực tà hành trì. 


12. Đừng ngủ nhiều, phải học hỏi 0à tu tập cho nehiêm túc. Đừng 
lơ là, cũng khôns nên b¡ quan. Không đánh mất thì giờ trong các 
cuộc 0wi rộn ràng. Những øì mà kẻ thế gian ưa chuộng uà chạu 
theo, mình đều buông bỏ. 


13. Không thực tập phù phép, bùa chú, đoán trộng. Không bói 
toán, chấm số tử 0i, đoán uận mạne, đoán điền tốt xấu. Không 
câu tự, không làm thầu địa lú, khôns kết nghĩa uới người thế gian. 


14. Không mua bán, không tạo lãi. Không hùn uốn đểkiếm lợi tức. 
Gặp gỡ người trong xớm làng, đừng di theo họ uới tục đích mưu 
câùu lợi dưỡng. 


15. Đừng uừa đi uừa nói chuyên. Không được nói lưỡi hai chiêà. 
Suốt một đời tu chỉ nhắm tới sự nghiệp tuệ giác. Hành trì giới luật 
đừng để sơ suất, kểcả những giới điều nhỏ nhặt. 

1ó. Có ai cật uấn, đừne ngại neùng. Có ai tôn kính, đừng nói lời 
đại ngôn. Đừng tham lam, đừng tật đố. Đừng nói lưỡi hai chiêu, 
đừng giận dữ hoặc buồn phiền. 


17. Không nói những lời thô, lậu, tà 0ong. Đừng làm điều ơì có thể 
sâu ra thù oán. Những điều sai quấy đừng bắt chước làm theo. 
Phải biết hổ then, phải đừng tự hào. 

18. Khi nehe những lời thô ác, không dễ thương của những bạn 
đồng tu hoặc của người thế tục nên giữ im lăng. Đừng tham dự 
øào. Cũng đừng phản ứng bằng những lời nói tương tự. 

19. 1ã có cơ duyên gặp được chánh pháp của bậc Như Lai thì phải 
để hết tâm ú hành trì, đừng ham oui nữa. Nên thực tập hết lòng 
theo lời Gotama chỉ dạu để đạt tới cái yên tĩnh của niết bàn. 
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20. Nuôi lớn tuệ giác, chánh pháp không bao giờ lãng quên. Phải 
tập thấu được chân lú bằng con mmắt của chính tình. Vị khất sĩ 
luôn luôn thực tập theo tuệ giác của đức Như Lai mà không chạu 
theo những cái hào nhoáng bên ngoài của thếgian nữa. 

Đại ý 

Kinh này là một kinh rất quý đối với người xuất gia vì trong 
kinh Bụt chỉ dạy rất cặn kẽ và rất thiết thực về công phu thực 
tập hằng ngày của một vị xuất gia chân chính. Mỗi bài thi kệ 
là một viên ngọc bích. Có cả thảy là hai mươi bài thi kệ. Kinh 
này đáng để cho tất cả mọi người xuất gia học thuộc lòng. 
Kinh này đích thực là cẩm nang của người xuất gia. 

Bài thi kệ thứ nhất là câu hỏi. Tu tập như thế nào để buông 
bỏ được mọi nắm bắt và thực chứng được niết bàn? 

Bài thứ hai: Phải thực tập chánh niệm để thực chứng được vô 
ngã, và do đó mới nhổ được gốc rễ của ái dục. 

Bài thứ ba: Đã thấy được vô ngã thì ba loại mặc cảm hơn 
người thua người và bằng người sẽ được tiêu tán. 

Bài thứ tư: Vượt sở tri chướng, đừng ôm chặt kiến thức mình 
Có. 

Bài thứ năm: Phải có an mới có lạc. Bình an thật sự đến từ bên 
trong. 

Bài thứ sáu: Phải an trú trong hiện tại mới thật sự có bình an. 
Phải biết cách thực tập chỉ và quán để làm lắng dịu thân và 
tâm. 

Bài thứ bảy: Trái tim của sự thực tập là giới, định và tuệ. Tam 
học chế tác và nuôi dưỡng tình thương. 

Bài thứ tám: Mắt đừng nhìn láo liêng, miệng đừng ham nói 
nhiều, không chạy theo vị ngọt của tham dục, đừng tìm cách 


1ó1 
làm sở hữu chủ của bất cứ một cái gì (như một cái hội hay 
một cái chùa). 
Bài thứ chín: Hộ trì sáu căn, đừng để phát sinh tâm hành đau 
buồn, đam mê và sợ hãi. 
Bài thứ mười: Tiêu thụ vừa đủ, có chừng mực. 
Bài thứ mười một: Đừng tìm tới những đám đông, những nơi 
náo nhiệt. 
Bài thứ mười hai: Đừng ngủ nhiều, để thì giờ mà học hỏi tu 
tập. Đừng đánh mất thì giờ trong những cuộc vưi rộn ràng. 
Bài thứ mười ba và mười bốn: Không sống bằng tà mạng. 
Bài thứ mười lăm: Phải thực tập chánh ngữ, ái ngữ. 
Bài thứ mười sáu, mười bảy và mười tám: Phải thực tập 
khiêm cung, tàm quý. 
Bài thứ mười chín và hai mươi: Phải tiếp cận chân lý bằng 
kinh nghiệm của mình chứ không nên vay mượn kiến thức 
của kẻ khác. 


Bài kệ 1 

Nguyện vấn hiền Thần du viết Bãi fE] 5 ?# ấ) H 
Viễn khả tĩnh đại hỉ túc ¡§ n8 kS 
Tùng hà kiến học đắc diệt £ [r] 5 5 { I8 
Tất bất thọ thế sở hữu ñt ` SỐ TH HT q 
Bài kệ 2 

Bổn thị dục đa hiện ngã x&##ið% 
Tùng nhất ở tiện tất loạn fÈ — Íff l£ ? ñL 
Sở khả hữu nội ái dục li nJ  ® # # 


Tùng hóa hoại thường giác thức #t {L Eã Tá l8 
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Bài kệ 3 

Mạc dụng thị tiện tự kiến 
Bất cập giảm nhược dữ đẳng 
Tuy kiến dự chúng sở xưng 
Mạc cống cao quyết bỉ trú 


Bài kệ 4 

Như sở Pháp vi đi tri 

Nhược tại nội nhược tại ngoại 
Cường lực tiến sở tại tác 

Vô sở đắc thủ vô hữu 


Bài kệ 5 

Thả tự thủ hành cầu diệt 
Học mạc tùng bỉ cầu diệt 
Dĩ nội hành ý trước diệt 
Diệc bất nhập tùng hà hữu 


Bài kệ 6 

Tại xứ như hải trung ương 
Vô triều ba an bình chánh 
Nhất thiết chỉ trụ diệc nhĩ 
Giác mạc tăng thức dữ ý 


Bài kệ 7 

Nguyện tác Đại Tuệ nhãn thị 

Di chứng Pháp phục hiện bỉ 
Nguyện tác quang nhân thiện thứ 
Chư kiểm thức tùng trí định 


SHEEBEBR 
*^% 5 H% 
RẾ SỐ T MÃ II 
SRÑãRmñm@'Ê 


ñH PT 3š ã E ẨI 
2® ®#0L 


58 2) XÉ PI ft ÍF 
#R PT ÍS HIẾN 


m ` 


# jg 0l #8 th 
#£ lñ 3V 5 S IE 
— ĐJ 1F 13 7R ñã 
S S H8 ñMY PB K 


Bã {E 5ã RR tt 
E ñố 34 í§ lí íW 
lã {E 3k — 5 Ấn 
ÑH HỆ TẢ (4È TM TẾ 


Bài kệ 8 

Thả nhiếp nhãn tả hữu trước 
Bất thọ ngôn quan bế thính 
Giới sở vị mạc tham trước 
Ngã vô sở thế sở hữu 


Bài kệ 9 

Thân sở hữu nhược thô tế 
Mạc hoàn niệm tác bi tư 

Sở khả niệm tiện sanh nguyện 
Hữu lai khủng tuệ mạc úy 


Bài kệ 10 

Sở đắc lương cập ẩm tương 
Sở đương dụng nhược y bị 
Thủ túc chỉ mạc lự hậu 
Tùng thị chỉ dư mạc tham 


Bài kệ 11 

Thường hành định lạc thọ gian 
Xả thị lý vô hí phạm 

Nhược tại tọa nhược tại ngọa 
Nhàn tĩnh xứ học lực hành 


Bài kệ 12 

Mạc tự oán quyên thùy ngọa 
Tại học hành thường nghiêm sự 
Khí ám hết cập hí hư 

Dục thế hảo tất viễn ly 
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Bài kệ 13 

Xả binh tạc hiểu giải mộng 
Mạc quán túc thiện ác hiện 
Mạc hiện tuệ ư bào thai 
Tất mạc tạc khả thiên thân 


Bài kệ 14 

Mạc tạo tác ư mại mãi 

Mạc ư bỉ hành khi lợi 

Mạc tác tham chỉ huyền quốc 
Mạc tùng bỉ cầu dục lợi 


Bài kệ 15 

Mạc lạc hành bất thành thuyết 
Tất mạc hành lưỡng diện từ 
Tận thọ cầu tuệ sở hành 

Cụ trì giới mạc khinh lậu 


Bài kệ 16 

Hoành lai cật mạc khởi khủng 
Kiến tôn kính mạc đại ngữ 

Sở tham khí bất khả tật 

Xả lưỡng thiệt nhuế bi Pháp 


Bài kệ 17 

Sở dục ngôn học tham trước 
Mạc xuất thanh thô tà lậu 
Vô tu tàm mạc tùng học 

Sở thí hành mạc thủ oán 


là Ex ãš Hỗ ft 
S ấn 1H 5 ng Dứ 
5 ði ñ ` l8 B8 
ñh Đề HỊ TK Đi 


Si) 5 
5 Ìâ í# fr ## #l 
S4ñ IL ñ BỊ 
S ft #4 ›R Ä⁄ #l 


Sim m 
ñã Sẽ íT BH HH] Bế 
SG SE 2k BA DỊ TT 
BREmMSER 


lã 2K §ñ Ñ Rữ ñ 
R38 Xã 
đi 8 3 2 nj lễ 
là mm ã ñE ¿X4 


FrxãmE=EẽRAx 
Smấ Ấm ïR 
?t 3 li S # l§ 
Fh ÿE fr & HW #5 


Bài kệ 18 

Văn thô ác bất thiện thanh 

Tùng đồng học nhược phàm nhân 
Thiện quan bế mạc dữ đồng 

Tuệ phản ưng bất quá thân 


Bài kệ 19 

Tri Như Lai đế dĩ chánh 
Bất hí tác trước ý tác 
Tùng yến tịnh kiến dĩ diệt 
Bất hí nghi Cổ Đàm giáo 


Bài kệ 20 

Tự trí tuệ bất vong Pháp 
Chứng Pháp vô số dĩ kiến 
Thường tùng tuệ Như Lai học 
Hảo bất trước tùng thị tuệ 
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Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
13- KINH PHẠM CHÍ ĐẦU-LẶC 


Nguyện xin hỏi Đấng Hiền Thần 
Xa lìa tịch tĩnh rất vui 

Từ đâu học được diệt tận 

Đều chăng thọ sở hữu đời? 


Do đa dục nên ngã hiện 

Cứ nương theo tất phải loạn 
Ấy là ái dục bên trong 

Làm biến hoại đi giác thức. 
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Chăng dùng thì liền tự thấy 
Chi bằng giảm trừ các thứ. 

Tuy nghe thính chúng xưng tán 
Chăng khinh mạn với kẻ khác. 


Như sở pháp đã được biết 
Hoặc bên trong, hoặc bên ngoài 
Nẩy xin sức mạnh từ trong 
Không chỗ nắm bắt có, không. 


Nên tự giữ hạnh cầu diệt. 
Chứ theo người học cầu diệt 
Lấy ý tự hành đoạn diệt 
Cũng chắng tùy vào nơi nào. 


Như ở giữa chỗ biển khơi 
Không sóng dâng, rất yên lặng 
Hết thảy dừng nghĩ như vậy 
Chăng giác cùng ý với thức. 


Nguyện làm con mắt Đại tuệ 

Đã chứng pháp lại hiện thấy 
Nguyện làm thiện thứ quang nhân 
Từ trí định biết các thứ. 


Mắt nhiếp nhìn, hai bên khác 
Bịt tay lại chăng đón nghe 
Theo vị giới, chẳng tham trước 
Ta chắng có gì trong đời. 
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Thân có đây như thô tế 

Chăng nghĩ tưởng khởi sầu tư 

Liền khởi sinh nguyện như vậy 

Gặp hãi sợ, tuệ chắng ngại. 9 


Được lương thực và thức ăn 

Như chiếc y đang dùng đây 

Biết dừng đủ sau chắng lo, 

Theo định đó, chẳng tham thêm 10 


Thường tu định vưi trong rừng 

Xả là lý không hí phạm 

Khi ngồi cũng như lúc nằm 

Chỗ thanh tịnh nỗ lực học. 11 


Chẳng tự sợ mất khi ngủ 

Việc học hành thường giữ nghiêm 

Dứt mê mờ và bởn cợt 

Muốn đời tốt tất xa lìa. b2 


Dứt tổn hại liền rõ mộng 

Đừng quán để hiện thiện ác 

Đừng hiện tuệ nơi bào thai 

Tất chẳng gần gũi với Thiên. l5 


Đừng tạo tác nơi mua bán 

Đừng theo đó làm tư lợi 

Đừng tham đắm nơi quê nước 

Chăng theo đó cầu dục lợi. 14 
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Đừng mừng vui chắng thành thực 
Cũng chắng nói lời đôi nghĩa 

Sở hành tận vì cầu tuệ 

Giữ giới chẳng chút xem thường. 


Đến kết cùng chắng sợ hãi 
Gặp hiền nhân chẳng lớn lời 
Bỏ lòng tham không đố tật 
Bỏ hai lời pháp hận bi. 


Lòng muốn học lời tham trước 
Cũng chắng buông tiếng thô lậu 
Không xấu hổ, chẳng học đòi 
Hành buông xả, chăng giữ oán. 


Bày thô ác lời chăng thiện 
Cùng học đòi như phàm nhân 
Khéo ngăn lại chớ theo cùng 
Tuệ ứng hiện thân chăng lỗi. 


Theo Như Lai lấy làm chính 
Chăng buông tâm ý vu vơ 
Từ tĩnh lặng biết diệt tận 
Chăng nghi ngờ lời Phật dạy. 


Tự trí tuệ pháp chăng mất 
Chứng pháp thấy biết vô số 
Thường theo học tuệ Như Lai 
Lại chăng vướng theo tuệ ấy. 


l5 


16 


17 


16 


19 
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Suttanipata 
Kinh Tuvataka (Con đường mau chóng) 
(Tuvataka sutta, Snp 4.14) 


Người hỏi: 

915. Con hỏi bậc Đại tiên, 
Bậc bà con mặt trời, 

Con đường đến viễn ly, 
Con đường đến an tịnh, 
Tỷ-kheo sau khi thấy, 
Làm thế nào mát lạnh, 
Không có sự chấp thủ, 
Một vật gì ở đời? 


Thế Tôn: 

916. Thế Tôn đáp như sau: 
Hãy chặt đứt hoàn toàn, 
Gốc rễ các hý luận, 

Mọi tư tưởng ' tôi là ", 

Tất cả phải chấm dứt, 

Phàm có nội ái nào, 

Sau khi nhiếp phục chúng, 
Thường chánh niệm học tập. 


917. Phàm có loại pháp gì, 
Được thắng tri hoàn toàn, 
Hoặc thuộc về nội pháp, 
Hay thuộc về ngoại pháp, 
Chớ có làm kiên trì, 

Bất cứ một pháp nào, 
Trạng thái ấy không gọi, 
Sự mát lạnh của tịnh. 
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918. Chớ có nghĩ như sau: 
Cái kia là tốt hơn, 

Đây là hạ liệt hơn, 

Hay đây là ngang bằng, 
Do phải bị xúc chạm, 

Với các sắc sai biệt, 

Hãy chớ để tự mình, 

An trú trên vọng tưởng. 


919. Hãy giữ được an tịnh, 
Về phía tự nội tâm, 
Tỷ-kheo không cầu tìm, 
An tinh từ chỗ khác, 

Với người được an tịnh, 
Từ phía tự nội tâm, 

Đã không có tự ngã, 

Từ đâu có vô ngã. 


920. Như chính giữa trung ương, 
Của biển cả đại dương, 

Sóng biển không có sanh, 

Biển hoàn toàn đứng lặng, 

Cũng vậy, này Tỷ-kheo 

Hãy đứng lặng không động, 
Không tạo nên bồng bột, 

Đối sự gì ở đời. 


Người hỏi: 

921. Vị có mắt rộng mở 

Đã tuyên bố rõ ràng, 

Pháp có thể chế ngự, 

Mọi nguy hiểm khó khăn, 
Bậc Hiền thiện mong Ngài, 
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Tuyên bố rõ con đường, 
Hay về biệt giải thoát, 
Hoặc về pháp thiền định? 


Thế Tôn: 

922. Chớ có những con mắt, 
Đầy dẫy những tham đắm! 
Hãy chận đứng lỗ tai, 

Nghe câu chuyện của làng. 
Lại chớ nên đắm say, 

Các mùi vị ngon lành, 

Chớ xem là của ta, 

Mọi sự vật ở đời! 


923. Trong khi được cảm giác, 
Với các loại cảm xúc, 

Tỷ-kheo không than van, 

Bất cứ một điều gì. 

Vị ấy không cầu mong, 

Dâu lại sanh hữu nào, 

Và không có run sợ, 

Rơi vào các kinh hoàng. 


924. Các đồ ăn thâu được, 
Cùng với các đồ uống, 

Các món ăn nhai được, 

Các đồ vải mặc được, 

Chớ có cất chứa chúng, 
Những đồ vật nhận được, 
Chớ có quá lo âu, 

Nếu không thâu được chúng. 
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925. Hãy tu tập thiền định 
Chớ làm kẻ lang thang, 

Chớ ưa thích trạo cử, 

Đừng rơi vào phóng dật, 

Đối với các chỗ ngồi, 

Cùng với các chỗ nằm, 
Tỷ-kheo hãy an trú, 

Những chỗ không tiếng động. 


926. Ngủ nghỉ có chừng mực, 
Chớ có ngủ quá nhiều, 

Hãy luôn luôn tỉnh thức, 

Nỗ lực và nhiệt tâm, 

Hãy từ bỏ biếng nhác, 

Man trá, cười, chơi đùa, 

Hãy từ bỏ dâm dục, 

Bỏ ưa thích trang điểm. 


927. Chớ có dùng bùa chú, 
A-thar-va Vệ-đà, 

Chớ tổ chức đoán mộng, 

Coi tướng và xem sao, 

Mong rằng đệ tử Ta, 

Không đoán tiếng thú kêu, 
Không chữa bệnh không sanh, 
Không hành nghề lang băm. 


926. Tỷ-kheo không run sợ, 
Khi bị người chỉ trích, 
Cũng không có cống cao, 
Khi được khen tán thán, 
Hãy từ bỏ tham ái, 

Cùng với tánh xan tham, 


173 


Kể luôn cả phẫn nộ, 
Cùng với nói hai lưỡi. 


929. Tỷ-kheo không an trú, 
Trong nghề nghiệp bán buôn, 
Lại không có chỉ trích, 

Bất cứ tại chỗ nào, 

Khi ở tại thôn làng, 

Không tức giận một ai, 

Chớ có vì lợi dưỡng, 

Nói chuyện với quần chúng. 


930. Tỷ-kheo không nên nói, 
Khoa trương quá mức độ, 
Và cũng không nói lời 

Có dụng ý lợi dưỡng. 

Chớ có học tập theo, 

Lối số sàng trâng tráo, 

Chớ có thốt ra lời 

Khiêu khích xung đột ail 


931. Chớ có bị dắt dẫn, 
Rơi vào lời nói láo, 
Không cố ý làm nên, 
Điều man trá giả dối, 
Chớ có khinh người khác, 
Về vấn đề sinh mạng, 

Về vấn đề trí tuệ, 

Và vấn đề giới hạnh. 
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932. Sau khi phẫn uất nghe 
Nhiều ngôn từ lời lẽ 

Của các vị Sa-môn, 

Hay những kẻ phàm phu, 
Chớ có phản ứng họ, 

Với những lời thô ác, 

Bậc hiền lành an tịnh, 
Không phản pháo một ai. 


933. Sau khi rõ biết được 
Pháp này là như vậy, 
Tỷ-kheo hãy học tập, 
Sáng suốt và chánh niệm, 
Rõ biết sự mát lạnh, 
Được gọi bậc "an tịnh ", 
Chớ có sống phóng dật, 
Trong lời dạy Cù-đàm. 


934. Bậc đã được chiến thắng, 
Không ai chiến thắng nổi 

Tự mình thấy được pháp, 
Không nghe theo tin đồn, 

Do vậy hãy học tập 

Luôn luôn không phóng dật, 
Với tâm tư cung kính, 

Lời dạy đức Thế Tôn, 

Thế Tôn nói như vậy. 


175 


-14- 
Kinh Phòng Hộ 
(Tỳ Khưu Ni Liên Hoa Sắc Kinh) 
tương đương uới Sàriputta Sutta, Sutta-nipata 955-975 


Bối cảnh 

Đây là kinh Liên Hoa Sắc Tỳ Khưu Ni. Tỳ Khưu Ni Liên Hoa 
Sắc là một sư cô đã tu chứng, đã đắc quả a la hán và đã có 
thân thông. Khung cảnh dựng lên: Bụt lên cung trời Đao Lợi 
để thăm mẹ là phu nhân Mahamaya và dạy đạo cho Ngài. 
Chư thiên nhân dịp này được thừa hưởng sự giáo hóa của 
Bụt đầy đủ. Bụt ở trên ấy ba tháng. Dưới này thầy Mục Kiền 
Liên hướng dẫn tứ chúng tu tập. Sau ba tháng, thầy Mục 
Kiền Liên được tứ chúng khẩn cầu đi mời Bụt về. Bụt về đại 
chúng đi đón tiếp rất đông đảo. Hai giới trời và người quy tụ 
lại để được nghe Bụt giảng dạy và hướng dẫn thực tập. Sư cô 
Liên Hoa Sắc cũng có mặt tại đây. Cùng các vị hiển giả khác, 
sư cô đọc lên những lời tán thán đức Thế Tôn. Thây Xá Lợi 
Phất cũng có dịp tán dương Bụt và sau đó đặt những câu hỏi 
về những khó khăn và hiểm nguy mà một vị xuất gia có thể 
gặp phải trên bước đường tu học. Và Bụt đã trả lời bằng kinh 
này. 

1. Chưa từns thấu ai (sáns rỡ) như Bụt. Chưa từng nghe ai nói lời 
(tuuêt diệu) như Ngài. Từ cung trời Đao Lợi đi xuống, Đức Thế 
Tôn là bậc có uụ lực tuuệt uời. 

2. Được cả hai cối thiên uà nhân ngưỡng mộ, Ngài là hiện thân 
của một cái thấu có khả năng soi sáng cho cõi đời đầu tục lụụ 0à 
tham đắm nàu. Cúi bình an ơĩ đại của Ngài không có gì có thể lau 
chuuển được. Mane niềm 0ui, một tình Ngài äi siữa cối thế gian. 
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3. Con đã mau mắn tìm tới được uới Ngài, bậc giác neô, bậc 0ô ưu. 
Bậc đã lên tới đỉnh cao của sự giác nsô 0à đã trở uềcối trần thế để 
giáo hóa. Ngài là người ñã đểra bao nhiêu công phu tâm ú để đạt 
tới giải thoát. Đã đánh tan được dục uọng, đã thoát ra khỏi được 
cuộc đời ác trược. Xin Ngài ban cho chúng con một ít những giáo 
nghĩa tốt đẹp của Ngài. 


4, 5. Nếu một uị khất sĩ quuết tâm từ bỏ cuộc sống trần lụự, can 
đảm đi tìm tới một chỗ uắng người, dưới tmột sốc câu, một uùng 
khoáng đã, nơi rừng sâu, hoặc tron một am thất. Hoặc ở trên núi 
cao, tìm một chỗ để ngổi uà để nghỉ lưng thì uị ấU sẽ có thể gặp 
những tai nạn hiểm nsuụ nào? Làm sao đểui ấy đừng có sợ hãi? 
Làm sao đểo¡ ất có thể thực tập mà đạt tới chỗ thoát lụ sinh tử? 


6ó. Có bao nhiêu loại tai nạn 0à hiểm nguụ của cuộc đời ñane chờ 
đợi uị ấu ? Có những dấu hiệu uà âm thanh nào báo cho ơị ấ) biết 
những tai nạn 0uà hiểm neuụ kia? 

Làm sao khi qua lại, khi nehỉ ngơi oị khất sĩ được uắng yên, không 
bị xáo động bởi những âm thanh uọng tới? 


Z. Vị khất sĩ muối đạt tới an lành cần phải nói gì? Phải làm ì cho 
đúng? 


Phải trì giới như thếnào? Phải thực tập làm sao để đừng nửa chừng 
đánh mất sự hành trì của tình? 


8. Tu tập như thế nào để giới thân không bị sứt mẻ? Làm sao để khi 
đi thì đi một mình, không đàn ñúm uới ai? Làm sao đểcó ú chí sột 
sạch được u mê, để tìm cầu tuệ nhấn, siống như một người thợ rèn 
luuên thép, loại ra được nhữns chất quăng dơ bên trong? 


9, Bụt dau có năm cái hiểm nu: ác thú bốn chân, sâu, tuỗi, rắn 
rết uà những con người có ú đồ khône tối. Nhưng niếu biết sốn có 
chánh niệm 0à tỉnh cẩn thì 0j khất sĩ sẽ không bị những thứ ấu làm 
hại. Vị ấy phải hết lòng tu tập, quuết tâm đừng chạu theo những 
cái khả ái. 
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10. Thấy những người nieoại đạo đừng để tâm tới họ. Đừng xuất 
hiện, đừng nói nhiều, đừng phô trương hình thức. Nếu biết quán 
chiếu lú oô nã một cách sâu sắc thì có thể nhẫn xả được tất cả. 
Đừng ham tới lui chốn phố xá đông người. 

11. Đau nhức, bệnh tật, đói lạnh, nhữne cái ấu hấu học cách chịu 
ñựng cho quen, đừng sợ hãi chúng. Hấãu sử dụne chánh tính tiến 
để chống cự lại uà để tự bảo hộ mình. 


12. Đừng chau theo những cái uỏ quyến rũ bên neoài. Diệt tận số 
những mầm mống của cái ác, đừng cho chúng tiếp tục. Đừng nắm 
bắt những cái không thể nắm bắt uà cả những cái có thể nắm bắt. 
Đừng uướng mắc uào quá khứ, đừng trông nóng uề tương lai. 


13. Duụ trì tâm bồ đề nuôi lớn thiện tâm. Vượt qua hàng rào thị 
phi, không bao siờ nói lời thô ác. Nhẫn nhịn được những điều bất 
như ú. Khi đi cũng như khi ngồi thực tập bốn phép nhẫn nhục để 
dượt qua nhu uếu than trách. 


14. “Đêm niau ta sẽ teủ ở đâu ? Sáng naụ ta sẽ đi khất thực ở xóm 
nào? Khi trơng người có bệnh, làm sao cho hết bệnh, hết đau 
nhức?” Nếu cả neàu chỉ cứ suụ nhĩ uềnhững chuyên nhự thế thì 
thật là đáne thương. Phải biết học hỏi cách thức buông bỏ, phải biết 
hành trì để có thể đạt tới uiễn lụ. 


15. (Khi được cúng dường thức ăn uà dược), đừng nehĩ tới chuyên 
neon hau dở, nhiều haụ ít. Phải biết tiếp nhận có điều độ. Phải biết 
dừng lại khi nên dừng lại. Trone khi bước đi giữa thôn làng nếu 
nehe tiếng người chửi bới thì hãu siữ im lặng, đừng nói lời thô ác 
để đáp lại. 

16. Vị khất sĩ bước đi, hai mắt nhìn xuống, không láo liêng. Dùng 
thì siờ mà thực tập thiển quán, đừng ham neủ. Quán duyên khởi, 
làm cho tâm ú an lành. Đình chỉ 0uong niệm, đoạn trừ mọi tối 
nehi rieờ. 
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17. Đừng nhận những dì không đáng nhận. Không cho những gì 
không đáng cho. Phải biết nhìn kẻ khác bằng cơn mắt từ bi, đừng 
nạt nộ ai. Nếu có xảu ra chuyên tranh chấp, thì biết đối xử uới 
tâm bình đẳng. Đừng quan trong hóa chuuên ai đứng đi sai. 


18. Mỗi khi bị chửi trắng, đừng nổi cơn thịnh nộ. Đừng nói nặng 
lời uới các bạn đồng tu. Lời nói dịu dàng sẽ thấm dầu uào được như 
nước. Đừne có ú tìm cách dìm người khác xuống. 

19, Nếu có ai muốn tỏ bàu sự cung kính phải thực tập để đừng bi 
sự tôn kính ấu chạm đến mình. Sắc đẹp, tiếng haụ, 0ï ngot, hương 
thơm, cảm xúc dễ chịu, đừng đểcho những cái ấu làm tổn hại đến 
tự thân. 

20. Đối uới những cám dỗ, đừng để bị đắm trước. Phải biết điều 
phục tâm ú mới không bị uướng uào chúng. Vị khất sĩ biết sử dụng 
siới pháp 0à thiển quán để đạt tới minh tuệ. Đưa tâm chuyên uề 
một mối đểphá cho uỡ được khối uô trinh đã được chứa chất từ lâu 
đời. 

Đại ý 

Kinh này bổ túc cho kinh đi trước, nói thêm về Công Phu 
Thực Tập Căn Bản của người xuất sĩ. Ta thấy rất rõ ràng là 
thầy Xá Lợi Phất đang đặt những câu hỏi để Bụt trả lời không 
phải là cho thầy mà cho tất cả các vị khất sĩ đang có mặt trong 
lúc ấy. Ngay chính những câu hỏi này đã là những lời dạy dỗ 
của một vị huynh trưởng cho đàn em rồi. Ví dụ những câu 
hỏi trong các bài thi kệ thứ bảy và thứ tám: vị khất sĩ muốn 
được an ổn, cần phải nói gì? Không nên nói gì? Phải làm gì 
cho đúng? Phải trì giới thế nào? Làm sao để đừng bỏ cuộc 
nửa chừng? Làm thế nào cho giới thân không bị sứt mẻ? Làm 
sao để mỗi khi bước đi thì đi một mình, đừng đàn đúm với 
ai? Làm thế nào để loại trừ các chất độc phiền não nội tâm? 
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Những câu trả lời của Bụt rất thiết thực. Cố nhiên các loài dã 
thú bốn chân, rắn, rết, sâu, muỗi v.v... có thể làm hại mình, 
nhưng nếu có chánh niệm thì mình sẽ không bị những thứ ấy 
làm hại. Nhưng còn một hiểm nguy khác: đó là loài người hai 
chân. Có những người có ý đồ không tốt, họ không muốn cho 
mình tu học. Lại có những người cũng ở trong giới tu tập 
nhưng vì ganh ty, vì sợ hãi cũng muốn loại trừ mình. Đối với 
những tai nạn do giới “hai chân“ này gây ra, thì cách thức 
hay nhất là đừng tranh dành với họ, “Đừng xuất hiện, đừng 
nói nhiều, đừng phô trương hình thức. Đừng ham tới lui 
chốn phố xá đông người.” Đó là lời đặn dò của Bụt trong bài 
thi kệ thứ mười. 


Đã đi xuất gia thì đừng lo lắng về chuyện tối nay ngủ ở đâu, 
sáng mai ăn ở đâu, khi có bệnh thì ai săn sóc cho mình, khi 
đói lạnh thì ai lo lắng cho mình. Nếu nương vào Tăng thân 
và hết lòng tu tập thì mọi việc sẽ được sắp xếp, mình không 
cần lo lắng về những thứ ấy. 


Đừng nắm bắt những cái không thể nắm bắt và ngay cả 
những thứ có thể nắm bắt. Đừng tiếc thương quá khứ, đừng 
trông ngóng tương lai. Đừng chạy theo cái vỏ hào nhoáng 
bên ngoài. Nội lời nhắn nhủ này trong bài thi kệ thứ mười 
hai cũng đã làm kim chỉ nam cho sự thực tập suốt đời của 
một vị khất sĩ. 

Bài kệ thứ mười lăm dặn ta tiêu thụ cho có chừng mực. Phải 
biết dừng lại khi cần dừng lại. Gặp người chửi bới thì giữ im 
lặng đừng đáp lại. Như vậy sẽ có an ninh. 

Bài kệ thứ mười sáu đặn vị khất sĩ khi bước đi hai mắt phải 
nhìn xuống, đừng láo liêng. 
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Bài kệ thứ bảy dạy về cách cho và cách nhận. Chỉ nhận những 
gì đáng nhận, cho những øì đáng cho. Phải đối xử bình đẳng, 
không thiên vị. Phải tập nhìn bằng mắt từ bi. Từ nhãn thị 
chúng sanh. 


Bài kệ thứ mười chín dạy ta thực tập khiêm cung đừng để sự 
cung kính của người khác làm hại đến pháp thân của mình. 
Phải phòng hộ sáu căn, đừng để sắc đẹp, tiếng hay, vị ngọt, 
hương thơm, lạc xúc và tiếng khen kéo mình đi về nẻo hưởng 
thụ. 


Cuối cùng bài kệ thứ hai mươi nhắc ta phải thực tập thiển 


quán để đạt tới minh tuệ, phá vỡ vô minh. 


Bài kệ 1 

Vị thường kiến hữu thị giả 

Vị thường văn hữu thuyết giả 
Tôn như thị uy thần Thiên 
Tùng đâu thuật lai chí thị 


Bài kệ 2 

Thiên Nhân thế tất ủng hộ 
Trọng ái tục như thân nhãn 
Nhất thiết an bất vi chuyển 
Lạc độc hành trước trung ương 


Bài kệ 3 
Vô ưu giác ngã thiện hành 


Đáo thượng giáo phục hoàn thế 


Nhiêu tâm giải hoại dục thân 
Ác hành xuất hữu thiện nghĩa 
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Bài kệ 4 

Nhược Tỳ-kheo hữu yểm tâm 
Hành hữu bại hữu không sanh 
Tại thụ hạ nhược khoáng đã 
Tại thâm sơn vu thất trung 


Bài kệ 5 

Nhược cao xứ hạ sàng ngọa 
Lai khủng bố phàm kỷ bối 
Hành hà tùng chí bất úy 
Hoặc cửu hậu sở hành xứ 


Bài kệ 6 

Thế kỷ bối bỉ lai thanh 

Nhược vãng lai tại phương diện 
Tỳ-kheo xứ bất trước ý 

Sở chỉ xứ tịch vô hướng 


Bài kệ 7 

Khẩu di xuất thiện ác hưởng 
Tại hành xứ đương hà tác 
Trì giới trú hành bất xả 
Tỳ-kheo học cầu an tường 


Bài kệ 8 

Vân hà học giới bất lậu 

Độc tại hành thường vô bạn 
Dục tẩy minh cầu minh mục 


Dục cổ mân xuy nội cấu 
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Bài kệ 9 

Ngũ khủng bố tuệ bất úy 

Chí tâm học viễn khả dục 

Cần trách mãnh diệc thuế trùng 
Nhân ác thanh tứ túc thú 


Bài kệ 10 

Phi thân Pháp ý mạc thức 

Vô sắc thanh quang vô hình 
Tất phi ngã tất nhẫn xả 

Mạc văn thiện tham phụ huyền 


Bài kệ 11 

Sở bị thống bất khả thân 
Khủng nhược các tất thọ hành 
Thị tào khổ thống nan nhẫn 
Dĩ tỉnh tấn tác cự hãn 


Bài kệ 12 

Nguyện ở tưởng niệm mạc tùy 
Quật ác tài căn bạt chỉ 

Trước ái khả nhược bất khả 
Hữu dĩ quá hậu mạc vọng 


Bài kệ 13 

Tổồn hiệt tưởng thục thành thiện 
Việt thị khứ tị thô thanh 

Nhẫn bất lạc tọa tại hành 

Tứ khả nhẫn ai bi pháp 
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Bài kệ 14 

Thường hà chỉ tại hà thực 
Khủng hữu thống vân hà chỉ 
Hữu thị tưởng thậm khả bi 
Học tạo khí hành viễn khả 


Bài kệ 15 

Hữu vị hữu khổ lạc khổ 

Tri kỳ độ thủ khả chỉ 

Văn quan bế huyền quốc hành 
Thô ác thanh ưng mạc nguyện 


Bài kệ 16 

Cử nhãn nhân mạc vọng chiêm 
Dữ thiền hội đa mạc ngọa 
Quán nhân duyên ý an tường 
Chỉ an niệm nghi tưởng đoạn 


Bài kệ 17 

Thủ mạc tà dữ vô khi 

Từ ai thị mạc khủng khí 
Như đối kiến đăng tâm hành 
Minh vô minh tùng cầu tiên 


Bài kệ 18 

Bị ác ngữ mạc tăng ý 

Cố oán ngữ ư đồng học 

Phóng thanh ngôn nhu nhược thủy 
Quý tàm pháp thức mạc tưởng 
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Bài kệ 19 

Nhược vi bỉ kiến tôn kính + 4 R ñ ĐW 
Hữu hành ý ly mạc thọ Rífi=jẰtS 
Nhược sắc thanh nhược hảo vị 2£ # + lƒ 
Hương tế hoạt thị dục quyên #8 # 3§ Z ÄX lễ 
Bài kệ 20 

Ư thi pháp mạc tiết trước JZ›xSlã 
Học chế ý thiện khả thoát S ñI ã # hnỊ ft 
Giới biến quán đăng minh pháp 1 1R ÊW SẼ HH 3X 
Hành hữu nhất cựu khí minh 5z - #X= 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
14- KINH LIEN HOA SẮC TY-KHEO-NI 


(Xá-lợi-phất: ) 

Chưa từng thấy có việc này 

Chưa từng nghe có ai nói 

Phật như vậy, uy Thiên thần 

Từ trời Đâu-thuật đến đây. 1 


Khắp trời người đều ủng hộ. 

Trọng ái tục như thân mắt 

Thảy an tịnh không lay chuyển 

Tự vui lấy trong độc hạnh 2 


Vô ưu, hiểu thấu, khéo hành 

Dạy cõi trời lại xuống trần 

Khiến tâm giải trừ thân dục 

Ác hạnh dứt, hiện nghĩa thiện. 3 
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Nếu Tỳ-kheo có tâm chán 

Hành có bại, có chỗ không 

Dưới cội cây như đồng trống 

Tại núi sâu trong am vắng 4 


Như chỗ cao xuống đất nằm. 

Bọn phàm phu lại lo sợ 

Làm cách nào để không sợ? 

Hôoặc sở hành cho sau này? 5 


Chúng trần kia lại đến nghe. 

Như xưa nay theo phương tiện 

Chỗ Tỳ-kheo không ý nhiễm 

Chỗ lặng dứt không tiếng vang 6 


Miệng nói ra là thiện ác. 

Tại chỗ hành nên làm sao? 

Giữ giới, trụ hạnh không buông 

Tỳ-kheo cầu học an tường. 7 


Sao là học giới bất lậu? 

Riêng cứ thường hành không bạn 

Diệt tối tăm cầu sáng mắt 

Muốn thanh trong sạch bụi tâm. 8 


(Đức Phật: ) 

Mọi khủng bố, tuệ không ngại 

Chí tâm học lìa ham muốn 

Loại châu chấu cũng loài sâu 

Người ghét tiếng thú bốn chân. 9 
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Không pháp thân, chăng ý thức 
Không sắc thanh chẳng ánh quang 
Thảy không ta nên xả, nhẫn 

Chớ nghe thiện lánh xa tham. 


Thân không bị điều đau đớn 
Lo sợ tất phải nhận lấy 

Gặp khổ đau khó chịu nỗi 
Lấy tinh tấn làm chống đỡ. 


Nguyện chẳng theo ý tưởng đẹp 
Dứt trừ căn để điều ác 

Không vướng mắc điều tham ái 
Không chờ đón cái đã qua. 


Trí, tưởng quen thành khéo léo 
Vượt thoát khỏi tiếng thô tháo 
Nhẫn không lạc mãi tu hành 
Bốn điều nhẫn pháp ai bi. 


Thường định nào, ăn thức gì? 

Sợ nên khổ vì sinh định. 

Nghĩa tưởng ấy rất đáng thương. 
Đi nơi xa, học vất bỏ 


Có vị khổ, có vị lạc 

Biết độ thoát, biết chỗ dừng. 
Chăng nghe biết việc nước nhà. 
Tiếng thô ác chắng nên nghe 


Đừng liếc mắt trộm nhìn người 
Cùng hội thiền đừng nằm nhiều 
Quán nhân duyên ý an tường 
Ngừng vọng niệm, dứt niệm nghi 


10 


11 


12 


13 


14 


14 


16 
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Đừng tà vạy cùng dối trá 

Thấy xót thương chớ sợ hãi. 

Hãy nhìn với tâm bình đăng 

Ít mong cầu, thấu vô minh 17 


Lời ác kia đừng khởi ý. 

Chăng gieo oán bạn đồng học 

Buông lời nói như nước mềm 

Pháp thức hổ thẹn đừng nghĩ. 18 


Như nhìn thấy bâc Tôn kính 

Đừng để ý có cảm thọ 

Như sắc thanh, như vị ngon 

Hương tinh xảo muốn đẹp trừ. 19 


Như vậy pháp chắng buông lung 

Học chế ý nên khéo nói 

Pháp giới quán đều sáng rỡ. 

Tu dứt bỏ mọi mê mờ. 20 


Suttanipata 
Kinh Sariputta (Xá-lợi-phất) 
(Sariputta sutta, Snp 4.16) 


Sãriputta: 

955. Trước con chưa từng thấy, 
Chưa ai từng được nghe, 
Tiếng nói thật ngọt ngào, 

Như tiếng bậc Đạo Sư, 

Từ cõi Đâu-suất đến, 
Xá-lợi-phất nói vậy. 
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956. Bậc có mắt xuất hiện, 
Đời này và thiên giới, 
Quét sạch mọi u ám, 

Độc cư, chứng an lạc. 


957. Bậc Giác ngộ, độc lập, 
Như thật, không man trá, 
Ngài đến ở đời này, 

Lãnh đạo các đồ chúng, 
Từ nhiều người trói buộc, 
Con đến với câu hỏi. 


958. Vị Tỷ kheo nhàm chán, 
Sống an tọa, trống không, 
Tại gốc cây, nghĩa địa, 

Hay núi rừng hang sâu. 


959. Tại chỗ cao thấp ấy, 
Có bao nhiêu sợ hãi, 
Khiến Tỷ kheo không run, 
Tại trú xứ vắng lặng? 


960. Bao nguy hiểm ở đời, 
Tỷ Kheo cần chinh phục, 
Trong hướng đi bất tử, 
Tại trú xứ xa vắng? 


961. Ngôn ngữ và hành xứ 
Của vị ấy là gì? 

Có bao nhiêu giới cấm, 

Tỷ Kheo cần tinh tấn? 
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962. Chấp nhận học tập gì, 

Vị Tỷ Kheo nhất tâm, 

Thông minh, giữ chánh niệm, 
Tẩy sạch các cấu uế, 

Trên tự ngã của mình, 

Như thợ lọc vàng bạc? 


Thế Tôn: 

963. Này Sàriputta, 

Thế Tôn bèn trả lời: 

Với người biết nhàm chán, 
Có gì là khoan khoái! 
Khi sử dụng sàng tọa, 
Tại chỗ tịnh trống không, 
Với ai muốn giác ngộ, 
Sống đúng với tùy pháp, 
Ta sẽ nói người ấy, 

Như Ta đã quán tri. 


964. Vị Tỷ kheo có trí, 
Chánh niệm sống biên địa, 
Không có sợ năm điều, 
Đáng sợ hãi ở đời. 

Các loại ruồi, mối bay 
Cùng các loài bò sát, 

Xúc chạm của loài người, 
Cùng các loại bốn chân. 


965. Vị ấy không nên sợ, 
Tri kiến của người khác, 
Khi đã được thấy biết, 
Nhiều sợ hãi của chúng, 
Bậc tìm đến chí thiện, 
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Thấy được các nguy hiểm 
Cần phải lo khắc phục 
Tất cả nguy hiểm khác. 


966. Khi thọ lãnh bệnh hoạn, 
Khi cảm xúc đói khổ, 

Với lạnh và cực nóng, 

Cần phải nhiếp phục chúng, 
Bị chúng cảm xúc nhiều, 

Kẻ không bỏ nhà cửa 

Cần tinh tấn cần mẫn, 

Lòng hết sức kiên trì. 


967. Chớ ăn trộm, ăn cắp, 
Chớ nói lời nói láo, 

Hãy cảm xúc từ tâm, 

Đối kẻ yếu, kẻ mạnh, 

Khi rõ biết tâm tư, 

Trong tình trạng dao động, 
Hãy gột sạch, tẩy sạch, 
Phần hắc ám đen tối. 


968. Chớ để bị chi phối, 
Bởi phẫn nộ, quá mạn, 
Hãy đào chúng tận gốc, 

Và an trú như vậy, 

Đối những gì khả ái, 

Hay đối không khả ái, 

Hãy hoàn toàn nhiếp phục, 
Chớ để bị chi phối. 
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969. Thiên trọng về trí tuệ, 
Hoan hỷ trong chí thiện, 
Hãy chận đứng loại bỏ, 
Nguy hiểm ách nạn ấy, 
Hãy khắc phục bất lạc, 

Đối trú xứ vắng lặng, 

Hãy khắc phục bốn pháp, 
Khiến sầu muộn khóc than. 


970. Ta sẽ ăn những øì, 

Và được ăn tại đâu. 

Thật khó khăn ta ngủ, 

Nay ta ngủ tại đâu? 

Với những tư tưởng ấy, 

Vị ấy có thể than, 

Bậc hữu học, không nhà, 
Hãy nhiếp phục trừ chúng. 


971. Với đồ ăn, vải mặc, 
Đúng thời, thâu hoạch được, 
Cần ước lượng vừa đủ, 

Với mục đích thỏa mãn, 
Chế ngự đối với chúng, 
Sống nhiếp phục trong lòng, 
Dâu phẫn uất, không nói, 
Những lời độc thô ác. 


972. Với mắt cúi nhìn xuống, 
Chân không đi lang thang, 
Chú tâm vào thiền định, 

Với rất nhiều tỉnh giác, 

Cố gắng tu tập xả, 

Tự ngã khéo định tĩnh, 
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Hãy cắt đứt trừ khử, 
Các nghi ngờ hối tiếc. 


973. Bị buộc, tội bằng lời, 
Chánh niệm, tâm hoan hỉ, 
Phá hoại sự cứng rắn, 

Giữa các đồng Phạm hạnh, 
Nói lên những lời nói, 
Hiền thiện và đúng thời, 
Không để tâm suy tư, 

Các chủ thuyết người khác. 


974. Lại nữa, năm loại vua, 

Hiện có ở trên đời, 

Hãy học nhiếp phục chúng. 
Luôn luôn giữ chánh niệm. 

Đối với sắc và tiếng, 

Đối với vị và hương, 

Cùng đối các cảm xúc, 

Hãy chế ngự tham ái. 


975. Hãy chế ngự ước muốn, 
Đối với những pháp ấy, 

Vị Tỷ kheo chánh niệm, 
Tâm tư khéo giải thoát, 

Rồi đúng thời vị ấy, 

Chơn chánh suy tư pháp, 
Với chuyên tâm nhất trí, 
Hãy đoạn tận hắc ám. 

Thế Tôn nói như vậy. 
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-15- 
Kinh Vị Mâu-Ni Thành Đạt 
(Phụ Tử Cọng Hội Kinh) 
tương đương uới Puràbheda Sutta, Sutta-nipata 848-661 


Bối cảnh 

Đây là kinh Phụ Tử Cọng Hội. Phụ Tử Cọng Hội nghĩa là cha 
con gặp nhau. Khung cảnh dựng lên: Thái tử Tất Đạt Đa 
thuộc bộ tộc Thích Ca sau khi thành đạo, dựng lên Tăng 
đoàn, đã về thăm gia đình và có dịp giáo hóa cho hoàng gia 
cũng như cho dân chúng trong nước Ca Tỳ La. Bụt độ được 
cho vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn tỏ thái độ rất cung kính 
đối với Bụt. Dân chúng lấy làm ngạc nhiên tại sao vua cha lại 
phải cung kính đứa con mình đến mức ấy. Vua mới nói cho 
mọi người biết nhân cách vĩ đại của con mình, ngay từ khi 
còn bé. Giới phụ nữ thuộc dòng họ Thích Ca tới quy y học 
đạo rất đông. Sau khi mọi người tiếp nhận giới pháp, Bụt dạy 
kinh này. 

1. Đã tiếp nhận đầu đủ giới pháp, chứng con phải nhận diện như 
thếnào 0à phải nói như thế nào cho đúng uỀbậc có chánh kiến, bậc 
đã được sinh ra như một uị anh hùng trên thế cian, bậc đã uượt 
thoát mọi ràne buộc khổ nạn? Xin đức Gotam chỉ dạ. 


2. Đó là người đã buông bỏ được tọi hiểm hận uề quá khứ, mọi 
thắc trắc lo âu uề tương lai. Trong siâu phút hiện tại, người ấU 
cũne không bị hệ lụụ uào bất cứ øì, căng không bị kẹt uào hư danh 
0à sự tôn kính của kẻ khác. 

3. Không tham đắm ào tương lai, không ưu sâu uề quá khứ, người 
ấy trên đườne trình đi đã buông bỏ mọi tham câu, mọi tà kiến, 
không giữ lại một tư kiến nào. 
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4. Đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên uững chãi, nuôi dưỡng được 
chánh tín, người ấ diệt trừ được mọi nehi nan, không tật đố, lòng 
hoan hủ uới những øì ñang có uà yêu niếp sống thánh thơi. 


5, Có khả năng tiết chế không tham uons, có nhiều tuệ eiác, không 
sanh chét ai, không nói xấu ai, không trau chuối bên ngoài, không 
nói lưỡi hai chiêu, người ấu buông bỏ mọi hú luận uà nehi neỜ. 

6. Tâm ú giải thoát, không đắm trước, lìa tư kiến, không thêu dệt 
hư 0ong, bước äi an tường, người ấ có khả năng giải tỏa được mọi 
tranh chấp, không bị dục kéo đi, uà đoạn trừ được mọi dục tưởng. 


7. Không mưu toan để đạt tới một cái gì tình muốn, cũng không 
lo lắng khi mình không có cái kia, người ấ không oán giận, không 
bị 0i ieot của ái dục sai sử. 


8. Không tự cao, thất được tự tánh bình đẳng uà uô neã, không có 
mặc cảm thua người hau bằng nsười, biết quán chiếu, biết đình chỉ 
tâm ú, người ấ thấu được cái øì là thiện cái sì là ác uà buông bỏ 
ñược nhữne uong cẩu uề tương lai. 

9. Không kẹt uào cái ñang xảu ra, không bị cột chân lại bất cứ ở 
đâu, người ấ biết quán chiến, nhìn thẳng uào các pháp uà không 
còn bị ouướng mắc 0ào gì nữa. Dù trong cõi dục, cõi sắc ha cõi 0ô 
sắc cũng thế người ấu luôn luôn sử dụng thông tuệ của mình, do 
đó không có gì tà không uượt thoát được. 


10. Ái đã diệt, tâm đã tĩnh, người ấu ñã uượt qua những cơn lũ lụt 
sâu khổ để tới bến bờ uô ưu, khône còn theo đuổi tìm cẩu lạc thú gì 
nữa trone ba cõi. Đã cởi trói, đã buông bỏ tất cả, người ấu không 
còn có gì đểsoi là sở đắc. 

11. Không cân con trai, không cẩn ruộng đất, không cẩn trâu bò, 
không cẩn của cải, người ấu không còn gì đểnắm bắt hoặc để đuổi 
xua. 
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12. Dù bị dám đông công kích, phỉ báng, xúc phạm, dù có bị các 0j 
phạm chí uà sa môn chê bai, người ấu uấn ngồi yên bất động, uấn 
cứ đường trình mình ủi. 

13. Không tật đố; không xan tham, dù có được thế gian tôn kính 
người ấu cũng không bị uướng mắc. Người ấu không tự tôn, không 
tự ti, không đòi bằng người, cái gì đứng pháp thì làm, phi pháp thì 
bỏ. 

14. Thấu được tự tính không, đạt tới 0ô câu, oô đắc, không còn oi 
cái 0ui phàm tục của thế gian, tâm ú đã thực sự dừng lại, uị tâu- 
nỉ 0ượt thoát thời gian, đạt tới bản môn, đi uào kiếp neoại. 

Đại ý 

Kinh này nói về một con người xuất gia lý tưởng. Đây là một 
vị mâu-ni, một người thành đạt trên con đường tâm linh và 
trở thành một bậc thầy, một người gương mẫu cho tất cả 
những ai muốn sống một cuộc đời xuất trần thượng sĩ. Mâu- 
Ni có nghĩa là người tĩnh lặng (tịch mịch), người đã đạt tới 
bình an, không còn nắm bắt, không còn trông ngóng, hoàn 
toàn thánh thơi, không có nhu yếu phô trương. 

Bài kệ đầu là câu hỏi về hạnh đức của một vị mâu-ni. 

Bài kệ thứ hai: Người ấy không bị kẹt vào hư danh. 

Bài kệ thứ ba: Người ấy đã buông bỏ được mọi tham cầu. 


Bài kệ thứ tư: Người ấy biết sống tri túc, hạnh phúc, không 
còn sợ hãi, không còn tật đố; có khả năng sống thảnh thơi. 


Bài kệ thứ năm: Người ấy đã hết nghi ngờ, không còn nhu 
yếu lý luận. 


Bài kệ thứ sáu: Người ấy tâm ý giải thoát, không còn kẹt vào 
tư kiến, không bị ái dục lôi kéo. 


Bài kệ thứ bảy: Không còn trông cầu mong ước. 
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Bài kệ thứ tám: Nắm vững được chỉ và quán, thấy được bình 
đắng và vô ngã. Không còn mặc cảm. 

Bài kệ thứ chín: Không bị vướng vào hiện tại, không bị kẹt 
vào trong tam giới. 

Bài kệ thứ mười: Đạt tới chỗ vô ưu, giải thoát, viễn ly. 

Bài kệ thứ mười một: Không có nhu yếu làm sở hữu chủ của 
bất cứ một cơ sở nào, dù là chùa hay tu viện. 

Bài kệ thứ mười hai: Bất động trước mọi công kích và phỉ 
báng. 

Bài kệ thứ mười ba: Không bị sự cung kính của thế gian làm 
lay chuyển tâm ý. 


Bài kệ thứ mười bốn: Thấy được tự tính không, đã thực sự 
dừng lại, đã đạt tới vô đắc, đã vượt thoát thời gian, đi vào 
kiếp ngoại. 


Bài kệ 1 

Hữu giới cụ đương hà kiến #5 5 ñị R 
Vân thuyết ngôn tùng ấm khổ 7s Đh EÃ TẾ lê rà 
Nguyện Cổ Đàm giải thuyết thử lR  S ñ#t tr. llL 
Vấn chánh ý thế hùng sanh lli 1E S tt j# + 
Bài kệ 2 

Tiên đi hành khí trọng nhuế zrtB7aSã& 
Diệc bất trước hậu lai nguyện 7R ® 5 fá Z 
Lai hiện tại diệc bất thủ Zk Hi # 7R Hy 


Diệc bất thọ tôn kính không 7R  % l8 iW 


Bài kệ 3 

Vị lai tưởng bất trước ái 
Cửu viễn tưởng diệc bất ưu 
Hành viễn khả xả tế nhuyễn 
Tà kiến tận thiểu vô hữu 


Bài kệ 4 

Dĩ khứ khủng vô úy bố 
Bất khả động tín vô nghi 
Vô tật tâm lạc bỉ dữ 

Hành như thị ái tôn mạng 


Bài kệ 5 

Năng tự thủ bất đa vọng 
Tự đa đắc tuệ vô tật 

Bất ác xú bất mô dã 

Bất lưỡng thiệt xả hí nghi 


Bài kệ 6 

Ý tất thoát vô sở trước 

Khí tự kiến vô ở vọng 

An tường hành năng giải đối 
Diệc bất dục đoạn dục tưởng 


Bài kệ 7 

Bất học cầu sở lạc dục 

Tất vô hữu diệc bất ưu 
Vô oán nhuế xả ái dục 
Bất vi vị sở khả sử 
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Bài kệ 8 

Bất tự cao ngã vô đẳng 

Đắc đối hủy hoành thủ kính 
Đương hành quán chỉ ý niệm 
Kiến thiện ác phi thứ vọng 


Bài kệ 9 

Khứ sở tại vô sở chỉ 

Quán hướng pháp đương hà trước 
Dục sắc không diệc vô sắc 

Tùng hiệt kế bất dục thoát 


Bài kệ 10 

Ái dĩ diệt nãi dĩ tức 
Tam giới không vô lạc ý 
Tất giải ly hà tùng đắc 
Đa tùng hải độ vô ưu 


Bài kệ 11 

Bất nguyện sinh kiến hữu tử 
Liệt địa hành nguyện bảo tăng 
Lai bất sinh khứ bất đáo 

Dục hà sách tùng hà đắc 


Bài kệ 12 

Tất vô năng thuyết đáo xứ 
Chúng học sa môn du tâm 
Tất lệnh cầu sở tại xứ 
Như xúc mạo tri như khứ 


".... 
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Bài kệ 13 

Diệc bất tật diệc vô tham 
Tuy tại cao tôn bất lạ 

Bất lạc trung hạ bất lạc 
Tùng pháp sinh phi pháp xả 


Bài kệ 14 

Thị tất không diệc vô hữu 
Tùng bất đắc diệc bất cầu 
Mạc dục thế tà lạc nhân 
Ý dĩ chỉ tiện đáo tận 
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Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
15- KINH CHA CON CUNG HỌI 


Có đủ giới làm sao thấy? 
Phải nói gì từ ấm khổ? 


«2* TN# 


Bậc Thế Hùng giảng chánh ý. 


Trước tu dứt oán hại nặng 
Sau chăng vướng lấy mong cầu 
Trong hiện tại không chấp thủ 


Cũng không thọ, tôn kính không. 


Niệm vị lai chẳng vương ái 
Tưởng xa lìa cũng chăng buồn 
Hạnh viễn ly, xả nhu nhuyến. 
Mọi tà kiến đều trừ sạch. 


200 


Đã diệt hết mọi nỗi sợ 

Tín không đổi, không còn nghỉ 
Tâm không ganh, vui cùng người. 
Hành như vậy yêu mạng quý. 


Khéo tự giữ chăng vọng cầu 
Được nhiều tuệ không đố ky 
Chăng xấu xa, không diêm dúa 
Không hai lời, chăng cợt đùa 


Ý thoát hắn, chăng vướng chỉ 

Bỏ mắt nhìn, không kỳ vọng. 

Hạnh an tường, khéo buông bỏ. 
Cũng không muốn đoạn tưởng dục 


Chăng học cầu nơi dục lạc 
Tất chẳng có cũng chắng lo. 
Không oán ghét, bỏ ái dục 
Không thú gì còn sai khiến 


Chăng tự cao ta vô đẳng 

Gặp hủy báng càng kính trọng. 
Nên hành quán định tâm ý 
Thấy thiện ác chắng khởi vọng 


Bỏ nơi đây không chỗ dừng 
Pháp quán hướng dựa vào đâu? 
Muốn sắc không cùng vô sắc 
Theo trí lượng chắng muốn thoát 
Ái đã dứt chính dừng tâm 

Ba cõi không, chắng vui ý 

Buông thoát hết còn được gì 

Đã vượt biển không còn lo 
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Chăng nguyện sau phải sinh lại. 

Hạnh nguyện đất bày vật báu 

Đến chăng sinh, đi chăng đến 

Muốn buộc gì, từ đâu được? 11 


Đều không sao nói tận cùng. 

Chúng học Sa-môn nhất tâm 

Tất khiến cầu nơi chốn đó 

Như xúc chạm liền biết ngay 12 


Chăng ghen ghét, cũng không tham, 

Tuy ở bậc cao chăng vui 

Giữa chăng vui, dưới chẳng vui 

Theo pháp sinh xả phi pháp 13 


Tất cả không, cũng không có 

Cùng không được, cũng chăng cầu 

Chăng ham muốn tà lạc đời 

Ý đã tịnh liền giải thoát. 14 


Suttanipata 
Kinh Trước khi bị hủy hoại 
(Puräbheda sutta, Snp 4.10) 


Người hỏi: 

848. Người sống đời an tịnh, 
Kiến và giới thế nào? 

Con hỏi Gotama, 

Là bậc người tối thượng. 
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Thế Tôn: 

849. Thế Tôn đáp như sau: 
Ly ái trước thân hoại, 
Không y chỉ ban đầu, 
Không y chỉ cuối cùng, 
Không kể đến vật giữa, 
Không có ưa thích nào. 


850. Không phẫn nộ, không sợ, 
Không khoa đại, không hối, 
Nói hòa nhã, không động, 

Bậc ẩn sĩ thận ngôn. 

Không ước vọng tương lai, 
Không sâu muộn quá khứ, 
Thấy viễn ly giữa xúc, 

Không để kiến dắt dẫn. 


852. Sống riêng, không man trá, 
Không thích, không xan tham, 
Không xông xáo nhàm chán, 
Không đi đến hai lưỡi. 


853. Không mê vật khả ái, 
Cũng không có quá mạn, 
Nhu hòa, nhưng ứng biện, 
Không vọng tín, không tham. 


854. Không tu tập vì lợi, 
Không được lợi, không sân, 
Không bị ái kích thích, 
Không đam mê các vị. 
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855. Thường trú xả, chánh niệm, 
Ở đời, không nghĩ mình, 

Bằng hơn hay thua người, 

Vị ấy, không bồng bột. 


856. Không y chỉ một ai, 
Biết pháp, không y chỉ, 
Vị ấy không có ái, 

Đối với hữu, phi hữu. 


857. Ta gọi vị an tịnh, 
Không mong cầu các dục, 
Vị ấy không triển phược, 
Vượt khỏi các tham trước. 


858. Vị ấy không con cái, 
Thú vật, ruộng, đất đai, 
Không có gì nắm lấy, 

Là ta, là không ta. 


859. Phàm phu có buộc tội, 
Hoặc Sa-môn, Phạm chí, 
Vị ấy không quan tâm, 
Trong lời nói không động, 


8ó0. Không tham, không xan lẫn, 
Ẩn sĩ không nói cao, 

Không nói bằng, nói thấp, 
Không đi đến thời kiếp, 

Vì vị ấy vượt khỏi, 

Sự chỉ phối thời kiếp. 
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861. Ai không có vật gì, 
Không có, không sâu muộn, 
Không đi đến các pháp, 

Vị ấy gọi an tịnh. 
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-16- 
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi 
(Duy Lâu Lạc Vương Kinh) 
tương đương uới Attadanda Sutta, Sutta-ripata 935-954 


Bối cảnh 

Đây là kinh Duy Lâu Lặc Vương. Duy Lâu Lặc Vương là tên 
của vua Tỳ Lưu Ly (Virudhaka), người kế vị vua Ba Tư Nặc. 
Khung cảnh dựng lên: Vua Tỳ Lưu Ly đem quân đánh Ca Tỳ 
La Vệ và tàn sát dòng họ Thích Ca vì hận thù. Ngày xưa vua 
Ba Tư Nặc đã rước một tỳ nữ xinh đẹp của vua Mahanam, 
người kế vị vua Tịnh Phạn, về làm cung phi. Vị này thuộc 
giai cấp thấp của xã hội. Hồi còn trẻ, Thái tử Tỳ Lưu Ly đã 
được gửi qua Ca Tỳ La để học về nghệ thuật bắn cung. Lúc 
ấy dòng họ Thích mới xây dựng được một hội trường rất đẹp 
để mỗi lần Bụt tới thì đón tiếp và giảng dạy ở đấy. Luật lệ đặt 
ra là Bụt và chư vị xuất sĩ được rước vào trước, sau đó mới 
tới giới chức chính quyền và các tầng lớp dân chúng. Tỳ Lưu 
Ly tự ý đi vào đấy với các bạn và không tôn trọng luật lệ kia. 
Sau khi Tỳ Lưu Ly về nước, dân chúng làm lễ tẩy tịnh hội 
trường cho hội trường thanh tịnh trở lại, vì nghĩ rằng Tỳ Lưu 
Ly, dòng dõi của một nữ tỳ, đã làm ô uế chỗ linh thiêng. Sau 
này Tỳ Lưu Ly biết được chuyện ấy, rất căm phẫn, nuôi ý 
một ngày đem quân tới trả thù. 


Cuộc tàn sát đẫm máu của Vua Tỳ Lưu Ly đã gây bao nhiêu 
tang tóc và thảm thương. Bụt đã tìm mọi cách để ngăn cản 
nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản được. Bụt nói kinh 
này về hận thù, bạo động và sợ hãi. 


1. Hãu lắng nghe uà quán sát để thấu tại sao mà từ trạng thái an 
lành người ta đã đưa xã hội tới tình trạng đầu khủng bố bạo động 
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như hiện nau ? Các thế hệ uừa qua đã hành xử như thế nào để tình 
trạng trở thành nhự thế? Tôi muối nói uới các uị uề chuyên đau 
thương nàu uà kểcho quý uị nghe làm thế nào mà tôi Äã buông bỏ 
được tâm trạng sợ hãi của tôi. 

2. Người đời trải nghiệm từ cái khổ nàu đến cái khổ khác, như con 
cá sống trong một nơi tà ở đó càng nà nước càng khô cạn. Trong 
hoàn cảnh khổ đau, ú tưởng bạo động dễ nẩu sinh uà con nieười 0ì 
u tê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố uà 
trừng phạt. 


3. Cả thế giới đều đang bốc cháu 0ì bạo lực, tười phương loạn lạc 
cả mười phương, khône có nơi nào thực sự còn an ổn. Ai cũng cho 
mình là hơn người, ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì 
không thấu được sự thực ấU, cho nên con người cứ ấp ủ trãi cái tri 
giác sai lầm của mình. 

4. Tự trói buộc trình bằng những tri giác sai lầm ấU, người ta chỉ 
đem lại thêm cho mình nhiều tối tăm uà thống khổ. Tôi đã nhìn 
sâu 0uào trong tâm Ú của những người không có hạnh phúc 0à tôi 
đã thấy một ti dao nhọn được che giấu dưới những niền thống 
khổ của họ. Vì chính họ không trông thấu mãi dao nhọn ấy trong 
tâm, cho niên họ khó có khả năng chịu đựng được niền đau. 


5, Cấi niềm đau gâu ra do mãi dao nhọn ấy kéo dài, không thau 
đổi, uà 0ì cứ tiếp tục ôm lấU mũi dao nhọn ấu mà đi cho nên họ đã 
làm cho niên ñau trone họ tràn neập thế giới. Chỉ khi nào có cơ 
hội nhận diện được nó 0à lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ ñau mới 
không còn uà mình tới có cơ hội dừng lại. 

6. Trong số những hệ lụu của cuộc đời, mình đừng để cho tự thân 
oương uấn uào bất cứ một hệ luụ nào. Những sốc rễ của tà loạn 
phải biết cắt đứt. Phải buông bỏ đừng rương uào chúng nữa. Nếu 
buông bỏ được tà dục thì ta có thểuượt qua mọi khổ nạn. Kẻ hành 
giả phải 0ượt ra khỏi cái 0òng khổ nạn thì mới thành tựu được sự 
nghiệp giải thoát cho chính tình. 
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Z. Kẻ hành giả chân chính phải có tâm dạ chí thành, đừng tự hành 
động dựa trên uong tưởng, cứ đường thẳng mà đi, không nói lưỡi 
hai chiêu. Phải biết cách dập tắt neon lửa của sự hờn giận, phải 
biết cách làm tan uỡ khối tham 0ọng của trình. Nếu biết cởi bỏ 
được những ràng buộc của phiển não thì trình có thểbắt đâu thất 
ñược bến bờ giải thoát. 


8. Nên buông bỏ sự tự hào, đừng ham neủ, đừng để chìm uào trạng 
thái hôn trầm. Biết sống uà làm uiệc cho có chừng tực, đừng đánh 
mất trình trone đám đông. Đừng uướng uào những cái bề ngoài 
hào nhoáng. Phải biết từ khước chúng. Phải quán chiếu thường 
xuuên tự tánh không của uạn pháp để đạt tới Niết Bàn tĩnh lăng. 


9, Đừng nhục mạ ai, cũng đừng để mình bị níu kéo 0à uướng trắc 
øào những hình sắc dối sạt bên ngoài. Đừng dấn mình trons những 
cuộc 0ui tà quên đi mục đích của sự hành trì là giải cứu khổ nạn. 


10. Những øì thuộc uề quá khứ, đừng nehï tới chúng nữa. Những 
ì thuộc uềtươne lai, đừng 0uong tưởng đến chúng. Những sì ñang 
xảu ra trong hiện tại phải ñược nhận diện để đừng bị 0uương uấn 
øào. Cứ như thế thênh thang bước một mình khắp năm châu bốn 
biển tà không còn bị ai sanh chét. 


11. Tôi nói rằng tham dục là mãnh lực gâu ra tàn hại nhiều nhất. 
Đó là cơn lã lụt làm tràn ngập cả thế gian. Thất được điều đó thì 
mới chế phục được mọi 'iehi neờ. Cẩn để tâm quán chiến uề lý 
duyên khởi. Phải thấy được rằng nếu không thoát ra được cái ô 
nhiễm của tham dục thì ta khó mà chấm dứt ñược khổ ñau. 


12. Trong đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục rất 
ít, thời đại nào cũng thế. Nhưng một khi đã buône bỏ được rồi thì 
kẻ hành giả lại không cảm thấy mất mát øì, cũng không có nhu 
yếu di chuuển tới một nơi nào khác: cơn lũ lụt kia tự nó sẽ cáo 
chung uà không có øì cờn ràng buộc được ta nữa. 
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13. Nương uào sức mạnh của tuệ giác làm cỗ xe, uị trâu-ni 0ượt 
tới bờ bên kia. Nhờ có tuệ siác, uị ấu không cờn lo lắng öà thấu 
mình dang được bảo hộ. Sinh tử, tai ách uà sự ganh hét không còn 
xâm phạm tới 0ị ấu được. Do sức mạnh của tính tiến, 0i ấy đạt 
dược bình an thật sự. 


14. Đã xa lìa được (tham dục) thì khổ ñau không còn tổn tại, người 
hành giả quán chiến uề tự tánh khône của uạn pháp, không còn 
oướng bận uào bất cứ một pháp nào. Đã trực tiếp thất được con 
đường lớn đưa tới an bình rồi, người ấU không còn 0uướng uào bất 
cứ một quan điểm nào của thế gian nữa. 


15. Khi hành giả không cờn chấp rằng thân nà là trình, thấu được 
tính cách không thể nắm bắt uà không thật sự tổn tại của một cái 
nã thì uị ấu không còn eì đểlo lắng nữa. 


16. Khi g6 rễ của sỉ mê đã được nhổ lên uà khi những câu non của 
sỉ iê trới thọc lên cũng đã bị nhổ sạch không còn có cơ hội lớn lên, 
thì trons hoàn cảnh hiện tại, người hành siả không còn nắm bắt 
một cái sì ta 0à không còn có nhu yếu phân biệt ai là đồng trinh 
ai là kẻ thù. 

17. Khi đã không còn bị kẹt uào các khái tiệm tâm uà uật (như 
những sì tổn tại ngoài nhau), khi đã không cờn bị kẹt uào các Ú 
niệm, khi đã không thấu có gì có thể nắm bắt, khi đã thấu được 
rằng không gian 0à 0ật thể là không, thì không có sì trons thế gian 
còn có thểlàm cho tị ấU oán than buồn giận nữa. 


18. Đã 0ượt ñược hoàn toàn cái ú niệm uềtất cả trong đó có ú niệm 
0ềuật thể thì trong tất cả các pháp hành, khôn pháp nào mà trình 
không đạt được. Đã được học hỏi, thực tập uà thuyết giảng thông 
thạo được siáo lú 0ô dục thì dù có bị bất cứ ai đến chất uất, 0ị ấy 
cũne không còn cảm thất e neai trong uiệc ứng đối. 


19, Đã đạt được tuệ giác rổi, uị ấu không cẩù lệ thuộc 0uào ai nữa 
cả. Vì không còn mong cầu gì nữa uà cũng không cờn shét bỏ gì 
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nữa cho niên 0j ấU đạt được sự bình an trone tâm hồn uà thực chứng 
ñược Niết Bàn tịch tĩnh. 


20. Nhin xuống không thất hãnh diện, nhìn lên không thất sơ hãi, 
ơi Mâu-Ni an trú nơi tự tính bình đẳng, không còn bị uướng uào 
một kiến chấp nào. Bất giờ tất cả mọi tranh chấp đều đã được 
neưng lại, oán thù uà tật đố không còn có mặt, uị ấU tuụ đứng trên 
tuệ giác tà chẳng thất tmmảụ rau tự hào. 

Đại ý 

Kinh này cung cấp những câu trả lời thiết thực cho tình trạng 
thế giới hiện tại, đầy hận thù, bạo động, sợ hãi và khủng bố. 
Kinh này rất có tính cách hiện đại. Chúng ta sống trong một 
thời đại có quá nhiều bạo lực và hận thù, không gian thảnh 
thơi an lành càng ngày càng bị thu hẹp, giống như tình trạng 
của một con cá càng lúc càng thiếu nước. Đó là hình ảnh đưa 
ra trong bài thi kệ thứ hai. Bụt đã nói kinh này từ kinh 
nghiệm bản thân của Ngài. Ngài nói ra sự thật muôn đời mà 
bây giờ ai cũng thấy: trong hoàn cảnh khổ đau bức xúc, ý 
tưởng bạo động dễ nẩy sinh, và con người u mê cứ đi tìm sự 
bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố trừng phạt. 


“Cả thế giới đang bốc cháy vì bạo lực, mười phương loạn lạc 
cả mười phương, không có nơi nào thực sự còn an ổn.” Bài kệ 
thứ ba nói tới hận thù, đam mê và vô minh như những yếu 
tố căn bản làm phát sinh bạo động. 


Cái ham muốn và cái sợ hãi đi đôi với nhau. Ngay từ lúc lọt 
lòng mẹ ta đã có sự sợ hãi về cái ham muốn ấy: sợ chết, sợ bỏ 
rơi, sợ không ai chăm sóc, và ham sống, ham có người để 
nương tựa, ham có đủ những phương tiện để sống còn, để 
khỏi chết. Tất cả những ham muốn và sợ hãi sau này đều đã 
phát sinh trên cái ham muối và sợ hãi nguyên thủy ấy. Tham 
vọng, hận thù và sợ hãi là con dao nhọn trong tâm người. 
Chừng nào chưa lấy được con dao nhọn ấy ra thì chừng đó 
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con người còn lo sợ, còn khổ đau và làm cho thế giới tràn 
ngập khổ đau. Hình ảnh lưỡi dao nhọn trong trái tim cất giấu 
dưới những lớp khổ đau và tham vọng là hình ảnh nổi bật 
nhất trong kinh. Hình ảnh ấy nằm ở bài thi kệ thứ tư và thứ 
năm. 


Các bài thi kệ thứ tám và thứ chín nhấn mạnh về sự thực tập 
đừng lên án ai, đừng nhục mạ ai và khi bị lên án hay nhục 
mạ thì phải quán chiếu để đừng bị tổn thương. Bị tổn thương 
thì lập tức con dao nhọn sẽ phát sinh trong tâm, đưa đến 
hành động hận thù và trách phạt. 


Muốn lấy con dao nhọn trong tâm ra, ta phải thực tập nhìn 
sâu. Bài thi kệ thứ mười lăm nói đến tuệ giác vô ngã như yếu 
tố căn bản đưa tới buông bỏ lo lắng và hận thù: Tri giác sai 
lầm (vô minh) là gốc rễ của mọi hiểm hận. Chứng được vô 
ngã thì buông bỏ được mọi mặc cảm, mọi tư kiến, do đó mọi 
hiểm hận sẽ bị tiêu tan. Những kẻ khủng bố không sợ chết, 
sẵn sàng chết là vì hai lý do: thứ nhất là họ cho họ có chân lý, 
và chết vì chân lý là một cái chết đẹp, thứ hai là họ rất muốn 
trừng phạt những kẻ đã kỳ thị họ, đã xem thường họ, những 
kẻ này đã làm tổn thương tự ái của họ. Buông bỏ tư kiến và 
tự hào là sự thực tập căn bản của kinh này, giúp ta lấy đi con 
dao nhọn trong trái tim ta. 


Tự độ xong rồi, mình mới có thể giúp được kẻ khác. Sau khi 
mình đã lấy được con dao nhọn trong trái tim của mình ra 
rồi thì mình mới có khả năng giúp kẻ khác làm như thế. Có 
tuệ giác, có tình thương ta mới làm được việc này. Mà khi ta 
đã có tuệ giác và tình thương, ta sẽ áp dụng các pháp môn ái 
ngữ và lắng nghe để giúp cho kẻ kia điều chỉnh những tri 
giác sai lầm trong họ, để họ hết bị tổn thương và tự ái, để họ 
không còn ý chí muốn trừng phạt, để họ lấy ra được con dao 
nhọn trong tâm của họ. Diệt trừ khủng bố ta không thể sử 
dụng đe dọa, trừng phạt và bạo động. Còn sử dụng những 


211 


phương tiện ấy thì ta còn làm cho hận thù và bạo động tăng 
trưởng, và thế giới càng ngày càng trở nên khó sống như con 
cá càng ngày càng thiếu nước. Chỉ với các phương tiện ái ngữ 
và lắng nghe bằng tâm từ bi ta mới có thể giải trừ hận thù và 
bạo động. 

Kinh này là một pháp bảo vô giá cần được phổ biến và đem 
ra thực tập trong môi trường gia đình, học đường, sở làm và 
trên lĩnh vực ngoại giao quốc tế. 


Bài kệ 1 

Tùng vô ai trí khủng bế ñP #R 5S TU xo 
Nhân thế thế tùng hiệt thính Ạ tt tt #t nã P 
Kim dục thuyết nghĩa khả thương 2 #4 mm  nj lŠ 
Ngã sở tùng xả uý bố + Fh ft tà X Íu 
Bài kệ 2 

Triển chuyển khổ giai thế nhân E Sã m Bí 1H AV 
Như càn thủy đoạn lưu ngư 3ñ §z 7k ẾN ÿñ Ất 
Tại khổ sinh dục hại ý #+m®+e@w&#f& 
Đại bỉ khủng sĩ minh lạc {\ ít Zã lẽ 5 5E 
Bài kệ 3 

Nhất thiết thế tất nhiên thiêu — ĐJ †Ẻ ïã ZÃ lề 
Tất thập phương loạn vô an ND 5 ÑL #& 2 
Tự cống cao bất xả ái ñiHRm 2# 
Bất kiến cố trì sĩ ý  l dụ F‡ Bã 
Bài kệ 4 

Mạc tác phược cầu minh khổ : 1E f ` Rã 
Ngã tất quán ý bất lạc ñ EN &à T ẤE 
Bỉ trí khổ thống kiến thích ® #t mm JR R ` 


Di chỉ kiến nan khả nhẫn 


Đ) IÈ 5  nj Tạ 
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Bài kệ 5 

Tùng thích thống kiên bất di 
Hoài thích tẩu tất biến thế 
Tôn thích kiến bạt thống thích 
Khổ bất niệm bất phục tẩu 


Bài kệ 6 

Thế diệc hữu tất mạc thọ 
Tà loạn bổn xả mạc y 

Dục khả yểm nhất thiết độ 
Học tị khổ việt tự thành 


Bài kệ 7 

Trú chí thành mạc vọng cử 

Trì trực hành không lưỡng thiệt 
Diệt nhuế hỏa hoại tán tham 
Xả não giải hiệt kiến độ 


Bài kệ 8 

Xả mông mông mạc thùy ngọa 
Viễn vô độ mạc dữ câu 

Kỷ khả ố mạc thủ trú 

Trước không niệm đương tận diệt 


Bài kệ 9 

Mạc vi khi khả khiên vấn 
Kiến sắc đối mạc vi phục 
Bỉ ở thân tri mạc trước 
Hí trước âm cầu giải nạn 


6È | § 5Z T- ¡ỗ 
lã AI XE Z6 zl 1E 
l jã B4 ‡ Jã JRÍ 
ft T ` Í§ 1È 


†! 7 # ⁄§ #8 8 
3ñ 8L + 12 # 
#t BỊ R — ĐJ FE 
E8 ä† #4 il E1 B 


tt # ñ# S = 
liEfiZ mm 
»ã Ã X Eã ñh Ñ 
Tà li ft ân số BE 


t ZỊt Rứ. nh 
Hš =| 3 mh 
ì 


Sã&rmj| $#t 
5Œ ši S ã H 
ƒ⁄ fi ä XI S 5 
lồ Sĩ là 2R ñế St 


Bài kệ 10 

Cửu cố niệm xả mạc tư 

Diệc vô vọng đương lai thân 
Kiến tại vong bất trước ưu 
Ly tứ hải tật sự tẩu 


Bài kệ 11 

Ngã thuyết tham đại mãnh tệ 
Kiến lưu nhập nãi chế nghi 
Tùng nhân duyên ý niệm hệ 
Dục nhiễm hoại nạn đắc ly 


Bài kệ 12 

Xả dục lực kỳ bối quả 

Tất sổ thế kỳ chung thiểu 
Xả bất một diệc bất tẩu 
Lưu đi đoạn vô phược kết 


Bài kệ 13 

Thừa đế lực hiệt di giá 
Lập đáo bỉ tuệ vô ưu 
Thị thai nguy tật sự hộ 
Cần lực thủ khả chí an 


Bài kệ 14 

Di kế viễn thị thống khứ 

Quán không pháp vô sở trước 
Tùng trực kiến quảng bình đạo 
Tất bất trước thế sở kiến 
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3# là S ñ 
7N #t S 5ã 7K 
Ä#rTafs 
đẾ DỊ ïg JE SE XE 


T€ B EÁ CÁ lâ ĐẸP 
S Zì Ä 75 fị Sš 
§È lRl #ã B 8 Š 
ÑX 3 lẽ Šf ÍS ñẾ 


lwhR#® 
lo BÀ THÍ TL WC CÀ 
là 3⁄4 8# 
đñ L” EÊH ## #S #Ẫ 


3R Ñữ 2D ñH Eó £o 
M Ÿl| ƒấ 5ã 1 
z lũ ƒ X SG lễ 
ŸŠJ) 2) 5ƒ nJ # % 


E ãñ† 5 & /ã 2 
EN 2E VÀ NẾ DỊ 
4È IE Bd Rễ * lễ 
ñN Í` 5ã TH HT bề 


214 

Bài kệ 15 

Tự bất kế kiến thiểu thân 
Bỉ vô hữu đương hà kế 
Dĩ bất khả diệc bất tại 
Phi ngã hữu đương hà ưu 


Bài kệ 16 

Bổn sĩ căn bạt vi tinh 

Hậu tải chí diệc vô dưỡng 
Di tại trung tất mạc thủ 
Bất tu bạn dĩ khí cừu 


Bài kệ 17 

Nhất thiết di khí danh sắc 
Bất trước niệm hữu sở thâu 
Dĩ vô hữu diệc vô xứ 

Nhất thiết thế vô dữ oán 


Bài kệ 18 

Tất dĩ đoạn vô tưởng sắc 
Nhất thiết thiện tất dữ đẳng 
Di tùng học thuyết kỳ giáo 
Sở lai vấn bất khủng đối 


Bài kệ 19 

Bất tùng nhất trí thị tuệ 
Sở cầu thị vô khả học 

Di yếm xả vô nhân duyên 
An ổn chí kiến diệt tận 


EB *ãt R8 
?* #£ # lễ Irl št 
ĐI 2E BỊ 7R 2 #£ 
3F št # '# lỊ # 


+4 Eš ‡R 1š Z4 8 
3 # 7R #t Š 
EB#msĂW 
+ “4 f 1 


—ÙEBS42£ 
+ 5 â® # Jl lí 
#4 S 7P # 
— ĐỊ †H # lq 26 


71Sš` TS 


ñ LÊN ÂR ÊA Đo 
— Đ # & H S 
B # S mì Rất 
Pr 2® lñl 2 ï4 ŠJ 


T fÈÐ — St E 5 
BI 34 &Z #4 HỊ 
E RR †â # AI #ã 
Zz lR # B J ấm 
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Bài kệ 20 

Thượng bất kiêu hạ bất cụ + lR R 
Trụ tại bình vô sở kiến +##®#&ñ1 R 
Chỉ tinh xứ vô oán tật 1E ⁄§ pẽ #4 ZE Mã 
Tuy thừa kiến cố bất kiêu HỆ 2E bú đế 4x HỆ 


Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
16- KINH VUA DUY-LAU-LẠC 


Chăng xót thương đến khủng bố 

Người đời truyền nhau nghe biết 

Nay muốn thuyết nghĩa xót thương 

Ta dứt đi mọi sợ hãi. 1 


Người đời quấn quanh khổ não 

Như nước cạn ngăn cá lội 

Trong khổ não sinh ý hại 

Kẻ si thích khủng bố người. 2 


Toàn cõi đời đều bốc cháy. 

Khắp mười phương loạn chăng an 

Tự ngạo mạn chẳng yêu thương 

Vì chắng thấy nên ngu tối. 3 


Chớ tự buộc câu khổ não 

Ta quán suốt ý chắng vui 

Thấy gai kia đâm đau đớn 

Do nhìn thấy khó thể nhẫn. 4 
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Gai nhọn đau còn ra đấy 


Mang gai châm đi khắp đời 
Phật nhìn thấy, nhổ dứt đau 


Không khổ cũng không niệm khổ. 


Đời dẫy đầy song chẳng nhận 
Chăng y cứ vào loạn tà 

Chán mọi dục, vượt tất cả 
Học thoát khổ, tự thành tựu 


Lòng chí thành chăng hề quên. 
Giữ hạnh lành, không hai lời 
Diệt lửa oán, dứt lòng tham 
Dứt phiền não, đại tri kiến 


Chăng nằm ngồi, dứt mê mờ 
Chăng đầy đủ, lìa vô độ 

Điều đáng ghét chẳng giữ lấy 
Cả niệm Không cũng tận diệt. 


Chăng cậy nhờ vào dối lừa 
Thấy vật sắc chẳng mặc vào 
Thân chẳng biết mặc lụa đẹp 
Mặc vào thầm mong thoát bỏ. 


Niệm xả lâu thành chăng nghĩ 
Cũng không mong được thân sau 
Thấy đều mất chắng buồn lo 

Dù bốn biển cũng mau diệt. 


Ta nói tham thật lớn mạnh 
Khi vào dòng, phải ngăn si 
Từ nhân duyên ràng ý niệm 
Vương ý dục thật khó lìa. 


10 


11 


Xả ly dục thật rất hiếm 

Kể trong đời chăng bao nhiêu 
Xả, không dứt cũng chăng thôi 
Đoạn dứt dòng không trói buộc. 


Thừa lực đế, tận ngăn ngừa 
Khởi trí tuệ chẳng buồn lo 
Là ngăn ngừa sự nguy hại 
Tận sức giữ được an lành. 


Đã tính xa lìa nỗi khổ 


Chăng bị đắm pháp quán không. 


Theo chân kiến đạo rộng bằng 
Tất chăng vướng quan niệm đời. 


Thân chăng lo, tự xem thường 
Kẻ như vậy còn liệu gì? 

Đã không thể cũng chăng còn 
Ta chắng có, còn lo gì? 


Gốc ngu si, cành trống rỗng 
Sau khi trồng lại không dưỡng 
Đến giữa chừng chăng giữ gìn 
Chăng cần bạn vất bỏ thù. 


Bỏ tất cả mọi danh sắc 

Chăng niệm tưởng thu lấy được 
Đã không có cũng không trụ 
Tất cả đời không oán nhau. 


Đoạn đứt tận vô tưởng sắc 
Tất cả thiện cùng mọi loài 
Đã theo học giáo lý này 
Đến nơi hỏi chẳng sợ hãi. 
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12 


13 


14 


15 


16 


17 


16 
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Chăng cùng nhất trí là tuệ 

Sở cầu là không thể học 

Xả yếm ly chăng nhân duyên 

Diệt tận mới thấy yên ổn. 19 


Trên chăng kiêu, dưới chẳng sợ 

Chốn bình yên không nhìn thấy 

Nơi thanh tỉnh không oán tật 

Tuy thấu rõ nhưng chăng kiêu. 20 


+ 


Suttanipata 
Kinh Chấp trượng 
(Attadanda sutta, Snp 4.15) 


Thế Tôn: 

935. Từ người cầm các trượng, 
Sợ hãi được sanh ra, 

Hãy xem các loài người, 
Trong khi đấu tranh nhau, 

Ta sẽ nói sợ hãi, 

Như Ta đã được biết. 


936. Thấy loài, người vùng vẫy, 
Như cá trong nước cạn, 

Thấy họ chống đối nhau, 

Ta rơi vào sợ hãi. 


937. Đời toàn không lõi cây, 
Mọi phương đều dao động 
Muốn cho mình ngôi nhà, 
Ta không thấy nhà ở. 
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938. Cuối cùng là xung đột, 
Thấy vậy Ta chán ngắt, 
Đây Ta thấy mũi tên, 

Khó thấy, gắn vào tim. 


939. Ai bị mũi tên đâm, 

Chạy khắp mọi phương hướng, 
AI rút mũi tên ra, 

Không chạy, liền ngồi xuống. 


940. Ở đây sự học tập, 

Đã được nói rõ lên, 

Phàm triền phược ở đời, 
Chớ liên hệ với chúng, 
Đâm thủng dục hoàn toàn, 
Tự học tập Niết-bàn. 


941. Chân thật không xông xáo, 
Không man trá, hai lưỡi, 
Không phẫn nộ, ẩn sĩ, 

Vượt tham ác, xan tham. 


942. Người nghĩ đến Niết-bàn, 
Bỏ ngủ, nhác, thụy miên, 
Không sống với phóng dật, 
Không an trú, quá mạn. 


943. Không rơi vào nói láo, 
Không tham ái các sắc, 
Cần liễu tri quá mạn, 

Sống từ bỏ bạo ác. 
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944. Không hoan hỷ việc cũ, 
Không nhẫn chịu sự mới, 
Trong tổn giảm không sầu, 
Không liên hệ tham ái, 


045. Ái, Ta gọi bộc lưu, 
Mong cầu gọi bọt nước, 
Sở duyên gọi biến kể, 
Bùn dục khó vượt qua. 


946. ẩn sĩ không rời chân, 
Phạm chí trú đất liền, 

Vị từ bỏ tất cả, 

Thật được gọi an tịnh. 


947. Biết vậy, gọi người biết, 
Biết rồi không y pháp, 
Chơn chánh sống ở đời, 
Không tham ái một ai. 


948. Ai ở đây vượt dục, 

Ái khó vượt ở đời, 

Không sầu, không tham muốn, 
Cắt dòng không trói buộc. 


949. Trước Ông làm khô cạn 
Sau Ông không vật gì, 

Ở giữa không nắm giữ, 

Ông sẽ sống an tỉnh. 

950. Toàn diện đối danh sắc, 
Không gì nghĩ "của ta" 
Không có gì không sầu, 
Không có già ở đời. 
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951. Không nghĩ "đây của tôi ", 
Không nghĩ "đây của người ", 
Người không có tự ngã, 
Không sầu vì không ngã. 


952. Không tàn bạo, không tham, 
Không dục, thường đồng đăng, 
Được hỏi Ta nói lên, 

Lợi ích bậc bất động. 


953. Bậc ly dục rõ biết, 
Vị ấy không sở hành, 
Thoát ly, không tinh cần, 
Thấy an ổn khắp nơi. 


951. Bậc ẩn sĩ, không nói, 
Bằng nhau, thua, hơn nhau, 
An tịnh, ly xan tham, 
Không nhận, không bác bỏ. 
Thế Tôn giảng như vậy. 


œ-#-& 
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Phần 2 
Giảng giải kinh 
Kinh Vị Mâu-Ni Thành Đạt 


Kinh Xa Lìa Ái Dục 
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi 
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Giảng Kinh Vị Mâu-Ni Thành Đạt 
(Phụ Tử Cọng Hội Kinh) 


Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 15, 
Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu 198 
(tương đương uới Purabheda Suttn, 

Sutta Nipata, Attakauagea 10) 


Phẩn 1 


(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu 03.01.2010 tại chùa 
Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai ) 


Trong khóa tu mùa Đông này chúng ta vừa học kinh Cát 
Tường và kinh Mâu-N¡. Hôm nay chúng ta học một kinh mới 
cũng với chủ đề mâu-ni. Chúng ta có bản chữ Hán, mỗi thầy, 
mỗi sư cô, sư chú đều phải có một bản chữ Hán để theo dõi 
và phải học nhận diện được những chữ trong đó. Chúng ta 
cũng đã dịch kinh này ra tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. 
Có nhiều kinh nói về đề tài mâu-ni, đây là một kinh nằm 
trong đề tài đó. Kinh này có một bản bằng Hán văn và một 
bản bằng tiếng Päli. Khi so sánh hai bản chúng ta thấy rất vui 
tại vì hai bản kinh đi về hai miền, miền Bắc và miền Nam và 
sau 2000 năm thì lại gặp nhau để so sánh. Trong quá trình 
truyền thừa có thể có những sai sót vì hồi ấy kinh chưa được 
viết xuống giấy mà chỉ được truyền miệng nên khó tránh 
khỏi khuyết điểm trong khi truyền lại đời sau. 


Khi học hai văn bản, văn bản chữ Hán và văn bản tiếng Pali 
chúng ta thấy đại ý của hai kinh giống nhau, tuyệt nhất là số 
bài kệ phần lớn gần giống như nhau. Bản chữ Hán mà chúng 
ta có ở đây được thực hiện vào khoảng thượng bán thế kỷ thứ 
ba nên văn rất xưa, rất khó hiểu. Nhiều khi tôi phải so sánh 
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với văn bản tiếng Pali để có thể hiểu được trong kinh muốn 
nói gì. 

Kinh này do cư sĩ Chi Khiêm dịch. Ông cũng đã từng dịch 
kinh Pháp Cú. Kinh này nằm trong một loạt kinh gọi là 
Nghĩa Túc Kinh % # ÍẼ, tiếng Phạn là Arthapada Sutra. 
Artha là nghĩa lý. Túc Z là cái chân mà cũng có nghĩa là sự 
đầy đủ, chữ chân cũng có nghĩa là con đường. Nghĩa túc là 
nghĩa lý đầy đủ. Kinh Nghĩa Túc, như quí vị đã biết, được 
dịch vào nửa đầu thế kỷ thứ ba và là kinh thứ 198 trong Đại 
Tạng Tân Tu (1⁄2/sho Tripitaka). Người dịch là cư sĩ Chỉ 
Khiêm. Hồi đó có mặt với cư sĩ Chi Khiêm là một thầy tu từ 
Việt Nam sang, đó là thiển sư Tăng Hội. Hai người đã làm 
việc chung với nhau. 


Hai người đã làm việc với nhau, đã dịch kinh với nhau. Cư sĩ 
Chi Khiêm dịch được vài chục kinh còn ghi chép lại trong Đại 
Tạng. Ông đã dịch những kinh tiểu thừa và cả kinh đại thừa. 
Có những bằng chứng cho thấy kinh Pháp Cú do Chi Khiêm 
dịch và kinh Nghĩa Túc này cũng do Chi Khiêm dịch. Những 
kinh này thuộc hệ thống tiểu thừa, nhưng Chi Khiêm cũng 
có dịch những kinh đại thừa như kinh Duy Ma Cật, kinh Tiểu 
Phẩm Bát Nhã. Thầy Tăng Hội cũng dịch nhiều kinh thiền 
tiểu thừa và cả kinh đại thừa. Tác phẩm lớn của thầy là Lục 
Độ Tập Kinh, hiện nay đã được dịch ra tiếng Pháp. Tôi có 
một bản Lục Độ Tập Kinh của thầy Tăng Hội bằng tiếng 
Pháp. Chi tiết đó tôi đọc trong sử và làm cho tôi có cảm tưởng 
là hai người đã làm việc chung với nhau, hai người đã chia 
sẻ với nhau những công trình phiên dịch. 

Chi Khiêm được sinh ra ở Trung Quốc nhưng ông nội ông là 
người nước Nhục Chi (Indo-Scthe), vì vậy tên của ông có chữ 
Chi để nhớ đất nước của mình. Chi tiết đó cho chúng ta có 
cảm tưởng là sự liên hệ giữa thầy Tăng Hội và cư sĩ Chi 
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Khiêm rất khắng khít. Cuối đời, Chi Khiêm đã thọ năm giới 
với thầy Tăng Hội và rút về một ngôi chùa để tu tập. 


Trong sử có chép, khi thây Tăng Hội qua nước Đông Ngô, 
đến Kiến Nghiệp, ở đó chưa có vị xuất sĩ người Ngô nào tại 
vì trong thời nhà Hán, nhà nước chưa cho phép người Hán 
xuất gia. Đến thời Tam Quốc cũng vậy và thầy Tăng Hội là 
người đầu tiên tổ chức đại giới đàn để truyền giới cho người 
Hoa. Với sự hỗ trợ của vua Ngô Tôn Quyền, thầy Tăng Hội 
đã lập được ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở nước Ngô gọi là 
chùa Kiến Sơ (Hrst bwilt). Dù sau này có khó khăn, có gặp 
pháp nạn, nhưng rốt cuộc ngôi chùa Kiến Sơ vẫn đứng vững. 
Kiến Sơ là trụ sở của đạo Bụt tại nước Ngô. Bây giờ đến Nam 
Kinh, chúng ta có thể tới thăm, tuy chùa không còn nữa 
nhưng vết tích ngày xưa vẫn còn đó. Ngày xưa, vào thế kỷ 
thứ ba, thầy Tăng Hội của chúng ta đã qua đó và giúp tạo 
dựng Phật giáo ở nơi này. 


Khi thầy Tăng Hội sang Đông Ngô thì ở đó chưa có một vị 
xuất gia người Hoa nào. Lúc đó nhà Hán vừa tan rã, Trung 
Quốc chia ra làm ba nước gọi là Tam Quốc: Miền Bắc có nước 
Nguy, miền Tây có nước Thục và miền Nam có nước Đông 
Ngô. Kinh đô của Đông Ngô là Kiến Nghiệp tức Nam Kinh 
bây giờ. Thầy Tăng Hội tới Kiến Nghiệp và lập ngôi chùa đầu 
tiên ở Đông Ngô. Vua Ngô lúc bấy giờ là Ngô Tôn Quyền. 
Có một điều rất rõ là, tuy cư sĩ Chi Khiêm dịch kinh rất nhiều 
nhưng ông chưa thật sự thọ năm giới. Trong sử có phi lại là 
vào lúc cuối đời thì cư sĩ Chi Khiêm đã thọ năm giới. Hồi đó 
làm gì có người xuất sĩ ở Đông Ngô để cư sĩ được thọ giới 
ngoài thiển sư Tăng Hội? Cho nên chúng ta có thể kết luận 
rằng, cư sĩ Chi Khiêm là đệ tử năm giới của thầy Tăng Hội. 
Đó là luận án của tôi. 
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Thầy Tăng Hội là con của một nhà doanh thương trẻ gốc 
Khương Cư (Sogdian) tới từ Ấn Độ. Cha của thầy qua tới đất 
Giao Châu, thấy ở đây dễ chịu nên muốn ở lại luôn. Ông cưới 
một cô gái Việt Nam và sinh ra thầy Tăng Hội. Vì vậy thầy 
Tăng Hội có cha gốc Khương Cư và mẹ gốc Việt Nam. Nhưng 
đến mười tuổi thì thầy mồ côi cả cha lẫn mẹ và được nhận 
vào chùa làm chú tiểu. Thầy rất thông minh nên học gì cũng 
nhanh. Thầy học tiếng Sanskrit, học chữ Hán. Khi lớn lên 
thầy trở thành một vị giáo thọ rất giỏi và dịch rất nhiều kinh 
ở Việt Nam. Khi sang nước Ngô thây vẫn tiếp tục dịch kinh, 
có nhiều kinh thầy dịch hiện còn được giữ lại trong Đại Tạng 
Kinh chữ Hán tức T4¡sho Tripitaka. 


Kinh Nghĩa Túc là một tập hợp của nhiều kinh nhỏ. Kinh 
chúng ta học ở đây có tên “Kinh Cha Con Gặp Nhau”, cha là 
vua Tịnh Phạn và con là Bụt Thích Ca. Theo kinh này, sau 
khi thành đạo Bụt không về nhà liền để thăm gia đình. Cốt 
lõi của kinh có mười bốn bài kệ rất nguyên thủy, rất xưa. 
Những bài kệ này có phần tương đương trong tạng Päli. 
Ngoài mười bốn bài kệ còn có một đoạn văn xuôi dẫn nhập. 
Các nhà nghiên cứu đồng ý với nhau, phần văn xuôi được 
thêm vào sau để giải thích và tạo ra khung cảnh cho phần cốt 
lõi của kinh. Kinh Pháp Cú được viết dưới dạng toàn là thơ, 
còn kinh Pháp Cú Thí Dụ có những câu chuyện thí dụ bằng 
văn xuôi được đưa vào để đọc cho đỡ ngán và để giúp người 
ta hiểu thêm về những bài kệ. Phần văn xuôi có sau, phần 
văn vân (thơ) là căn bản. Ở đây chúng ta chỉ học phần văn 
vần tức những bài kệ. 

Kinh Phụ Tử Cọng Hội (kinh Cha Con Gặp Nhau) 4 -# ‡k 
f8 Ấ miêu tả lúc Bụt về thăm gia đình lần đầu, cả dòng họ 
Sakya tổ chức tiếp đón Bụt rất long trọng. Chính vua Tịnh 
Phạn cũng đi ra tiếp đón Bụt. Thấy Bụt đi rất uy nghi giữa 
một số đông đảo các thầy, vua Tĩnh Phạn cúi xuống đảnh lễ 
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Bụt. Có một vài vị bị sốc: “Irời ơi! Tại sao cha mà lại đi lạy 
con?“ Vua Tĩnh Phạn nói: 


- Quí vị phải biết Siddharta là con của tôi. Nhưng khi hoàng 
hậu có mang Siddharta thì bà nằm mơ thấy có một con voi 
trắng sáu ngà chui vào bụng. Siddharta lớn lên mới mấy tuổi 
đã biết ngồi thiền, có bóng cây che cho đến khi mặt trời lặn... 


Và vua kể lại những chuyện ngày xưa. Dòng họ Thích Ca và 
những người thân thuộc đều rất hoan hỷ đến nghe Bụt thuyết 
pháp và sau đó người nào cũng thọ năm giới. 


Hồi đó người ta gọi Bụt là Gotama, Sakya Gotama. Đó là 
những năm đầu sau khi Bụt thành đạo, người ta chưa gọi 
Ngài nhiều bằng danh từ Bụt. Người ta gọi Ngài là Gotama 
muni hay 5akya muni. Muz¡ có nghĩa là người tĩnh lặng, một 
vị đạo sĩ, một ông thầy tu tĩnh lặng, không nói nhiều, không 
có nhu yếu tranh luận hơn thua với người khác. Trong những 
năm đầu người ta thích gọi Đức Thế Tôn bằng danh từ Mâu- 
Ni. Thích Ca Mâu-Ni có nghĩa là ông thầy tu tĩnh lặng của 
đòng họ Thích Ca. 


Kính Nghĩa Túc (Arthapada Sufra) là một trong những kinh 
xưa nhất của Phật giáo nguyên thủy. Khi nghiên cứu kinh 
này, từ vấn đề bác ngữ cho đến vấn đề khảo cổ, các nhà khoa 
học nhận ra kinh này có sớm nhất và giọng văn cổ nhất so 
với tất cả các kinh khác. Các học giả đương thời đều công 
nhận kinh Nghĩa Túc có tính cách nguyên thủy nhất, nói lên 
được tinh thần của Phật giáo nguyên thủy. 


Tại Làng Mai chúng ta phân biệt lịch sử đạo Bụt ra ba giai 
đoạn: đạo Bụt nguyên thủy (Origimal Buddhism, PrimiHue 
Buddhism), đạo Bụt bộ phái (Buddhism oƒ diƒferent schools) và 
đạo Bụt đại thừa (Mahauana Buddhism). Sau khi đạo Bụt bộ 
phái có mặt được nhiều trăm năm thì bắt đầu có đạo Bụt đại 
thừa (Mahauana Buddhism, Buddhism oƒ the Great Vehicle). 
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Thường thường lâu nay chúng ta nghĩ rằng đạo Bụt nguyên 
thủy có mặt từ lúc Bụt thành đạo cho đến năm 140 N (N: 
niruana, nhập diệt) tức cho đến 140 năm sau khi Bụt nhập 
diệt. Sau khi Bụt nhập diệt được 140 năm thì giáo đoàn của 
Ngài chia ra, ban đầu chia làm hai: Phái Thượng Tọa Bộ thiểu 
số, bảo thủ và phái Đại Chúng Bộ đa số, tiến bộ. Chuyện 
phân phái xảy ra mấy trăm năm trước Thiên Chúa giáng 
sinh. 

Chúng ta thấy nhân cách của Đức Thế Tôn rất hùng mạnh. 
Trong thời của Ngài thì nhân cách đó giữ cho giáo đoàn được 
thống nhất. Đến sau khi Ngài nhập diệt rồi, trong gần một 
thế kỷ rưỡi nữa giáo đoàn của Ngài vẫn còn thống nhất. Mãi 
cho đến 140 năm sau khi Ngài nhập diệt thì giáo đoàn mới 
chia làm hai phái tiến bộ (Mahasãnehika) và phái bảo thủ 
(Sthauira). Từ hai phái đó chia ra làm hai mươi mấy phái, thời 
đại này gọi là thời đại Phật giáo bộ phái (Mang schools 
Buddhism). 


Đạo Bụt nguyên thủy có mặt trong khoảng 220 năm, nếu 
chúng ta định nghĩa Phật giáo nguyên thủy như vậy thì còn 
rộng rãi quá. Khi học kinh Nghĩa Túc chúng ta thấy đạo Bụt 
nguyên thủy chỉ có mặt chừng vài ba năm, đó là những năm 
đầu sau khi Bụt thành đạo. Lúc đó chưa có tu viện, Bụt còn 
đi du hành với các thầy. Kinh Nghĩa Túc là một trong những 
kinh được nói ra trong những năm đầu khi Bụt và các thầy 
chưa thành lập tu viện, còn đi với nhau như những đoàn du 
hành đây đó. 

Tuy vua Tần Bà Sa La (Bữmbisara) có tặng cho một vườn tre 
nhưng đó chưa hẳn là tu viện. Đó chỉ là chỗ ngủ, chưa có nhà 
cửa, chưa có quy chế của một tu viện. Bụt và các thầy theo 
Bụt được gọi là những nhà đạo sĩ đi lang thang giáo hóa và 
danh từ Mâu-Ni dùng để chỉ những ông thầy tu như Bụt. 
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Hơn một năm sau khi thành đạo, Bụt trở về thành Ca Tỳ La 
Vệ, người ta đón tiếp rất đông, người ta nói tới Ngài như một 
vị mâu-ni lớn, một vị đại mâu-ni (maha rmwuri). Trong kinh 
“Phụ Tử Cọng Hội” người ta đặt câu hỏi: “Thưa Gotama, thế 
nào là một vị mâu-ni, thế nào là một vị thầy tu tĩnh lặng, một 
người có giới đức hoàn toàn? Chúng con muốn biết. Xin Ngài 
định nghĩa giùm cho, thế nào là vị mâu-ni?” 


Bài kệ 1: 

Hữu giới cụ đương hà kiến R # 5 5 ñị R 
Vân thuyết ngôn tùng uẩn khổ 7S ấN Eq lE lÃ ra 
Nguyện Cổ Đàm giải thuyết thử B8 SE E f#t ñt ÚL 
Vấn chánh ý thế hùng sanh lli 1E S tt jế + 


Đây là bài kệ khó nhất trong kinh, chúng ta có thể dịch như 
sau: 


Chúne con phải nhận diện như thế nào 0uà phải nói như thế nào 
cho đúng uềbậc toàn thiện có chánh kiến, có đầu đủ giới pháp, bậc 
ñược sinh ra như một 0ị anh hùng trên thế sian, bậc đó đã uượt 
thoát mọi ràng buộc khổ nạn? Xin Đức Gotama chỉ dau cho chúng 
CƠH. 


Hữu giới cụ: Ba chữ này có thể chỉ một con người có đầy đủ 
giới và hạnh. 

Đương hà kiến: Phải nhận diện người đó như thế nào? Làm 
thế nào để nhận diện được một con người toàn thiện, một bậc 
mâu-ni? 

Vân thuyết ngôn: Chúng ta có thể nói gì về người đó? 
Tùng uẩn khổ: Uẩn là ngũ uẩn, là những người lên xuống 
vì năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) của mình. Tùng uẩn 
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khổ có nghĩa là người đó, khi so sánh thì nổi bật lên trong 
cuộc đời đầy khổ đau. 

Nguyện Cổ Đàm giải thuyết thử: Cổ Đàm là phiên âm của 
chữ Gotama. Bậc toàn thiện có giới đức đầy đủ, làm sao nhận 
diện được, làm sao nói về người đó được, xin Đức Thế Tôn 
nói cho chúng con nghe. 


Vấn chánh ý thế hùng sanh: Thế là cuộc đời, hùng là anh 
hùng. Có người đặt câu hỏi, đó là ý đưa ra để đặt cho một 
người được sinh ra trên cõi đời như một bậc anh hùng. Ở đây 
có ý khen ngợi Đức Thế Tôn là người sinh ra trên đời như 
một bậc anh hùng. Làm thế nào để có thể nhận diện được 
một con người toàn thiện như vậy trong số những người 
đang khổ đau, trầm luân trên đời. 


Và đây là câu trả lời của Đức Thế Tôn: 


Bài kệ 2: 

Tiên dĩ hành khí trọng nhuế zrtBfaSã& 
Diệc bất trước hậu lai nguyện 7R ® 5 fá Z 
Lai hiện tại diệc bất thủ Zk ĐH # 7R Hy 
Diệc bất thọ tôn kính không 7R  % l8 


Trước hết đó là một người đã buông bỏ hết tất cả những hận thù 
trong quá khứ, một người không cờn tnơ tưởng, không còn 0uướng 
mắc gì 0uào tương lai. Và cả chính trong hiện tại người đó cũng 
không 0ướng uào hư danh uà sự tôn kính của người đời. Người đó 
là một bậc tmrâu-ni, một người toàn thiện. 


Đọc câu kệ này chúng ta thấy Làng Mai đi rất đúng với giáo 
lý nguyên thủy của Đức Thế Tôn. 

Tiên dĩ hành là cái đã qua rồi. 

Khí trọng nhuế: Khí là bỏ đi. Khí trọng nhuế là bỏ đi sự sân 
hận lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiên dĩ hành khí trọng nhuế: Đó 
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là người đã bỏ đi những hiểm hận về quá khứ. Trong quá 
khứ mình có những giận hờn, hận thù, lo lắng. Bây giờ đây 
mình an trú trong giây phút hiện tại, mình buông bỏ tất cả 
những hận thù dồn dập nhiều lần trong quá khứ. 


Diệc bất trước hậu lai nguyện: Hậu lai là tương lai. Nguyện 
là những ước mơ, những dự án, những mong cầu. Người đó 
cũng không bị vướng mắc vào những mong cầu ở tương lai. 
Minh không bị ràng buộc bởi thù hận của quá khứ mà cũng 
không bị ràng buộc bởi những mong cầu trong tương lai. 


Lai hiện tại diệc bất thủ: Trở về hiện tại cũng không bị 
vướng mắc vào những gì trong giây phút hiện tại. 


Đó là tinh thần an trú trong hiện tại, không bị vướng mắc vào 
quá khứ và tương lai. 


Diệc bất thọ tôn kính không: Cũng không bị lung lạc bởi 
sự tôn kính của người đời. Người đó được mọi người rất tôn 
trọng nhưng không bị sự sùng kính đó làm hư tại vì người 
đó không còn cái ngã. 

Chúng ta biết, đức của người tu (người xuất sĩ) là sự khiêm 
nhường. Đức Thế Tôn là một người xuất phát từ dòng dõi 
vua chúa và trở thành một vị đạo sư, nhưng Ngài rất khiêm 
cung, rất lăng lẽ, không bao giờ khoe khoang nói mình là hơn 
người, là một người rất thong dong, giải thoát. Vì vậy nên 
người ta gọi người đó là một bậc mâu-ni đích thực, một đại 
mâu-n1. 

Xin định nghĩa cho chúng con thế nào là một vị mâu-ni đích 
thực, một người toàn thiện có đầy đủ giới đức? Câu trả lời 
đầu tiên của Đức Thế Tôn là: “Đó là người đã buông bỏ tất cả 
những hiểm hận về quá khứ và cũng không vướng mắc vào 
những ước ao, mơ tưởng về tương lai, chính trong hiện tại 
con người đó cũng có tự do, không bị hư danh và sự tôn kính 
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làm cho hư hỏng”. Đó là định nghĩa đầu tiên của một vị mâu- 
ni. Người xuất sĩ phải học cho được đức tính đó. Mình có một 
ít tài năng, nhưng tài năng đó so với tài năng của Đức Thế 
Tôn thì không bao nhiêu cả. Ngài là người đã được sinh ra 
trên cõi đời như một bậc anh hùng. Mình phải học cho được 
đức khiêm cung, vô ngã. 


Bậc mâu-ni, bậc có giới đức toàn vẹn chúng con phải nhận 
diện người đó như thế nào? Chúng con phải nói năng về 
người đó như thế nào? Xin đức Cồ Đàm nói cho chúng con 
nghe. Đó là câu hỏi. Còn tùng ấm khổ hay tùng uẩn khổ chỉ 
có nghĩa là người đó so sánh nổi bật lên trong cuộc đời khổ 
đau. Ấm tức là ngũ uẩn, là những người lên xuống vì năm 
thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình. 


Câu trả lời của Đức Thế Tôn: “Trước hết đó là người đã buông 
bỏ tất cả những hận thù trong quá khứ, một người không còn 
mơ tưởng, vướng mắc gì trong tương lai mà chính trong hiện 
tại người ấy cũng không vương vấn gì vào những hư danh. 
Đó chính là một vị mâu-ni toàn thiện”. Đó là câu trả lời đầu 
tiên. 


Bài kệ 3 

Vị lai tưởng bất trước ái 2% ®# 5% 
Cửu viễn tưởng diệc bất ưu 2 5 #8 7 * & 
Hành viễn khả xả tế nhuyễn fT šã nỊ lâ ÍH §X 
Tà kiến tận thiểu vô hữu 3š R mã #4 


Không tham đắm uào tương lai, không ưu sâu uề quá khứ. Người 
ấy trên bước đường trình äi đã buông bỏ mọi tham cẩu, mọi tà 
kiến, không giữ lại một tự kiến nào. 


Vị lai tưởng là những tư duy, những ý niệm về tương lai. 
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Bất trước ái là không vướng mắc vào đó. Sống trên đời mọi 
người thường hay đặt câu hỏi: Tương lai mình sẽ ra sao? 


Vị lai tưởng bất trước ái là nghĩ đến những gì sẽ xảy ra mình 
không cần thắc mắc, lo âu. Minh không bị kẹt, không bị 
vướng mắc vào những tri giác, những tưởng tượng về tương 
lai. Nếu tu tập ở Làng Mai mà cứ nghĩ ngày mai sẽ ra sao thì 
mình không an trú được trong hiện tại, mình chưa có giải 
thoát. 


Cửu viễn tưởng là những cái đi qua lâu rồi (perceptions oƒ the 
past). 
Diệc bất ưu: Cũng không lo lắng về chuyện đó. 


Hành viễn khả xả tế nhuyễn: Trong bước đi người đó đã 
buông bỏ tất cả những tư tưởng tham đắm về tương lai và 
những ưu sầu về quá khứ, trong bước đường hiện tại người 
đó cũng không ôm đồm. Tế nhuyễn là những châu báu, của 
cải mà mình cho là của mình, trong đó có cả ý tưởng chứ 
không phải chỉ có vật chất mà thôi. Chữ tế nhuyễn dùng để 
chỉ những sở hữu quí báu của mình như châu báu, vàng bạc, 
nữ trang v.v... 


Tà kiến tận thiểu vô hữu: Là những cái thấy sai lạc, những 
nhận thức sai lâm đã được chấm dứt, hoặc còn rất ít, coi như 
không còn nữa. Không tham đắm vào tương lai, không ưu 
sầu về quá khứ. Người ấy trên bước đường mình đi đã buông 
bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến, không giữ lại một tư kiến nào. 


Chữ kiến này có nghĩa là một nhận định, một ý kiến, một chủ 
thuyết. Mỗi người trong chúng ta đều có một nhận định, một 
cái thấy, một ý kiến riêng. Chính vì sự khác nhau đó mà 
chúng ta chống đối nhau, chấp nhận nhau. Vì vậy, một vị 
mâu-ni là người đã buông bỏ tất cả các kiến. Chúng ta không 
thể hiểu được bài kệ này nếu không hiểu được bối cảnh, tư 
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tưởng và triết học trong thời của Bụt. Thời ấy có ít nhất là sáu 
giáo phái, giáo phái nào cũng đưa ra những ý thức hệ, những 
tư tưởng và chủ trương của mình. Họ đã đàm luận và cãi lộn 
nhau rất nhiều, vì vậy có người họ tự xưng là mâu-ni nhưng 
thật ra họ không phải là mâu-ni tại vì họ cãi lộn nhau nhiều 
quá. Trong khi đó mâu-ni là người tĩnh lặng, người không có 
nhu yếu tranh luận. Sở dĩ mình còn cãi lộn, còn tranh luận là 
vì mình còn giữ ý kiến riêng của mình. Mình cho cái thấy của 
mình là cao hơn hết. 

Chúng ta sẽ học những kinh khác thuộc loại này và sẽ thấy ý 
này cứ lặp đi lặp lại. Điều đó cho thấy thời của đức Thế Tôn 
có rất nhiều giáo phái đang tổ chức tranh luận hơn thua, 
trong khi Bụt khuyên mọi người đừng tranh luận nữa mà hãy 
tu đi, tại vì triết học và huyền học không thể nào tịnh hóa 
được thân tâm, chỉ có sự tu tập mới thanh lọc được con người. 
Vì vậy, đặc tính của một vị mâu-ni là chỉ thực tập mà không 
tranh luận. Nếu mình chưa thấy được cái đó thì mình chưa 
hiểu được câu này. Nó có nghĩa là trên bước đường tu tập 
mình phải buông bỏ mọi thứ, buông bỏ hết những tư kiến 
của mình. Khi không còn chủ thuyết, không còn ý thức hệ thì 
sẽ không còn tranh luận. 


Trong đạo Bụt, cái thấy chân chính được gọi là chánh kiến. 
Nhưng định nghĩa về chánh kiến trong đạo Bụt trước hết là 
buông bỏ tất cả các kiến. Vì vậy mình nói có những cái thấy 
sai lạc như cái thấy về thường, cái thấy về ngã. Sự vật vô 
thường mà mình tưởng là thường. Thành ra cái thấy về 
thường là một tà kiến. Chúng ta không thể tồn tại mãi được, 
người thương của chúng ta cũng vậy, không phải cứ còn mãi 
với chúng ta. Ai rồi cũng phải già, phải chết nhưng mình cứ 
nghĩ rằng mình trẻ khỏe hoài, đó là cái thấy thường (mọi thứ 
trường tồn). Đó là một tà kiến. Thành ra mình phải học để 
lấy cái tà kiến ấy ra. Phải luôn tâm niệm tôi là vô thường, 
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người thương của tôi cũng vô thường. Ngày mai tôi sẽ rụng 
răng, không còn nhai được thức ăn cứng nữa, ngày kia người 
thân của tôi sẽ chống gậy đi lọm khom, không dẻo dai như 
ngày hôm nay. Chúng ta phải thấy được như vậy, thấy về vô 
thường. 


Để giúp mọi người vượt thoát cái thấy về thường Bụt đưa ra 
vô thường. Để giúp mọi người vượt thoát cái thấy về ngã, Bụt 
đã đưa ra vô ngã. Nhưng cái vô thường và vô ngã mà Bụt 
đưa ra không phải là những cái thấy, đó là những dụng cụ 
để đào bới, để nhổ gốc cái kia chứ không phải là một cái thấy 
mới để thay thế vào cái thấy cũ. Thành ra nếu mình tưởng vô 
thường, vô ngã cũng là những cái thấy như là những cái thấy 
về thường, về ngã thì mình vẫn chưa tiếp nhận được lời dạy 
của Bụt. Cái thấy đúng đắn là sự vắng mặt của các cái thấy. 
Cái thấy về thường đã phải bỏ đi rồi nhưng cái thấy về vô 
thường cũng phải bỏ đi luôn. Tại vì cái thấy vô thường không 
phải là một cái thấy, mà nó là một dụng cụ để đào bới và nhổ 
bỏ cái thấy về thường mà thôi. Đạo Bụt là tự do đối với các 
cái thấy. Khi mình không giữ cho mình một chủ trương, một 
ý thức hệ, thì không có nhu yếu tranh luận nữa. Như vậy mới 
thật là một người tĩnh lặng. Còn tranh luận thì không phải là 
một vị mâu-ni. Các vị đại mâu-ni như vậy thì các vị tiểu mâu- 
ni cũng phải học theo, phải im lặng, đừng tranh luận, vì 
tranh luận nghĩa là mình đang bảo vệ một cái thấy. Mình 
không có cái thấy nào để bênh vực cả, mình đã vượt thoát tất 
cả những cái thấy. Một vị đại mâu-ni là một người đã vượt 
thoát tất cả mọi cái thấy. Hiểu được ý của câu này thì chúng 
ta mới hiểu được ý của Bụt. 


Trên đường đi chúng ta phải buông bỏ tất cả, trong đó có 
những cái thấy của mình, đừng giữ lại một cái thấy nào. 
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Bài kệ 4 

Di khứ khủng vô úy bế Bxz#=m 
Bất khả động tín vô nghỉ ` hJ 5 {E #4 Sĩ 
Vô tật tâm lạc bỉ dữ #£ lữ !ÓÙ 4É {X Hã 
Hành như thị ái tôn mạng fr II E # 8 ñ 


Đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên 0uững chấãi, nuôi dưỡng được 
chánh tín, diệt trừ được nhi nan, không tật đố; lòng hoan hỉ uới 
nhữne sì ñang có, yêu nếp sống thảnh thơi. Buông bỏ tất cả mọi lo 
lắng, sợ hãi, trở nên 0ô úụ bất bạo động. Nghĩa là người ta khiêu 
khích, đe dọa trình uẫn uững như đồng. 

Dù ai nói ngả nói nghiêng 

Lòng ta vẫn vững như kiểng ba chân 

Khi mình đạt tới cái đó rồi thì sẽ không còn lo lắng, sợ hãi 
nữa, mà trở nên rất kiên cố, vững niềm tin vào con đường mà 
mình đang đi. 

Vô tật tâm: tâm không ganh tỊ. 

Lạc bỉ dữ: có hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có. 
Cứ đi như vậy trong cuộc đời và tôn quý giây phút hiện tại 
thánh thơi mà mình đang có. Đó là một bậc mâu-ni. 


Phẩn 2 


(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu 7.1.2010 tại chùa 
Từ Nghiêm, Xớm Mới, Làng Mai.) 

Tuy tên của kinh là Phụ Tử Cọng Hội (Cha Con Gặp Nhau) 
nhưng “cha con gặp nhau” chỉ là cơ hội để Đức Thế Tôn 
giảng kinh còn nội dung của kinh nói về phẩm chất của một 
vị mâu-ni. Trong kinh Mâu-Ni đã học lần trước, chúng ta đã 
biết thế nào là phẩm chất của một vị mâu-ni, một vị tu sĩ tĩnh 
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lặng đạt tới sự bình an và không có nhu yếu nói nhiều. Trong 
kinh này chúng ta tiếp tục học và đi sâu hơn vào chủ đề đó. 


Một vị mâu-ni có nghĩa là một ông thầy tu tĩnh lặng. Thích 
Ca Mâu-Ni¡ có nghĩa là một ông thầy tu tĩnh lặng thuộc dòng 
họ Thích Ca. Trước Đức Thích Ca đã có một vị mâu-ni, đó là 
Câu Na Hàm Mâu-Ni (Kanakamuni Buddha). Lúc mới thành 
đạo, Bụt được người ta gọi là một vị mâu-ni, một vị đại mâu- 
ni (maha mmumi). Khi Bụt về thăm nhà, mọi người cũng gọi 
Ngài như vậy, và trong buổi hội họp đó có một người đặt câu 
hỏi: “Thế nào là một vị mâu-ni?7 

Trong tạng Pãli chúng ta có kinh Puräbheda Sutta nằm trong 
bộ Kinh Tập (SuHa Nipata) tương đương với kinh Phụ Tử 
Cọng Hội này. Chữ Purabheda có nghĩa là: trước khi tan rã 
(before the disinteeration). Tan rã cái gì? Tan rã hình hài của 
mình. Chúng ta có thể dịch kinh này là kinh Trước Khi Hình 
Hài Tan Rã hay kinh Khi Hình Hài Còn Đó. Bây giờ hình hài 
mình còn đây, mình đang còn sống nhưng thế nào cũng có 
một ngày hình hài này phải tan rã. Chúng ta cũng có thể dịch 
là kinh Khi Ta Còn Sống. Nhưng nội dung của kinh này nói 
về phẩm chất của một vị mâu-ni. Vì vậy thầy trò mình sẽ đặt 
tên cho kinh này là kinh Vị Mâu-N¡ Thành Đạt. 


Tập san Ulysse, tập san tiếng Pháp nói về du lịch, số tháng 
giêng 2010 có nhiều trang nói về đạo Bụt và Đức Thích 
Ca.Trong đó có nói: “Bụt không phải là một vị thần linh, Bụt 
là một con người đã vượt thoát tất cả mọi đam ?ê (Bouddha 
est un homtme, un être humain qui a dépassé toute passion}"“. Câu 
đầu tiên của kinh Vị Mâu-Ni Thành Đạt là một câu hỏi: “Thế 
nào là một vị mâu-ni?“ Và câu trả lời đầu tiên là: “Người đã 
vượt thoát tất cả những đam mê”. Vì vậy kinh này được gọi 
là kinh Vị Mâu-Ni Thành Đạt, nghĩa là tuy hình hài còn đó 
nhưng mọi đam mê đều không còn nữa. Đam mê là những 
ngọn lửa thiêu đốt thân tâm ta suốt đêm ngày, vì vậy nên khi 
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không còn đam mê thì hạnh phúc rất lớn. Chúng ta cũng có 
thể đặt tên cho kinh là Phẩm Chất Của Một Vị Mâu-Ni¡. 


Chúng ta có một bản chữ Hán, một bản tiếng Pãli và hiện nay 
chúng ta đã dịch kinh này ra tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng 
Pháp. 


Hồi tôi còn là một học tăng, trong Phật học viện, không có 
máy in hay máy photocopy, mỗi người đều phải tự chép tay, 
có khi phải chép tay một bài học bằng chữ Hán dài tới bảy 
trang. Trong một viện Phật học chỉ có một pho tự điển, cơ hội 
sử dụng để tra cứu rất khó. Tôi phải dồn tất cả những chữ 
mình thắc mắc rồi xin phép một hôm nào đó vào trong viện 
để tra một lượt. Bây giờ mỗi người đã có sẵn một bản in để 
học, kinh lại còn được dịch ra nhiều thứ tiếng và có sẵn bản 
gốc để tra cứu thì phải biết rằng mình rất may mắn. 


Chúng ta ôn lại bốn bài kệ đã được học kỳ trước: 


1. Đã tiếp nhận đầu đủ giới pháp, chúng con phải nhận diện như 
thếnào 0à phải nói như thế nào cho đúng uỀbậc có chánh kiến, bậc 
đã được sinh ra như một uị anh hùng trên thế sian, bậc đã uượt 
thoát mọi ràne buộc khổ nạn? Xin đức Gotama chỉ dạu. 


2. Đó là người đã buông bỏ được tọi hiểm hận uề quá khứ, mọi 
thắc trắc lo âu uề tương lai. Trong giâu phút hiện tại, người ấU 
cũne không bị hệ lụụ uào bất cứ øì, căng không bị kẹt uào hư danh 
0à sự tôn kính của kẻ khác. 

(Trong bản tiếng Pali, bài kệ thứ hai như thế này: Đó là một 
người tuy hình hài còn đó nhưng không còn ham muốn gì. 
Vì vậy nên người ta lấy câu này làm đề kinh.) 

3. Không tham đắm ào tương lai, không ưu sâu uề quá khứ, người 
ấy trên đườne trình đi đã buông bỏ mọi tham câu, mọi tà kiến, 
không giữ lại một tư kiến nào. 
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4. Đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên uững chấi, nuôi dưỡng được 
chánh tín, người ấ diệt trừ được mọi nehi nan, không tật đố, lòng 
hoan hủ uới những øì ñang có uà yêu niếp sống thánh thơi. 


Bây giờ chúng ta học đến bài kệ thứ năm: 


Bài kệ 5 

Năng tự thủ bất đa vọng ñ£ H*? ® # # 
Tự đa đắc tuệ vô tật äH#ZfãÃä#tk 
Bất ác xú bất mô dã 2 ñã Rữ T 15 38 
Bất lưỡng thiệt xả hí nghi  RN =m là lW SẼ 


Có khả năne tiết chế; không tham uọng, có nhiều tuệ giác, không 
sanh chét ai, không nói xấu ai, không trau chuối bên ngoài, không 
nói lưỡi hai chiêu, người ấu buông bỏ mọi hú luận uà nehi nỜ. 
Năng tự thủ: Có khả năng làm chủ chính mình. Mình có 
quyền lực, quyền lực này không do người khác đem tới mà 
có được nhờ vào sự thực tập của chính mình. Đó là khả năng 
làm chủ cuộc đời mình, không bị bất cứ thứ gì từ bên trong 
hay từ bên ngoài kéo đi. Chúng ta dịch là có khả năng tiết chế 
(selƒ restrain). 

Khi chơi, khi ngủ, khi ăn, khi làm việc, mình phải có khả 
năng tiết chế, phải điều độ, đừng để bị đam mê hay thói quen 
kéo theo. Ăn là một cơ hội để mình thực tập tự chủ. Thường 
thường ai cũng muốn ăn ngon, nhưng ngon hay dở cũng tùy 
thuộc rất nhiều vào chủ quyền của mình. 


Ở Làng Mai, chúng ta khuyến khích nên ăn chậm, phải nhai 
ít nhất là 30 hay 50 lần trước khi nuốt. Trong khi ăn thì chú 
tâm vào thức ăn, chỉ ăn những thứ mình đang ăn, mà không 
nhai những lo lắng, ưu phiền, những dự án, những buồn khổ 
của mình. Điều đó phải thực tập vững vàng lắm mới làm 
được. 
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Trong khi ăn cơm, mình chỉ chú tâm vào việc ăn cơm thôi mà 
không suy nghĩ vấn vơ. Khi bẻ một miếng bánh mì bỏ vào 
miệng nhai, mình phải ý thức rằng mình đang nhai một 
miếng bánh mì, mình đang tiếp xúc được với vũ trụ trong 
miếng bánh mì. Trong miếng bánh mì có ánh sáng mặt trời, 
có đám mây, có đại địa, có đủ tất cả. Khi nhai, chúng ta tiếp 
xúc được với tất cả vũ trụ qua miếng bánh mì dù miếng bánh 
mì đó có thể không lớn. 

Trong một khóa tu sức khỏe chúng ta nên tổ chức bữa ăn đầu 
như vậy. Mỗi người được phát ba miếng bánh mì, mỗi miếng 
chỉ lớn bằng một đốt tay, và một phần ba ly sữa đậu nành. 
Ngày xưa, tôi đã hướng dẫn một khóa tu sức khỏe như vậy. 
Tôi phát cho mỗi người một lát bánh mì có thể bẻ thành ba 
hay bốn miếng. Sau khi nghe tiếng chuông và thở xong, mình 
bẻ bánh mì ra, nhìn sâu vào miếng bánh mì để thấy đây là 
một vị đại sứ mà vũ trụ đã gửi tới để nuôi mình. Chỉ cần một 
hay hai giây đồng hồ là mình có thể thấy được miếng bánh 
mì một cách rất sâu sắc. Trong miếng bánh mì có ánh sáng 
mặt trời, có đám mây, có hạt giống, có đất đai, có phân bón, 
có thời gian, có không gian, có người nông dân v.v... Với sự 
quán chiếu, mình không cần nhiều thời gian để có thể thấy 
được như vậy. Chỉ cần một giây đồng hồ thôi, với chánh 
niệm và chánh định, mình có thể thấy miếng bánh mì đó do 
vũ trụ gởi tới để nuôi mình. Đó là tuệ. Có chánh niệm và 
chánh định thì tự nhiên có tuệ. Có tuệ thì thấy được miếng 
bánh mì là tặng phẩm của đất trời và khi thấy được như vậy 
rồi mình mới bỏ miếng bánh mì vào miệng. 

Trong truyền thống Cơ Đốc có lễ Bí tích thánh thể (Eucharis- 
fie), là lễ bẻ miếng bánh mì ra và coi miếng bánh mì đó là cơ 
thể của chúa Kitô. Ăn miếng bánh mì là đưa cơ thể của chúa 
Kitô vào trong người của mình. Đó là một phương pháp thực 
tập để tiếp xúc sâu sắc với chúa Kitô. Khi làm như vậy những 
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người bạn Cơ Đốc của mình có thể làm với tính cách hình 
thức cho có lệ, nhưng cũng có thể làm với tính cách thiền 
quán. Nếu khi tiếp nhận miếng bánh mì và thấy rằng đây là 
cơ thể của chúa Jesus - thầy của mình, rồi bỏ miếng bánh mì 
vào miệng nhai thì mình thật sự đã tiếp xúc được với chúa 
Kitô. Đó chính là thiền quán. 

Vị linh mục hành lễ phải có niệm, có định và có tuệ. Nếu ông 
chỉ làm như một cái máy thì sẽ không tạo ra được năng lượng 
niệm-định-tuệ trong nhà thờ, mà chỉ làm hình thức, kẹt vào 
nghi lễ mà không có nội dung. 


Trong đạo Bụt mình không nói miếng bánh mì là thân thể 
của chúa Kitô mà mình nói miếng bánh mì là thân thể của vũ 
trụ. Nhìn vào miếng bánh mì chúng ta thấy tất cả vũ trụ, từ 
đám mây cho đến mặt trời, trái đất v.v... Khi thấy được như 
vậy tức là có tuệ, lúc ấy chúng ta mới bỏ miếng bánh mì vào 
trong miệng và nhai. Trong khi nhai ba mươi hay năm mươi 
lần mình tiếp xúc sâu sắc với vũ trụ bên trong cũng như bên 
ngoài. 

Theo tôi, khi đã bỏ miếng bánh mì vào miệng thì chúng ta 
nên để miếng bánh trên tay xuống. Sau khi nhai miếng bánh 
trong miệng ra thành nước rất ngon ngọt và nuốt xuống rồi 
mới cầm miếng bánh mì lên để cắn hoặc bẻ miếng thứ hai. 
Chúng ta đừng cầm bánh mì trên tay, vì mình có thói quen 
ăn chưa xong miếng này đã cắn thêm miếng khác. Đó là một 
tập khí mà chúng ta phải tập lâu ngày mới bỏ được. Nhất là 
khi thức ăn có vị ngon ngọt thì mình quên mất, để tâm bị kéo 
theo mà không làm chủ được mình. Đó là cái tập khí đang ăn 
chứ không phải mình đang ăn (Y0 are not eating, ou are Deirig 
eaten bụ your habit enere.) 
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Khi cầm bát và đưa thìa xúc cơm lên quý vị hãy nhìn một 
giây đồng hồ để thấy được vũ trụ trong muỗng cơm, rồi quý 
vị mỉm cười bỏ thìa cơm vào miệng nhai. Sau đó để thìa 
xuống, đừng cầm thìa tại vì cầm thìa mình sẽ sẵn sàng để 
múc thìa thứ hai. Lúc này chưa phải là thời gian để múc thìa 
thứ hai, đây là vấn đề của thìa thứ nhất. Trong khi nhai mình 
để hết tâm ý vào thìa cơm đang nhai, nhai càng lâu càng 
ngon. 


Quí vị nghĩ rằng, bánh mì sẽ nhạt nhẽo nếu không có phết 
bơ hay mứt Điều đó không đúng! Làm sao ăn sáng mà không 
có bơ và mứt? Xin quí vị thử ăn một miếng bánh mì không 
có bơ và mứt xem! Nếu quí vị nhai 30 lần thì miếng bánh mì 
bắt đầu trở nên ngon, nhai 50 lần thì ngon hơn gấp hai và 
nhai 90 lần thì ngon hơn gấp ba, không cần có bơ và mứt mà 
cũng rất ngon. Nước miếng của mình trộn với bánh mì làm 
thành chất ngọt rất ngon. Trong thời gian nhai, hệ tiêu hóa 
đã thực hiện được 70% và khi nuốt vào bụng thì thức ăn được 
tiêu hóa rất dễ dàng. Ăn như vậy trong vòng nửa giờ thì tuy 
ăn ít, nhưng mình cảm thấy no đủ và mãn ý, còn ăn theo kiểu 
ngốn hết miếng này tới miếng khác thì không những đã 
không ngon mà còn khó tiêu và mình sẽ ăn quá nhiều. 

Trong những khóa tu sức khỏe chúng ta phải làm như vậy 
trong bữa ăn đầu để mọi người thấy được rằng, với một 
miếng bánh mì rất nhỏ mình có thể nhai đến 100 lần, mà lại 
rất ngon. Quí vị thử đi, thử ngay trong ngày hôm nay mà 
xem. Trong chùa thế nào cũng còn bánh mì cũ, bánh mì cũ 
ăn cũng ngon lắm. Mình để tay xuống, đừng sẵn sàng để đút 
miếng thứ hai vào miệng. Tay cầm thìa rất quan trọng. Vì 
mình có tập khí bỏ thức ăn vào miệng liên tục nên phải bỏ 
tay xuống để thực tập vô vi; phải nhai cho hết, cho thành 
công, mỉm cười một cái rồi mới đưa tay ra lấy miếng bánh mì 
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thứ hai. Nếu thực tập được như vậy tức là chúng ta đang khôi 
phục lại chủ quyền của mình. 


Trong khi đi cũng vậy, mình đi như thế nào để có chủ quyền 
về cuộc đời của mình. Mình đang đi chứ không phải bị kéo 
đi. Đi như một vị Bụt, đi như một vị Thế Tôn. 


Chữ tự thủ có nghĩa là mình phải có chủ quyền về cuộc đời 
của mình. Phải biết tự chế và làm chủ mỗi giây phút của đời 
sống hàng ngày. 

Bất đa vọng: Không trông cầu, không tham vọng nhiều. Biết 
sống sâu sắc trong giây phút hiện tại thì mỗi giây phút của 
đời sống trở thành một niềm hoan lạc, trở thành hạnh phúc. 
Mỗi bước chân là hạnh phúc, mỗi hơi thở là thảnh thơi. Mình 
thở như thế nào để mỗi hơi thở có thảnh thơi, có hạnh phúc. 
Mình đi như thế nào để mỗi bước chân có thảnh thơi, có hạnh 
phúc. Đó là tất cả bí quyết của sự tu học. Phải có niệm, có 
định và có tuệ. Khi hình hài còn đó chưa tan rã mà mình 
không biết thừa hưởng những giây phút như vậy, đến khi 
bệnh sắp chết rồi mới nói: “Trời ơi! Lâu nay mình không thật 
sự sống!“. Đó là tại vì mình không có khả năng xử lý được 
đời sống của mình, không biết sử dụng những giây phút mà 
cuộc đời đã hiến tặng cho mình. Mình phải tự chế, đừng để 
bị kéo đi bởi ham muốn, tham vọng và đánh mất đi sự sống 
trong giây phút hiện tại. 

Tự đa đắc tuệ vô tật: Có nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai. 
Tự đa đắc có nghĩa là chính mình đạt được rất nhiều. Tuệ là 
tuệ giác. Vô tật là không ganh ghét ai, chữ tật có nghĩa là 
ganh ghét. 


Bất ác xú: Chữ xú có nghĩa là xấu. Không nói xấu ai. 
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Bất mô dã: Chữ dã có nghĩa là trau chuốt bên ngoài. Thiếu 
cái đẹp bên trong nên phải trau chuốt để có cái đẹp giả tạo 
bên ngoài. 

Bất lưỡng thiệt: Không nói hai lưỡi, khi nói thế này, khi nói 
thế kia, với người này thì nói thế này, với người kia thì nói 
khác. 

Xả hí nghỉ: Hí là hí luận, nghỉ là nghi ngờ. Buông bỏ mọi hí 
luận và nghi ngờ. Hí luận là đàm luận những gì không thật 
sự có ích lợi cho sự tu học của mình. 


Bài kệ 6 

Ý tất thoát vô sở trước 8® ằm & PHI 
Khí tự kiến vô ở vọng 5S HR®fff= 
An tường hành năng giải đối % FE ÍíT RE # šj 
Diệc bất dục đoạn dục tưởng 7R 2 Ä⁄ lãm 3⁄4 T5 


Tầm ú giải thoát, không đắm trước, lìa tư kiến, không thêu dệt hư 
oone, bước đi an tường, người ấ có khả năng siải tỏa được mọi 
tranh chấp, không bị dục kéo äi, uà đoạn trừ được mọi dục tưởng. 


Ý tất thoát: Tâm ý được giải thoát trọn vẹn. Thoát có nghĩa 
là không bị ràng buộc. Có những sợi dây trói buộc niềm tự 
do của mình lại không cho mình cựa quậy. Đó là phược, triển 
phược là trói lại. Những sợi dây phiền não, những sợi dây 
của sự giận hờn, nghỉ ngờ, mê đắm cột chặt lại khiến mình 
cứng ngắc không có tự do. Ý tất thoát là tâm cởi mở hoàn toàn 
tự do. 

Vô sở trước: Không bị vướng, không bị kẹt vào bất cứ một 
cái gì. 

Khí tự kiến: Khí là buông bỏ, liệng đi, không dùng nữa. 
Kiến là những cái thấy của riêng mình. Mình có những quan 
điểm, những tư kiến và cứ khư khư giữ lấy những tư kiến đó 
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cho là nhất trên đời. Đó là nguồn gốc của chiến tranh: Chỉ có 
tôi là nắm được chân lý, còn bọn họ không có chân lý. Khí tự 
kiến là buông bỏ những tà kiến của riêng mình. 
Vô ỷ vọng: Y có nghĩa là trau chuốt bên ngoài, thêu dệt ra 
cho đẹp. Vô ỷ vọng là không thêu dệt hư vọng. 


An tường hành: bước đi một cách bình an, thánh thơi, với 
những bước chân rất an lành. Đó là hình ảnh của vị mâu-ni. 
Nhìn một người đi, mình biết người đó có phải là một vị 
mâu-ni hay không. Dáng đi của người ấy rất an lành thảnh 
thơi, không hấp tấp, lật đật. Nhìn một sư cô, một sư chú hay 
một vị cư sĩ đi, mình biết người đó có dáng dấp của một vị 
mâu-ni hay không, người đó có còn là một con lật đật hay 
không, hay là một người đã buông bỏ. Là học trò của Đức 
Thế Tôn mình phải học đi cho được như Đức Thế Tôn, đi 
những bước chân an tường, bước nào cũng rất vững giống 
như chiếc thuyền có thả neo xuống. 


Chúng ta nên nhớ văn này là văn của thế kỷ thứ ba, rất xưa, 
và cư sĩ Chi Khiêm đã làm việc chung với thầy Tăng Hội. 
Năng giải đối: Năng là có khả năng, giải là cởi mở, đối là 
những cuộc chạm trán, tranh chấp. Năng giải đối là có khả 
năng hòa giải được, giải quyết được những cuộc tranh chấp 
giữa người này với người kia. 


Diệc bất dục đoạn dục tưởng: Người ấy không có ham 
muốn và đã cắt đứt tất cả mọi ham muốn. Những ham muốn 
phát sinh từ tri giác. Tri giác là tưởng. Tại vì tri giác bị sai lầm 
nên mới có ham muốn, nếu có tri giác đúng đắn thì sẽ không 
có ham muốn. 

Ví dụ một con cá đang bơi lội thảnh thơi, tự nhiên thấy có 
một con mồi rất ngon. Con mồi này thật ra không ngon như 
con cá tưởng, vì nó được làm bằng nhựa và do một người câu 
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cá vừa thả xuống, trong con mồi ấy lại có một lưỡi câu. Nếu 
không có tri giác đúng đắn con cá sẽ bị vọng tưởng kéo đi, 
nó nghĩ rằng nếu đớp được con mồi ấy thì nó sẽ hạnh phúc. 
Trong trường hợp này tưởng là vọng tưởng và là tri giác sai 
lầm. Con cá chưa thấy được sự thật là con mổi đó bằng nhựa 
không ăn được, và trong con mổi còn có một lưỡi câu. 


Có vọng tưởng nên sinh ra dục, sinh ra đam mê, ham muốn. 
Nếu con cá biết rõ cắn con mồi đó nó sẽ chết, thì nó sẽ không 
có dục tưởng, mà không có dục tưởng thì sẽ không có dục. 
Học kinh Samidhi chúng ta biết rằng: dục tưởng là tri giác sai 
lâm đưa tới ham muốn. Nếu không có dục tưởng thì sẽ không 
có dục. 


Chúng ta trông ngóng, chờ đợi, tìm cầu nhiều thứ. Chúng ta 
tưởng đạt tới những thứ đó thì mình sẽ có hạnh phúc. Phần 
lớn trong chúng ta đều có vọng tưởng về những thứ đó, nhất 
là về tiền bạc, danh vọng, quyền hành, sắc dục. Chúng ta cứ 
nghi chúng sẽ đem lại cho mình an lạc và hạnh phúc. Nhưng 
chúng ta không biết rằng, những thứ đó là giả trá, có lưỡi câu 
nằm bên trong và một khi bị vướng vào rồi mình sẽ mất hết 
hạnh phúc, thảnh thơi. Chúng ta phải quán chiếu để đừng bị 
vướng vào những tri giác sai lầm đưa tới vọng tưởng. Vọng 
tưởng tức dục tưởng làm cho mình bị kẹt vào những đối 
tượng của dục. Mình không có dục là nhờ chấm dứt được dục 
tưởng. Tri giác sai lầm đưa tới sự ham muốn. Nếu tri giác của 
mình không sai lầm thì mình có tự do. Tri giác sai lầm đưa 
tới dục tưởng, mà hễ có dục tưởng thì mất tự do. 


Tâm ý giải thoát, không đắm trước, lìa tư kiến, không thêu 
dệt hư vọng, bước đi an tường, có khả năng giải tỏa được mọi 
cuộc tranh chấp, không bị dục kéo đi và đoạn trừ được mọi 
dục tưởng. 


24 
Quí vị có thể nương trên lời giảng để làm cho bản dịch được 


đầy đủ hơn, bản tiếng Việt cũng như bản tiếng Pháp và tiếng 
Anh. 


Bài kệ 7 

Bất học cầu sở lạc dục mm # 
Tất vô hữu diệc bất ưu ñx AE + DọN TẾ 
Vô oán nhuế xả ái dục TRẤN DR 1Á AC ẤN 
Bất vi vị sở khả sử E Xã  Ph HỊ ft 


Không mưu toan để đạt tới một cái gì mình muốn, cũng không lo 
lắng khi tình không có cái kia, người ấu không oán giận, không bị 
0i ieot của ái dục sai sử. 


Bất học cầu: Chữ học không phải chỉ có nghĩa đi tới trường 
học hỏi, đọc sách hay nghe giảng. Chữ học có nghĩa là thực 
tập, là sự học hỏi và hành trì của mình. Ngay cả sự tu hành 
của mình, dù là học Phật hay hành thiền, cũng không phải là 
để đi tìm cái vưi trong dục. Chúng ta học và tu không phải 
để nắm bắt một cái gì trong tương lai mà là để có tự do ngay 
trong giây phút hiện tại. Mình không đi tìm cái gì cả. Sự tu 
học không phải là một phương tiện để mình đi tìm một khác. 
Chính cái học, cái tu là cứu cánh. 


Chúng ta thấy ở đây phương tiện và mục đích không phải là 
hai. Mình đi không phải để tới mà để có hạnh phúc trong khi 
đi. Nếu tới được thì quá tốt, còn nếu không tới được cũng 
không sao, đi là có hạnh phúc rồi. Thở là để có dưỡng khí, 
nhưng trong khi thở mình phải có hạnh phúc. Ăn là để có 
chất bổ, nhưng trong khi ăn mình phải có hạnh phúc. Phương 
tiện là một với cứu cánh chứ không phải dùng phương tiện 
để đạt tới cứu cánh. Đó là mục đích của mình. Ý tưởng này 
trong kinh rất quan trọng: Không mưu toan, không học hỏi, 
không thực tập để đạt tới một cái gì đó, mình phải có hạnh 
phúc liền bây giờ. 
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Không có gì mà mình phải đi tìm câu. Ý tưởng về vô đắc (bất 
khả đắc) đã có sẵn trong Phật giáo nguyên thỉ. Chúng ta có 
bài hát: Noơuhere to eo, nothing to do (Không đi đầu nữa, có chỉ 
để làm) đã diễn bày được ý tưởng này. 


Tất vô hữu diệc bất ưu: Mình không tìm kiếm nên không có 
gì để chạy theo cả. Nếu không có cái đó mình cũng vui vẻ, 
không lo lắng, buồn rầu; mà có cái đó cũng chưa chắc là mình 
đã thích. Chúng ta thấy rất rõ tư tưởng này của kinh sẽ đưa 
tới ý niệm vô tác về sau. 

Vô tác Ÿ# {E (apranihita) là một trong ba cánh cửa giải thoát. 
Không chạy theo bất cứ một cái gì; có khi được dịch là vô 
nguyện ## Rl (no loneins) tức là không trông cầu một cái gì 
khác. Apramihita (aimlessness) là không đặt ra cho mình một 
đối tượng để chạy theo mà chỉ sống trong giây phút hiện tại, 
tiếng Pháp là la non-poursuite. Mình sống như thế nào để có 
hạnh phúc, có tự do trong mỗi giây phút của đời sống hàng 
ngày. Điều này rất quan trọng! 


Chúng ta đang học một kinh thuộc loại kinh nguyên thị, 
nguyên thỉ của nguyên thỉ. Phật giáo nguyên thỉ kéo dài 
trong nhiều trăm năm, nhưng kinh này được nói trong 
những năm đầu sau khi Bụt thành đạo. Khi ấy Bụt và các vị 
xuất sĩ chưa có cơ sở, chưa có tu viện, chưa có tổ chức, còn đi 
như một nhóm xuất sĩ du hành trong nhân gian để thực tập 
và giảng dạy. Đó là thời tiền tu viện, thời rất nguyên thỉ. Sau 
đó, các đức vua và các vị nhà giàu mới cúng đất cho tăng 
đoàn xây tu viện. Tuy thời này còn được gọi là đạo Phật 
nguyên thỉ nhưng thật ra đã trở thành đạo Phật tu viện. 
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Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tu viện và tiếp theo, giai đoạn 
thứ ba, đạo Bụt trở thành một tôn giáo. Irong giai đoạn du 
hành, các vị mâu-ni đi với nhau, sống thảnh thơi. Đây là giáo 
lý đầu tiên. Irong mùa Đông này mình có cơ hội học được 
một số kinh như vậy và đây là kinh thứ ba trong số những 
kinh ấy. 

Đạo Bụt ở Việt Nam, Trung Quốc và nhất là ở Tây Tạng, đã 
trình bày đức Phật như một vị thần linh có rất nhiều quyền 
phép. Đó là giai đoạn thứ tư của đạo Phật (seender 
Buddhism). Trong giai đoạn này chúng ta thấy có những 
huyền thoại nói Bụt làm phép thần thông, chiếu ra những 
đạo hào quang. Nhưng khi đọc những kinh như kinh Vị 
Mâu-N¡ Thành Đạt này chúng ta tiếp xúc được với đức Phật 
nguyên thỉ, thấy được đức Phật như một con người và đây là 
một niềm hạnh phúc rất lớn của chúng ta. 


Trong khi nghiên cứu và phiên dịch kinh này tôi thấy rất 
hạnh phúc vì tôi có cảm tưởng như mình đang thở được 
không khí trong những năm đầu của Phật giáo, khi Bụt và 
các thầy còn đang sống tự do, chưa có tu viện. Tất nhiên nói 
vậy không có nghĩa là có tu viện là mất tự do. 


Giống như pha trà, khi rót nước đầu tiên vị của trà rất thơm, 
rất ngọt. Sau khi uống hết nước đầu sang tới nước thứ hai thì 
vị của trà không được ngon bằng. Ở đây cũng vậy, được học 
Kinh này chúng ta như được hưởng nước đầu thơm ngon của 
trà, chúng ta thấy được đạo Phật thật sự nguyên thỉ, rất hay. 


Năm 1946-1947, các thầy, các sư chú chùa Từ Hiếu được lệnh 
tản cư, hồi ấy thành phố Huế sắp bị chiếm. Tưởng rằng chỉ 
di tản bảy hay mười ngày rồi được trở về chùa nên thầy trò 
chỉ mang theo có mấy chai tương. Ai dè thời gian di tản kéo 
đài, cuối cùng chỉ còn một phần ba lít tương mà cũng chưa 
được phép hồi cư. Vì vậy tôi phải đổ thêm nước muối vào lọ 
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tương. Khi hái rau ngoài suối, ngoài đồng chấm vào nước 
tương này thì không còn ngon nữa. Nó không giống nước 
tương đầu, mà giống nước muối. 


Chai tương bỏ nước muối ấy ăn hết được một nửa thì tôi lại 
đun nước muối đổ thêm vào, thành ra từ từ giống như là 
mình chấm nước muối chứ không phải là chấm tương. 


Đạo Bụt mà chúng ta đang học cũng là nước đầu của đạo Bụt. 
Chúng ta có phước lắm nên mới được học kinh này. 


Khi làm nước mắm người ta bỏ muối vào bể cá, nước đầu lấy 
ra được gọi là nước mắm nhĩ. Hết nước mắm nhĩ người ta đổ 
thêm nước muối vào làm nước thứ hai. Nước mắm thứ hai 
không còn giá trị như nước đầu nữa. Cũng vậy, đây là “đạo 
Phật nhĩ”, đạo Phật của những năm đầu, rất ngon. Thầy trò 
mình có cơ hội được nếm và được thở không khí thật sự 
nguyên thỉ của đạo Phật. 


Vô oán nhuế xả ái dục: Không oán giận, không chạy theo 
dục, không đam mê đối tượng của dục lạc. 


Bất vi vị sở khả sử: Không bị kéo theo bởi vị ngọt của dục. 
Không bị vị ngọt của ái dục sai sử. Câu này khi dịch tôi chịu 
ảnh hưởng của bản tiếng Pali. Tại sao những thứ đó không 
kéo mình đi được? Những thứ đó là sự giàu sang. Ai mà 
không muốn giàu sang? Nhưng tại sao các thầy, các sư cô, sư 
chú không chạy theo con đường tìm kiếm giàu sang mà lại đi 
tu? Tại vì mình có tuệ giác, mình thấy rằng: Chưa chắc sự 
giàu sang đã đem lại hạnh phúc. Sự thật là khi nhìn xung 
quanh, chúng ta thấy có những người quá giàu nhưng họ vẫn 
thấy chưa đủ giàu và vẫn muốn giàu thêm nữa. Họ không có 
thì giờ cho họ, cho người thương của họ và họ có nhiều đau 
khổ. Cho nên, tiền tài chưa chắc đã đem lại hạnh phúc. Đi 
xuất gia không có nghĩa là không muốn có hạnh phúc. Mình 
muốn có hạnh phúc nhưng mình biết hạnh phúc không phải 
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được làm bằng chất liệu của sự giàu sang. Thi sĩ Nguyễn Bính 
có câu: 

Người ta đi kiếm siầu sane cả 

Mình chỉ lo toàn chuyên uiễn uông 

Đi tu không phải là một chuyện viễn vông. Mình không đi 
tìm niết bàn hay một thiên đường viễn vông mà mình tìm 
hạnh phúc có thật trong giây phút hiện tại. Trong kinh “Tuổi 
trẻ và hạnh phúc“ (Samidhi sufa) có một cô thiên nữ hiện ra 
nói với thầy Samidhi: 


- Tại sao thây còn trẻ, tóc còn xanh, mắt còn sáng, mà thầy 
lại cạo đầu, xoay lưng với thế tục? Tại sao thầy không hưởng 
hạnh phúc trong hiện tại mà lại đi tìm hạnh phúc viễn vông 
trong tương lai? 


Đi tu có phải là đi tìm một hạnh phúc viễn vông trong tương 
lai không? Thầy Samidhi trả lời: 


- Không phải như vậy! Tôi không đi tìm chuyện viễn vông. 
Chính chuyện chạy theo năm dục mới là viễn vông. Pháp 
môn của tôi là hiện pháp lạc trú, tôi tìm hạnh phúc chân thật 
có ngay trong giây phút hiện tại. 


Khi đi xuất gia mình đã có lập trường rất rạch ròi. Mình biết 
đối tượng mình tìm cầu không phải là sự giàu sang. Chạy 
theo tiền bạc sẽ làm cho mình đánh mất rất nhiều tự do. Đây 
là vị ngọt đầu tiên mà một vị mâu-ni buông bỏ. Đối tượng 
buông bỏ tiếp theo là sắc dục. Tiền bạc có vị ngọt của tiển 
bạc, sắc dục có vị ngọt của sắc dục. Nhưng sắc dục có thể làm 
tiêu tan cuộc đời của mình, làm hao mòn sinh lực, làm hư hại 
thân thể và tâm hồn mình. Nó làm cho mình bệ rạc, mất hết 
sự sống, mất hết niềm vui. Đi tìm hạnh phúc về phía sắc dục 
rất nguy hiểm. Mình thấy rõ điều đó nên không bị vị ngọt 
của sắc dục lôi kéo. Trong hành động quỳ xuống, xin thầy 
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cạo đầu để được xuất gia là do các sư cô, sư chú có được tuệ 
giác đó. Nếu không, tại sao mình làm như vậy? 


Vị ngọt thứ ba là danh. Người ta rất ham danh, nghĩ rằng có 
danh thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng có những người có danh 
lớn mà cũng rất đau khổ. Chạy theo danh, mình có thể bị vấp 
ngã, phồng da, sưng trán. Vị ngọt của danh có thể kéo mình 
đi. Một người tu, một vị mâu-ni thì không bị vị ngọt của danh 
kéo theo. 


Vị ngọt thứ tư là thực. Thực là muốn ăn ngon, thực cũng có 
VỊ ngọt của nó. 


Vị ngọt thứ năm là thụy. Thụy là ham ngủ, ham ngủ cũng là 
một vị ngọt. 


Còn có một vị ngọt nữa là quyền lực. Ai cũng ham quyền 
hành, tưởng rằng có quyền thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng dù 
quyền lực có lớn đến mấy đi nữa cũng không đem lại cho 
mình được hạnh phúc mà mình ao ước. Có một chút quyền, 
mình nghĩ rằng mình có hạnh phúc. Nhưng hễ có một chút 
quyền rồi thì mình lại thấy cái quyền đó còn nhỏ quá, ước gì 
mình có được quyền cao hơn. Nếu mình may mắn có quyền 
lớn hơn, mình cũng thấy nó vẫn chưa đủ. Làm tổng tư lệnh 
của quân đội lớn nhất thế giới như tổng thống Hoa Kỳ là có 
một quyền hành khá lớn. Nhưng chỉ cần quán chiếu vài ba 
phút thì mình thấy rõ: Một vị tổng thống Hoa Kỳ có quyền 
hạn rất ít, muốn làm nhiều điều mà làm không được. Ngay 
trong đất nước của mình, với một quân đội hùng mạnh và 
một ngân sách khổng lồ mà cũng vẫn còn nhiều lúng túng. 
Ví dụ trong vấn đề về Afghanistan, rất khó giải quyết. Vì vậy 
không bao giờ có cái gọi là “có đủ quyền”, mình luôn luôn 
thích có quyền hành lớn hơn, cũng như khi khát nước mà 
mình ăn muối, càng ăn thì càng khát thêm. Đã có quyền rồi, 
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muốn có thêm nữa, đã là trung tướng thì muốn thành đại 
tướng. 


Phẩhn 3 


(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu 10.1.2010 tại chùa 
Pháp Vân, xóm Thượng, Làng Mai.) 


Bài kệ 8 

Bất tự cao ngã vô đẳng Tlñm##®% 
Đắc đối hủy hoành thủ kính fS š{ 5v lã Hụ iu 
Đương hành quán chỉ ý niệm lãm íT ĐEN 1E Bà 
Kiến thiện ác phi thứ vọng Ä # ñã 3È X5 


Không tự cao, thấu được tự tánh bình đẳng uà 0ô neã, không có 
mặc cảm thua người hau bằng nsười; biết quán chiếu, biết đình chỉ 
tâm ú, biết cái øì là thiện cái sì là ác uà buông bỏ được những 0uone 
câu uề tương lai. 

Bất tự cao: Không cho mình là hơn người. Không có mặc cảm 
tự tôn. 


Ngã vô đẳng: Đạt tới cái thấy vô ngã, thấy được tính bình 
đắng của tất cả các pháp. Đăng là samata, là tính bình đẳng 
của vạn pháp. Câu này nói về mặc cảm hơn người. 


Đắc đối hủy hoành thủ kính: Không có mặc cảm tự ti. Câu 
này nói đến hai loại mặc cảm: Mặc cảm bằng người và mặc 
cảm thua người. Đắc đối hủy có nghĩa là: “Tôi không dám 
công nhận tôi được ngang hàng với anh”, đó là mặc cảm thua 
người. Hoành thủ kính có nghĩa là: “tôi ngang hàng với anh, 
anh phải kính trọng tôi đúng mức”. Đó là mặc cảm bằng 
người. 


Đương hành quán: Nên thực tập quán chiếu, nhìn kỹ để 
thấy được chiều sâu của sự vật. 
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Chỉ ý niệm: Phải biết dừng lại, biết thực tập đình chỉ tâm ý. 
Tâm ý của chúng ta rong ruổi như một con khỉ bỏ cành này 
lại nắm lấy cành kia không ngừng. Tâm ý mình hết nắm bắt 
cái này lại đi nắm bắt cái khác, không dừng lại được. Mình 
cứ bị những tâm ý của mình kéo đi mà không nắm được chủ 
quyền của chính mình. Ngày xưa tôi có viết cuốn sách “Nẻo 
về của ý”. Tâm ý của mình có một con đường quen để tìm về. 
Mình phải quán chiếu xem tâm ý của mình chạy như thế nào, 
nó đang muốn đi về đâu? Minh phải làm chủ nó, đừng để nó 
kéo mình đi. Bìa của cuốn sách “Nẻo về của ý“ đã được họa 
sĩ vẽ một con khỉ đang chuyền cành. 


Chỉ ý niệm là làm cho con khỉ tâm ý đứng lại. Chỉ là samafha, 
quán là øipaý/ana. Mình phải học cách làm lắng lại tâm ý, 
thực tập tập trung và nhìn cho sâu. 


Kiến thiện ác: Phải có khả năng thấy và phân biệt được cái 
thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu. 

Phi thứ vọng: Đừng đuổi bắt và trông cầu cái gì sắp xảy tới. 
Vọng là trông cầu, tâm ý của mình luôn hướng về tương lai, 
mình luôn luôn ở trong tư thế chạy để nắm bắt cái sắp tới và 
sẵn sàng để đi tới các dự án kế tiếp. Điều đó đã trở thành một 
thói quen. Vì vậy tâm mình không an trú được trong giây 
phút hiện tại nên không có nhiều an lạc. 


Khi đọc sách, bàn tay của mình cứ sẵn sàng để lật qua trang 
kia. Mình không chịu tập trung hết vào trang này mà đang 
nghĩ tới trang khác. Khi ăn cơm cũng vậy, mình cầm thìa sẵn 
sàng để đút miếng sắp tới mà không chỉu nhai cái đang có 
trong miệng cho đàng hoàng. Mình không an trú, không 
dừng lại, không tiếp xúc được với những gì đang thật sự xảy 
ra trong giây phút hiện tại. Trong khi ăn, trong khi đọc sách 
mình cũng có thể thực tập chỉ - dừng lại. 
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Bài kệ 9 

Khử sở tại vô sở chỉ 23 BI # ## Pï IE 
Quán hướng pháp đương hà trước ẤN In] Èk A Thị 
Dục sắc không diệc vô sắc đX #4. Z 7R Í£ f6 
Tùng hiệt kế bất dục thoát #Ê SH BÍ ` ÂA Hư 


Không kẹt uào cái ñane xảu ra, không bị cột chân lại bất cứ ở đâu, 
người ấ biết quán chiếu, nhìn thẳng uào tương lai oà không còn 
bị oướng tắc uào gì nữa. Dù trong cõi dục, cối sắc hau cối 0ô sắc 
cũne thế người ấy luôn luôn sử dụng thône tuệ của trình, do đó 
không có gì trà không uượt thoát ñược. 

Khử sở tại vô sở chỉ: Đối với cái hiện tại mình không bị 
vướng mắc, cái hiện tại không cột chân mình lại được. 

Quán hướng pháp đương hà trước: Nhìn vào cái đang tới 
mình cũng không bị dính mắc vào những lo lắng về tương 
lai. 

Dục là cõi dục, Sắc là cõi sắc. Vô sắc là cõi vô sắc. 

Tùng hiệt kế bất dục thoát: Từ sự thông minh và khả năng 
quyết trạch của mình mà không có chướng ngại nào mà mình 
không vượt qua. Hiệt là sự thông minh. 


Bài kệ 10 

Ái dĩ diệt nãi dĩ tức # H7 R 
Tam giới không vô lạc ý =®#8ẩz*&E 
Tất giải ly hà tùng đắc ñA Bế HH THỊ TC Íd 
Đa tùng hải độ vô ưu # Ít ï§ E # 


Ái đã diệt, tâm đã tĩnh, người ấu đã oượt qua những cơn lũ lụt sâu 
khổ để tới bến bờ uô ru, không còn theo đuổi tìm câu lạc thú ơì nữa 
trong ba cõi. Đã cởi trói, đã buông bỏ tất cả, người ấu không còn 
có gì để gọi là sở đắc. 


Ái dĩ diệt: Những tham ái đã bị cắt đứt. 


256 


Nãi di tức: Chữ tức có nghĩa là dừng lại, nghỉ ngơi, lắng dịu. 
Chữ nãi có thể là chữ tâm viết nhầm. 

Tam giới: Tam giới là ba cõi (cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc). 
Không vô lạc ý: Không có ý đi tìm những thú vui trong ba 
cõi. Những thú vui không phải chỉ có trong cõi dục 
(kãmadhãtu) mà còn có thể có trong cối sắc (rữpadhãtu) và cõi 
vô sắc (ãrñpadhätu). Ngay trong bốn thiền định của cõi vô 
sắc, tuy những thú vui có nhẹ nhàng hơn nhưng mình cũng 
không đi tìm nó. Trong cõi vô sắc có bốn loại thiển định: 
Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Ở đó không có những thú vưi nặng nề như 
trong cõi dục hay cõi sắc nhưng mình cũng không bị vướng 
vào. 


Tất giải ly: Đã được cởi trói và xa la những ái dục. 


Hà tùng đắc: Không nắm bắt gì nữa, không có gì gọi là sở 
đắc. 


Đa tùng hải độ vô ưu: Thường thường chữ hải có nghĩa là 
biển. Nhưng kinh này thường dùng chữ hải để nói tới các cơn 
lũ lụt hay những dòng nước chảy xiết. Những vô minh, 
những đam mê của mình giống như cơn lũ lụt cuốn mình 
theo. Mình phải thực tập để vượt thắng những cơn lũ lụt ấy 
và từ trong cơn lũ mình vượt thoát và được sang tới bờ của 
vô ưu. Vô ưu có nghĩa là không sợ, không lo lắng, tiếng Phạn 
là aýoka. 
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Bài kệ 11 

Bất nguyện sinh kiến hữu tử ^^ RR #2 R S7 
Liệt địa hành nguyện bảo tăng 5l #h ƒT RR Z l8 
Lai bất sinh khứ bất đáo 2® 2 # #3 2 8l 
Dục hà sách tùng hà đắc %X In] ã 4t tị f# 


Không cẩn con trai, không cẩn ruộng đất, không cẩn trâu bò, 
không cẩu của cải châu báu càng neàu càng nhiều, người ấ không 
còn nthu yếu bỏ một nơi nàu hau tìm một nơi khác uà không còn gì 
hoặc để nắm bắt hoặc để đuổi xua. 


Bài kệ này rất buồn cười nhưng rất thật. Có những vị gọi là 
đạo sư quảng cáo rất ồn ào rằng mình là một ông thầy lớn, là 
một phạm chí, một mâu-ni, nhưng họ rất ôm đồm. Họ rất 
giàu có, họ làm chủ sở hữu của rất nhiều cơ sở và không có 
vẻ gì là một vị đạo sư đích thực. Điều ấy không phải chỉ có 
trong quá khứ mà bây giờ cũng vậy. Có những ông thầy rất 
giàu có và quyền thế, họ ôm đồm hết chuyện này tới chuyện 
khác. 


Ngày xưa, dấu hiệu của hạnh phúc là có nhiều con trai để 
tiếp nối và đảm đương việc nhà. Hình ảnh của một người 
giàu cũng là người có nhiều con trai. Ở Việt Nam cũng vậy, 
có con trai là một tin mừng, còn có con gái thì mừng ít hơn. 
Nếu sinh được nhiều con trai thì nhà có phước tại vì có con 
trai đồng nghĩa với có một gia sản. Con trai là người tiếp tục 
giữ gìn sản nghiệp của mình, còn con gái thì thế nào cũng 
phải đi lấy chồng. Do đó ước muốn của người xưa là có thật 
nhiều con trai. 


Mong muốn thứ hai là có nhiều ruộng đất, làm một điền chủ 
lớn. Dấu hiệu của quyền lực thời bấy giờ là có nhiều đất đai, 
trâu bò. Chính ở Mỹ cũng vậy, mới thế kỷ trước thôi (thế kỷ 
20) người ta còn nghĩ ai có nhiều bò thì người đó giàu. Vì vậy 
mới có các chàng cowboys giữ bò, cưỡi ngựa, bắn súng. 
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Người giàu là người có thể đếm được hàng ngàn đầu bò. Trâu 
bò nhiều chừng nào thì càng hùng mạnh và giàu có chừng 
đó. 

Ngày xưa người ta phải nhìn vào số lượng trâu bò, đất đai và 
nhìn vào số lượng con trai để thấy uy thế của một người. 
Nhưng bây giờ thì khác, quyền lực của thời bây giờ nằm ở 
chỗ có nhiều cổ phần, nhiều tài khoản trong ngân hàng. Đọc 
kinh chúng ta thấy rất rõ hoàn cảnh ngày xưa. 

Một vị đạo sư đã buông bỏ hết, không cần bất cứ một cái gì. 
Không còn đứng núi này trông núi nọ. Vị ấy thấy được tự 
tính không tới không đi. Khi còn ôm đồm, còn mang lấy 
nhiều thứ thì chưa phải là một vị đạo sư đích thực. Không có 
gì để chạy theo nắm bắt và không còn gì để phải tiêu diệt, đó 
là hình ảnh của một bậc đạo sư. Trong bản chữ Hán thiếu 
mất chỗ trâu bò, chữ trâu bò này mình lấy lại từ bản tiếng 
Phạn. 

Sinh: trong đời này 

Kiến hữu tử: Có nhiều con trai 

Liệt địa hành: Có nhiều ruộng đất cò bay thắng cánh 
Nguyện bảo tăng: Muốn của cải càng ngày càng nhiều thêm 
Lai bất sinh khứ bất đáo: Không ước mong đi sang một cõi 
hoặc rời bỏ một cõi. 

Dục hà sách tùng hà đắc: Không có gì để đòi hỏi, không có 
gì để nắm bắt 


Bài kệ 12 

Tất vô năng thuyết đáo xứ TÔ ẤẾ RỂ ĐU #j DU 
Chúng học sa môn du tâm ñÑ SS 3 Ƒ1 t lò 
Tất lệnh cầu sở tại xứ ñG 4 6 DỊ TE 


Như xúc mạo tri như khứ # fỗi BE ÃI #[I 2 
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Lù bị người ta công kích, phỉ báng, xúc phạm 0à lên án một cách 
không có căn cứ, dù có bi các uị phạm chí 0à sa tmiôn ha cả những 
người trons siới goi là tu hành chê bai, người ấu uấn ngồi yên bất 
động, uấẫn cứ đường mình mình ẩi. 

Khi một vị xuất sĩ được tôn sùng, quý trọng, thế nào vị ấy 
cũng bị những người khác ganh tỉ. Ông thầy này ganh tị với 
ông thầy kia, nói ông thầy kia chưa thật sự giác ngộ, chưa có 
chánh pháp, chỉ có bề ngoài thôi và tìm cách dìm ông thầy 
kia xuống. Chính Đức Thế Tôn ngày xưa cũng đã bị như vậy, 
người ta tìm đủ mọi cách để triệt tiêu uy tín của Ngài. Có khi 
họ lén đem xác một cô vũ nữ tới chôn trong tu viện rồi vu 
khống cho Bụt và các thầy là đã làm nhục rồi giết hại cô vũ 
nữ ấy. Đó là một hành động rất thấp hèn. Nhưng dù bị đám 
đông xúc phạm, phỉ báng, dù bị các vị phạm chí hay các vị 
sa môn khác công kích, người ấy vẫn ngồi yên bất động, vẫn 
cứ đường mình mình đi, không cần phải đối đáp, không cần 
minh oan. Đó là một vị mâu-ni đích thực. Vấn đề này không 
phải bây giờ mới có mà ngày xưa cũng đã xảy ra rồi. 

Tất vô năng thuyết đáo xứ: Tất cả những gì người ta nói sai 
lâm về mình. 


Chúng học: Kể cả trong giới tu hành. 
Sa môn: Kể cả các vị sa môn. 
Du tâm: Đi qua tâm mình. 


Tất lệnh cầu sở tại xứ: Tất cả những cái ấy đều không làm 
cho mình bỏ cái nơi mà mình đang cư trú. 


Bài kệ 13 

Diệc bất tật diệc vô tham 7R 2 bã 7R ## 8 
Tuy tại cao tôn bất lạc HỆ Ít pm Độ J` SE 
Bất lạc trung hạ bất lạc T^#%mèm RE 


Tùng pháp sinh phi pháp xả ñÈ 3X 3F 3S là 
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Không tật đố, không xan tham, dù có được thế ian tôn kính người 
ấu cũng không bị ouướng mắc. Người ấu không tự tôn, không tự ti, 
không đòi bằng nsười, cái sì đúng pháp thì làm, phi pháp thì bỏ. 
Diệc bất tật: Không tật đố, không ganh ghét, người kia được 
trọng vọng, quí kính, mình cũng không ganh ghét. 


Diệc vô tham: Không xan tham. 


Tuy tại cao tôn bất lạc: Dù có được tôn kính và cúng dường 
mình cũng không bị vướng mắc, không bị hư hỏng vì sự tôn 
kính và cúng dường của thế gian. Đây là vấn đề muôn đời, 
có trong bất cứ truyền thống nào. Trong truyền thống đạo 
Bụt mình thấy rõ: Khi xuất gia mặc áo thầy tu, mình trở thành 
biểu tượng của sự kính trọng. Nhìn vào một vị xuất gia người 
ta thấy đó là biểu tượng của Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) nên 
họ chắp tay cung kính lạy chào. Khi trở thành người xuất gia, 
dù muốn hay không mình cũng đại diện cho Tam Bảo. Thấy 
hình dáng một người xuất gia người ta phát tâm tôn kính, 
nên mình trở thành đối tượng tôn kính của nhiều người, do 
đó nên mình có thể hư hỏng. Có biết bao thầy, biết bao sư cô 
bị hư hỏng vì sự tôn kính và cúng dường của quần chúng. 
Người xuất gia phải đề cao cảnh giác, coi đó là một hiểm 
nguy. 

Có nhiều người mới xuất gia cảm thấy rất khó chịu khi thấy 
người ta tới bày tỏ sự cung kính với mình. Những vị ấy nghĩ 
rằng mình mới tu, đức độ chưa có là bao mà người ta tới tỏ 
vẻ tôn kính thì cảm thấy bất ổn. Theo khuynh hướng tự nhiên 
mình sẽ nói: “ Bác đừng lạy, đừng tôn kính tôi. Tôi vừa mới 
tu, tôi chưa có đức gì hết” rồi không cho người ta lạy. Người 
kia vì vậy không được tỏ bày sự tôn kính của mình đối với 
Tam bảo thì buồn lắm. Mình làm như vậy là không hay! 


Khi có một người mới xuất gia, điều đầu tiên tôi dạy cho 
người đó là khi có ai muốn bày tỏ sự cung kính với mình, 


261 


mình không được từ chối. Nếu từ chối sự tôn kính và cúng 
dường của người ta thì mình làm cho người ta mất một cơ hội 
để tỏ bày sự cung kính đối với Tam Bảo. Mình phải tiếp nhận 
sự cung kính và cúng dường đó, phải ngồi lại cho thật yên và 
thở để cho người ta lạy. Nhưng trong lúc ấy mình phải quán 
chiếu: Người ta không phải đang lạy cái ngã của mình mà 
đang lạy Tam Bảo qua hình tướng xuất gia của mình. 


Cũng như khi chào cờ, lá cờ chăng qua chỉ là một mảnh vải. 
Người ta không chào một mảnh vải có nhiều màu mà họ 
đang chào cả một đất nước, một dân tộc. Nếu lá cờ nghĩ 
người ta đang chào mình thì nó đã sai lầm. Lá cờ phải nói: 
Người ta đang chào mình đó, nhưng kỳ thực người ta đang 
chào một đất nước, một dân tộc, mình chỉ là một biểu tượng. 


Một vị xuất sĩ cũng vậy, khi có người cư sĩ tới tỏ lộ sự cung 
kính cúng dường, mình phải quán chiếu rằng mình chỉ là 
biểu tượng, người này đang tỏ bày sự cung kính cúng dường 
đối với Tam Bảo chứ không phải với mình. Quán chiếu như 
vậy mình sẽ được bảo hộ, hạt giống của sự tự hào, sự kiêu 
căng không bị tưới tẩm và mình giữ được sự khiêm cung. 


Mình thấy rất rõ sự cung kính đó hướng về đối tượng Tam 
Bảo chứ không phải hướng về cái ngã của mình. Khi được ai 
đó cúng dường riêng thì vật cúng dường đó cũng không phải 
cho riêng mình mà là của đại chúng, khi ấy mình phải đem 
trình lên cho vị trụ trì: “Con được một Phật tử cúng dường 
10 euros, con xin trình lên thây (sư cô)“. Nếu vị trụ trì nói: 
“Hình như áo của sư em đã rách, sư em phải may một chiếc 
áo khác. Sư em có thể sử dụng số tiền này“ thì mình tiếp 
nhận, nếu không mình phải coi 10 euros đó là phẩm vật cúng 
dường cho đại chúng. 


Khi một vị giáo thọ của Làng Mai đi hoằng pháp, kết thúc 
khóa tu, các vị Phật tử thường gom một số tiền để cúng 
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dường. Các vị Phật tử có thể làm hai bì thư, một bì có một số 
tiền lớn và một bì có một số tiền nhỏ và thưa: “Bạch thầy hoặc 
bạch sư cô, bì thư lớn chúng con xin được cúng dường đại 
chúng, còn bì thư nhỏ là cúng dường riêng cho thầy (sư cô).” 
Tất nhiên, vị Phật tử này cũng biết phải cúng dường cho đại 
chúng, nhưng cũng muốn bày tỏ cảm tình riêng với vị giáo 
thọ nên đưa hai phong bì. Theo nguyên tắc, khi người ta cúng 
dường như vậy thì mình giữ, nhưng theo tinh thân của kinh 
mình phải đưa hết về cho đại chúng. Hay hơn nữa mình sẽ 
nói: “Thưa bác, tôi cám ơn bác đã có nhã ý đó nhưng cả hai 
bì thơ này tôi sẽ trao lại hết cho thầy trụ trì (sư cô trụ trì). 
Lúc đó vị Phật tử sẽ kính phục mình hơn nữa. 

Người xuất gia rất dễ bị hư hỏng bởi sự cung kính và cúng 
dường, trong Nam tông cũng như trong Bắc tông. Là người 
xuất gia mình cần phải cẩn thận lắm về chuyện này. Những 
lời dạy của Đức Thế Tôn rất rõ ràng, rất thực tế, dù đã trải 
qua 2600 năm mà vẫn còn phù hợp với nếp sống bây giờ. 
Bài kệ 14 


Thị tất không diệc vô hữu z6 Z7R# # 
Tùng bất đắc diệc bất cầu UÈ T* fS 7R 2 3® 
Mạc dục thế tà lạc nhân S #45 ^ 
Ý đi chỉ tiện đáo tận S8bDHBưưEäls 


Thấu được tính không, đạt tới uô cẩu, 0ô đắc, không còn 0ui cái 
oui phàm tục của thế sian, tâm ú đã thực sự dừng lại, 0ị tâu-ni 
oượt thoát thời gian, đạt tới bẩn tôn, đi uào kiếp ngoại. 

Thị tất không: Tất cả đều là không. 

Diệc vô hữu: Không thật sự có. 

Minh tưởng là có nhưng kỳ thực là không. Chữ không ở đây 
có nghĩa là sự trống rỗng, không có gì chắc thật. Thân và tâm 
của mình cũng vậy. Chặt một cây chuối, bóc ra lớp vỏ để tìm 
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cái lõi ở trong, nhưng bóc hết lớp này đến lớp khác cũng 
không thấy cái gì ở trong cả. Cũng như củ hành, bóc ra một 
lớp rồi một lớp nữa, mình tưởng bên trong có một cái lõi 
nhưng rốt cuộc ở trong không có gì hết. Không là sunafa, là 
emptiness, là không có cái gì chắc thật ở bên trong. Nói như 
vậy không có nghĩa là cây chuối không có đó, củ hành không 
có đó. Cây chuối có đó, nó làm ra quả chuối; củ hành có đó, 
mình có thể sử dụng. Mình không thể nói không có cây chuối 
và củ hành. Nó có nhưng nó rỗng. Mình phải quán chiếu để 
thấy tất cả các pháp đều trống rỗng, bên ngoài giống như 
chắc thật nhưng kỳ thực là không có gì chắc thật cả. 


Tùng bất đắc diệc bất cầu: Không nắm bắt được nên không 
tìm cầu. Mình muốn nắm bắt cơn gió. Cơn gió không phải 
không có, nhưng làm sao có thể nắm bắt được một cơn gió? 
Những cái khác cũng giống như cơn gió và cả chính mình 
cũng vậy. Cơn gió rất mầu nhiệm, củ hành rất mầu nhiệm, 
mình rất mầu nhiệm và người yêu của mình cũng rất mầu 
nhiệm. Nhưng tất cả những cái đó mình không thể nắm bắt, 
điều này phải quán chiếu mới thấy được. Mình tưởng đó là 
những cái gì chắc thực có thể nắm được trong tay nhưng sự 
thật là mình không nắm được. Nếu mình không nắm được 
cơn gió thì mình cũng không nắm được chính mình, mình 
không nắm được Đức Như Lai, không nắm được người yêu 
của mình. Tuy nhiên, mình vẫn có cảm tưởng là đã nắm được 
rồi. Mình tưởng như vậy thôi, chứ thật ra mình không nắm 
được gì cả, đó gọi là bất khả đắc. Vì thấy không nắm bắt được 
nên mình không chạy theo. Cầu là ý định muốn đi tìm, muốn 
nắm bắt. 

Bát Nhã Tâm Kinh có nói: Vô đắc, hay di vô sở đắc, nghĩa là 
không nắm bắt được, tại vì không có gì để nắm bắt. Chính 
Đức Như Lai cũng vậy, mình không thể nào nắm bắt được 
Đức Như Lai. Kinh A Nậu La Độ trong Nhật Tụng Thiền 
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Môn viết: Có một thầy tên A Nậu La Độ đang đi trên đường 
thì bị một nhóm thầy thuộc giáo phái khác chặn lại hỏi: 


- Thầy là đệ tử của Gotama hả? 
- Dạ phải. 


- Thế thì xin thầy trả lời cho chúng tôi câu hỏi này: Gotama, 
thầy của thầy đã nói gì về bốn mệnh đề sau: 


. Sau khi chết mình vẫn còn. 

. Sau khi chết mình không còn. 

. Sau khi chết mình vừa còn vừa không còn. 

. Sau khi chết mình vừa không còn vừa không không 
còn. 


Đó là bốn chiếc hộp ý niệm. Sau khi chết thì một là còn hay 
không còn, hay vừa còn vừa không còn, hay vừa không còn 
vừa không không còn. Chỉ có bốn trường hợp đó, ngoài ra 
không có trường hợp thứ năm. Qua câu chuyện này chúng ta 
thấy trong kinh nói rất đúng là mấy ông thây rất thích thú về 
chuyện tranh luận. Thầy A Nậu La Độ chưa từng nghe Đức 
Thế Tôn dạy là có thể đưa sự thật vào bốn phạm trù tư tưởng 
đó nên thầy thưa lại với các vị kia:. 

- Tôi không thể nào chọn một trong bốn trường hợp ấy vì tôi 
biết nếu chọn một trong bốn thứ ấy là sai lệch với lời Đức Thế 
Tôn dạy. 

Mấy vị đạo sĩ kia nghĩ chắc ông này mới tu không biết gì, nên 
để cho thầy ra về. Thây A Nậu La Độ thuật lại câu chuyện 
cho Bụt nghe và hỏi: 

- Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con để lần sau gặp họ con có 
thể nói khá hơn. 


Đức Thế Tôn mỉm cười và nói: 
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- Này thây A Nậu La Độ, thầy hãy trả lời câu hỏi của tôi. 
Hình hài này có phải là Như Lai hay không? 

~ Dạ không phải. 

- Vậy cảm thọ vui buồn có phải là Như Lai không? 

- Dạ cũng không phải. 


- Đồng nhất Như Lai với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có được 
không? 


- Dạ không. 


- Có thể tìm Như Lai ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức được 
không? 


- Dạ cũng không. 


Tìm Như Lai trong hình hài không được mà tìm Như Lai 
ngoài hình hài cũng không được. Tìm Như Lai trong cảm thọ 
không thấy mà tìm Như Lai ngoài cảm thọ cũng không thấy. 
Tìm Như Lai trong thức cũng không được mà tìm ngoài thức 
cũng không được. 


- Này thây A Nậu La Độ, tôi đang còn ngồi sờ sờ đây mà 
thầy còn không nắm bắt được tôi. Mai mốt sắc thân này 
ngưng biểu hiện thì làm sao thầy nắm bắt được tôi? 


Không thể nắm bắt được gọi là vô sở đắc („palam). Tất cả đều 
không có gì chắc thật bên trong. Bề ngoài đường như có hiện 
hữu nhưng thật ra không phải như vậy. Nhờ thấy như thế 
mà mình đạt tới cái thấy vô đắc và chấm đứt được mọi sự tìm 
cầu. 


Trong một khóa tu tại Đức chúng tôi có làm lễ cưới cho một 
cặp vợ chồng trẻ đã có công lớn trong việc tổ chức khóa tu. 
Đám cưới được tổ chức ngay trong khóa tu rất vui. Ngày hôm 
sau, trong giờ pháp đàm, tôi đã gọi hai người lên làm một 


266 


cuộc vấn đáp. Chú rể và cô dâu lên ngồi đàm thuyết về vấn 
đề vô thường, vô ngã và vô đắc, giống như đang diễn kịch 
để nói lên cái thấy, cái hiểu của mình về giáo pháp. Chú rể 
hỏi cô dâu: 

- Này em, em có còn là người hôm qua anh cưới không hay 
đã là một người khác? 


Khi vướng mắc vào sự tìm cầu một đối tượng, mình có cảm 
tưởng nếu không nắm được đối tượng đó mình sẽ đau khổ. 
Giả dụ có cảm tưởng nắm bắt được rồi mình cũng vẫn lo sợ, 
mình sợ mai mốt người kia không giữ được tấm lòng của 
ngày hôm nay. Kiều hỏi Kim Trọng: “Anh nói anh yêu em, 
nhưng cuộc đời vô thường, mai mốt anh còn giữ được cái tâm 
đó hay không?“ Khi yêu mà có cảm tưởng người kia không 
chấp nhận mình thì mình đau khổ. Nhưng khi người kia đã 
chấp nhận mình, mình cũng lo lắng như thường tại vì mình 
vẫn sợ mai mốt người kia có thể bỏ mình. Sự lo sợ đó đi theo 
mình nên người kia mỗi ngày cứ phải lặp lại: “Em còn yêu 
anh, anh đừng lo!“ Yêu là luôn luôn có sự lo sợ “đánh mất” 
tại vì mình có ý muốn tìm cầu, muốn nắm bắt, muốn làm 
chủ. Câu hỏi của chú rể cũng bày tỏ sự lo sợ. 


Theo đúng nguyên tắc Bụt dạy thì vạn pháp đều vô thường, 
ngày hôm nay khác với ngày hôm qua. Dòng sông hôm qua 
mình tắm nước đã chảy đi hết rồi, nếu hôm nay mình xuống 
tắm thì đó đã là một dòng sông khác. Hỏi như vậy không sai 
gì mấy vì chính bản thân mình cũng là một dòng sông. Cô 
dâu trả lời rất hay, chứng tỏ cô đã học giáo pháp rất vững: 
“Anh đừng lo! Tuy em không còn hoàn toàn là người hôm 
qua anh cưới nhưng em cũng chưa phải là người khác“ Cô 
trả lời như vậy rất phù hợp với chánh pháp. Đó là thuyết “phi 
nhất phi dị”, không phải một cũng không phải khác. 
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Sự vật vô thường, vì vô thường nên vô ngã, không có gì chắc 
thật. Tâm của chúng ta thường mong muốn điều tốt đẹp cứ 
tốt đẹp hoài, người kia cứ dễ thương hoài. Nhưng sự thật 
không như vậy, đời trôi chảy như một dòng sông nên mình 
không thể nắm bắt được. Điều này phải quán chiếu mới thấy. 
Nếu hai người khôn khéo hạnh phúc sẽ kéo dài, nếu không 
thì hạnh phúc tan vỡ rất mau chóng. Tuệ giác rất quan trọng! 


Mạc dục thế tà lạc nhân: Người không còn những ham 
muốn của thế nhân. 


Thế tà lạc: Những ham muốn sai lạc của cuộc đời đem lại 
khổ đau và vướng mắc. Tà lạc ngược lại với chánh lạc hay 
chân lạc. Chân lạc là niềm vui không gây đau khổ. Minh 
không còn là người chạy theo những ham muốn sai quấy của 
cuộc đời. 

Ý di chỉ: Tâm ý đã hoàn toàn dừng lại. 

Tiện đáo tận: Lúc đó mình đạt tới cái cứu cánh. Tận là cứu 
cánh, được dịch từ chữ niết bàn tức sự an tỉnh tuyệt đối. 
Trong bản tiếng Päli là đã đi ra khỏi thời gian. Thời gian tiếng 
Phạn là kalpa, tiếng Pali là kappa. Trong bản tiếng Päli ta đọc: 
Vị mâu-ni vượt thoát thời gian, đạt tới bản môn, đi vào kiếp 
ngoại. Trong bản dịch tiếng Việt mình đã phục hồi lại phần 
này từ bản tiếng Pali: Kappam n0 cti, akppiuo. 


Theo lời Phật dạy, thời gian và không gian là những ý niệm 
của chúng ta. Mình nghĩ thời gian và không gian là hai cái 
tách biệt, nhưng nếu quán chiếu mình sẽ thấy chúng tương 
quan mật thiết với nhau, thời gian làm ra không gian và 
không gian làm ra thời gian. Bây giờ ở Pháp đang là mùa 
đông tuyết rơi rất nhiều. Nhưng cũng thời điểm này ở bên 
Úc lại không phải là mùa Đông, thời tiết bên ấy đang rất 
nóng, có nhiều chỗ bị cháy rừng. Vì vậy không gian ôm lấy 
thời gian. Cũng như năm mới đón giao thừa, mình nghĩ giao 
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thừa là 12 giờ khuya và mình ngồi chờ đến 12 giờ khuya để 
chúc “Happy Neu Year”. Nhưng ở bên Úc người ta đã đón 
giao thừa cách đây sáu giờ đồng hồ rồi. Cho nên ý niệm về 
thời gian và không gian là những thiết kế của tâm thức, do 
trong đầu mình đặt ra. 


Trong khoa học lượng tử bây giờ (guantum mechanics), quan 
niệm về thời gian, không gian của vật thể đã hoàn toàn đổi 
khác. Khoa học lượng tử đang gõ cánh cửa đó và nếu làm ăn 
khá cũng có thể khám phá ra được tính cách phi thời gian và 
phi không gian của vật thể. Khoa học lượng tử đã dùng 
những danh từ như øơn-locality (phi cục bộ). Theo nguyên 
tắc, là vật thể thì phải có vị trí của nó trong không gian và 
mình phải xác định được vị trí của một lượng tử trong không 
gian. Nhưng các nhà khoa học đã thấy, một lượng tử có thể 
có mặt ở hai chỗ, ba chỗ hay ở khắp nơi trong cùng thời điểm. 
Ở đây thời gian đã bị phá tung và người ta bắt đầu thấy được 
cái gọi là 0ơn-localifu (tính chất phi cục bộ). Khoa học lượng 
tử đang đi tới rất gần sự khám phá rằng thời gian và không 
gian chỉ là những sáng tạo của tâm thức và thực tại vượt thoát 
thời gian và không gian. 


Nếu kẹt vào trong thời gian và không gian thì có luân hồi 
sinh tử, vượt thoát thời gian và không gian thì không còn 
luân hồi sinh tử nữa. Một vị mâu-ni là một người đã chứng 
nhập được tự tánh của mọi vật, không bị lường gạt bởi hình 
thức bên ngoài của sự vật, thấy được tính cách không nắm 
bắt được của mọi vật. Vì vậy người ấy đã chấm dứt được mọi 
chạy đuổi tìm cầu và do đó có tự do rất nhiều. Người ấy 
không còn đi tìm những lạc thú của thế tục tại vì người đó đã 
vượt thoát thời gian, đã đi vào kiếp ngoại. Kiếp ngoại là thế 
giới trong đó không có thời gian. Vượt thoát thời gian là kiếp 
ngoại, vượt thoát không gian là phương ngoại; phương ngoại 
phương là søace oufside oƒ space, kiếp ngoại là time outside the 
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time. Đó là cái mà một vị mâu-ni đã chứng ngộ được, đó là 
quả vị cao nhất, tới đó rồi thì không còn luân hồi sinh tử, 
không còn sợ hãi nữa. 
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Giảng Kinh Xa Lìa Ái Dục 
(Di Lặc Nạn Kinh) 


Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ bảy, Đại Tạng Tân Tu 198 
(tương đương uới Tissameltea Suta, 
Sutta-nipata 814-823) 


Phẩn 1 


(Đâu là bài pháp thoại Sự Ông giảng uào ngàu 24.1.2010 tại thiên 
đường Hội Ngàn Sao, Xớm Hạ, Làng Mai.) 

Có một thầy trẻ đến đặt một câu hỏi với Đức Thế Tôn liên 
quan tới vấn đề ái dục và đã được Đức Thế Tôn trả lời câu 
hỏi đó bằng tám bài kệ. Vị xuất gia trẻ này tên là 
Tissametteyya, dịch ra tiếng Hán là Đế Tu Di Lặc. Thầy 
Tissametteyya từng là đệ tử của một đạo sĩ Bà La Môn, 
nhưng sau khi gặp Đức Thế Tôn thì cả thầy lẫn trò đều quy 
y và trở thành đệ tử của Bụt. Sau đây là câu chuyện được kể 
lại trong Kinh Tập (Sutta Nipata) phẩm thứ Năm, gọi là 
phẩm Bỉ Ngạn (Parayana vagga): 


Vị đạo sĩ Bà La Môn tên là Bhavari, ông đã gần 120 tuổi, rất 
am tường các kinh Vệ Đà và nắm vững tất cả các nghỉ lễ, giáo 
thuyết, phù chú của truyền thống Vệ Đà. Ông cũng có khá 
nhiều đệ tử. Hôm đó, đạo sĩ Bhavari đi hành đạo tại một 
thành phố ở miền Nam. Ông giảng rất hay, cuốn hút được 
đông đảo người nghe. Vì vậy dân chúng đã cúng dường cho 
ông rất nhiều tiển bạc và tặng phẩm. Được cúng dường 
nhiều, đạo sĩ Bhavari nghĩ tới chuyện tổ chức một buổi lễ 
chẩn tế lớn để phân phát tất cả những phẩm vật cúng dường 
cho người nghèo. 
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Trong buổi lễ, đạo sĩ Bhavari đã thuyết pháp và hành lễ theo 
truyền thống Vệ Đà. Khi buổi lễ chấm dứt, tất cả những 
phẩm vật cúng dường trong bao nhiêu ngày qua đều được 
đem đi phân phát hết. Buổi lễ hoàn mãn, đạo sĩ Bhavari ngồi 
trong thất thở một cách bình yên và rất lấy làm hoan hỷ. Lúc 
ấy có một vị đạo sĩ khác từ phương xa tới thăm, thân đầy cát 
bụi. Ông được tiếp đón, cho tắm gội và mời uống nước. Sau 
đó ông ta xin đạo sĩ Bhavari 500 đồng: 


- Tôi nghe nói đạo sĩ vừa tổ chức một trai đàn chẩn tế rất lớn. 
Chắc là đạo sĩ có nhiều tiền lắm, vậy xin ông cho tôi 500 
đồng. Tôi rất cần số tiền đó. 

Đạo sĩ Bhavari nói: 

- Hiện giờ tôi không còn một xu nào cả. Tất cả tiền bạc và 
phẩm vật cúng dường tôi đã sử dụng trong hội vô giá (1) và 
đã cúng dường hết, bây giờ tôi không còn một đồng nào cả. 
Ông đạo sĩ kia rất giận và nói: 

- Ông là người xấu! Tôi sẽ đọc một câu thân chú làm cho cái 
đầu của ông vỡ ra làm bảy miếng cho đáng đời cái sự keo kiệt 
của ông. Ong đã cúng dường cho rất nhiều người nhưng đến 
phiên tôi thì ông không cho một xu nào hết. 


Nói xong ông ta đọc lên một câu thần chú và bỏ đi. Đạo sĩ 
Bhavari trước đây vốn rất tin vào phù chú và nghi lễ, nên ăn 
không ngon, ngủ không yên, đứng ngồi đều bất an, ngồi 
thiền cũng không được. Ông nghĩ phù chú của vị đạo sĩ kia 
có thể có kết quả và cái đầu của mình mai mốt có thể sẽ vỡ ra 
làm bảy miếng. Ông không có phương pháp gì để đối trị lại 
sự sợ hãi đó. Ông bất an trong vòng mấy ngày. Những giới 
cấm và những nghỉ lễ của truyền thống Vệ Đà rất nhiều. 
Chính vì mình tin vào phù phép nên khi người khác làm phù 
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phép đối với mình thì mình cũng sợ. Hôm ấy, trong đêm 
khuya có một vị thiên giả hiện ra nói với đạo sĩ Bhavari: 


— Đạo sĩ, tại sao ngài đau khổ như vậy? Người đạo sĩ kia chắc 
chắn không biết gì nhiều về cái đầu và về việc làm vỡ cái đầu 
đâu. Đôi khi ông ta chỉ dọa ngài thôi, tại sao ngài phải mất 
ăn mất ngủ vì chuyện đó? 

Đạo sĩ Bhavari nói: 


- Có thể ông ta biết cách trả thù. Ông ta đã đọc một câu chú 
với chủ ý làm vỡ cái đầu của tôi vì vậy nên tôi rất lo sợ. 

Vị thiên giả nói: 

- Có một người có thể giúp được ngài, người ấy có thể cắt 
nghĩa cho ngài thế nào là cái đầu và thế nào là việc làm cho 
cái đầu vỡ ra làm bảy miếng. Người ấy đang ở trong rừng tre 
gần thành Vương Xá. Đó là một vị thái tử con vua, từng xuất 
gia tu học và đã thành đạo. Nếu ngài tới tham vấn vị đó sẽ 
cắt nghĩa cho ngài, lúc đó ngài sẽ hết sợ. 


Sau khi được vị thiên giả khai thị, đạo sĩ Bhavari rất hạnh 
phúc. Ông gọi các đệ tử của mình cùng đi theo làm một 
chuyến du hành lên miền Bắc gặp đạo sĩ Gotama, người đã 
tu khổ hạnh sáu năm, đã đắc đạo và đang hoằng hóa tại 
thành Vương Xá. 


Đi theo đạo sĩ Bhavari có tất cả 16 vị đệ tử, tất cả đều còn rất 
trẻ, trong đó có cả Tissametteyya. Thầy trò hy vọng gặp được 
Gotama Sakya. Họ trèo non, vượt suối, qua bao ngày đường 
mới tới được Rừng Tre ở thành Vương Xá. Họ thấy Đức Thế 
Tôn đang ngồi, xung quanh có các thầy, rất im lặng. Câu mà 
họ thao thức muốn hỏi nhất là: Chuyện đọc một câu thần chú 
cho người ta vỡ đầu có thật hay không và mình nên đối xử 
với nỗi sợ hãi đó như thế nào? Đức Thế Tôn đã trả lời: 
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- Cái đầu tượng trưng cho khối si mê, một khối si mê rất lớn 
gọi là vô minh. Làm cho cái khối si mê đó vỡ ra không phải 
là dễ, phải có đủ năm loại năng lượng mới có thể làm cho cái 
đầu ấy vỡ ra và khi cái đầu vỡ ra mình sẽ có hạnh phúc. Năm 
loại năng lượng ấy là: Tín, tấn, niệm, định và tuệ. Nếu các vị 
không tu tập, không chế tác được năm loại năng lượng đó thì 
không thể nào làm vỡ cái đầu của chính mình được chứ đừng 
nói là làm vỡ cái đầu của một người khác. 

Câu trả lời làm người ta ngạc nhiên. Cái đầu là gì? Cái đầu là 
khối si mê của chính bạn. Và vũ khí sử dụng để làm vỡ khối 
si mê ấy là năm lực: Tín, tấn, niệm, định và tuệ. Ta phải tu 
tập như thế nào để có đủ năng lượng mới có thể làm vỡ cái 
đầu. Nếu cái đầu si mê còn đó thì ta vẫn còn lo sợ, bồn chồn. 


Sau khi câu hỏi được giải đáp, đạo sĩ Bhavari rất hạnh phúc. 
Mười sáu đệ tử của ông, người nào cũng có cơ hội được hỏi 
Đức Thế Tôn vài câu. Họ đều là những vị giáo thọ trẻ và rất 
hạnh phúc được gặp một vị đạo sư lớn như Bụt. 


Thầy Tissametteyya cũng là một vị giáo thọ rất trẻ. Thầy đã 
có cơ hội được hỏi Đức Thế Tôn hai lần. Câu hỏi đầu tiên của 
thầy liên quan tới vấn đề ái dục. Câu hỏi này đã được Đức 
Thế Tôn trả lời rất cụ thể. Kinh này, tất cả những người xuất 
gia trẻ đều nên học thuộc lòng. 


Bài kệ 1 

Dâm dục trước nữ hình l$ 4 5 « J⁄ 
Đại đạo giải si căn 2 3l #ễ Eã †R 
Nguyện thọ tôn sở giới Bãi 5: SP 
Đắc giáo hành viễn ác Ấ† St {T l8 He 


Vướng mắc oào sắc dục là căn nguyên của bao sỉ mê, lỗi lâm; 
nhữne cái nàu neăn, không cho trình tiếp tục đi tới trên con đường 
đạo rộng thênh thang. Xin Đức Thế Tôn giáo giới cho chúng con 
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để chúng cơn có thể hành trì 0à lìa xa được mọi hệ lụu sâu niên do 
sắc dục. 


Dâm dục trước nữ hình: Chữ nữ ở đây phải được hiểu là đối 
tượng của sự mê đắm. Đối tượng đó, đối với người nam là 
người nữ, đối với người nữ là người nam, đối với người đồng 
tính là hoặc người nam, hoặc người nữ. Đối tượng ở đây có 
thể là đồng tính hay khác tính. 


Đại đạo giải sỉ căn: Vướng vào đối tượng đó là không còn 
cơ hội để đi tới. Đại đạo là con đường lớn. Si căn là gốc rễ của 
sự si mê. Vướng mắc vào ái dục là gốc rễ của bao nhiêu lỗi 
lâm, những vách cái ngăn không cho mình đi tới trên con 
đường đạo rộng thênh thang. 


Nguyện thọ tôn sở giới: Xin Đức Thế Tôn giáo giới cho 
chúng con. 


Đắc giáo hành viễn ác: Chúng con xin được tiếp nhận 
những lời giáo giới để có thể thực tập mà xa lìa được những 
hệ lụy do ái dục gây ra. Chữ ác trong văn mạch này được 
dịch là hệ lụy. 


Một người tu khi bị vướng vào vòng ái dục thì không còn làm 
ăn gì được nữa, học không vào mà tu cũng không xong. Đối 
với người trẻ đây là một vấn để lớn, cho nên thầy 
Tissametteyya đã đại diện cho tất cả các thầy và các sư cô trẻ 
để hỏi Bụt câu hỏi đó. Xin Ngài chỉ dạy cho chúng con cách 
thức tu tập để đừng bị vướng mắc vào năng lượng tình dục. 
Không phải chỉ vướng mắc vào người khác phái mà có thể 
vướng mắc vào người cùng phái. Câu hỏi rất rõ ràng và văn 
rất mới: 
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Bài kệ 2 

Ý trước dâm nữ hình 5 5ã lt x1 
Vong tôn sở giáo lệnh "Tm#3â 
Vong chánh trí thùy ngọa L 1 # # E| 
Thị hành thất thứ đệ ZfiX&#Xx5 


Khi tâm ú đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục rồi thì 
chúne con thường quên mất lời truyền dạu của Đức Thế Tôn. 
Chúne cơn đánh tmất con đường chánh tà chúng con uốn ẩi, 
neau cả những lúc còn neủ nghỉ. Và chúng con cũng quên mất thứ 
tự trước sau trong công phu hành trì của chúng con. 


Đức Thế Tôn dạy rất hay, nhưng một khi vướng vào ái dục 
con chỉ nghĩ tới đối tượng đó mà quên đi lời truyền dạy của 
Ngài. 

Chúng con đánh mất con đường chính mà chúng con muốn 
đi, ngay trong lúc còn ngủ nghỉ: Khi ngủ, nghỉ mình không 
nghĩ tới chánh pháp, tới những lời dạy của Đức Thế Tôn, mà 
cứ tơ tưởng tới hình bóng đối tượng của ái dục. Và chúng con 
cũng quên mất thứ tự trước sau trong công phu hành trì của 
chúng con. 


Chúng ta so sánh bản dịch từ chữ Hán này với bản dịch từ 
tiếng Pali. 

Ý trước dâm nrữ hình 

Vơng tôn sở giáo lệnh 

Khi vướng vào hình bóng của ái dục thì mình quên đi những 
giáo lệnh của Đức Thế Tôn. Văn ở đây rất xưa, văn của đầu 
thế kỷ thứ ba. Chúng ta biết bốn bộ Kinh A Hàm chỉ bắt đầu 
được dịch từ thế kỷ thứ tư, thứ năm. Vong là quên mất, tôn 
là Đức Thế Tôn, sở giáo là những lời dạy dỗ. Vong tôn sở giáo 
là quên mất những lời dặn dò mà Đức Thế Tôn đã dạy. 


2⁄5 


Vong chánh trí thùy ngọa: Quên luôn những điều chánh 
ngay cả những lúc chúng con ngủ nghỉ, trong giấc mơ những 
đối tượng của ái dục cũng hiện ra. 


Thị hành thất thứ đệ: đệ là thứ tự của sự hành trì. Trong khi 
hành trì mình quên mất trước có gì, sau có gì, quên mất thứ 
tự niệm-định-tuệ, giới-định-tuệ. Đây là câu hỏi của một 
người xuất gia trẻ có kinh nghiệm, thấy rằng khi bị vướng 
vào ái dục thì mình đánh mất rất nhiều. Câu hỏi này rất thực 
dụng và sau đây, từ bài kệ thứ ba là câu trả lời của Đức Thế 
Tôn: 


Bài kệ 3 

Bổn độc hành cầu đế + iãi fT 3K ññ 
Hậu phản trước sắc loạn xa ấ f# RL 
Bôn xa vong chánh đạo # EU 1EiỄ 
Bất tồn xả chánh tà 2 f? lề 1E 3ñ 


Người xuất sia là người đi một trình uới cái tâm ban đi, là khám 
phá cho ra ñược Chân †)ế? nhưng sau đó một thời gian có thể äi 
ngược lại tới lý tưởng của mình một khi bị uướng 0ào ái dục. Ciĩng 
như cỗ xe kia không còn chịu đi trên con đường thẳng mmà bắt đầu 
lăn xuống hố; người xuất sia ấu không còn khả năng phân biệt 
dược chánh tà. 

Mình có một cái tâm ban đầu rất đẹp, rất hùng tráng. Nhưng 
tâm ban đầu có thể bị sói mòn. Ta có thể đi lạc đường nếu ta 
để hình ảnh của ái dục len vào. 

Cũng như cỗ xe kia không còn chịu đi trên con đường thắng 
mà bắt đầu lăn xuống hố, người xuất gia ấy không còn khả 
năng phân biệt được chánh tà. 

Khi có các bạn đồng tu tới nói: Này, sao mà anh bê bối vậy? 
Minh không nghe: Tôi có làm gì sai đâu? Tôi đâu có vướng 
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mắc? Tôi mà vướng mắc hả? Đương sự không bao giờ chấp 
nhận là mình có vướng mắc, đương sự ương ngạnh. 


Bổn độc hành cầu đế: Bổn là lúc ban đầu, là gốc rễ. Thuở 
ban đầu mình đi một mình (độc hành). Đi xuất gia là phải 
sống một mình như trong Kinh Người Biết Sống Một Minh. 
Độc hành là đi một mình. Cầu là tìm cầu, đế là sự thật. Người 
tu là người đi một mình để tìm sự thật, tìm chân lý. Đi một 
mình có nghĩa là tâm không vướng bận vào ai. 


Hậu phản trước sắc loạn: Nhưng sau đó một khi đã vướng 
vào ái dục thì mình phản lại lý tưởng ban đầu của mình. Sắc 
loạn là ái dục gây ra những lộn xôn, những khó khăn hệ lụy. 
Trước là vướng vào, phản là đi ngược lại con đường mình đi. 


Bôn xa vong chánh đạo: Cái tâm ban đầu của ta rất đẹp, ta 
rất thiết tha với con đường giải thoát. Nhưng khi đã vướng 
vào ái dục rồi thì ta không chịu đi đường thăng, ta đi lệch 
sang một bên rồi rơi tõm xuống hố. Các bạn tu có muốn kéo 
mình cũng không chịu lên. Khi đại chúng nhắc nhở, mình 
cảm thấy khó chịu nên mình đã bỏ chúng mà đi giống như 
chiếc xe trâu không còn đi trên con đường thắng nữa. 

Bất tồn xả chánh tà: Không còn biết phân biệt cái nào là 
đúng, cái nào là sai. Đại chúng nhắc nhở cho nhưng mình 
cứng đầu nhất định không nghe. Minh nói: Tôi biết tôi đang 
làm gì, anh chị đừng có xen vào. Trong trường hợp dị tính 
cũng thế mà trong trường hợp đồng tính cũng thế. Một sư 
chú với một sư chú, một sư cô với một sư cô, hay một sư chú 
với một sư cô cũng giống như nhau. Một khi đã vướng mắc 
rồi thì mình trở nên ngoan cố, nhất định không nghe lời chỉ 
giáo của sư anh, sư chị hay sư em. Mình có cảm tuởng những 
người kia dòm ngó và nói ra nói vào nhiều quá khiến cho 
mình bực nên mình rủ nhau đi ra ngoài ở riêng, như một 
chiếc xe trâu đánh mất con đường chánh, không giữ được 
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hướng đi và không còn phân biệt được thế nào là đúng, thế 
nào là sai. 

Đức Thế Tôn trả lời như vậy chắc hắn vì Ngài cũng đã có một 
số kinh nghiệm về những đệ tử của Ngài. Những vị ấy cứng 
đầu quá! Khi đã vướng mắc sâu rồi thì họ cũng không nghe 
lời mình nữa, dù mình là thầy hay là sư anh, sư chị của họ. 
Bài kệ 4 


Tọa trị kiến tôn kính 4 lB R S 
Thất hành vong thiện danh %íir#Z2 
Kiến thị đế kế học 8m ñi 
Sở dâm viễn xả ly Bĩ l# 5ã lâ HỆ 


Ngàu xưa 0ị ấu đã từng được tôn kính 0ì siá trị ñạo đức của mình, 
nhưne bâu giờ 0ị ấ ñã đánh mất cái tốt đẹp đó. Thất được sự thật 
nàu, ta phải quyết tâm tu tập, quuết tâm xa lìa con đường ái dục. 


Ngày xưa người ta rất thương mến, tôn kính mình tại vì mình 
tu tập nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Tâm ban đầu của mình rất 
đẹp. Từ thầy cho đến sư anh, sư chị, sư em, và cả các vị cư sĩ, 
người nào cũng yêu mến, kính nể mình tại vì tâm ban đầu 
của mình quá đẹp, sự hành trì của mình quá hay. Bây giờ tại 
sao mình không còn được như thế nữa? Tại vì mình bị vướng! 


Đức Thế Tôn dạy: Các con hãy nghĩ tới trường hợp của sư 
chú ấy, của thầy ấy, của sư cô ấy! Lúc ban đầu vị ấy thực tập 
đàng hoàng, được chúng thương, mọi người nể. Nhưng từ 
ngày bị vướng vào thì không còn ai thương, ai nể nữa vì vị 
ấy cứng đầu quá, nói không nghe. Người đó đã đánh mất 
những cái rất quí giá mà ngày xưa mình có. Thấy như vậy 
mình đừng đi theo vết xe của người ấy, mình đừng bắt chước 
người ấy. 
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Tọa trị kiến tôn kính: Trị là giá trị, ngày xưa mình hưởng 
được sự tôn kính, thương yêu của người khác. Tọa là cư trú, 
là có mặt, là có một giá trị nào đó. 
Thất hành vong thiện danh: Nhưng bây giờ điều thiện lành 
ấy đã mất đi rồi 
Kiến thị đế kế học: Thấy được sự thật đó thì phải tìm cách 
tu học và hành trì. 
Sở dâm viễn xả ly: Viễn là xa lìa, tìm cách lìa bỏ con đường 
vướng mắc vào ái dục. 


Bài kệ 5 

Thả tư sắc thiện ác H&ữœ&#= 
Di phạm đương hà trí B1 ã hị # 
Văn tuệ sở tự giới EI 8 Fr H # 
Thống tàm khước tự tư T§ li ‡[I H RR 


Ta hấu nên quán chiết 0 cái lợi 0à cái hại của sắc dục, phải thất 
được một khi đã oướng uào sắc dục thì ta sẽ đi uề ñâu. Phải lắng 
nghe những lời dạu tuệ giác liên hệ tới uấn đề nàu để đề cao cảnh 
giác. Phải thực tập chánh tư duụ để thấu được những thống khổ 
oà những hổ then mà sắc dục có thể em lại cho ta. 


Thả tư sắc thiện ác: Chúng ta phải suy nghĩ, phải quán chiếu 
về cái lợi và cái hại của sắc dục. Sắc là sắc dục, thiện ác là cái 
lợi và cái hại của sắc dục. 


Di phạm đương hà trí: Phải thấy trước được rằng một khi 
bị vướng mắc thì mình sẽ đi về đâu? Mình đã chứng kiến có 
người ngày xưa sống với tăng thân rất hạnh phúc, được đại 
chúng thương yêu. Bây giờ vị ấy vướng vào ái dục mà đánh 
mất tăng thân, bơ vơ một mình. Thấy như vậy mình không 
muốn bị trở thành nạn nhân của ái dục giống như người kia 
nữa. Đây là vấn để quán tưởng. Mình có muốn giống thầy 
ấy, sư cô ấy hay không, đang đi một mình trong cuộc đời cô 
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đơn và khốn khổ? Rất muốn trở về lại với tăng thân nhưng 
hổ thẹn không dám về. Sư chú, sư cô ấy đã đi mất rồi, bây 
giờ mỗi khi nghĩ tới những tháng ngày bình an, êm ấm khi 
còn được sống trong tăng thân vị ấy chỉ biết úp mặt vào gối 
mà khóc. Mình phải đặt mình vào địa vị của người ấy để thấy 
được vướng vào sắc dục sẽ đưa mình tới đâu, tự nhiên mình 
sẽ dừng lại. 

Văn tuệ sở tu giới: Phải lắng nghe những giáo giới, những 
lời khuyên bảo trong hướng đi của trí tuệ để mình tự răn 
mình: Mình không muốn làm như sư cô ấy, như sư chú ấy. 
Mình không muốn đánh mất tăng thân. Mình không muốn 
đi đơn côi, lẻ loi một mình ngoài đời. 

Thống tàm khước tự tư: Phải thực tập chánh tư duy. Tự tư 
là tự mình thực tập chánh tư duy, tự mình quán chiếu, suy 
nghĩ để thấy được niềm đau và sự hổ thẹn mà cái ấy đưa tới. 
Thống là niềm đau, tàm là nỗi hổ thẹn. 


Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc lại năm bài kệ để lời 
kinh thấm sâu vào trong tàng thức: 


1. Vướng mắc uào sắc dục là căn nguyên của bao sỉ mê, lỗi lầm, 
nhữne cái nàu neăn không cho mình tiếp tục đi tới trên con đường 
đạo rộng thênh thang. Xin Đức Thế Tôn giáo giới cho chúng con 
để chúne con có thể hành trì 0à lìa xa được mọi hệ lụụ gâu niên do 
sắc dục. 


2. Khi tâm ú đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục thì 
chúne con thường quên mất lời truyền dạu của Đức Thế Tôn. 
Chúne cơn đánh tmất con đường chánh tà chúng con muối ẩi, 
nreau cả những lúc còn neủ nghỉ. Và chúng con cũng quên mất thứ 
tự trước sau trong công phu hành trì của chúng con. 

3. Người xuất gia là người đi tột mình uới cái tâm ban đu, là 
khám phá cho ra được Chân Đế nhưne sau đó một thời gian có 
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thểäi ngược lại uới lú tưởng của trình một khi bị 0uướng 0uào ái dục. 
Cũng như cỗ xe kia không còn chịu đi trên con đường thẳng mà 
bắt đâu lăn xuống hố; nsười xuất gia ấu không còn khả năng phân 
biệt dược chánh tà. 


4. Nàu xưa 0ị ấu đã từng được tôn kính 0ì giá trị ñạo đức của 
mình, nhưng bâu siờ uị ấu đã đánh mất cái tốt đẹp đó. Thất được 
sự thật nàu, ta phải quuết tâm tu tập, quyết tâm xa lìa con đường 
ái dục. 

5. Ta hấu niên quán chiến 0ề cái lợi oà cái hại của sắc dục, phải 
thấu được một khi đã uướng uào sắc dục thì ta sẽ đi uề đâu. Phải 
lắng nhe những lời dạu tuệ giác liên hệ tới uấn đề nàu để đề cao 
cảnh siác. Phải thực tập chánh tư duụ để thấy được những thống 
khổ uà những hổ then tà sắc dục có thể đem lại cho ta. 


Chúng ta nên tham cứu so sánh kinh này với kinh của bản 
tiếng Pali. Đây là một trong những kinh Đức Thế Tôn dạy 
trong những năm đầu sau khi giác ngộ. Kinh rất thuần nhất 
và Đức Thế Tôn đang dạy cho Đức Bụt tương lai của chúng 
ta, Đức Di Lặc. Đức Di Lặc là ai? Đức Bụt tương lai chính là 
mình, là các sư cô, các sư chú trẻ. Mình phải tiếp nhận lời dạy 
này trực tiếp từ Đức Thế Tôn. Đức Bụt của thế kỷ chúng ta là 
Đức Bụt của thương yêu, mà thương yêu không phải là ái 
dục. Thương yêu và ái dục là hai cái khác nhau. Trong Năm 
giới mới mình đọc rất rõ: Tình yêu không phải là sắc dục. 
Những vị cư sĩ có mặt hôm nay trong pháp hội đừng nghĩ 
rằng kinh này Đức Thế Tôn chỉ dạy riêng cho người xuất gia. 
Đức Thế Tôn đang dạy cho quí vị! 
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Phẩn 2 


(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu thứ năm, 28.1.2010 
tại thiển đường Trăng Rằm, xóm Mới, Làng Mai, trong khóa An 
Cự Kiết Đông 2009-2010.) 


Chữ H tượng trưng cho hạnh phúc. Hơi thở H là hơi thở 
hạnh phúc, nó có thể thấm vào cơ thể mình như một hơi ấm. 
Giống như chúng ta đang đi ngoài trời giá lạnh, khi bước vào 
căn phòng của mình thì cảm thấy rất ấm áp. Hơi ấm trong 
căn phòng từ từ thấm vào cơ thể mình. Hơi thở hạnh phúc 
cũng giống hơi ấm. Thở vào, chúng ta để cho hạnh phúc 
thấm vào trong cơ thể của mình, chúng ta thầm nói: “Hạnh 
phúc đang thấm vào cơ thể con“. Hạnh phúc có thể đi vào 
được hay không là do mình có mở cơ thể ra được hay không. 
Nhiều khi tập khí muốn chạy, muốn vươn tới, muốn đạt 
được một cái gì đó, như một tấm nylon bao cơ thể chúng ta 
lại, không cho hạnh phúc thấm vào giống như nước chảy lá 
môn, không một giọt nước nào thấm vào được. 


Ai cũng có ít nhiều trong mình sự bất an, sự không dừng lại 
được. Đó chính là năng lượng đẩy mình đi tới, nó không cho 
phép mình dừng lại. Mình đang hướng tới, đang chạy theo 
một đối tượng nào thì chính đối tượng đó ngăn cản không 
cho hạnh phúc thấm vào mình. Do đó, muốn hạnh phúc ởi 
vào cơ thể mình trong khi thở vào, thở ra, thì mình phải có 
khả năng dừng lại và nhận diện những gì đang diễn ra trong 
tâm. Dừng lại được tự nhiên cơ thể mình mở ra và hạnh phúc 
từ từ đi vào. Lúc đó mới có thể gọi là an trú, an trú tức là ở 
yên. Bí quyết của sự thành công nằm ở chỗ mình có thể dừng 
lại được hay không. Dừng lại được thì có an, có an mới tiếp 
xúc được với hạnh phúc. Mỗi hơi thở vào và mỗi hơi thở ra 
mình như để cho hạnh phúc thấm vào: 
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Thở uào hạnh phúc đane thấm 0uào cơ thể của con. 
Thở ra hạnh phúc đang thấm uào tâm hồn con. 


Đó là hơi thở H - hơi thở hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sang 
hơi thở thứ hai, hơi thở dừng lại và chúng ta gọi đó là hơi thở 
S (stop) 


Thở uào, con đã dừng lại 
Thở ra, con không đuổi theo gì nữa hết 


Khi thở vào mình dừng lại thật sự, khi thở ra mình cũng dừng 
lại thật sự. Mình không đeo đuổi gì nữa cho dù đối tượng đó 
là niết bàn, giác ngộ hay thiên quốc. Khi thở vào, thở ra và 
dừng lại, ngưng sự theo đuổi, tìm cầu thì hơi thở S giúp mở 
thân tâm của mình ra. Đến khi thực tập hơi thở H thì hạnh 
phúc sẽ đi vào. Thực tập hơi thở S thành công thì hơi thở H 
sẽ thành công. 


Nếu mình có cảm tưởng không an trú được, ngồi không yên, 
đi không vững, ở với chúng không yên, mình cứ nghĩ còn 
một tháng nữa mình đi chỗ khác thì đó chính là lúc mình cần 
phải thực tập dừng lại. Có thể chỗ này và thời điểm này là 
chỗ tốt nhất, thời điểm tốt nhất của mình. Chính ở chỗ này, 
chính trong thời điểm này mình có điều kiện nhiều nhất để 
có hạnh phúc. Nhưng vì năng lượng của thói quen cứ thúc 
đẩy mình, khiến mình không an trú được. Mình không nhận 
diện được rằng: Chính trong lúc này, chính ở nơi này mình 
có nhiều điều kiện hạnh phúc nhất. 

Hơi thở S giúp mình dừng lại. Mình phải tự hỏi, mình đi tìm 
kiếm cái gì? Tại sao mình phải đi tìm kiếm? Khi dừng lại 
được, thấy những điều mình đi tìm kiếm có ngay trong thân 
tâm, có ngay trong hoàn cảnh của mình. Thấy như vậy đã là 
tuệ giác rồi. 
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Tại Làng Mai chúng ta có học phương pháp « chỉ » tức là 
dừng lại. Khi thở vào ta đưa tâm trở về với thân. Khi thân 
tâm hợp nhất ta sẽ nhận diện ra rằng mình có quá nhiều cái 
quý giá, có quá nhiều điều kiện để hạnh phúc. Ví dụ như mặt 
trăng trên bầu trời, nhiều khi mặt trăng đi theo để soi lối cho 
mình mà mình không hay biết. Khi mình sinh ra mặt trăng 
đã có sẵn đó cho mình. Chỉ cần nhìn lên là mình thấy mặt 
trăng. Mặt trăng là một món quà rất quý giá cho loài người. 
Từ thuở còn ấu thơ cho đến bây giờ, mặt trăng luôn luôn đi 
theo mình. Giả dụ không có mặt trăng, ban đêm sẽ buồn lắm. 
Không những các thi sĩ buồn mà những người khác cũng 
buồn. Mặt trăng là một tặng phẩm của cuộc đời dành cho 
mình. Thấy được như vậy là có tuệ giác. Tuệ giác giúp mình 
dừng lại, thôi không kiếm tìm nữa. 

Ở xóm Thượng, tôi có ba mặt trăng. Thây Pháp Độ trồng cho 
tôi một mặt trăng thật tròn bên cạnh chậu trúc. Mỗi buổi 
chiều tôi thắp vầng trăng nhỏ của tôi lên nếu vầng trăng trên 
bầu trời bị che lấp. Buổi sớm, khi tôi và thị giả ngồi uống trà 
hay ăn sáng thì thấy gió đưa phất phơ cành trúc la đà bên 
trăng. Đó là mặt trăng thứ hai. Tôi còn một mặt trăng thứ ba, 
nhỏ hơn một chút, đó là một cây đèn thu năng lượng mặt trời 
để bên cửa sổ. Ban ngày nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời, ban 
đêm mở lên là có ánh trăng. Ánh sáng mặt trăng cũng do mặt 
trời truyền tới. Mặt trăng nhỏ xíu của tôi bên cửa sổ, ban ngày 
cũng tiếp nhận ánh sáng mặt trời, ban đêm cháy lên soi sáng 
căn phòng của tôi. Tôi thức dậy bất cứ lúc nào cũng thấy có 
ánh trăng soi. Nhà thơ Mai Thảo từng viết: 

Chếlất mâu 0à gẩu lấy nắng 

Chếất đừng uau mượn đất trời 

Để khi nhật nsuuêt còn xa uắng 

Đầu hè uẫn có ánh trăng soi. 
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Mặt trăng trong phòng tôi là mặt trăng nhân tạo, lấy ánh 
sáng từ năng lượng mặt trời, tuy nhỏ xíu, nhưng đem đến 
cho tôi nhiều niềm vui. Mỗi khi thức dậy ban đêm tôi đều 
thấy có ánh trăng soi. Niềm vui luôn có đầy khắp mọi nơi. 
Nhìn ra ngoài trời, nếu mình không thấy trăng thì thấy sao, 
nếu không thấy sao thì thấy mây, không thấy mây thì thấy 
sương mù, không thấy sương mù thì thấy cây cối... Luôn 
luôn có cái gì đó cho mình biết rằng những mầu nhiệm của 
sự sống đang có mặt. 

Trở về với giây phút hiện tại, chúng ta sẽ nhận diện ra rằng 
mình có quá nhiều điều kiện để hạnh phúc: Hai chân mình 
còn đi được, hai mắt mình còn sáng; hai lá phổi mình còn thở 
được, mình có thầy đang còn sống với mình, mình có anh chị 
em đang sống với mình, mỗi ngày mình được ngồi thiền, 
được thực tập... Những điều kiện hạnh phúc đã có quá 
nhiều. Mình còn muốn đi tìm gì nữa? Mình cứ bồn chồn đi 
tìm kiếm bỏ hết tất cả những cái quý giá đẹp đẽ phía sau. Cái 
mình đi tìm có ngay ở đây, sờ sờ ra đó, còn tìm kiếm chi nữa? 
Trở về với hơi thở S mình nhận ra rằng, cái mình đi tìm vốn 
có sẵn đó. Thấy được như thế mình sẽ dừng lại. Khi dừng lại 
được hơi thở hạnh phúc sẽ đi vào trong cơ thể mình và mình 
thẩm thấu được hạnh phúc. 


Phải để cho hạnh phúc thấm vào cơ thể để mình được nuôi 
dưỡng và trị liệu. Có thể mình đang có một vài đau nhức 
trong thân và trong tâm cần được trị liệu. Chúng ta đi tìm sự 
trị liệu ở đâu? Sự trị liệu có ngay khi mình dừng lại được. 
Dừng lại được thì thân tâm mình có khả năng thẩm thấu, và 
những yếu tố hạnh phúc sẽ đi vào để nuôi dưỡng và trị liệu 
thân tâm. Trị liệu có ngay đó, chỉ tại mình không cho phép 
nó đi vào thôi. Những tập khí rong ruổi tìm cầu của mình đã 
trở thành một tấm nylon bao phủ xung quanh ngăn cản 
không cho hạnh phúc được thẩm thấu. 
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Hơi thở H là hơi thở trị liệu và nuôi dưỡng. Nhưng nếu 
không có hơi thở S để dừng lại thì mình không thẩm thấu 
được. Sự mầu nhiệm, sự huyền diệu, phép lạ của tương tức 
là những điều mình có thể tiếp xúc mỗi ngày. 

Hôm nay ở xóm Thượng sư chú Pháp Biểu hô canh ngồi 
thiền, sư chú Pháp Linh hướng dẫn địa xúc bằng tiếng Anh, 
sư chú Pháp Thệ hướng dẫn địa xúc bằng tiếng Pháp. Ba 
người làm rất hay. Irong buổi địa xúc sáng nay mình thực 
tập tiếp xúc với tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống, tiếp 
xúc với con cháu tâm linh và con cháu huyết thống. Thực tập 
địa xúc mình có thể tiếp cận được với sự thật vô ngã. Mình là 
sự tiếp nối của tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống: 


“Con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, các öị Bồ Tát uà các 0ị 
tổ sự qua các thời đại, trone đó có các bậc sự trưởng của cơn đã 
qua đời hau còn tại thế. Cúc 0ị đang có mặt trong con, các uị đã 
truyền trao cho con những hạt giống bình an, trí tuệ, tình thương 
0à hạnh phúc. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con, có những 0ị 
mà giới hạnh, trí tuệ 0à từ bi uiên trấn, nhưng cũng có những 0j 
mà giới hạnh, trí tuệ uà từ bi còn khiếm khuuết. Tuụ nhiên con cúi 
đâu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh uà tổ tiên huuết thống của 
con, 0ì chính trone cơn cũng có những uếu đuối, những khiếm 
khuuết uề giới hạnh, trí tuệ uà từ bi. Và cũng 0ì cơn biết con còn 
có những uếu đuối uà khiếm khuuết ấu cho nên con trở lòng chấp 
nhận tất cả các con cháu của con, trong đó có những người trù giới 
hạnh, trí tuệ uà từ bi đáng cho con kính ngưỡng nhưng cũng có 
nhữne neười còn đang chật uật, khó khăn 0à trồi sụp không ngừng 
trên con đường tu đạo. Điều nàu cũng đúng uềphương diện huụếi 
thống. Con chấp nhận tất cả các 0ị tổ tiên huuết thống của con uề 
cả hai phía nội ngoại uới tất cả những đức độ, công hạnh uà khiếm 
khuuếi của các 0i, cũng như con trở lòng chấp nhận tất cả các con 
cháu của con uới những đức độ, tài năne uà khiếm khuuết của từng 
người. Tổ tiên tâm linh uà tổ tiên huuết thống của con, cũng như 
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con cháu tâm linh uà huuết thống của con đầu đang có tặt trong 
con. Con là họ, họ là con, con không có một cái ta riêng biệt; tất cả 
đầu có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến mâu nhiệm. “ 


Khi thở vào ý thức các tổ tiên đang có trong mình, mình sẽ 
thoát được cái cảm giác cô độc, lẻ loi, rằng ta mình là một cái 
ngã tách rời. 


Thở 0ào, con tHời Bụt thở 0uào uới con. 
Thở ra, con trời Bụt nồi uới con. 

Bụt äang thở nhẹ. 

Bụt äang neổi chơi. 


Mình thấy rõ ràng Bụt trong mình đang thở và đang ngồi. 
Mình cũng thở và ngồi với Bụt; hai là một, một là hai. Bụt là 
Bụt, mình là mình; nhưng Bụt cũng là mình, mình cũng là 
Bụt. Đó gọi là bất nhị (không phải hai). 


Thở được một hơi và dừng lại được, mình thấy Bụt đang thở 
nhẹ và mỉm cười. Mình cũng đang thở nhẹ và mỉm cười. Lúc 
đó hơi thở thứ hai của mình thành công. Bụt thở rất hay, Bụt 
chỉ thở một hơi là dừng lại được liền và Ngài trở nên thẩm 
thấu, những mầu nhiệm của vũ trụ thấm vào trong người của 
Ngài. Trong mình có Ngài, Ngài đang thở nhẹ, Ngài đang 
mỉm cười; mình cũng đang thở nhẹ, đang mỉm cười. Thở 
được vậy mình trở nên thẩm thấu và hạnh phúc sẽ đi vào 
được trong người mình. 


Bụt äang thở nhẹ 

Bụt äang ngồi chơi 

Cơn nang thở nhẹ 

Con đang ngổi chơi 

Hinh phúc äi uào trong Bụt 
Hinh phúc äi uào trong con 


Minh cũng có thể thực tập cho cha: 
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Thở 0ào, con thấu cha trong con, con là sự tiếp nối của cha. 


Rất dễ và rất khoa học! Cha thở với con đi, hai cha con cùng 
thở. Đó là sự huyền diệu của tương tức. Mình với cha tương 
tức, mình với cha không phải là hai. Chỉ cần một hơi thở vào 
độ ba bốn giây là mình có thể tiếp xúc được với cái mầu 
nhiệm tương tức đó. Nếu mình thấy khỏe, mình trở nên thẩm 
thấu thì hạnh phúc sẽ đi vào trong mình và nếu hạnh phúc 
đi vào trong mình được thì hạnh phúc cũng đi vào trong cha. 
Cha trong mình có hạnh phúc, mình thở cho mình và mình 
thở cho cha. Cũng như lúc nãy mình thở cho mình và cho 
Bụt, bây giờ mình thở cho mình và cho cha. Chuyện này 
không khó, ai cũng có thể làm được. 


Bầu giờ trình thở cho mẹ: 
Thở 0ào, con trời tre thở 0uào 0ới con 


Mẹ không ở ngoài, mẹ ở trong mình, mình là sự tiếp nối của 
mẹ. Hai lá phổi này mình cho là của mình, nhưng thật ra nó 
cũng là của mẹ. Tấm thân này mình tưởng là của mình nhưng 
kỳ thực chính là do mẹ trao cho, nó được hình thành từ một 
phần thân thể của mẹ. Khi mình thở vào thì mẹ cũng thở vào, 
hai mẹ con cùng thở. Lúc đó mình tiếp xúc với cái mầu nhiệm 
của tương tức. Chuyện này rất đơn giản! Thở như vậy mình 
có tuệ giác tương tức, mình dừng lại và trở nên thẩm thấu. Vì 
vậy hơi thở H có hiệu lực liền: 

Hưi thở của hạnh phúc đang thấm uào trong con 

Hữi thở của hạnh phúc ñang thấm uào trong mẹ 

Minh với mẹ là một, mình thở có hạnh phúc thì mẹ trong 
mình cũng hạnh phúc, do đó mình là đứa con hiếu thảo nhất 
vì đã làm cho mẹ hạnh phúc. 

Quí vị phải thành công, hơi thở H là hơi thở hạnh phúc. Nếu 
muốn thành công hơi thở H thì phải thành công hơi thở 5, 
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tức là hơi thở dừng lại. Người ta thường nói tới thiển minh 
sát (vipassyana meditation) mà ít nói tới thiền chỉ (samatha 
meditation). Kỳ thực thiền chỉ rất hay, nó giúp mình dừng 
lại, sự dừng lại và nhìn sâu sẽ cho mình có được tuệ giác 
tương tức, có được tuệ giác tương tức thì mình dừng lại được 
dễ dàng, không còn muốn chạy nữa. Chỉ khi nào dừng lại 
được ta mới có hạnh phúc. Trở về với giây phút hiện tại, mình 
nhận diện được những cái mà lâu nay mình đi tìm, nó vốn 
đã có sẵn đó. Đó chính là tuệ giác. Còn nếu mình chưa biết 
an trú, nghĩa là mình chưa dừng lại được thì đi đâu cũng vậy, 
cũng không an trú được, cũng không cảm thấy yên thân. 


Đứng núi này mình nhìn sang núi nọ. Sống trong thời gian 
này mình mong ngóng về một thời gian khác để mình có thể 
là mình. Nhưng kỳ thực mình có thể là mình ngay trong giờ 
phút hiện tại nếu mình biết thực tập dừng lại. Muốn dừng lại 
phải có một chút tuệ giác, tuệ giác do sự dừng lại mà có và 
tuệ giác giúp cho sự dừng lại đó lớn lên. Chỉ (samatha) và 
quán (0ipas/anđ) tuy là hai nhưng cũng là một. Chỉ là dừng 
lại, quán là nhìn sâu để có tuệ giác. Ban đầu nhờ chỉ mình 
dừng lại và mình có được một ít cái thấy - tuệ giác, rồi chính 
cái thấy - tuệ giác đó giúp mình thật sự dừng lại và chỉ khi 
nào thật sự dừng lại mình mới có hạnh phúc. Dừng lại, không 
tìm kiếm nữa mới có an trú, do đó mới có hạnh phúc. 


Một vị mâu-ni là một vị đã dừng lại, không còn tìm kiếm gì 
nữa, vì vậy cho nên vị đó có hạnh phúc. 


Bài kệ 6 

Thường hành dữ tuệ hợp § ƒI BR RR ẤT 
Ninh độc mạc loạn câu S8 jà) S RRL {R 
Trước sắc sinh tà loạn sã f6 # 3B ñL 


Vô thế vong dũng mãnh #£ 52T 5 lñ 
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Cái hành của ta phải ẩi theo uới cái thất của ta. Phải học phép độc 
cư, đừng bao giờ ñểxdụ ra sự chung đụng trái phép. Vướng uào sắc 
dục sẽ sinh tà loạn, khiến kẻ hành siả đánh mất äi tất cả năng lượng 
dũng trãnh của chính mình. 


Thường hành dữ tuệ hợp: Hành là sự thực tập. Tuệ là cái 
hiểu, cái thấy. Một bên là cái biết và một bên là cái làm, một 
bên là lý thuyết và một bên là thực tập, hai cái đi đôi với 
nhau. Vương Dương Minh - một nhà triết gia Trung Quốc có 
chủ trương “tri hành hợp nhất” tức cái biết và cái làm phải đi 
đôi với nhau. Là một người thực tập thì cái biết và cái làm 
của ta cũng phải đi đôi với nhau; sự thực tập và tuệ giác phải 
nương nhau; cái hành phải đi theo với cái thấy. Đừng để rơi 
vào tình trạng lý thuyết suông. 


Ninh độc mạc loạn câu: Phải học phép độc cư, đừng bao giờ 
để xảy ra sự chung đụng trái phép. Câu là chung đụng, loạn 
là trái phép. Chữ nghĩa ở đây rất ngắn gọn. Người xuất gia 
phải học cách sống độc cư, đừng có những chung đụng 
không đúng phép. 


Trước sắc sanh tà loạn: Vướng vào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn. 
Trước là dính, là kẹt vào, sắc là sắc dục. Dính vào sắc dục thì 
sẽ sinh ra tà loạn, có những rắc rối, những hệ lụy và sai lầm. 
Tà có nghĩa là nghiêng, trái lại với chánh là thăng. 


Vô thế vong dũng mãnh: Tà dục làm cho mình mất đi năng 
lượng cần thiết để có được niềm vui và hạnh phúc hầu có thể 
hoàn thành sứ mạng, lý tưởng của mình. Khi vướng vào sắc 
dục, mình mất hết nguồn năng lượng quý báu đó. Sự dũng 
mãnh của mình cứ ngày một tàn lụi. Tà dục tàn phá thân tâm 
của mình khiến nó trở nên bệ rạc. Đứng về phương diện y 
khoa, thì tà dục đưa mình tới chỗ bệnh, chỗ chết rất mau. 
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Bài kệ 7 

Lậu giới hoài khủng bố đJR ®#È l z& tín 
Thọ đoản vi bỉ phụ #1 5“ Ñ 
Di trước nhập la võng HãA#£& 
Tiện khi xuất gian thanh f£ # H tị S 


Kẻ phạm giới luôn luôn tang theo trong lòng sự sợ hãi. Giầu phút 
siao hoan nắn neủi nhưng cái sợ hãi nàu phải mang lấy lâu dài. 
Đã trót uướns uào cái lưới rồi, tình phải liên tiếp nói lên những 
lời eian dối không thật. 

Lậu giới hoài khủng bố: Kẻ phạm giới tà dâm luôn luôn 
mang trong mình sự sợ hãi. 

Thọ đoản vi bỉ phụ: Thọ là cảm thọ của giây phút chung 
đụng xác thịt. Giây phút giao hoan tuy ngắn ngủi nhưng 
mình phải mang lấy sự sợ hãi lâu dài. Phụ là gánh nặng. Phải 
vác gánh nặng ấy trên vai mà đi, khiêng nó mà đi, có thể phải 
mang gánh nặng ấy suốt đời, lâm lỡ một giây mà ân hận suốt 
đời. 

Di trước nhập la võng: Đã trót vướng vào trong lưới rồi 


Tiện khi xuất gian thanh: Thì phải tiếp tục nói ra những lời 
gian dối, không thật. Khi là không thật, gian là gian dối, 
thanh là lời. 

Con vi khuẩn HIV chỉ cần một, hai giây là đi vào trong người 
mình. Ở châu Phi hay ở những châu khác người chết vì bệnh 
AISD rất đông, cả triệu người. Kinh này Đức Thế Tôn không 
chỉ nói cho riêng người xuất gia mà Ngài nói cho tất cả chúng 
ta. 


Trong cuốn “Sám Pháp Địa Xúc” có nói: 
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Kính bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ con đã không biết xử lú 
năng lượng tình dục của con cho nên con đã tạo ra nhiều lâm lỡ. 
Còn biết cơn người đã là tột loài động uật thì năng lượng tình dục 
có mặt trong con là một điều tự nhiên. Nhưng tại 0ì trong quá khứ 
con chưa biết sống, chưa biết thực tập cho nên cơn đã để hạt giống 
tình dục được tưới tẩm quá nhiều, cho đến nổi có lúc cơn đã lao ñao 
0à đánh mất hết sự bình an uì sự phát hiện của năng lượng tình 
dục. 


Mình chưa biết cách thực tập nên đã coi phim, xem hình, lên 
internet để cho những hình ảnh kích động đi vào tưới tẩm và 
làm cho năng lượng tình dục phát hiện: 


“Cơn đã dọc những sách báo, coi những phím ảnh có những hình 
ảnh khêu gơi uà kích thích dục tình. Con biết trên thị trường người 
ta làm siàu bằng cách bán dâm rất nhiều, không phải chỉ bằng thân 
xác tà còn bằng âm thanh, hình ảnh uà dụng cụ. Hình ảnh khêu 
gợi dục tình đâu đâu cũng có, trên sách báo, trên tràn ảnh uô 
tuuến, nơi rạp chiếu bóng, nơi các hình quảng cáo, trong những 
cuốn băng 0à các đĩa hình, trên tạne lưới internet. Tuổi trẻ bầu 
giờ ñane là nạn nhân của thị trường đó. Hạt giống tình dục được 
tưới tẩm hàng ngày nhiều lần uà những thanh niên thiếu nữ từ 
mười ba tuổi trở đi đã sa uào lưới cám dỗ của dục tình, đã 0ượt quá 
mức báo động. Con biết đâu là một thảm họa cho người trẻ tuổi, 
biết dục tình tà không biết thương uêu. 

Những thiếu niên, thiếu nữ nàu, khi lớn lên sẽ không có cơ hội thấu 
ñược thế nào là tình yêu đích thực tại uì họ chỉ biết tình dục. Sự 
thực tập thủ dâm đưa tới những kết quả tương tự, làm khô cạn 
nguồn suối thân tâm tmà không cho con neười cơ hội biết thế nào 
là thương uêu đích thực. 

Bạch Đức Thế Tôn, con đã được dau uềthân tâm nhất như 0uà cơn 
biết rằng những sì xả ra cho thân mình cũng xảụ ra cho tâm 
mình. Con sẽ không đếcho những hạt giống tình dục được tưới tẩm 
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0à khôns để bi lôi kéo uào thói quen của sự thủ dâm. Con neuuên 
từ na trở đi không dọc sách báo, không xem phím ảnh kích động 
dâm tính, không iehe uà không nói những câu chuuên uềdâm dục, 
không sử dụng điện thoại uà máu 0i tính đểtiếp xúc uới những âm 
thanh uà hình ảnh kích động dâm tính. 


Cơn cũng nsuuên sóp sức đểuận động thắp sáng ú thức 0uềtai nạn 
của sự kích động dâm tính để có thể tạo ra môi trường sinh sống 
lành mạnh cho các giới trong xã hội, nhất là cho các siới trẻ. 


Vì không biết phép thực tập bảo hộ thân tâm, không tạo được trôi 
trường uăn hóa 0uà xã hội lành tnạnh, chúng cơn đã phạm giới tà 
dâm, đã hiếp đáp, đã lạm dụng trẻ em 0à lạm dụng niea0 con cháu 
của chúng con trong uấn đề tình dục, đã sâu đổ uỡ uà khổ ñau kéo 
dài từ thế hệ nàu sang thế hệ khác. 


Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn uà chư 0ị Bồ Tát mở lòng 
thương 0à hộ niệm cho chúng con để chúne con có đủ sức chuuển 
hóa được những trạng huống đen tối của xã hội hiện tại sâu nên 
bởi năng lương tà dục. Chúng con ú thức rằng, nếu chúng con 
không thực tập chánh niệm uữns uàng trong lĩnh 0ực tiếp thọ xúc 
thực thì hạt giống tình dục trone chúng con sẽ bị tưới tẩm hàng 
ngàu 0à mỗi khi hạt giống ấU được tưới tẩm uà năng lương tình 
dục phát khởi thì thân uà tâm của chúng cơn không còn được an 
ổn, chúng con sẽ bị năng lượng ấy thúc đẩu i tìm sự thỏa mãn tà 
dục. Tai họa SIDA đang làm tiêu hao hàng triệu sinh tạng mỗi 
năm. Bất cứ ai trong chúng con, nến không thực tập chánh niệm, 
cũne có thể rơi uào hiểm họa ấu neau trong chế lát. 


Lưỡi hái của thần chết SIDA làm rơi rụng hàne trăm ngàn sinh 
mạne cơn neười trong từne siờ, còn khố hại hơn những trái bom 
nguuên tử. Thế giới của chúng con đang bị ngon lửa của tà dục làm 
cho bốc cháu. Cúi xin Đức Thế Tôn uà Đức Bồ Tát Quan Âm xót 
thương rải xuống trên hành tinh chúng con siot nước thanh lương 
của tình thương lớn. 
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Còn biếi tình uêu không phải là tình dục. Hành độn dâm dục luôn 
đem lại khổ ñau cho con uà cho kẻ khác. 


Đức Bụt sắp tới của chúng ta là một vị Bụt rất trẻ tên là 
Metteyya (Đức Di Lặc). Đức Bụt đó là ai? Đó là một người trẻ 
biết thực tập thương yêu, thương yêu ở đây là từ, bi, hỷ và 
xả. Tình yêu ở đây không có nghĩa là tình dục. Trong giới thứ 
ba của Năm Giới tân tu cũng nói rất rõ: “Cơn biết tình dục 0à 
tình uêu là hai cái khác nhau, rằng những liên hệ tình dục do thèm 
khát sâu niên luôn luôn mang tới hệ luụ, đổ uỡ cho cơn 0à cho kẻ 
khác “. Chúng ta phải thực tập giới này thật đàng hoàng để 
bảo vệ hạnh phúc của chính mình và của kẻ khác. 


Bài kệ 8 


Kiến phạm nhân duyên ác R 1U B#ã m 
Mạc thủ thân tự phụ SMWwMjH& 
Kiên hành độc lai khứ Šẽ ƒT l 2K 2S 
Thủ minh mạc tập sĩ Hy HH S 8 lữ 


Thất được những hệ lụu sâu niên do sự phạm giới, ta phải giữ tình 
0à đừng bao giờ tự phụ là trình đã giỏi. Phải kiên trì trên cơn đường 
sống độc cư của mình, khi đi cũng như khi uề. Phải hướng uỀnẻo 
sáng mà đi, dừng bi tập khí sĩ tê lôi kéo. 

Kiến phạm nhân duyên ác: Kiến là thấy, ác là sự sai lầm. 
Đã thấy được sự sai lâm, những đau khổ, hệ lụy khi phạm 
giới rồi. 

Mạc thủ thân tự phụ: Mạc là đừng. Phải biết giữ mình và 
đừng bao giờ tự phụ. Chớ có khinh thường, đừng nghĩ rằng 
mình đã giỏi, tại vì trong cơ thể mình có những đợt sóng 
ngầm, khi gặp hoàn cảnh thuận lợi thì những đợt sóng ngầm 
ấy sẽ chồm lên và dìm chết mình. 
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Thân là đại dương sâu 

Có những đợt sóng ngâm 

Có những loài thủy quái 

Có những trận cuồng phong. 

Thuuêh ta äi trone chánh niệm 

Xin nguyên nắm uững tau chèo 

Để không bị đắm chìm uào trons biển xúc mênh mông. 

Dùng hơi thở nhiệm trâu, tôi hộ trì thân căn. 

(Thơ Sư Ông Làng Mai) 

Thân của mình giống như một đại dương sâu, trong đó có 
những đợt sóng ngầm cho nên mình phải cẩn thận. Minh 
phải giữ gìn cho người kia và giữ gìn cho mình. Em phải giữ 
gìn cho anh, anh phải giữ gìn cho chị, chị phải giữ gìn cho 
em. Cả hai người đều phải giữ gìn. Người kia, mình nghĩ sẽ 
không bao giờ làm những chuyện như vậy. Mình tin người 
kia, mình nghĩ không sao đâu. Nhưng thật ra, trong người 
kia cũng có đại dương sâu và những đợt sóng ngầm. Tốt hơn 
hết là mình theo uy nghị, giới luật; đừng tự phụ là mình giỏi 
để vượt qua uy nghị, giới luật, vượt qua những nguyên tắc 
như nguyên tắc đệ nhị thân. Phải nắm cho vững sự hành trì 
uy nghi, đừng nói là mình đã giỏi rồi, mình không cần uy 
nghi nữa. 

Kiên hành độc lai khứ: Phải kiên trì trong đời sống độc cư 
của mình, tức nếp sống của người xuất gia. Kiên là vững 
vàng, hành là đi. Kiên hành là đi cho vững vàng. Lai là phía 
trước (tương lai); khứ là phía sau (quá khứ). Nhưng ở đây ta 
phải hiểu và dịch là khi đi cũng như khi về. Dịch cả câu là: 
Phải kiên trì, vững vàng trên con đường độc cư của mình, khi 
đi cũng như khi về. 

Thủ minh mạc tập sỉ: Hướng về nẻo sáng mà đi, đừng để bị 
tập khí si mê lôi kéo. Thủ minh là hướng về nẻo sáng. Mạc 
tập si là đừng để si mê lôi kéo. Trong con người của chúng ta 
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luôn luôn bị thói quen của si mê kéo đi. Mình phải biết chống 
lại tập khí đó, phải hướng về phía ánh sáng mà đi. 


Phẩn cuối 


(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu 31.1.2010 tại thiên 
đường Nước Tĩnh, Xớm Thượng, Làng Mai) 


Bài kệ 9: 

Viễn khả độc tự xử 35 nJ jãj HH Jk 
Đế kiến vi thượng hành ñH bà Z8 -E ÍT 
Hữu hành mạc tự kiêu REíiãHÍR 
Vô ỷ nê hoàn thứ #§ li jJE 3H #X 


Sống một mình trên con đường hướng thượng tìm cẩu chân lú. Tn 
đã có con ñườne rồi nhưng ta không niên tự kiêu. Tuy chưa thực 
chứne được Niết Bàn, nhưng ta đã ở sát ngau bên cạnh Niết Bàn 
rồi. 

Viễn khả độc tự xử: Sống một mình, ta có thể đi xa được 
trên con đường kiếm tìm chân lý. 


Đế kiến vi thượng hành: Đế là sự thật, là chân đế. Thượng 
hành là đi lên con đường hướng thượng. 


Hữu hành mạc tự kiêu: Mình có sự hành trì rồi nhưng đừng 
tự cho rằng như thế là mình đã giỏi. 


Vô ở nê hoàn thứ: Nê hoàn được dịch từ chữ Nirvana, thứ 
là sát bên cạnh. Tuy ta chưa hoàn toàn chứng nhập được Niết 
Bàn nhưng Niết Bàn ở ngay sát bên cạnh ta, chỉ cần một bước 
nữa là đi vào được. 
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Bài kệ 10: 

Viễn kế niệm trường hành 35 ñT 8 KÍI 
Bất dục sắc bất sắc ^®4f 2# 
Thiện thuyết đắc độ thống # Mh (Ơ JE HH 
Tất thế dâm tự thực &t HH ÚỆ H 


Nên phát khởi tâm nguuên oượt cao đi xa, không dừng lại ở cối sắc 
öà cối 0ô sắc. Theo lời Đức Thiện Thệ chỉ dạ, ta quyết tâm oượt 
ra teoùi cõi khổ, được như thế thì bao nhiêu sắc dục của cuộc đời 
cũng sẽ không làm gì được ta. 


Viễn kế niệm trường hành: Phải phát khởi tâm nguyện 
vượt cao đi xa. Trường là xa, hành là đi. Kế là phải suy tư. 
Tâm của mình phải suy tư tới chuyện vượt cao đi xa. 


Bất dục sắc bất sắc: Không bị kẹt vào cõi sắc và cõi vô sắc. 
Dục giới thì nặng nề, sắc giới thì nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn 
còn hệ lụy cho nên ta phải vượt qua cõi dục và vượt thoát cả 
cõi sắc. 

Thiện thuyết đắc độ thống: Theo lời Đức Thiện Thệ chỉ dạy 
ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi khổ. Thiện là Đức Thế Tôn, 
Thiện Thệ là bậc đã qua tới một cách nhiệm mầu. Thống là 
cõi khổ. Hành theo lời dạy dỗ của Đức Thiện Thệ, mình sẽ 
vượt qua được cõi khổ. 


Tất thế dâm tự thực: Như thế thì những ham muốn của cuộc 
đời tự đổ ngã, không làm gì mình được. 


Đứng trên phương diện hình thức, ta thấy như Đức Thế Tôn 
dạy kinh này cho người xuất gia trẻ, nhưng trong nội dung 
Ngài dạy cho tất cả mọi người, người xuất gia cũng như 
người tại gia, người lớn tuổi cũng như người trẻ tuổi. Kinh 
này rất quan trọng. 
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Thầy Di Lặc là một người trẻ, thấy vấn đề ái dục là một vấn 
đề quan trọng cho người tu, không phải chỉ cho người tu xuất 
gia mà cho cả người tu tại gia nên thây đã tới thưa hỏi với 
Đức Thế Tôn không ngại ngùng. Thầy có đức tin nơi Đức Thế 
Tôn và Đức Thế Tôn cũng đã thắng thắng chỉ dạy một cách 
rất chỉ tiết. 


Thầy Metteyya là ai? Thây Metteyya là mình. Metteyya có 
nghĩa là thương yêu, Đức Bụt của thế kỷ chúng ta là Đức Bụt 
của thương yêu. Định nghĩa của chữ thương yêu trong đạo 
Bụt rất rõ, đó là từ, đó là tình bạn. Chữ Metteyya dính với 
chữ meHa hay maitri. Maitri (tình thương) bắt nguồn từ chữ 
mitra mà ra, mitra là tình bạn. Tình thương ở đây là tình bạn. 
Chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng nói: “lình bạn thì lâu 
đài, khỏe mạnh còn tình yêu kia là lửa rơm mà thôi.“ 

Khi thực tập mình chế tác tình bạn, tình anh chị em. Tình 
bạn, tình anh chị em đem lại rất nhiều hạnh phúc và không 
gây đổ vỡ. Là người trẻ, mình biết sự thực tập của mình là để 
chế tác ra tình anh chị em, có tình anh chị em thì cuộc đời bớt 
khổ rất nhiều. Không có gì quý hơn tình anh chị em. Tình 
anh chị em được làm bằng bốn chất liệu: từ, bi, hỷ và xả. Đó 
là sự thực tập của đức Bụt tương lai, của những người trẻ. 
Hồi còn là một thầy trẻ, tôi có một ước muốn rất sâu sắc, đó 
là làm thế nào để có thể xây dựng được một đoàn thể trong 
đó có tình thương. Trong đoàn thể ấy mọi người coi nhau 
như anh chị em một nhà. 

Năm 1951, tôi đã có cơ hội để làm việc đó. Hồi ấy, đất nước 
bị chia hai, một nửa là Cộng Sản, một nửa là Tư Bản chống 
cộng. Sự phân chia đất nước và tình trạng chính trị bấy giờ 
gây nên rất nhiều hoang mang cho giới trẻ trong nước. Giới 
xuất gia trẻ lúc ấy cũng rất hoang mang, không biết mình sẽ 
làm gì? Trước sự hoang mang rất lớn của những người xuất 
gia trẻ, các thầy trong Phật học viện không đủ sức để trấn an, 
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lúc đó tôi đã đứng ra để chăm sóc họ. Tôi đã đề nghị thay đổi 
chương trình học và tu trong Phật học viện chùa Ấn Quang, 
mở một con đường mới để người học tăng có thể tu học và có 
đủ khả năng đối phó với tình trạng mới của đất nước, của 
dân tộc. 

Tôi đã có cơ hội gần gũi với các thầy, các sư cô trẻ. lôi đã 
giúp họ xây dựng tình anh chị em. Lớp ấy bây giờ đã thành 
hòa thượng, thành sư bà hết rồi, như hòa thượng Minh Cảnh, 
một học giả, người biên tập Huệ Quang Đại Tự Điển cũng 
thuộc về thế hệ đó. Trong thời gian ấy tôi đã đem hết sức 
mình để xây dựng đoàn thể của những người xuất gia trẻ và 
tôi đã có rất nhiều hạnh phúc. 

Tôi nhớ đó là lần đầu tiên các sư cô, sư chú được hát những 
bài hát mới theo tân nhạc. Chính tôi đã dạy họ những bài hát 
ấy. Có một lần tôi đang dạy họ bài “Đêm đã đến rồi Ngài hãy 
chọn đường đi, đường từ bí” thì Hòa Thượng Đôn Hậu từ 
ngoài đi vào, Hòa Thượng đứng lại nhìn, hơi bất ngờ khi lần 
đầu tiên thấy các sư cô sư chú hát. Bây giờ mình thấy các sư 
cô, sư chú hát là chuyện thường nhưng hồi đó hát tân nhạc 
là chuyện rất lạ. Cũng như chuyện các thầy, các sư cô thời ấy 
đi xe đạp là một chuyện mới. Tôi là một trong sáu vị xuất sĩ 
đầu tiên ở Việt Nam đi xe đạp, rất tân thời. 


Tình huynh đệ rất lâu bền. Trong những năm lưu vong ở 
nước ngoài, lâu lâu trong đêm tôi vẫn nằm mơ thấy mình trở 
về thăm anh em. Tôi đi vào cư xá chùa Ấn Quang hay các học 
viện khác như chùa Hải Đức. Tôi gặp các sư chú và hỏi: “Các 
anh em mạnh giỏi không? Lâu nay có gì vui không?“ Cho 
đến gần đây tôi cũng còn có những giấc mơ như vậy. Tình 
anh chị em rất lâu bền. Cách đây độ chừng bốn năm tháng, 
một hôm tôi nằm mơ thấy mình thức dậy trong một trung 
tâm nào đó và không khí trong chùa sao mà vui quá. Tôi hỏi: 
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- Gì mà vui quá vậy con? 
Một thầy nói: 


- Bạch Thầy, mấy anh chị em vừa mới đi xa về. Chúng con 
đang nấu một nồi cơm lớn để đãi. 


Chỉ có từng đó thôi mà tại sao vui quá trời! Nấu một nồi cơm 
để ăn chung với mấy anh chị em đi xa về thì có gì đâu? Vậy 
mà vui hết cả chùa. Tôi dậy, đi ra ngoài thăm mấy luống rau, 
luống hoa mà lòng vui phơi phới. Giấc mơ đó chỉ chừng ba 
bốn phút, nhưng nó làm tôi vui ngày này sang ngày khác, 
vui cả tuần. 


Tâm thức của mình chứa đựng những kỷ niệm, những hạnh 
phúc và lâu lâu nó tặng cho mình một giấc mơ rất quý. Tôi 
biết những thành tựu hay những công tác mình làm được 
không có gì quan trọng nhưng tình anh chị em là cái đẹp 
nhất, là cái quan trọng nhất. Trong chuyến về Việt Nam đầu 
tiên tôi đã nói: Trong chuyến về này tôi không có thông điệp 
nào ngoài câu “Không có gì quý hơn tình huynh đệ”. Hồ chủ 
tịch nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhưng theo 
tôi thì “Không có gì quí hơn tình huynh đệ”. Nếu không có 
tình huynh đệ thì làm gì có tình bạn hữu chung với nhau để 
có độc lập tự do? 


Cách đây độ vài tuần tôi có một giấc mơ khác cũng tương tự 
như vậy: Tôi đang ở trong một phòng dưới lầu, đang loay 
hoay với bình trà và hai chén trà thì phát hiện ra có hai huynh 
đệ trên lầu hình như cũng thức dậy rồi. Tôi nghĩ bây giờ đem 
lên cho họ một bình trà chắc là họ vui lắm. Và tôi đem lên. 
Giấc mơ chỉ có chừng đó thôi. Tôi không biết bối cảnh trong 
giấc mơ ở đâu, hình như là ở Làng Mai. Giấc mơ rất đơn sơ 
mà hạnh phúc lại rất sâu sắc. Thức dậy tôi thấy lạ, giấc mơ 
như vậy rất bổ dưỡng và tôi vui ngày này sang ngày khác. 
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Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: Tình bạn thì bền vững và 
lâu đài. 

Tu là chế tác loại tình thương đó. Sự thật, tu là học thương, 
mình có cơ hội để thương và để được thương. Đó là tình 
thương lành mạnh của tình anh chị em, nó nuôi dưỡng mình 
và đem lại hạnh phúc cho mình. Tu không có nghĩa là không 
thương nữa, tu là phải thương nhiều hơn nhưng thương theo 
nghĩa như vậy. Đó là sự thực tập mà thầy Metteyya đã học 
được từ Đức Thế Tôn. Minh cùng phe với thầy Metteyya, 
mình cũng học và thực tập như vậy. Mình thương nhau, sống 
với nhau, mình không tách rời khỏi tăng thân tại vì mình có 
tình anh chị em. Hạnh phúc của Bát Nhã cũng vậy, tuy tu 
viện Bát Nhã bị đánh tan tành nhưng có một cái không gì lay 
chuyển được, đó là tình anh chị em. Còn tình anh chị em là 
còn tất cả. Mình có thể thấy rất rõ, tình yêu không phải là 
tình dục. Tình yêu và tình dục là hai cái rất khác nhau. Mình 
không cần tình dục mà vẫn có thể có tình yêu. Thầy trò 
thương yêu nhau như vậy, anh chị em thương yêu nhau như 
vậy, mình giữ giới luật, uy nghi cho vững chãi và mình nuôi 
dưỡng tình anh chị em. Càng thực tập giới luật, uy nghỉ vững 
chãi chừng nào thì tình anh chị em càng bền vững chừng đó. 
Có những người trẻ có khó khăn, tới phát lộ với tôi, xin tôi 
chỉ dẫn, Tôi luôn luôn nói như vầy: “Mình lỡ vướng, lỡ đau 
khổ, sợ hãi thì đó là cơ hội để mình học hỏi. Mình phải nương 
vào thầy, nương vào các sư anh, sư chị lớn để thoát khỏi tình 
trạng đó. Kinh dạy rất rõ, mình đã thấy có một vài trường 
hợp bị vướng vào ái dục rồi đánh mất tăng thân, xa lìa tăng 
thân. Minh không muốn chuyện đó. Đánh mất tăng thân, 
đánh mất đời sống lý tưởng của mình thì mình còn gì nữa? 
Mình không muốn đi theo vết xe đổ của người đó. Nếu có 
lâm lỡ, mình phải lên phát lộ với Thây hoặc với sư anh, sư 
chị lớn để được chỉ dẫn”. Khi có người phát lộ với tôi như vậy 
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thì tôi thường dạy rằng: “Con đã từng đau khổ vì chuyện đó, 
con đã từng hối hận thì con phải để năm bảy ngày để quán 
chiếu, để coi thử, qua đau khổ đó con đã học được gì? Nếu 
con thấy chuyện đó đem lại sự sợ hãi, sự đau buồn, sự bất an 
cho con thì sau khi quán chiếu con viết xuống, con thực tập 
sám pháp địa xúc một thời gian, con phát lộ và báo cáo lại 
với thầy, tự nhiên tâm con sẽ tịnh hóa và con sẽ lấy lại sự an 
lạc và hạnh phúc mà ngày xưa con có”. 


Trong Kinh này dạy rất đầy đủ: Ngày xưa mình đã có sự an 
lạc, có hạnh phúc, có sự yêu thương tôn kính. Nhưng tại vì 
mình vướng vào ái dục cho nên mình đã đánh mất tất cả. Khi 
thấy được trường hợp xảy ra nơi vài người, mình phải tự nhắc 
nhở mình là sẽ không đi vào con đường đó. 


% 
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Giảng Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và 
Sợ Hãi 
(Duy Lâu Lạc Vương Kinh) 


Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 16, 
Đại Tạng Tân Tu 198 


(tương đươne uới Attadanda Sutta, 
Sutta-nipata 935-954) 


Phẩn 1 


(Đâu là bài pháp thoại Sự Ông giảng uào ngàu 7.2.2010 tại thiên 
đường Trăng Rằm, xớm Mới, Làng Mai, trong khóa An Cự Kết 
Đông 2009- 2010) 


Hôm nay chúng ta học Kinh Duy Lâu Lặc Vương tức kinh 
thứ 16 của Nghĩa Túc Kinh. Kinh này được dịch từ tạng chữ 
Hán và chúng ta có thể tham khảo được bản dịch từ tiếng 
PälI. 

Nghĩa Túc kinh là một kinh được dịch từ đầu thế kỷ thứ ba. 
Chữ nghĩa $ có nghĩa là giáo nghĩa, giáo pháp hay sự thật. 
Nói một cách chính xác nhất, chữ nghĩa là giáo nghĩa #⁄$š 
tức nghĩa lý, có thể dịch là fhe rmeamine, the content, the 
teachine. Chữ túc ZE có nghĩa là cái chân, là cái vế, tức một cái 
gì mình có thể nương tựa lên. Chữ túc được dịch từ chữ pada, 
pada là một cú, một câu (senfence, 0erse). Giáo pháp được 
trình bày dưới hình thức những câu gọi là Pháp Cú 
(Dharmapada). Chữ pada nhiều khi cũng được dịch là túc tức 
là chân hay vế. Người có hai chân được gọi là lưỡng túc, Đức 
Thế Tôn có một tên rất hay: Lưỡng Túc Tôn tức một bậc được 


304 


tôn quí nhất trong giới có hai chân. Túc là chân đi, là vai vế, 
là chỗ nương tựa. Túc cũng có nghĩa là câu, là bài thi kệ, bài 
thi cú. Nghĩa Túc là giáo nghĩa Bụt dạy trong hình thức 
những thi cú. Chúng ta cũng có thể dịch là Nghĩa Cú nhưng 
cư sĩ Chi Khiêm đã dùng chữ Nghĩa Túc. Chữ túc trong tiếng 
Hán cũng có nghĩa là đầy đủ, vì vậy Nghĩa Túc cũng có nghĩa 
là giáo nghĩa đầy đủ. Trong bản tiếng Anh tôi dịch là The 
Sutra 0ƒ the Complete Teaching hay The Sutra on the Teachine 
presented in 0erses. Kinh Nghĩa Túc tiếng Phạn là Arthapada 
(artha là nghĩa lý, pada là câu) tức nghĩa lý của giáo pháp 
được trình bày trong từng câu kệ. 

Đây là Kinh thứ 16 của Nghĩa Túc Kinh và cũng có chủ đề 
“Mâu-NỨ”: Một vị mâu-ni thấy như thế nào và hành xử như 
thế nào khi đứng trước tình trạng bạo động và sợ hãi? 

Bài kệ 1 


Tùng vô ai trí khủng bố Ít #R 5S TM do 

Nhân thế thế tùng hiệt thính A †t † £t ñ Nã 
Kim dục thuyết nghĩa khả thương 2 4t m  nj lŠ 
Ngã sở tùng xả uý bố + Fh ft là < Íu 


Hãy lắng nghe uà quán sát để thấu tại sao mà từ trạng thái an lành 
người ta đưa xã hội tới tình trạne đầu khủns bố bạo động như hiện 
nau ? Các thế hệ uừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng trở 
thành như thế? Tôi muối nói uới các 0ị uỀchuuên ñau thương nu 
0à kểcho quí uị nghe làm sao mà tôi đã buông bỏ được tâm trạng 
sơ hãi của tôi. 

Đó là câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã đặt ra cách đây 2600 năm 
và chúng ta ai cũng đặt câu hỏi đó. 

Tùng vô ai trí khủng bố: Ai là sự đau thương, vô ai là không 
có sự đau thương. Từ chỗ không có sự đau thương người ta 
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đi tới chỗ khủng bố. Trí là đi tới. Không biết người ta đã làm 
như thế nào mà để đi tới tình trạng như hiện nay? 


Nhân thế thế tùng hiệt thính: Chúng ta hãy lắng nghe để 
tìm hiểu tại sao con người, từ đời này sang đời khác, đã đưa 
xã hội từ tình trạng an lành sang tình trạng đầy khủng bố và 
bạo động như hiện nay? Các thế hệ vừa qua đã hành xử như 
thế nào để tình trạng trở nên như thế? Thế thế là từ đời này 
sang đời khác. Bạo động và sợ hãi phải được nuôi dưỡng, 
phải có thực phẩm thì nó mới lớn lên được. Thế hệ này sang 
thế hệ khác cứ tiếp tục nuôi dưỡng sự sợ hãi và bạo động đó 
cho nên bây giờ nó đã trở nên quá lớn. 

Kim dục thuyết nghĩa khả thương: Bây giờ đây tôi muốn 
nói với các vị về chuyện đau thương này, đó là lời của Đức 
Thế Tôn. 


Ngã sở tùng xả úy bố: Tôi kể cho quí vị nghe, làm sao tôi đã 
buông bỏ được tâm trạng sợ hãi của tôi. Đức Thế Tôn cũng 
là người như chúng ta, cũng có tâm niệm sợ hãi, lo lắng. 
Nhưng Đức Thế Tôn đã thực tập và Ngài đã buông bỏ được 
sự sợ hãi của mình. Là học trò của Ngài, mình lắng nghe xem 
thây của mình đã làm như thế nào mà buông bỏ được sự sợ 
hãi, để mình cũng có thể làm được như Ngài. 


Bài kệ 2 

Triển chuyển khổ giai thế nhân E lã m Bí 1H AV 
Như càn thủy đoạn lưu ngư 1 §z 7K lấn ðR Ất 
Tại khổ sinh dục hại ý #+ma+Ät 6X 
Đại bỉ khủng sĩ minh lạc {\ ƒv 1ã Bã SE 


Người đời trải nghiệm từ cái khổ nàu sang các khổ khác như con 
cá sống trong một nơi tà ở đó nước càng neàu càng khô cạn. Trong 
hoàn cảnh khổ đau, ú tưởng bạo động dễ nẩu sinh uà con người u 
mê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố trừng 
phạt. 
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Triển chuyển khổ giai thế nhân: Người đời đều như vậy, 
họ đi từ cái khổ này sang cái khổ khác. 

Như càn thủy đoạn lưu ngư: Ngư là cá, càn thủy là nước 
cạn, đoạn lưu là dòng nước bị cắt đứt. Dòng nước đưa vào đã 
bị cắt, mà nước còn lại thì càng ngày càng cạn. Đó là tình 
trạng khó sống của con người. Đây là một hình ảnh rất phổ 
thông. Trong “Bài kệ vô thường” có câu: Ngày này đã qua, 
đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì? Càng ngày 
sự sống càng ngắn lại như con cá cảm thấy nước của mình 
càng lúc càng ít đi. 

Bây giờ mỗi khi đi máy bay, người nào cũng bị nghi là quân 
khủng bố, người nào cũng phải đi qua body scan. Sự sợ hãi 
tăng đến mức rất cao, hành khách nào đi máy bay cũng có 
thể là một quân khủng bố. Con người nghi ngờ tất cả mọi 
người: Đàn bà, đàn ông, người già, trẻ nhỏ, kể cả người mặc 
áo tu cũng bị nghi ngờ. Ai cũng có thể bị tình nghỉ là khủng 
bố. Mình đã làm ăn như thế nào mà tình trạng lại tới mức độ 
như vậy? Đó là tình trạng của một con cá không nhận được 
nước chảy vào mà nước còn lại thì càng ngày càng khô cạn. 
Đó là tình trạng thế giới của chúng ta ngày nay. Kinh này, 
tuy được nói ra cách đây 2600 năm nhưng vẫn còn rất mới. 


Tại khổ sinh dục hại ý: Tại vì khổ nên trong tâm người ta 
sinh ra ý muốn trừng phạt, muốn giết hại. Khi mang khổ đau 
trong lòng, mình đem tâm oán hận người kia, người đã làm 
cho mình khổ, và mình muốn làm cái gì đó để trừng phạt 
người kia. 


Hại là bạo động, dục là muốn, có khuynh hướng muốn trừng 
phạt, muốn giết, muốn đánh cho vỡ nát, tiêu đi. Dục hại ý là 
ý muốn tàn hại, trừng phạt. Tại vì khổ mà không biết cách xử 
lý cái khổ của mình nên mình sinh ra tâm ý muốn trừng phạt, 
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ý muốn đó rất lớn, mình muốn trừng phạt người kia dù mình 
phải chết cũng cam. Mình mang trái bom nhảy vào đám 
đông để giết chết cả một xe bus hay một quán cà phê. Mình 
đem chất nổ lên máy bay làm nổ tung cả máy: bay và mình 
cùng chết theo, tại vì trong lòng mình có ý muốn trừng phạt. 
Ý muốn trừng phạt phát sinh ra do cái khổ của mình. Mình 
có nỗi khổ niềm đau không xử lý được, nỗi khổ niềm đau làm 
cho mình nẩy sinh ra tâm thù hận, muốn trừng phạt. 


Đại bỉ khủng sỉ minh lạc: Tìm sự bớt khổ, tìm niềm vưi ở 
chỗ trừng phạt, khủng bố người khác. 5¡ là tối tăm, mờ ám. 
Minh cũng là tối tăm, mờ ám. Mình đi tìm sự bớt khổ, sự trả 
thù bằng cách gây khổ đau cho người khác. Đó là bóng tối, là 
vô minh nằm trong tâm mình. 


Triển chuyển là trải nghiệm, là đi qua, đi qua cái khổ này tới 
các khổ khác, từ khổ A tới khổ B rồi tới khổ C. Người đời trải 
nghiệm từ cái khổ này sang các khổ khác như con cá sống 
trong một nơi mà ở đó nước càng ngày càng khô cạn. 


Trong hoàn cảnh khổ đau, ý tưởng bạo động dễ nẩy sinh (tại 
khổ sinh dục hại ý) và con người u mê (si minh) cứ đi tìm sự 
bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố trừng phạt. Khi 
khổ, mình nghĩ rằng phải làm cho người kia khổ, phải giết 
chết người kia đi thì mình mới bớt khổ. Đó là cách suy nghĩ 
và hành động của con người. 


Bài kệ 3 

Nhất thiết thế tất nhiên thiêu —ĐJ#fS? " 
Tất thập phương loạn vô an Ấ TL ki RI #& 
Tự cống cao bất xả ái HRRẰmZ2 s E5 
Bất kiến cố trì sĩ ý 2 l dụ F† Bã 


Cả thế giới đầu đang bốc cháu ưì bạo lực, tười phương loạn lạc cả 
mười phương, không có nơi nào thật sự còn an ổn. Ai cũng cho 
mình là hơn người, ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì 


308 


không thất được sự thật ấu cho nên cơn người cứ ấp ủ tấi cái tri 
giác sai lầm của mình. 

Nhất thiết thế tất nhiên thiêu: Thiêu là đốt cháy. Cả thế giới 
đều đang bốc cháy vì bạo lực. 


Tất thập phương loạn vô an: Cả mười phương đều loạn lạc, 
không có nơi nào còn an ổn. 


Tự cống cao bất xả ái: Ái là đam mê. Người nào cũng có cái 
đam mê của người đó, mình không bỏ được sự thèm khát của 
mình. Nếu dịch chữ cống cao là “cho mình là hơn người” thì 
chưa đủ mạnh. Cống cao có nghĩa là tự ái bị tổn thương và 
không buông bỏ được đam mê của mình. 


Bất kiến cố trì sỉ ý: Bất kiến là không thấy được sự thật, mỗi 
người đều có cống cao, tự hào, tự ái và cái mê say, ham muốn 
của mình. Trì là duy trì, không thấy được hai sự thật, thứ 
nhất là tự ái của mình bị tốn thương, thứ hai là mình có đam 
mê. Vì không thấy được sự thật cho nên mình cứ duy trì tâm 
ý đam mê tức những tri giác sai lầm của mình. Chính nó đã 
tạo ra mũi dao nhọn trong lòng mình. 

Mình có một tôn giáo, một đức tin để theo nhưng người kia 
không chấp nhận niềm tin và tôn giáo của mình. Người ta 
nói xấu giáo chủ của mình, họ vẽ hình giáo chủ của mình để 
trêu chọc. Mình có nếp sống của mình, họ cho nếp sống đó 
là không văn minh. Mình có nền văn hóa của mình, họ cho 
nền văn hóa đó là lạc hậu. Họ kỳ thị mình, họ cho rằng chỉ 
có họ mới có dân chủ, có văn minh còn mình thì lạc hậu. Điều 
đó làm mình bị thương tổn rất nhiều. Anh không chấp nhận 
tôi, không chấp nhận tôn giáo của tôi, không chấp nhận cách 
sống của tôi, không chấp nhận văn minh của tôi, tại sao tôi 
phải chấp nhận văn minh của anh? Tại sao tôi phải chấp nhận 
tôn giáo của anh? Tôi có sự tự hào của tôi. Đó gọi là cống cao 
(pride). Khi sự tự hào của mình bị xâm phạm, mình có sự thù 
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hận. Sự thù hận cộng với tham vọng tạo thành một sự phá 
hoại rất tàn khốc. Mình tạo ra sự loạn lạc trong thân và trong 
hoàn cảnh của mình. Mình không thấy được sự thật đó (bất 
kiến) nên cứ duy trì tâm ý đen tối của mình (si ý). Mình phải 
thấy được, mình khổ và người kia cũng khổ với mình vì hai 
cái: Cái đam mê (cái tham lam) và cái tự hào của mình. 


Bài kệ 4 

Mạc tác phược cầu minh khổ Sftt#®z 
Ngã tất quán ý bất lạc T ñh ẤN ĐÁ ẤẾ 
Bỉ trí khổ thống kiến thứ {“ St 1 J§ 5 ñỊ 
Di chí kiến nan khả nhẫn ĐI 1E Bš $ŠÉ nỊ 4 


Tự trói buộc trình bằng những tri giác sai lầm ấu chỉ em lại thêm 
cho mình nhiều tối tăm uà thống khổ. Tôi đã nhìn sâu uào trong 
tâm ú của những người không có hạnh phúc 0à tôi đã thấu một 
mũi dao nhọn ñược che dấu dưới những niềm thốne khổ của họ. Vì 
chính họ không thấu mãi dao nhọn ất trong tâm cho niên họ khó 
có khả năng chịu Äđựne được niềm au. 


Những người mà mình cho là quân khủng bố, họ có niềm 
đau nỗi khổ của họ, nó như một mũi dao nhọn nằm trong 
tâm họ. Họ khổ và họ làm khổ cuộc đời vì mũi dao nhọn đó. 
Vì vậy phải làm thế nào để lấy mũi dao nhọn đó ra khỏi trái 
tim của mình, đó là lời Đức Thế Tôn dạy. Ai là người có khả 
năng lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của mình? Ai là người 
có thể giúp người kia lấy mũi dao nhọn trong tim của họ ra? 
Người đó là ai? Khi người ta chê mình, không chấp nhận 
mình, không chấp nhận tôn giáo của mình, không chấp nhận 
nền văn minh của mình, nếp sống của mình thì mình tự ái. 
Họ không chấp nhận mình thì tại sao mình phải chấp nhận 
họ? Con người chúng ta rất dại dột; chúng ta hay nói, hay 
làm những việc có thể đưa mũi dao nhọn vào trong tim của 
người kia. Những lời mình nói, những việc mình làm đã tạo 
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ra một mũi dao nhọn trong tâm người kia. Người kia khổ và 
muốn trừng phạt mình cho bớt khổ. Đó là vấn đề hoàn toàn 
do tri giác sai lầm mà ra. 


Trong Kinh, mình phải học cho được phương pháp làm sao 
lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tìm của mình. Mũi dao nhọn 
có đó và làm mình nhức nhối ngày đêm. Nó được ủ lên bởi 
nhiều lớp khổ đau. Mình tưởng nó không có, nhưng thật ra 
nó có đó. Chính mình không thấy mũi dao nhọn trong tâm 
mình nên mình khổ và mình làm những người khác khổ. Câu 
hỏi ở đây rất thiết thực: Làm thế nào để nhận diện mũi dao 
trong tự thân và lấy nó ra cho mình bớt khổ. Sau đó mình 
mới giúp được người kia lấy mũi dao nhọn nơi họ ra. Đó là 
nội dung của kinh. 


Bài kệ 5 

Tùng thứ thống kiến bất di £t | Jã 5# 2 iã 
Hoài thứ tẩu tất biến thế lš | XE ñã il †E 
Tôn thích kiến bạt thống thứ lĩ li lí j} J8 TỊ 
Khổ bất niệm bất phục tẩu m Â fÊ 2E 


Niềm ñau gâu ra do mũi dao nhọn ấu kéo dài, không thau đổi, uà 
cứ tiếp tục ôm lấu trñi dao nhọn ấy mà đi cho nên họ làm cho niền 
đau trong họ tràn ngập thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận diện 
Äược nó 0à lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ ñau mới không còn 0à 
mình mới có cơ hội dừng lại. 

Thế giới tràn ngập bạo động, đau thương tại vì có những 
người mang mũi dao nhọn trong lòng đang đi khắp thế giới. 
Bạo động và sợ hãi có một nguyên nhân rất sâu xa, đó là mũi 
dao nhọn trong tâm mình. Minh bị sự chỉ trích, sự chê trách, 
sự khinh bỉ, đàn áp của người khác. Mình nghĩ người kia 
muốn tiêu diệt mình thì tại sao mình không tiêu diệt họ trước 
để họ khỏi tiêu diệt mình? Vì vậy mình đi vào con đường 
khủng bố và trừng phạt trước. 
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Duy Lâu Lặc Vương là một ông vua hung bạo, tên ông là 
Virudhaka, có khi được dịch là vua Tỳ Lâu Ly. Ông là con 
trai của vua Ba Tư Nặc, một người rất thân thiết với Đức Thế 
Tôn. Vì trong quá khứ có người hành xử vụng về với ông nên 
ông vua mang một mũi tên độc trong trái tim và khi lớn lên 
ông đã tàn phá thế giới. Ông đã sát hại vô số người trong đó 
có bộ tộc Thích Ca. 


Sau khi vua Tịnh Phạn, thân phụ của Đức Thích Ca qua đời 
thì Mahanam lên ngôi vua tại vì 5iddharta đã đi tu. 
Mahanam có một cô nữ tỳ rất xinh đẹp nhưng không thuộc 
đòng quyền quí. Khi vua Ba Tư Nặc tới thăm, thấy cô nữ tỳ 
xinh đẹp muốn đưa về làm hoàng hậu. Nước Ca Tỳ La là một 
nước nhỏ trong khi nước Xá Vệ là một nước rất lớn. Khi vua 
Ba Tư Nặc rước cô nữ tỳ về, hoàng hậu Thắng Man rất sợ hãi, 
thấy đây có thể là một điềm không lành cho đất nước Xá Vệ, 
nhưng một khi vua đã thích rồi làm sao ngăn được. Vua Ba 
Tư Nặc rất yêu quý cô nữ tỳ xinh đẹp nhưng không thuộc 
dòng Bà La Môn hay dòng Sát Đế Lợi này. Khi Virudhaka 
được sinh ra, hoàng hậu nói: “Đứa nhỏ này có thể làm cho 
đất nước tan vỡ sau này.” 


Hồi tám tuổi thái tử Duy Lâu Lặc được gửi về thành Ca Tỳ 
La Vệ để học bắn cung vì người ở Ca Tỳ La Vệ bắn cung rất 
giỏi. Hồi đó gia đình họ Thích vừa mới xây được một thiền 
đường rất đẹp. Họ quyết định với nhau không cho người 
thường đi vào thiền đường. Chỉ khi nào Đức Thế Tôn tới mới 
mở cửa để Đức Thế Tôn vào trước, rồi đến các thây, các sư 
cô, rồi mới tới người khác đi theo sau. Thiền đường đó dùng 
để tôn quí Đức Thế Tôn. Nhưng khi thái tử Tỳ Lâu Ly tới để 
học bắn cung, cậu ta tự động đưa bạn bè vào trong thiển 
đường chơi giỡn, ngồi lên pháp tòa của Bụt. Khi khám phá 
ra việc đó dân chúng rất giận giữ. Đối với họ đây là một giảng 
đường rất linh thiêng, chỉ để dành cho Bụt, các thầy, các sư 
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cô và gia đình vương tử. Vậy mà một người tầm thường như 
vậy lại dám đi vào. Có người giận quá nói: “Mày là gì mà 
dám vào đây? Mày chỉ là con của một nô tỳ của chúng tôi 
thôi!”. Chỉ mới có tám tuổi đầu mà câu nói đó đã tạo ra một 
niềm hận thù trong lòng Virudhaka, cho đến khi lớn lên cũng 
không thể nào lấy ra được. 


Sau khi thái tử trẻ trở về nước, những người trong bộ tộc 
Thích Ca nói: “Bây giờ mình phải làm lễ tẩy tịnh vì con của 
một người nô tỳ đã tới đây làm ô uế giảng đường.“ Họ vào 
thiên đường, xúc bảy tấc đất đổ ra ngoài, họ nghĩ đất này đã 
bị thằng nhóc con của một nô tỳ làm cho ô uế. Rồi họ lấy đất 
mới ở ngoài cho vào lại và dùng nước tiểu của bò để tẩy tịnh. 
Khi thái tử Tỳ Lâu Ly nghe được như vậy vô cùng căm giận 
và quyết tâm trả thù, đó là một mũi tên nhọn trong tim. 


Những lời nói thiếu chánh niệm của chúng ta có thể tạo ra 
những nỗi khổ đau sau này. Cậu bé tám tuổi trở về với một 
vết thương rất nặng trong trái tim. Cậu nghĩ, khi lớn lên mình 
sẽ đem quân qua đánh cho gia đình họ Thích tan tác. Sau 
này, khi lên ngôi vua, Tỳ Lâu Ly có một điều kiện rất thuận 
lợi là có một quan đại thân rất thích việc chỉnh phục. Ngay 
trong khi Bụt còn tại thế, vua Tỳ Lâu Ly đã đem quân đội có 
voi ngựa sang đánh phá và giết không biết bao nhiêu người 
trong gia đình họ Thích. Đức Thế Tôn đã có can thiệp một 
lân để vua bỏ ý định chỉnh phục. Hôm đó Ngài biết quân đội 
vua Tỳ Lâu Ly đang đi tới thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài ra ngồi 
dưới một gốc cây khô trên đường đi của quân đội. Vua Tỳ 
Lâu Ly hỏi: 

- Tại sao Ngài không ngồi dưới một bóng cây râm mát mà 
lại đi ngồi dưới một gốc cây khô? 


Đức Thế Tôn nói: 
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- Cây này ngày xưa cũng rất đẹp, rất mát. Tôi đã từng ngồi 
dưới cây này, tên nó và vẻ đẹp của nó còn sống mãi trong 
lòng tôi. Bây giờ dù nó không còn lá tôi vẫn muốn ngồi dưới 
gốc cây này để chứng tỏ tôi có ân tình với những gì tôi đã 
được hưởng thụ. 

Đó là cách nói của Đức Thế Tôn để vua bỏ ý định chính phục 
và vua đã rút quân về. Nhưng lần sau, do lời xúi xiểm của 
các đại thân, vua đã đem binh trở lại tàn sát không biết bao 
nhiêu người. Trong những người khủng bố có nhiều người 
rất trẻ, có người thuộc gia đình đại gia. Những người làm nổ 
máy bay không phải là những người quá nghèo, họ có thể là 
những người đậu bằng cao học, những người tốt nghiệp đại 
học. Không phải họ đi làm quân khủng bố để kiếm tiền. Họ 
có mũi dao nhọn trong tâm, họ sẵn sàng chết để trừng phạt. 
Những người trai trẻ đó có mặt khắp nơi. Chúng ta đã nói, 
đã làm như thế nào, chúng ta đã gài một mũi dao nhọn vào 
tâm của họ. Chúng ta không hắn là những nhà chính trị, 
chúng ta có thể là họa sĩ, là thi sĩ, là nhà văn. Chúng ta nói 
năng và hành động không cẩn thận như những người trong 
bộ tộc Thích Ca; câu nói của chúng ta biến thành mũi dao 
nhọn trong lòng người kia. Chính chúng ta là những người 
đã góp phần tạo nên những người khủng bố. Tự ái của những 
người đó bị tốn thương rất nặng và họ muốn trừng phạt. Tự 
ái cũng như ý muốn trừng phạt phát sinh từ tri giác sai lầm. 
Nhiều khi chúng ta không có tâm tàn hại, không có ý muốn 
chê họ, nhưng chúng ta đã vụng về làm cho họ nghĩ mình 
muối tiêu diệt họ. 


Trong đạo Bụt chúng ta được học Tứ vô lượng tâm, từ-bi-hỷ- 
xả, xả có nghĩa là không loại trừ (nclusiueness). Bạn là người 
bạn của tôi, tôi không muối loại trừ bạn dù bạn theo bên này 
hay bên kia. Nhưng trên thế giới có những người nghĩ, cần 
phải loại trừ những người kia tại vì nếu người kia còn đó thì 
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thế giới chưa có an ninh. Tôi nhớ hồi thủ tướng Iraq bị giết, 
tổng thống Hoa Kỳ có nói: “Không có ông thì thế giới sẽ an 
lành hơn!“ Điều đó chứng tỏ có những người mà mình muốn 
loại trừ ra, mình nghĩ loại trừ được họ mình sẽ có sự an toàn. 
Và khi một người có cảm tưởng người ta muốn loại trừ mình, 
thì người đó mang một mũi dao nhọn trong lòng. Anh muốn 
loại trừ tôi? Tôi cũng muốn loại trừ anh! Có thể trước khi anh 
loại trừ tôi thì tôi đã loại trừ anh rồi. 

Trong từ-bi-hỷ-xả, chữ xả có nghĩa là không loại trừ, người 
nào cũng là anh em của mình. Theo nguyên tắc, trong bất cứ 
truyền thống tôn giáo nào, truyền thống Cơ Đốc giáo, truyền 
thống Hồi giáo hay truyền thống Phật giáo, người ta cũng 
được học: Người kia cũng do Thượng Đế sáng tạo, người kia 
cũng là anh em của mình. Dù người kia da đen, da trắng, da 
vàng hay da đỏ; dù người kia theo đạo này hay đạo nọ thì 
người kia vẫn là người anh em của mình. Trong Cơ đốc giáo 
dạy như vậy mà trong Hồi giáo cũng dạy như vậy. Tại sao 
mình lại muốn loại trừ người ta? Câu đầu tiên mình phải nói 
với người kia là: “Anh là người anh em của tôi, tôi không có 
ý muốn loại trừ anh!“ Đó là câu cần phải nói liền lập tức. 
Minh là một nhà chính trị, một nhà văn hóa, một nhà kỹ 
thuật, mình phải học câu nói đó: “Anh là người anh em của 
tôi. Tôi không hề có ý muốn loại trừ anh. Tôi muốn tìm ra 
phương thức để anh em mình có thể sống chung trên trái đất 
này.“ Mình phải nói câu đó, đó là xả, là một trong bốn yếu 
tố thương yêu trong đạo Bụt. Nếu là một nhà chính trị mà 
mình nói: “Có những người mình cần phải loại trừ đi thì thế 
giới mới yên” là không được. Mình thuộc về một truyền 
thống tôn giáo lớn mà lại đi nói như vậy là không đúng. 
Hình ảnh một mũi dao nhọn trong trái tim là một hình ảnh 
rất rõ ràng. Chúng ta làm ăn như thế nào mà tạo ra những 
con dao, những mũi nhọn trong lòng người khác? Chúng ta 


315 


muốn loại trừ họ. Bây giờ nhìn phương này mình thấy có 
người ôm mũi dao nhọn mà đi, nhìn phương kia mình cũng 
thấy có người ôm mũi dao nhọn mà đi, họ đi khắp thế giới. 
Mỗi ngày chúng ta càng tạo thêm những người như vậy. 
Cuộc chiến tranh tiêu diệt quân khủng bố, chắng những đã 
không tiêu diệt được mà càng ngày càng làm cho quân khủng 
bố càng đông. 


Vì cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi cho nên họ đã 
làm cho niềm đau của họ tràn ngập thế giới. Đó là tình trạng 
của mình. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã dạy Kinh này trên kinh 
nghiệm đau thương của Ngài. Ngài đã từng thấy bạo động, 
Ngài đã từng thấy vua A Xà Thế đem quân đi đánh vua Ba 
Tư Nặc, Ngài đã từng thấy vua A Xà Thế tìm cách giết cha để 
lên ngôi vua. Ngài đã từng thấy chiến tranh, thấy mũi dao 
nhọn trong tâm của người đương thời. Ngài đã nói ra sự thật: 
“Hễ còn mũi dao nhọn thì chúng ta còn đau khổ và chúng ta 
còn tiếp tục làm người khác đau khổ.” Tu học trước hết là làm 
thế nào để lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của mình, mũi 
đao nhọn tạo ra do những gì mình nghe, mình thấy, mình 
nghĩ, do tri giác sai lầm của mình. 


Bây giờ chúng ta đọc lại năm bài kệ đã học: 


1- Hãu lắng nghe uà quán sát để thất ì sao mà từ trạng thái an 
lành người ta đưa xã hội tới tình trạng đầu khủng bố bạo động như 
hiện nau ? Các thếhệ uừa qua đã hành xử như thếnào đểtình trạng 
trở thành như thế? Tôi tmmuối nói uới các 0ị uềchuuên đau thương 
nàu 0à kể cho quí uị nghe làm sao mà tôi đã buông bỏ được tâm 
trạng sợ hãi của tôi. 

Đức thế Tôn đã lấy được mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của 
Ngài cho nên Ngài khoẻ. Là học trò của Ngài, chúng ta cũng 
phải làm được như vậy trước khi chúng ta có thể giúp cho 
người khác. 
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2- Người đời trải nghiêm từ cái khổnàu sans các khổ khác như con 
cá sống trong một nơi tà ở đó nước càng neàu càng khô cạn. Trong 
hoàn cảnh khổ đau, ú tưởng bạo động dễ nẩu sinh uà con người u 
mê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố trừng 
phạt. 


3- Cả thế siới đều ñang bố cháu uì bạo lực, trười phương loạn cả 
mười phương, không có nơi nào thật sự còn an ổn. Ai cũng cho 
mình là hơn người, ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì 
không thấu được sự thực ấU cho nên con người cứ ấp ủ mãi cái tri 
giác sai lầm của mình. 

Tại Làng Mai chúng ta đã học đi học lại rằng hờn giận và tự 
ái là do tri giác sai lầm mà ra. Muốn hết bạo động, hận thù, 
muốn hết khủng bố chúng ta phải giúp nhau lấy cái tri giác 
sai lầm, lấy mũi dao nhọn đó ra. Chúng ta không thể lấy nó 
ra bằng cách sử dụng bom đạn, bằng sự chửi mắng hay lên 
án. Trong Kinh dạy rất rõ: “Trước hết mình phải lấy mũi dao 
trong tâm của mình ra, rồi mình mới giúp cho người kia làm 
chuyện đó.” Những người như thủ tướng Anh, tổng thống 
Mỹ nếu làm được như vậy sẽ giúp cho những người như Bin 
Laden cũng làm được như vậy. Tổng thống Mỹ Barack 
Obama, trong quá khứ đã chứng tỏ mình sử dụng được ngôn 
ngữ từ ái. Khi đi qua thủ đô Le Caire ông đã đọc một bài diễn 
văn rất hay, muốn hòa giải mình với người Islam. Tổng 
thống Obama có thể nói như thế này với Bin Laden: 


- Này anh, anh là người anh em của tôi, tôi không muốn loại 
trừ anh. Tôi muốn anh và tôi cùng được sống trên trái đất 
này như hai anh em, dù tôi thuộc truyền thống Cơ đốc giáo 
và anh thuộc truyền thống Hồi giáo. Tôi biết trong chúng ta 
có nhiều người mang một mũi dao nhọn trong lòng. Tôi đang 
tìm đủ mọi cách để lấy mũi nhọn trong trái tim của tôi ra. Tôi 
biết làm như vậy tôi sẽ bớt khổ và tôi có thể giúp được người 
khác. Anh có thể giúp tôi được phần nào không? Nếu tôi có 


317 


thể làm được gì để giúp anh làm được chuyện đó thì nói cho 
tôi biết để tôi có thể giúp anh. 

Minh chờ những nhà lãnh đạo của mình nói và làm được như 
vậy, Đức Thế Tôn có thể chỉ cho mình đường đi nước bước: 


- Tôi không muốn có lưỡi dao nhọn trong tim của tôi. Tôi 
biết nếu còn lưỡi dao nhọn đó thì tôi còn khổ đau, tôi ăn 
không ngon, ngủ không yên cho nên tôi muốn lấy nó ra. Anh 
có thể giúp tôi một phần không? Tôi biết nếu tôi lấy nó ra 
được tôi có thể giúp cho người khác, đôi khi tôi có thể giúp 
được anh tại vì trong tôn giáo của anh, anh cũng được dạy 
rằng, chúng ta là những người anh em của nhau chứ không 
phải là kẻ thù. Tôi không muốn loại trừ anh! 


Nói như vậy có thể cứu chuộc, có thể giúp nhau được, vấn 
đề là làm sao lấy được con dao đó ra khỏi trái tìm mình. 


4- Tự trói buộc mình bằng những tri siác sai lầm ấu chỉ đem lại 
thêm cho mình nhiều tối tăm uà thống khổ. Tôi đã nhìn sâu uào 
trone tâm ú của những người không có hạnh phúc 0à tôi đã thấy 
một tri dao nhọn được che dấu dưới những niềm thống khổ của 
họ. Vì chính họ không thấu tñi dao nhọn ấy trong tâm cho niên 
họ khó có khả năne chịu ñựng được niềm ñau. 


Trước hết mình phải nói: “Anh ơi! Tôi có con dao đó trong 
tâm. Tôi khổ quá! Tôi phải lấy nó ra!“ Mình phải bắt đầu từ 
đây. 

3 Niềm đau sâu ra do trũi dao nhọn ất kéo dài, không thau đổi, 
0à cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấu mà đi cho niên họ làm cho 
niềm ñau trong họ tràn ngập thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận 
điện được nó uà lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ đau tới không còn 
0à trình trới có cơ hội dừng lại. 


Lời dạy của Đức Thế Tôn rất rõ ràng. 
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Phẩn 2 

(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu 11.2.2010 tại chùa 
Pháp Vân, Xớm Thượng, Làng Mai) 

Giây phút này là một trong những giây phút hạnh phúc của 
đại chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Duy Lâu Lặc 
Vương, kinh thứ 16 của Nghĩa Túc Kinh. 


Bài kệ 6 

Thế diệc hữu tất mạc thọ †ttzrã&*% 
Tà loạn bổn xả mạc y 3ñ ñL + tầ 5S 4 
Dục khả yểm nhất thiết độ 3X nJ RRÑ — J 
Học tị khổ việt tự thành E8 #† m tỷ H RẺ 


Trone hệ lụụ của cuộc đời, tình đừng để cho tự thân uướng uấii 
øào bất cứ một hệ lụụ nào. Những số rễ của tà loạn phải được cắt 
đứt. Phải buông bỏ, đừng nương uào chúng nữa. Nếu buông bỏ 
ñược tà dục thì ta có thểuượt qua mọi khổ nạn. Kẻ hành siả phải 
dượt ra khỏi cái uòng khổ nạn thì mới thành tựu được sự nehiệp 
giải thoát cho chính mình. 


Thế diệc hữu tất mạc thọ: Trong hệ lụy của cuộc đời, mình 
đừng để cho tự thân vương vấn vào bất cứ một hệ lụy nào. 


Hữu là có, thế diệc hữu là trong cuộc đời có những hệ lụy. 
Mạc là đừng có, mạc thọ là đừng vướng mắc vào một trong 
những hệ lụy, những cái cột mình, giam hãm, đè nén mình. 
Tất là tất cả, tất mạc thọ là đừng nhận chịu, đừng vướng víu 
vào những hệ lụy đó. 


Tà loạn bổn xả mạc y: Những gốc rễ của tà loạn, mình phải 
biết cắt đứt. Bổn là gốc rễ. Tà là không thăng, xiên một bên. 
Loạn là bất an. Xả là buông bỏ, mạc là đừng có, y là nương 
vào. Những gì có tính cách bất chính (tà), không bình an 
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(loạn) thì mình phải thấy được gốc rễ của nó. Thấy được gốc 
rễ rồi phải nhổ nó lên, phải xả bỏ. Có thể trong quá khứ mình 
đã dựa lên cái không đáng dựa. Đó là tỉnh thần vô trú, không 
nương tựa vào những cái không đáng nương tựa. 


Dục khả yếm nhất thiết độ: Nếu buông bỏ được tà dục, ta 
có thể vượt qua mọi khổ nạn. 


Yểm là buông bỏ được, là biết chán. Nếu chưa biết chán thì 
mình cứ tiếp tục ôm lấy nó. Ví dụ như mỗi lần ăn vào một 
món nào đó thì mình bị đau bụng. Cho đến một ngày thấy 
món đó mình chán và mình được giải thoát. Nhất thiết là tất 
cả. Nhất thiết độ là khi mình đã nhàm chán đối tượng đam 
mê đó mình có thể vượt qua được tất cả. 

Học tị khổ việt tự thành: Kẻ hành giả phải vượt qua khỏi 
cái vòng khổ nạn mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát 
cho chính mình. 


Học là sự thực tập (rainine, practice). Trong đạo Phật chữ học 
(ákếa) là sự luyện tập chứ không phải mở sách ra đọc. TỊ là 
vượt ra khỏi. Quốc hiệu Việt Nam ## Eã có nghĩa là vượt lên. 
Mình thực tập để vượt ra khỏi vòng khổ nạn. Việt là vượt lên 
(œuercơme, transcendine). 


Ngày xưa có hàng trăm bộ tộc Việt gọi là Bách Việt E #Ä và 
bộ tộc Việt ở miền nam gọi là Nam Việt. Bây giờ ở Trung 
Quốc có nhiều giống Việt, nhưng không phải Nam Việt mà 
là Mân Việt. 

Mình phải thực tập như thế nào để tránh và vượt thoát được 
vòng khổ nạn thì mình mới tự thành tựu được tuệ giác. 
Thành (realzafion) là thành tựu được cái mình mong muốn 
tức là đạt tới tuệ giác. Tu là để đạt tới tuệ giác. 
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Bài kệ 7 

Trú chí thành mạc vọng cử ft #ñ S<# 
Trì trực hành không lưỡng thiệt tị IlR f1 PNmằ 
Diệt nhuế hỏa hoại tán tham 5 x Eã ñu Ñ 
Xả não giải hiệt kiến độ là ll #t mã hà lệ 


Kẻ hành giả chân chính phải có tâm dạ chí thành, dừng tự hành 
động dựa trên oong tưởng. Cứ đường thẳng mà đi, không nói lưỡi 
hai chiêu. Phải biết dập tắt ngon lửa của sự hờn giận, biết cách làm 
tan uỡ khối tham 0ong của tình. Nếu biết cởi bỏ được những ràng 
buộc của phiền não thì mình có thể bắt đầu thấu được bến bờ của 
giải thoát. 

Trú chí thành mạc vọng cử: Chí thành là thực sự tin tưởng 
vào một cái gì đó, mình đem hết trái tim đặt vào đó. Thành 
là thành thật với chính mình, thành thật đi tới mức độ cao 
nhất là chí thành. Làm việc gì cũng phải có tâm niệm chí 
thành thì mới thành công được. Tu cũng phải có tâm niệm 
chí thành. Mạc là đừng, vọng là sai lâm, cử là hành động. 
Mạc vọng cử là đừng hành động dựa trên vọng tưởng, đừng 
vọng động, đừng hành động căn cứ trên tri giác sai lầm. Theo 
tri giác sai lầm mà hành động sẽ đưa tới đổ vỡ, hứng chịu 
khổ đau. 


Trì trực hành không lưỡng thiệt: Cứ đường thắng mà đi, 
không nói lưỡi hai chiều. Trực là thắng, hành là đi, trì trực 
hành là nắm lấy con đường thắng mà đi. Không lưỡng thiệt 
là không nói hai lời khác nhau. 

Ở xóm Hạ có câu đối: Nhất Hạnh uô nhị ngữ. Có nghĩa là một 
hành động mà không có hai lời khác nhau, tức là thầy Nhất 
Hạnh không nói lưỡi hai chiều, không nói hai lời. Đó là câu 
đối các Phật tử Hồng Kông tặng cho tôi: Đi con đường thăng, 
không nói hai lời khác nhau, không được nay nói thế này mai 
nói thế khác. 
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Diệt nhuế hỏa hoại tán tham: Phải biết dập tắt ngọn lửa của 
sự giận hờn, phải biết cách làm tan vỡ khối tham vọng trong 
lòng mình. 


Diệt nhuế hỏa là làm hư đi, làm tan nát đi, dập tắt đi ngọn 
lửa của hận thù. Đó là một hiệu lệnh. Trong con người của 
mình có ngọn lửa của hận thù và trong con người của người 
kia cũng có ngọn lửa của hận thù. Ngọn lửa ấy có mặt nơi 
người khủng bố lẫn nơi người đang tìm cách tiêu diệt khủng 
bố. Ngọn lửa ấy là mũi dao nhọn, cắm chặt trong trái tim hai 
bên. 


Chúng ta đã học trong những bài trước: Khi nhận ra sự có 
mặt của mũi dao nhọn trong mình và lấy nó ra được, mình 
mới khỏe. Khỏe rồi mình mới có thể giúp cho người kia lấy 
mũi dao nhọn của họ ra. Đó là phương cách đối trị với khủng 
bố. Mình không thể nào đối trị được với khủng bố bằng 
gươm súng, bom đạn. Diệt nhuế hỏa là một hiệu lệnh dập tắt 
ngọn lửa của hận thù. Ngọn lửa hận thù trong lòng người kia 
đang làm cho thế giới rung rinh, điên đảo. Nhưng trong 
chính mình cũng có ngọn lửa của hận thù, của sự ghét bỏ, kỳ 
thị. Mình cũng có mũi dao nhọn trong lòng. Vì chưa lấy ra 
được mũi dao nhọn trong tâm mình nên mình chưa có khả 
năng giúp người kia lấy ra mũi dao nhọn trong tâm họ. Vấn 
đề đầu tiên là mình phải lấy mũi dao nhọn trong tâm mình 
ra trước. Người kia có thể là người Taliban, có thể là người 
Mỹ. 

Theo giáo lý này, người Mỹ có thể giúp được người Taliban 
và người Taliban có thể giúp được người Mỹ. Người nào lấy 
được mũi dao nhọn trong tim mình ra trước thì người đó có 
khả năng giúp được người kia. 
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Trước hết mình phải coi người kia là anh em của mình và 
mình không được giết nhau. Kế đó, mình đặt câu hỏi và đem 
hết lòng hết dạ để trả lời: “Ia có thể làm được gì để giúp 
người kia lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tìm của họ?” 


Mình biết rất rõ, muốn giúp được người kia trước hết mình 
phải lấy mũi dao nhọn ra khỏi trái tim của mình. Lấy mũi 
dao nhọn ra có nghĩa là dập tắt ngọn lửa của hận thù. Mình 
phải quán chiếu, mình phải có phương pháp mới làm được 
việc đó, không phải cứ muốn dập tắt ngọn lửa của hận thù là 
mình có thể làm được. Mình phải hoại tán tham, tức làm tan 
vỡ ra cái khối tham vọng trong con người mình. Chính mình 
cũng có tham vọng trong lòng, tham vọng đi theo với hận 
thù và hận thù đi theo với sợ hãi. Mình còn tham vọng mà đi 
trách người ta tham vọng. Mình có hận thù, mình muốn tiêu 
diệt người ta mà nói người ta có hận thù, muốn tiêu diệt 
mình. Minh có sự sợ hãi nơi mình và người kia cũng có sự sợ 
hãi nơi họ. Mình và người kia đều có những hành động, lời 
nói và suy nghĩ trên căn bản của sự sợ hãi. Hai bên rất giống 
nhau, bên khủng bố (terrorist) và bên chống khủng bố (anti- 
terorist) đều có cái giống nhau. Hai bên đều sống trong lo 
lắng, khổ đau và sợ hãi. 

Xả não giải hiệt kiến độ: Xả là cởi bỏ, não là những phiền 
não (1ƒƒfliction) như hận thù, tham vọng. Làm sao lấy ra được 
khối hận thù và tham vọng trong con người mình. Giải là cởi 
trói. Có sợi dây hận thù, tham vọng, sợ hãi đang trói mình. 
Chữ hiệt có hai nghĩa: Trước hết hiệt có nghĩa là vững chắc 
và thứ hai hiệt là thông minh, khôn khéo. Độ là đi qua 
(paramita). Với sự vững chãi, thông minh, khôn khéo đó, từ 
từ mình thấy được bến bờ bên kia. 

Cả hai bên đều đang ở bờ bên này, người khủng bố và người 
chống khủng bố đều đang ở bên bờ của khổ đau, của hận thù, 
của sợ hãi và tham vọng. Làm sao mình có thể đi qua được 
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bờ bên kia, bờ không hận thù, không khổ đau, không tham 
vọng và đưa được người kia cùng qua với mình? Người mà 
mình coi là kẻ thù, người mà mình gọi là American hay gọi 
là Taliban đều đi qua một lần với mình? Câu trả lời là mình 
phải mở thêm một con đường, vạch ra một lối đi. Mở thêm 
rộng lớn con đường. Con đường từ bờ bên này sang bờ bên 
kia là con đường tháo bỏ những phiền não trong đó có tham 
vọng và hận thù. 


Kiến độ là thấy được bến bờ của giải thoát, nếu cởi bỏ được 
sợi dây phiền não đang giăng mắc trong lòng thì mình có thể 
vững chãi, thông minh thấy được bến bờ của giải thoát. Nhuế 
là sự giận dữ, hận thù, tham là tham vọng. Hận thù và tham 
vọng là hai năng lượng có tính cách công phá, tàn hoại, tiêu 
hủy. Nó là hai trong những tâm hành độc hại mà mỗi người 
trong chúng ta đều có, người có nhiều người có ít. 


Nhưng trong chúng ta cũng có tâm hành gọi là vô tham 
ngược lại với tâm hành tham. Vô tham là một chữ khác của 
øenerosity, tức khả năng có thể ban phát ân đức. Khi trong 
lòng có tâm vô tham thì mình có sự thảnh thơi, giải thoát, tại 
vì tham vọng là một sợi dây cột kéo mình. Bị sợi dây tham 
vọng cột kéo mình sẽ không có tự do. Không bị sợi dây tham 
vọng cột kéo thì mình rất thảnh thơi, đi cũng hạnh phúc, ngồi 
cũng hạnh phúc, làm gì cũng hạnh phúc. Đó là tâm niệm vô 
tham. 

Có những lúc bị tâm niệm tham trấn ngự, mình thấy khổ 
nhưng khi trong lòng không có tham, mình sẽ thấy khỏe. 
Theo phương pháp quán niệm của mình thì khi có tâm tham 
mình phải biết tâm tham đang có, sự ham muốn đang có 
trong mình: 


~ Thở vào tôi biết cái ham muốn, cái thèm khát đang có trong 
tôi. Nó đang làm tôi khổ. 
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Đó là chánh niệm. Khi có sự ham muốn, sự thèm khát, người 
hành giả phải thở và biết rằng: Đang có sự ham muốn và 
thèm khát trong tôi, vì vậy nên tôi đang khổ. Mình không 
cần phải đánh phá, tiêu diệt nó liền lập tức. Irước hết mình 
phải chấp nhận nó, nhận diện nó và khoan hành động: 

-- Thở vào tôi biết tâm niệm thèm khát, ham muốn đang có 
trong tôi. Tôi đang thở và ôm ấp nó. 

Tự nhiên có sự thay đổi trong tâm mình, cái ham muốn còn 
đó nhưng mình bắt đầu có một ít an lạc tại vì mình có chánh 
niệm. Chánh niệm làm cho tình cảnh thay đổi, chánh niệm là 
Bụt. Bụt đã tới với mình rồi và Bụt đang cùng mình chăm sóc 
cho tự thân của mình: 


~- Bụt ơi, con đang thở vào, con thấy trong con có sự thèm 
khát, có sự ham muốn làm cho con khổ. Bụt ngồi đây với con 
đi 

Hai thầy trò ngồi thở, tự nhiên mình thấy khỏe dù cho tham 
vọng và thèm muốn chưa bị tiêu diệt. 


Khi không có tham vọng và thèm khát mình cũng nhận diện: 


~ Bụt ơi, trong giây phút này con không có thèm khát và ham 
muốn, con khỏe quá! Bụt mừng cho con đi! 


Khi có tham mình nhận diện có tham, khi có vô tham mình 
nhận diện có vô tham và khi nhận diện có vô tham thì hạnh 
phúc tới liền lập tức. Khi có sự hận thù, giận dữ, mình phải 
thực tập: 


- Thở vào, thở ra, tôi nhận diện có sự hận thù, có sự giận dữ 
trong tôi. Nó đang làm tôi đau khổ, tôi đang bị đốt cháy bởi 
ngọn lửa của hận thù, giận dữ. Bụt ơi, con đang giận và đang 
khổ, Bụt thở với con để con bớt khổ đi. 
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Mình thở với Bụt, thở với thầy và mình nhận diện được sự 
giận hờn, sự bực bội của mình thì tự nhiên mình bớt khổ. Và 
cứ như vậy mình đi tới, không cần phải đánh lộn, không cần 
phải tạo ra khung cảnh chiến trường ở trong tâm mình tại vì 
cái giận, cái hận thù kia cũng là mình. Mình không được 
đánh phá nó, mình không được bạo hành đối với nó. Mình 
phải thở và chăm sóc nó: 

- Cái giận của tôi ơi, cái bực bội của tôi ơi, tôi biết anh có đó. 
Tôi đang thở và tôi sẽ chăm sóc cho anh. 

Đó gọi là nhận diện đơn thuần, ôm ấp hận thù của mình, 
mình sẽ đỡ khổ liền lập tức. Khi không có hận thù, mình nhận 
diện không có hận thù: 

-_ Thở vào, tôi không thấy có hận thù, giận dữ trong tôi. 
Sướng quá đi! Bụt ơi, con đang thở vào và con thấy trong con, 
bây giờ đây trong giây phút này không có hận thù, không có 
giận dữ. Bụt vui với con không? 

Đó là giây phút hạnh phúc! Mình có những giây phút như 
vậy trong ngày, tại sao mình không nhận diện nó để mình có 
hạnh phúc? Mình đi tìm hạnh phúc ở nơi nào nữa? Sự thật là 
mảnh đất tâm của mình rất lớn, hạt giống của hận thù, tham 
vọng và sợ hãi nếu nằm yên ở dưới thì phía trên có sự bình 
an. Phía trên là ý, phía dưới là tàng tức là chỗ cất giữ. 


326 


# Ý N 
⁄ Ñ 
† 
man ` | - 
/ N _ 
» Kã ` 
[ \ ~ ( sả ¬——., ⁄ 
+ - 9) 
võ tham từ — 
\ x bà 
\ àng. 
\ ý / 
* sơ hãi 
hãn thủ _ / 
N tham 2 ” @ / 
X œ @ ⁄ ⁄ 
MT _. : .ế 





Những hạt giống của tham, của vô tham, của nhuế, của vô 
nhuế v.v.. có ở phía dưới tàng thức. Khi hạt giống tham đi 
lên trên ý thức thì mình khổ, khi hạt giống vô tham đi lên thì 
mình hạnh phúc. Phương pháp thực tập của mình là đừng để 
hạt giống của tham đi lên. Làm thế nào để nó ngủ yên phía 
dưới tháng này sang tháng khác, năm này sang năm kia thì 
từ từ nó sẽ nhỏ và yếu lại. Mỗi ngày, nếu mình mời hạt giống 
vô tham lên chơi thì càng ngày hạt giống này càng lớn mạnh. 
Hạt giống tham và hạt giống vô tham đi đôi với nhau, hễ hạt 
giống vô tham lớn lên thì hạt giống tham nhỏ lại. Hạt giống 
hận thù và hạt giống từ bị có liên hệ với nhau. Khi mình có 
tình thương thì tình thương được phát hiện thường xuyên 
trên bề mặt ý thức và nó có cơ hội lớn lên ở dưới tàng thức. 
Hạt giống của tình thương lớn lên thì hạt giống của hận thù 
từ từ nhỏ lại. Phương pháp tu tập này là chánh tỉnh tấn, là tứ 
chánh cần. Muốn cho một hạt giống không lớn lên được thì 
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phải tìm cách đừng cho nó phát hiện lên trên bề mặt ý thức 
và làm cho hạt giống ngược lại càng ngày càng lớn lên. 


Tất cả chúng ta, người nào cũng có hạt giống của ham muốn 
và của sợ hãi. Hồi còn ở trong bụng mẹ chúng ta không phải 
làm gì, khỏi phải lo lắng gì. Mẹ thở cho mình, ăn cho mình, 
ngủ cho mình. Trong vòng chín tháng mười ngày đó mình 
được ở trong một môi trường, một cung điện rất êm ấm, 
không lo lắng, không sợ hãi, không mong cầu. Cung điện đó, 
tiếng Việt gọi là tử cung, tức cung điện của đứa con. Mình 
được ở trong cung điện rất ấm cúng, rất bình yên và rất mềm 
mại, mềm hơn bất cứ một tấm nệm nào, tại vì đó là một tấm 
nệm bằng nước. Nhưng đến khi mình ra đời thì hoàn cảnh 
thay đổi một cách rất đột ngột, mình lìa khỏi chỗ mềm mại 
đó và ra ở một chỗ cứng cáp hơn. Dù người ta có dùng bông 
gòn, nệm hay vải cũng không thể nào mềm bằng khung cảnh 
trong tử cung. 


Trước hết người ta lấy kéo cắt dây rốn của mình. Rất tội 
nghiệp, mình chưa biết gì cả mà bây giờ phải tự túc, mình 
phải tự thở lấy. Mẹ không thở cho mình nữa, khi mới sinh ra 
mình phải tập thở hơi thở đầu tiên. Mình phải tập thở vào, 
chưa ai dạy cho mình thở vào cả. Nếu không thở thì mình 
chết, cho nên giờ phút sinh ra là giờ phút thập tử nhất sinh, 
giờ phút rất nguy hiểm. Giờ phút đó là giờ phút nguy hiểm 
cho cả mẹ lẫn con. Đứa bé phải thở được hơi thở đầu. Thở 
vào rất khó. Nó chưa biết thở như mình. Muốn thở vào, phải 
làm cho thông các chất nước trong phổi và trong cuống phổi. 
Nếu đứa bé không hắt hơi để thải chất loãng đó ra thì nó 
không thể thở được hơi thở đầu tiên. Nó phải làm thế nào để 
hắt hơi, thải những chất loãng trong phổi ra mới thở vào 
được. Đó là giây phút rất quan trọng, giây phút sống chết và 
tâm niệm sợ chết phát sinh ra trong giây phút đó. Đứa bé có 
bản năng tìm đủ mọi cách để hắt hơi và thở hơi thở đầu tiên. 
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Cố nhiên việc đó không dễ chịu nên em bé khóc oa oa tại vì 
nó phải vận dụng hết sức của mình để sống sót. Đó không 
phải là một giây phút hạnh phúc, đó là giây phút khổ đau. 
Em bé khóc biểu lộ sự sợ hãi, sự đau khổ; nhưng người lớn 
rất mừng vì đứa con đã được sinh ra rồi. 


Lúc đó mình thấy rất rõ tâm hành sợ hãi được phát sinh, nỗi 
niềm sợ hãi đó khá lớn. Nhưng đồng thời với tâm hành sợ hãi 
có tâm hành hy vọng, ham muốn làm thế nào để sống sót, và 
có ý chí muốn sống sót. Hai tâm hành này sinh ra một lần, sự 
sợ hãi và cái ước muốn. Tuy gọi là hai nhưng hai tâm hành là 
một, được phát sinh lúc mình mới sinh ra. Em bé thở vào, thở 
ra được rồi, bà mụ đặt em bé vào nôi êm rồi nhưng nỗi sợ hãi 
và ước muốn đó vẫn còn. 

Ngày xưa mình không phải làm gì, mẹ uống cho mình, ăn 
cho mình, thở cho mình. Bây giờ cuống rốn đã bị cắt đi, mình 
bắt đầu thấy đói, thấy lạnh. Mình nghe bước chân của ai đó 
đi tới và người ta đặt vào miệng mình một bình sữa. Mình 
cảm thấy dễ chiu, mình mấp máy hai môi và bắt đầu mút, 
mình cảm thấy khoẻ. Tâm tư của mình ghi nhận lại tất cả 
những kinh nghiệm đó. Khi đói mình có sự ham muốn, sự 
trông chờ. Nằm trong nôi mình cứ chờ bước chân người kia, 
người kia có thể là bà mẹ hay cô y tá, bước chân đó rất quen 
thuộc. 


Em bé học rất mau. Em bé là cái máy tính rất nhạy cảm, nó 
biết rằng khi nghe âm thanh của bước chân là sẽ có sữa và có 
mền đắp lên và nó nằm trông chờ những âm thanh, những 
giọt sữa. Đôi khi cũng có những tiếng ru làm cho nó bớt khổ 
và nó ngủ được. 

Khi mới sinh ra, em bé không có khả năng gì hết. Nó có hai 
tay, hai chân, nhưng hai tay của nó không làm được gì, hai 
chân của nó cũng không đi được. Nó hoàn toàn bất lực, phải 
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có một người nào khác lo cho nó, cho nên ngay lúc đó nó đã 
bắt đầu có tình yêu rồi. Ta rất cần một người để chăm sóc cho 
ta. Tình yêu của anh, tình yêu của chị phát sinh từ giây phút 
đó. 

Nếu bây giờ mình đi lang thang kiếm một người bạn đời thì 
đó chăng qua là sự tiếp nối của ước mơ hồi còn bé thơ. Nếu 
bây giờ mình cảm thấy đơn độc, khó có thể sống một mình 
rồi mình đi tìm một người để sống đời lứa đôi thì việc đó 
không có gì mới cả. Nó là sự tiếp nối của ngày xưa: Một mình, 
mình không thể sống được, mình cần một người chăm sóc 
cho mình. Người đó ngày xưa là mẹ, bây giờ người đó là em 
hay là anh. Sự thật là như vậy. Ước muốn của mình bây giờ 
chẳng qua là sự tiếp nối của ước muốn ngày xưa. Sự sợ hãi, 
niềm hy vọng của mình bây giờ chăng qua là sự tiếp nối của 
sự sợ hãi, sự mong chờ ngày xưa. Mình mong muốn được 
sống sót, mong muốn có một người lo cho mình tại vì mình 
bất lực không làm gì được. Dù cho mình lớn lên 20 tuổi, 30 
tuổi, mình có thể tự một mình sống được nhưng cái mong 
muốn kia, cái cảm tưởng một mình mình không thể sống 
được vẫn còn. Vì vậy mình phải đi tìm ít nhất là một người 
để lo cho mình. 

Tất cả những điều đó mình phải quán chiếu. Mình phải thấy 
sự phát sinh, sự trưởng thành của những tâm hành, trong đó 
có tâm hành sợ hãi, tâm hành lo lắng, tâm hành giận dữ. Tuy 
em bé đang còn nhỏ, chỉ mới có mấy ngày, mấy tuần thôi 
nhưng nó học rất mau. Nó biết cách làm thế nào để có một ít 
quyền lực, bắt người ta phục vụ cho nó. Nó khóc, nó la, nó 
ré, nó đạp, tất cả đều là chiến thuật của nó. Mình tưởng nụ 
cười của nó rất thiên thân nhưng đôi khi đó cũng là nụ cười 
ngoại giao, tại vì khi mẹ thấy nó cười thì mê quá, muốn gì mẹ 
cũng cho. Em bé khôn lắm, nó dùng đủ mọi cách để đạt được 
ước muốn. 
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Mình đã như vậy từ hồi còn nhỏ nên khi lớn lên mình cứ tiếp 
tục như vậy, mình lẫy, mình hờn với người kia. Đó chẳng qua 
là sự tiếp nối của ngày xưa. Mình quán chiếu để thấy tâm 
hành đó phát sinh như thế nào, trưởng thành như thế nào và 
chuyển hóa như thế nào? Mình phải thấy được sự hận thù, 
sự giận dữ của mình đi đôi với tham vọng và hy vọng của 
mình, hy vọng được sống sót. Muốn sống sót thì phải tiêu 
điệt người kia tại vì người kia có thể là một mối đe dọa cho 
mình. Hai tâm hành dính với nhau, tham vọng và hận thù, 
nên trong Kinh đã đưa hai cái đi đôi với nhau (nhuế, tham). 
Tâm hành thứ ba là tâm hành sợ hãi. Để chuyển hóa bộ ba 
tâm hành tham vọng, hận thù và sợ hãi mình cũng có bộ ba 
tâm hành vô tham, từ và bi. Nếu có từ và có bi mình sẽ 
chuyển hóa được tâm hành hận thù, giận dữ. Mình phải tập 
như thế nào để chế tác được năng lượng từ và bi tại vì từ và 
bi là phương thuốc đối trị hận thù. Minh tu tập như thế nào 
để đem lại từ và bi. Mình biết rất rõ, trong tàng thức của mình 
có hận thù, có lo lắng, nhưng cũng có hạt giống của từ và bi 
dù hạt giống đó đang còn rất nhỏ. Nếu biết cách tưới tẩm, 
nuôi nấng thì hạt giống đó sẽ càng ngày càng lớn. Khi từ bi 
lớn lên, chúng ta dùng năng lượng đó để quán chiếu thì sẽ 
thay đổi, chuyển hóa được sự hận thù trong ta. 


Trong kho tàng văn học A Tỳ Đạt Ma, chúng ta học được rất 
nhiều phương pháp thực tập để làm phát sinh ra tâm niệm 
từ và bi. Khi có năng lượng từ và bi chúng ta chuyển hóa 
được sự hận thù, sự sợ hãi trong ta rất dễ dàng. Trong mình 
có một tâm hành gọi là niệm tức chánh niệm, trái tim của sự 
thực tập tại Làng Mai. Niệm là đem tâm để ý tới một mục 
tiêu, nhận diện nó. Duy trì niệm cho vững chãi, lâu bền mình 
sẽ chế tác được định, tức sự tập trung. Có niệm và định rồi 
thì thế nào mình cũng có một cái thấy, cái thấy ấy gọi là tuệ. 
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Trong tâm của mình có những đường đi nẻo về. Bây giờ khoa 
học thần kinh có nói tới nẻo đi, nẻo về của các tế bào thần 
kinh gọi là neuro-pathway. Có những nẻo đi của thân kinh 
mà mình đã đi quen rồi, hễ đụng vào thì nó dẫn mình tới chỗ 
kia rất mau. Ví dụ như khi mở tờ báo ra mình thấy một quảng 
cáo, quảng cáo đó đánh động tới sự thèm muốn của mình. 
Tiếp xúc với hình ảnh trong quảng cáo, con đường của thân 
kinh dẫn mình đi tới sự ham muốn. Khi ham muốn nẩy lên, 
con người mình bất an, mình đi tìm cách để thỏa mãn sự ham 
muốn đó. Mình đã đi ngang qua một neuro-pathway rất mau 
chóng. Trong quá khứ mình đã đi qua con đường thân kinh 
đó rồi và mình bị kích thích. 

Có một tâm hành gọi là tác ý. Tâm của mình chú ý vào một 
đối tượng nào đó, gọi là tác ý. Khi tác ý về những đối tượng 
của dục hay của sân thì con đường thân kinh đưa mình đi tới 
cái sân hận rất nhanh chóng . Mình chỉ cần nghe một câu, 
thấy một cái thì sự hận thù trong mình đùng đùng nổi dậy. 
Đạo Phật gọi đó là phi như lý tác ý (appropriated attention). 
Khi tâm mình để vào những cái có tác dụng lợi lạc, như tiếng 
chuông chăng hạn, thì gọi là như lý tác ý (appropriated 
attention). Khi có tiếng chuông mình để ý tới tiếng chuông và 
duy trì ý thức của mình với tiếng chuông, tiếng chuông giúp 
mình nhớ phải thở và làm lắng dịu lại cơ thể. Con đường thần 
kinh đi từ tác ý tới chánh niệm, từ chánh niệm tới định, từ 
định tới tuệ và từ tuệ tới hạnh phúc, giải thoát. 

Có người nghe tiếng chuông nhưng không để ý đến tiếng 
chuông, tiếng chuông đối với họ không có giá trị gì cả. Họ tới 
chùa, nghe chuông liên tục nhưng không thực tập, chỉ để ý 
tới việc đi gặp người này, người kia nói chuyện. Nhưng cũng 
có người tới chùa, khi nghe tiếng chuông thì tự nhiên họ 
dừng lại, thực tập như lý tác ý, để lòng theo tiếng chuông: 
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Lắne lòng nehe, lắng lòng nhe 
Tiếng chuông huuểh diệu đưa uềnhất tâm 


Tự nhiên thân tâm của họ lắng dịu lại và họ duy trì sự lắng 
địu đó. Niệm đưa tới sự lắng dịu, sự tập trung và họ bắt đầu 
thấy: “Sướng quát Mình đang ở trong chùa, mình đang được 
gặp thầy, mình đang có tăng thân. Minh đang có cơ hội để 
sống những giây phút hạnh phúc.” Con đường của thần kinh 
này đi từ tác ý tới niệm, tới định, tới tuệ và tới hạnh phúc, an 
lạc. Đó là nhờ tác ý đúng gọi là như lý tác ý. Tiếng Phạn là 
yoniso-manaskara, còn phi như lý tác ý tiếng Phạn là a1/oniso- 
tmanaskara, tnanaskara là tác ý. 


Ngược lại, nếu mình để tâm vào một đối tượng quảng cáo, 
đối tượng quảng cáo đó sẽ đưa mình tới tà niệm làm mình 
nhớ tới một giây phút hưởng thụ của ngày xưa và nó bắt đầu 
đốt cháy mình. Tâm mình không nghĩ tới chuyện khác, có 
bao nhiêu điều hay, điều đẹp xung quanh mình không nghĩ 
tới, mình chỉ nghĩ tới chuyện làm thế nào để đi kiếm đối 
tượng đó mà tiêu thụ. Tà niệm và tà định đưa tới một nhận 
thức rằng là: Nếu không mua được cái đó, không có cái đó 
để tiêu thụ thì chắc là mình không sống được. Vì vậy cho dù 
xa cách mấy, cho dù tốn bao nhiêu đi nữa mình cũng đi tìm 
đối tượng đó để tiêu thụ và rồi mình sẽ chết vì nó 


Ở Việt Nam ngày xưa có người ghiền thuốc lào, hút nhiều 
quá bị đau phổi, thầy thuốc bảo anh phải ngưng thuốc, nếu 
không bệnh của anh sẽ càng ngày càng nặng. Anh ta nghe 
lời, đào một cái lỗ chôn điếu thuốc xuống, lòng dặn lòng từ 
nay trở đi sẽ không hút nữa. Anh cũng có hạt giống của tuệ 
giác nhưng vì một mình không có bạn, không có người yểm 
trợ nên anh thực tập không giỏi. Một buổi tối, anh nhớ thuốc 
lào quá đổi, phi như lý tác ý nhắc anh: Ngày xưa có lúc mình 
rít một hơi thuốc lào sao mà khoái quá, sao mà đã quá, thế là 
đêm đó anh tới đào ống điếu lên và hút trở lại. 


cSÉ) 
Nhớ äi như nhớ thuốc lào 
Đã chôn điển xuống lại đào điếu lên 
Những người nghiện ma túy cũng vậy, họ rất muốn bỏ ma 
túy nhưng không bỏ được vì họ không có tăng thân, không 
có đủ tuệ giác. 
Người yêu của mình là điếu thuốc lào, mình sống với người 
đó, người đó làm mình lên xuống, khổ đau, chìm nổi, hệ lụy 
quá nhiều mà mình không bỏ được. Đó là do mình thiếu tuệ 
giác, thiếu tăng thân. Phương pháp của đạo Bụt là phải khám 
phá ra những con đường đi của tâm và làm cho con đường 
đó trở thành dễ đi. Người chưa tu chưa có con đường của 
thần kinh rõ ràng, tu được một hai ngày thì họ bắt đầu thấy 
rõ con đường mòn, hễ có như lý tác ý thế nào cũng có chánh 
niệm, từ chánh niệm ởi tới chánh định, tới chánh tuệ, tới 
hạnh phúc rồi đi tới từ và bi. Khi có từ và bi thì không còn sợ 
hãi, hận thù, tham vọng nữa và lúc đó mình có hạnh phúc. 
Ở xóm Hạ có một con đường, trong ngày quán niệm, tăng 
thân thường hay ôm bình bát đi khất thực từ nhà ăn tới thiển 
đường. Đi khỏi thiền đường Cam Lộ có một con đường tắt 
bên phía tay phải. Con đường đó ngày xưa không có, nhưng 
vì có nhiều người gấp gáp nên đã đi tắt cho nhanh. Bây giờ 
lâu ngày nó đã trở thành một con đường khá lớn. Hôm qua 
,tôi cũng đã đi qua con đường đó để ra thăm cành mai các sư 
cô cắm trong thiền đường đã nở hoa rất đẹp. 


Trong óc của chúng ta có những r1euro-pathuaw chưa được 
khai phá, nếu là người thực tập giỏi chúng ta phải bắt đầu 
khai phá những con đường ấy của tâm ý. Trong Kinh chỉ rất 
rõ: Mình đã có 52 tâm hành, trong đó tác ý là một tâm hành, 
niệm là một tâm hành, định, tuệ, từ, bi đều là những tâm 
hành. Nếu biết quán chiếu, chúng ta sẽ đi từ tâm hành tác ý 
sang tâm hành chánh niệm, chánh niệm sang chánh định, 
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chánh định sang tuệ và tuệ sang từ bi. Chế tác được từ bị, 
mình sẽ làm yếu đi hận thù trong mình. Mỗi ngày mình làm 
như vậy thì nẻo đi kia càng ngày càng thêm dễ dàng và khi 
mình muốn đi thì đi được rất nhanh. Muốn có từ bi mình chỉ 
cần nhấn nút là từ bi tới liền lập tức, nó đi ngang qua niệm- 
định-tuệ rất nhanh mà niệm-định-tuệ là sự tập luyện của 
mình. 


Minh biết rất rõ rằng nếu đi theo con đường cũ, con đường 
phi như lý tác ý thì sẽ dẫn mình tới tà niệm, mình nghi nhớ 
tới chuyện không nên nghĩ nhớ. Mình nhớ nghĩ tới nó như 
nhớ điếu thuốc lào, không thể quên được, mình tìm tới chỗ 
chôn nó mà đào nó lên. Mình đào lên hút rồi có sự say sưa, 
dằn vặt trở lại. Mỗi người chúng ta đều có tập khí, không 
ghiển thuốc lào thì cũng ghiển chuyện khác, mình phải biết 
mình đang ghiển cái gì? Mỗi khi có tà tác ý, tà niệm sẽ dẫn 
mình đi tới chỗ đó, chỗ mà mình đã tới nhiều lần rồi và mỗi 
lần tới là mỗi lần khổ. Vậy mà cứ ngựa theo lối cũ, mình cứ 
đi hoài để tiếp tục khổ từ năm này sang năm khác. Mình phải 
cương quyết tìm cho ra con đường mới, phải tạo ra những lối 
đi mới. Trong Kinh dạy rất rõ: Bắt đầu bằng như lý tác ý, 
mình phải tổ chức như thế nào, để tác ý tới đối tượng nào thì 
đối tượng đó phải đưa tới niệm, tới định, tới tuệ, tới từ, tới bi. 
Như thế mình sẽ khỏe, sẽ giải thoát, mình sẽ không còn bị 
vướng mắc vào những đối tượng của sợ hãi, của hận thù, 
thèm khát. 


“Xả não giải” là làm thế nào để buông bỏ, để cởi trói được 
những phiền não như hận thù, tham vọng và sợ hãi. Biết cách 
rồi từ từ mình sẽ thấy được con đường đi sang bên kia, con 
đường đó rất nhanh. Biết được phương pháp như lý tác ý 
mình có thể tiếp xúc với chánh niệm, chánh niệm đưa tới 
chánh định, chánh định đưa tới tuệ giác và tự nhiên trái tim 
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của mình mở ra. Có từ, có bi mình sẽ thấy khỏe, hận thù, 
tham vọng không làm gì mình được nữa. 


Lời Kinh này rất hay, rất gọn. Chúng ta rất có phước được 
học những Kinh như vậy. Trong một khung cảnh nhiều hận 
thù, mình sẽ nghe và thấy những điều tưới tẩm hạt giống hận 
thù trong mình. Mình sẽ đi theo đám đông và hành động trên 
cơ bản hận thù đó. Mình phải quán chiếu để thấy được rằng, 
không những mình khổ mà người kia cũng khổ, không 
những mình là nạn nhân của bạo động mà những người được 
gửi qua để giết, để đàn áp mình cũng là nạn nhân. Quán 
chiếu như vậy thì hận thù được chuyển hóa. Họ cũng là nạn 
nhân của sự sợ hãi, của hận thù và tham vọng. Ngày xưa, 
trong chiến tranh Việt Nam năm 1966, tôi có viết một bài thơ 
đặn dò các đệ tử trước khi rời đất nước để đi kêu gọi hòa bình, 
vận động chấm dứt chiến tranh vào năm 1966. 

"Xin hứa uới tôi hôm na 

Trên đầu chứns †a có mặt trời 

Và buổi trưa đứng bóng 

Rằng, không bao giờ em thù hận con người 

Dù con eười 

Có đổ chụp trên đầu em 

Cả neon núi hận thù 

lần bạo 

Dù cơn người dẫm lên tạng sống em 

Như là dẫm lên giun dế 

Dù con người tóc trật tơi gan e 

àu di em uào hang sẩu túi nhục, 

Em uẫn phải nhớ lời tôi căn dặn: 

Kẻ thù chúng ta không phải cơn người. 

Xứng đáng chỉ có lòng xót thương 

Vì tôi xin em đừng đòi điều kiện 

Bởi không bao siờ oán hờn lên tiếng 
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Đối đáp được 

Sự tàn bạo con người. 

Có thểnsàu trai 

Trước khuôn tmặt bạo tàn 

Một mình em đối diện. 

Hãu tót cái nhìn dịu hiển 

Từ đôi mắt 

Hấu can đảm 

Dù không ai hau biết 

Và trụ Cười e1 

Hãu đểnở 

Trone cô đơn 

Trone ñau thương thống thiết 
Những người êu em 

Lù lênh đênh qua ngàn trùng sinh diệt 
Vấn sẽ nhìn thất em. 

Tôi sẽ ñi một trình 

Đầu tôi cúi xuốfig 

Tình uêu thương 

Bỗng trở nên bất diệt 

Đường xa uà sập shênh tnuôn dặm 
Nhưng hai uẩng nhật nguuêệt 
Sẽ uấn còn để sơi bước cho tôi " 


Tôi rời đất nước vào ngày 11 tháng 5 năm 1966, trước khi đi, 
tôi để lại bài thơ này. Một trong sáu anh chị Tiếp Hiện được 
thọ giới lần đầu tiên tại chùa Pháp Vân, chị Nhất Chi Mai, đã 
tự thiêu năm 1967 để kêu gọi hòa bình. Trước khi tự thiêu chị 
đã chép lại bài thơ này gửi cho ba mẹ và cho chủ tịch nước 


miền Bắc và miền Nam. 
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(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu 1.4.2010 tại thiển 
đưường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai, trong 
khóa tụ tòa Xuân.) 


Hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Duy Lâu Lặc Vương tức 
Kinh Chuyển Hóa Bạo Động. Khi học, chúng ta nên sử dụng 
bản dịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Hán để đối chiếu. Kinh 
này rất hiện đại vì chủ đề của nó là bạo động, hận thù, sợ hãi. 
Trong Kinh Niệm Xứ có bốn đối tượng của chánh niệm. Hai 
đối tượng đầu của chánh niệm là niệm thân, tức quán niệm 
về hình hài của mình và niệm thọ, tức quán niệm về cảm thọ. 
Từ cư xá đi ra thiền đường, nếu để ý chúng ta sẽ thấy có biết 
bao nhiêu cảm thọ đã được sinh ra, có thể là năm trăm, một 
nghìn hay hai nghìn cảm thọ. Đó là một dòng sông cảm thọ 
liên tiếp nhau, cảm thọ này tiếp nối cảm thọ khác. Mỗi bước 
chân đều chế tác cảm thọ. Tùy theo cách chúng ta bước đi mà 
cảm thọ đó là cảm thọ dễ chịu nhiều hay cảm thọ dễ chịu ít 
hay là cảm thọ khó chịu. 

Nếu đi từ cư xá tới thiền đường mà không có chánh niệm, 
chúng ta có thể bị kéo đi về quá khứ và chúng ta tiếp xúc với 
những gì thuộc về quá khứ. Khi tiếp xúc với những cái trong 
quá khứ ta sẽ có cảm thọ hoặc thương tiếc, hoặc đau buồn, 
hoặc nhớ thương. Cũng có thể chúng ta bị tương lai kéo đi. 
Ta tiếp xúc với những lo lắng, sợ hãi, bất an và chúng đưa tới 
cho ta những cảm thọ khó chịu. Khi tâm ý không có mặt, ta 
không nhận diện được những cảm thọ đó. Chúng ta để cho 
tâm của mình bị áp giải bởi những suy tư, lo lắng, buồn 
phiền, sợ hãi và thật sự chúng ta không có chủ quyền trong 
đời sống của mình. 


Là một người tu, khi bắt đầu mở cửa phòng, mình phải chú 
tâm, phải thật sự có mặt trong khi mở cửa. Irong khi mở cửa 
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chắc chắn là mình có cảm thọ; có thể là cảm thọ trung tính, 
không buồn, không vưi, không khổ, không lạc; nhưng đó 
cũng là cảm thọ. Tùy theo cách chúng ta mở cửa và bước ra 
ngoài mà cảm thọ đó là khó chịu hay dễ chịu. Không khí 
trong phòng khác với không khí ở ngoài. Ở ngoài mát mẻ hơn 
và không khí trong lành hơn. Trước khi mở cửa, mình đã có 
thể thấy được điều đó. Mở cửa bước ra ngoài mình sẽ tiếp 
xúc được với không khí trong lành, tự nhiên mình có niềm 
vui, mình có thể có cảm thọ dễ chịu. Bước ra ngoài, đóng lại 
cánh cửa sau lưng, ý thức được không khí mát mẻ, hít vào 
một hơi thấy dễ chịu, mình biết đây là một cảm giác dễ chịu. 


Mùa Xuân rất đẹp, không khí bên ngoài rất trong lành, nếu 
mình cứ ru rú ở trong phòng hoài thì thật uống. Khi đi ra 
ngoài mà có chánh niệm mình sẽ tiếp xúc được với thực tại 
đang có mặt và có thể mang đến cho mình một cảm thọ dễ 
chịu. 


Có những người trong chúng ta bước rất thảnh thơi và hưởng 
được cảm thọ thanh thoát, dễ chịu tại vì những người đó ít 
nhiều cũng có được tự do, không bị ràng buộc bởi những đau 
thương của quá khứ hay những lo lắng cho tương lai. Những 
người đó tương đối có tự do. Vì có một ít tự do nên khi bước 
đi từ cư xá tới thiển đường chúng ta hưởng được nhiều hạnh 
phúc hơn. Có tự do nên tiếp xúc được với những gì tươi mát, 
lành mạnh, đẹp đẽ đang xảy ra trong giây phút hiện tại. 
Những cái lành mạnh, đẹp đẽ đó có rất nhiều trong ta và 
xung quanh ta. Khi tiếp xúc được với những gì tươi mát, lành 
mạnh, nuôi dưỡng, tự nhiên mình cảm thấy thư thái, dễ chịu 
trong thân và trong tâm. Nếu mỗi bước chân của mình có 
niệm và có định thì mình tiếp xúc càng sâu mà tiếp xúc càng 
sâu thì hạnh phúc của mình càng lớn. 

Đi từ cư xá ra thiền đường là mình đang tu. Không phải tới 
thiên đường mới tu. Đang tu là đang có hạnh phúc. Từ cư xá 
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tới thiển đường mình có thể có hàng ngàn cảm thọ và nếu 
thật sự có mặt, mình nhận diện được được những cảm thọ 
đó. Khi những cảm thọ đó là những cảm thọ dễ chịu, nhẹ 
nhàng mình sẽ thấy vui. Nếu lỡ có một cảm thọ hơi nặng nề, 
bức xúc thì nhờ có mặt đó nên mình nói: Ổ uống quát! Trời 
mùa Xuân đẹp như vậy mà để cho một cảm thọ nặng nề, bức 
xúc tới thì hơi uổng. Tại sao mình có cảm thọ nặng nề, bức 
xúc như vậy? Và mình sẽ tìm ra nguyên nhân: À, thì ra tâm 
của mình đang truy cập những hình ảnh của quá khứ hay 
đang truy cập những lo lắng cho tương lai nên mình mới có 
cảm thọ bức xúc, nặng nề kia. Tại sao trong hiện tại có những 
cái tươi mát, lành mạnh, mầu nhiệm như vậy mà mình không 
tiếp xúc, tâm của mình lại đi truy cập những tài liệu trong 
quá khứ hay trong tương lai làm chi cho khổ? Tự nhiên mình 
mỉm cười và lấy lại được tự do. Lấy lại tự do thì mình có an 
lạc, hạnh phúc. 


Là một người tu, đi từ cư xá ra thiển đường, tùy theo cách đi 
mà mình là người tu giỏi hay người tu chưa giỏi. Người tu 
giỏi luôn luôn có chủ quyền, thật sự có mặt và biết được 
những gì đang xảy ra. Trước hết là mình biết những cảm thọ 
đang xảy ra. Cố nhiên khi tu mình phải để ý tới hình hài, tới 
những tâm hành khác và tới các pháp. Nhưng thọ là một 
trong những đối tượng lớn, vì vậy trong Kinh nói: Người tu 
phải quán niệm cảm thọ trong cảm thọ. Mình phải có mặt để 
nhận diện những cảm thọ đang xảy ra và để xử lý những cảm 
thọ đó. Nếu là cảm thọ dễ chiu mình biết. Đây là cảm thọ dễ 
chịu và quán chiếu xem có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu 
cho mình hay không? Nếu nó có tính cách nuôi dưỡng và trị 
liệu thì mình an tâm thừa hưởng cảm thọ đó. Ví dụ khi đi 
từng bước thanh thản và thở không khí trong lành thì cảm 
thọ dễ chiu đó không độc hại và mình an tâm thừa hưởng 
cảm thọ dễ chịu đó. Nhưng khi uống rượu hay hút thuốc 
mình cũng có cảm thọ dễ chiu, mình nhận diện đây là cảm 
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thọ dễ chịu. Cảm thọ khi sử dụng xì ke ma túy cũng dễ chịu 
lắm, nó lâng lâng, thoát tục lắm. Nhưng khi thật sự có mặt, 
mình thấy đây là cảm thọ dễ chịu nhưng đằng sau nó chất 
chứa những yếu tố độc hại và chính những cảm thọ dễ chịu 
này ngày sau sẽ đem đến những cảm thọ bức xúc, khó chịu, 
dẫn vặt, tuyệt vọng. Cảm thọ đễ chịu này không lành mạnh, 
không tốt đối với mình. Nhờ tuệ giác đó mà mình buông bỏ 
được cảm thọ dễ chịu kia. 

Có hai loại cảm thọ dễ chịu: một loại dễ chịu lành mạnh 
không đưa tới những khổ đau cho tương lai và loại cảm thọ 
dễ chịu không lành mạnh sẽ đưa tới những khổ đau, bức xúc, 
hối tiếc trong tương lai. Mình không an tâm với những cảm 
thọ dễ chịu không lành mạnh vì đằng sau cảm thọ đó có sự 
lo lắng, sợ hãi. Chính sự lo lắng, sợ hãi và sự ý thức (tuệ giác) 
giúp mình buông bỏ cảm thọ dễ chịu đó để tìm một cảm thọ 
đễ chịu lành mạnh hơn. 


Bản chất của con người là đi tìm những cảm thọ dễ chịu. 
Hạnh phúc đối với chúng ta trước hết là những cảm thọ dễ 
chịu. Chúng ta luôn muốn trốn tránh những cảm thọ khó 
chịu và đi tìm những cảm giác dễ chịu. Có khi ngồi không 
làm gì, chúng ta thấy trống trải. Chúng ta có được năm mười 
phút ngồi mà không phải làm gì cả, nhưng chúng ta không 
có khả năng hưởng được năm mười phút đó. Có nhiều người 
rất bận rộn, họ rất thèm có được những giây phút thảnh thơi. 
Nhưng có những người có những giây phút không phải làm 
øì thì họ lại thấy chán nản, họ không xử lý được tự do nên đã 
để cho sự lo lắng, buồn phiền xâm chiếm những giây phút 
ấy. 

Nếu không tu mình sẽ tìm cách chạy trốn những lo lắng, 
buồn khổ đó bằng cách mở nhạc, xem phim, tìm đến sách 
báo để khỏa lấp sự trống vắng hay trốn chạy những nỗi khổ 
niềm đau. Khi cầm tờ báo lên đọc, không hắn là mình cần 
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biết tin tức. Không biết tin tức cũng không chết, nhưng tại 
sao mình phải mua báo để đọc, đọc trang đầu rồi tới những 
trang thứ hai, thứ ba, chỉ toàn là quảng cáo mà mình vẫn ngồi 
đọc. Hoặc giả mình lấy điện thoại gọi một người nào đó. Thật 
ra mình cũng không cần nói chuyện gì với người đó cho lắm, 
có chuyện quan trọng đâu? Nhưng vì mình cô đơn, trống 
trải, xốn xang quá, mình có những bất an nên mình muốn 
khỏa lấp bằng những câu chuyện. Mình gọi điện cho người 
kia nói hết giờ này tới giờ khác, toàn những chuyện trên trời 
dưới biển từ chuyện chính trị đến chuyện văn hóa không có 
ích lợi gì. Vậy mà mình vẫn làm. Ngoài đời, người khai thác 
được tâm lý này của khách hàng nên những hãng viễn thông 
thi nhau quảng cáo: “Mạng điện thoại của chúng tôi rất rẻ”. 


Một cách cũng rất thông thường là khi trống trải mình đi mở 
tủ lạnh tìm cái gì để ăn, không hẳn là tại vì mình đói, hay 
mình cần chất dinh dưỡng mà là để khỏa lấp những nỗi khổ 
niềm đau trong mình. Minh biết ăn như vậy là không tốt, là 
dễ bị béo phì nhưng vì cần khỏa lấp nên mình phải ăn, phải 
uống cái gì đó. Mình lấy xe ra siêu thị để mua cái này, mua 
cái kia dù mình không thật cần nó mà chỉ để tạm quên đi nỗi 
khổ niềm đau trong chốc lát. Vì vậy ở ngoài người ta bán đồ 
ăn, thức uống rất nhiều. Chúng ta phải ý thức, phải biết mình 
đang làm gì. Trong đời sống hàng ngày có thể chúng ta chỉ 
tìm cách trốn tránh những cảm thọ khó chịu và đi tìm một 
vài cảm thọ dễ chịu. Mình không có khả năng xử lý, chuyển 
hóa những cảm thọ khó chịu, mình chỉ muốn khỏa lấp mà 
thôi. Tình trạng của chúng ta là vậy! Khỏa lấp bằng sự tiêu 
thụ, đó là cách thông thường của người đời. Đó là bản chất 
của nền văn minh hiện đại. 

Vì vậy công phu tu tập “quán chiếu cảm thọ trong cảm thọ” 
rất quan trọng. Đi từ cư xá ra nhà bếp hay ra thiển đường, 
mình phải có mặt trong từng bước chân, trong từng hơi thở 
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để xem xét và nhận diện những cảm thọ nào phát hiện. Nếu 
thực tập thiền đi, mỗi bước chân của mình phải làm phát hiện 
được niềm vui, sự thanh thản và hạnh phúc. Chánh niệm 
càng vững, chánh định càng kiên cố thì niềm vui chế tác được 
bằng mỗi từng bước chân của mình càng lớn và có tính cách 
nuôi dưỡng. Đó là đạo lực cao cường. Nếu chánh niệm và 
chánh định ốm yếu thì tuy mình cũng đi thiền hành như mọi 
người nhưng hạnh phúc đạt được trong khi đi không có bao 
nhiêu cả. Đạo lực cao cường có nghĩa là niệm và định hùng 
hậu. 


Thiền đi là một pháp môn rất quan trọng của Làng Mai. 
Thiền ngồi cố nhiên ai cũng thích rồi, thiền ngồi có từ xưa tới 
nay và chỗ nào cũng có. Nhưng với Làng Mai, chỉ thực tập 
thiền ngồi thôi thì không đủ, mình phải thực tập thêm thiền 
đi. Thiền đi ở đây không có nghĩa là chỉ vào giờ thiền hành 
mình mới thực tập thiền đi. Mà bất cứ khi nào cần di chuyển 
mình đều phải áp dụng thiển đi. Mỗi ngày mình đi rất nhiều, 
vì vậy mình có rất nhiều cơ hội để thực tập thiển đi. Theo 
pháp môn của Làng Mai, khi đi mình phải đầu tư thân và 
tâm vào trong từng bước chân, phải có pháp lực cao cường. 
Pháp lực có cao cường hay không là do mình có niệm và định 
thật sự hay không? Niệm và định vững chãi thì mỗi bước 
chân đưa lại niềm vui, hạnh phúc. Nuôi dưỡng tự thân của 
mình và nuôi dưỡng luôn cả chúng. Sư anh, sư chị, sư em của 
mình và các vị Phật tử cư sĩ tới từ các nơi rất hạnh phúc khi 
thấy mình đi được những bước chân như vậy. Khi đi những 
bước chân như vậy mình chế tác niệm, định và hạnh phúc. 
Nếu đi cùng với đại chúng thì năng lượng tập thể thấm vào 
trong từng người. Cũng như lúc ngồi với nhau mà có một 
tiếng chuông thì tất cả mọi người đều ngưng suy nghĩ, ngưng 
nói năng và bắt đầu chú ý tới hơi thở. Mình thở vào một cách 
có ý thức và trân quí hơi thở vào của mình. Mình nhận diện 
được sự có mặt của những người bạn tu, những anh chị em 
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xung quanh cũng đang thực tập như mình. Trong một đại 
chúng có tu, trong giây phút tiếng chuông được thỉnh lên thì 
năng lượng của niệm và của định rất hùng hậu. Những người 
bạn mới tới lần đầu, khi nghe tiếng chuông họ cảm thấy được 
năng lượng hùng hậu đó rất rõ. Có nhiều loại im lặng, có loại 
im lặng rất bức xúc, rất đè nén. Nhưng có những thứ im lặng 
rất hùng tráng, rất có biện tài, thứ im lặng rất hùng tráng. 
Làng Mai chúng ta sử dụng danh từ “im lặng hùng tráng”, 
dịch là “noble silence”, chữ này chưa hay lắm. “Thundering 
silence” (im lặng sấm sét) nghe khá hơn, “im lặng sấm sét” là 
danh từ của Kinh Duy Ma Cật. Một người bạn tới với mình 
lân đầu, ngồi trong đại chúng mà nghe một tiếng chuông họ 
cảm được năng lượng hùng hậu của đại chúng tại vì tất cả 
chúng ta đều đã được giáo huấn, rèn luyện, thực tập để khi 
nghe một tiếng chuông, mình nghe hết với tất cả thân và tâm 
của mình. Niệm và định phải hùng hậu tức là đạo lực phải 
cao cường, đạo lực cao cường không phải của một người mà 
của cả một tập thể. 


Khi bước chân đi cũng như vậy, mình phải đầu tư thân và 
tâm của mình trong những bước đi. Bước được một bước như 
vậy là đạo lực rất cao cường. Ai cũng bước đi nhưng chính 
người đó, trong khi bước đi đã tạo ra im lặng hùng tráng, tạo 
ra đạo lực cao cường thì bước chân ấy đưa người đó vào ngay 
trong Tịnh Độ. Trong chúng có một số người làm được như 
vậy và chúng nào có những người làm được như vậy là 
chúng đó có phước. Nếu vừa đi vừa nói chuyện làm sao tạo 
ra được năng lượng hùng tráng đó? Khi nói chuyện mình 
không đi, mình đứng lại, nói cho đã, nghe cho hết rồi hãy đi. 
Mỗi khi đi mình phải bước những bước chân thật vững chãi, 
thật tự do. Bước đi như vậy là mình nối tiếp được sự nghiệp 
của Bụt, của Tổ, của Thầy, và như vậy mình là người có hiếu 
nhất. 
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Nói tóm lại, thở trong khi nghe tiếng chuông mình phải thở 
hết mình, phải đầu tư một trăm phần trăm thân và tâm của 
mình vào hơi thở thì năng lượng sẽ hùng tráng. Bước chân 
của mình cũng vậy, bước một bước là chấn động cả thiên hà 
tại vì bước chân đó đầy tràn năng lượng của niệm và định. 
Khi đi mình phải đầu tư một trăm phần trăm, mình đi hết 
lòng, mình đi cho cha, đi cho mẹ, đi cho Bụt, đi cho Thầy. 


Bây giờ chúng ta đọc lại những bài kệ đã học trong kinh 
Chuyển Hóa Bạo Động: 


1. Hãu lắng nehe uà quán sát để thấu 0ì sao từ trạng thái an lành 
người ta đã Äưa xã hội tới tình trạng đầu khủne bố, bạo động như 
hiện nau. Cúc thế hệ uừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng 
trở thành như thế? Tôi muối nói uới các uị uềchuuên đau thương 
nàu 0à kể cho quí uị nehe làm sao mà tôi đã buông bỏ được tâm 
trạng sợ hãi của tôi. 

2. Người đời trải nghiệm từ cái khổ nàu đến cái khổ khác như con 
cá sống trong một nơi tà ở đó càng nà nước càng khô cạn. Trong 
hoàn cảnh khổ đau, ú tưởng bạo động dễ nẩu sinh, uà con người 0ì 
u tê cứ đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố uà 
trừng phạt. 


3. Cả thế giới đều đang bốc cháu 0ì bạo lực, tười phương loạn lạc 
cả mười phương, không có nơi nào thật sự còn an ổn. Ai cũne cho 
mình là hơn người, ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì 
không thất được sự thật ấu cho nên cơn người cứ ấp ủ tấi cái tri 
giác sai lầm của chính mình. 


4. Tự trói buộc mình bằng những tri giác sai lần ấu chỉ đem lại 
thêm cho mmình nhiều tối tăm uà thống khổ. Tôi đã nhìn sâu uào 
trone tâm ú của những người không có hạnh phúc 0à tôi đã thấy 
một tri dao nhọn được che dấu dưới những niềm thống khổ của 
họ. Vì chính họ không thấu tñi dao nhọn ấy trong tâm cho niên 
họ khó có khả năne chịu ñựng được niềm ñau. 
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5, Niềm ñau sâu ra do ti dao nhọn ấU kéo dài, không thau đổi, 
0à cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấu mà đi cho nên họ làm cho 
niềm ñau trong họ tràn neập thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận 
điện được nó 0à lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ đau tới không còn 
0à trình tới có cơ hội dừng lại. 

6. Trone số những hệ lu của cuộc đời là trình đừng đểcho tự thân 
oương uấi uào bất cứ một hệ lụụ nào, những số rễ của tà loạn 
phải biết cắt đứt. Phải buông bỏ, đừng nương uào chứng nữa. Nếu 
buông bỏ được tà dục thì ta có thểuượt qua mọi khổ nạn. Kẻ hành 
giả phải 0ượt ra khỏi cái 0òng khổ nạn thì mới thành tựu được sự 
nghiệp giải thoát cho chính mình. 


Z. Kẻ hành giả chân chính phải có tâm dạ chí thành, đừng tự hành 
động dựa trên oong tưởng. Cứ đường thẳng mà đi, không nói lưỡi 
hai chiêu. Phải biết dập tắt neon lửa của sự hờn siận, biết biết cách 
làm tan uỡ khối tham ong của trình. Nếu biết cởi bỏ được những 
ràng buộc của phiên não thì trình có thểbắt đầu thấu được bến bờ 
của giải thoát. 

Đó là bảy bài kệ chúng ta đã học. Hôm nay chúng ta học 
những bài tiếp theo. 

Bài kệ 8 


Xả mông mông mạc thụy ngọa tà  ñ 5S R£ b| 
Viễn vô độ mạc dữ câu 35 ## EE & Hụ ÍR 
Kỷ khả ố mạc thủ trú ST nJ š S H\ 
Trước không niệm đương tận diệt Sĩ 2E Ø8 mm Hà Ú 


Nên buông bỏ sự tự hào, đừng ham neủ, đừng để chìm uào trạng 
thái hôn trầm. Biết sống uà làm uiệc cho có chừng trực, đừne đánh 
mất mình trong đám đông, đừne 0uướng uào những cái bỀngoài hào 
nhoáng. Phải biết từ khước chúng, phải quán chiếu thường xuyên 
cái tự tánh khôns của uạn pháp, đạt tới Niết Bàn tĩnh lặng. 
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Xả mông mông mạc thụy ngọa: Mông mông có nghĩa là hồ 
đồ, mờ mịt, không rõ ràng. Xả là buông bỏ. Mạc là đừng. 
Thụy ngọa là trạng thái nằm ngủ, hôn trầm. Xả mông mông 
là bỏ sự hôn trầm, mờ mịt, đừng ngủ nhiều, đừng rơi vào sự 
hôn trầm. Nên buông bỏ sự tự hào, đừng ham ngủ, đừng để 
chìm vào trạng thái hôn trầm. 


Viễn vô độ mạc dữ câu: Vô độ là không có chừng mực. Viễn 
vô độ là biết sống và làm việc cho có chừng mực. Khi ăn, ăn 
có chừng mực; khi làm việc, làm việc có chừng mực; khi chơi, 
chơi có chừng mực. Mạc dữ câu là đừng tụ năm tụ bảy nói 
chuyện, đừng đánh mất mình. 


Văn này rất xưa, văn của thế kỷ thứ ba nên rất khó hiểu. 


Kỷ khả ố mạc thủ trú: Chữ ố có nghĩa là ghét, không thích. 
Kỷ khả ố là những cái hào nhoáng bên ngoài, những cái thêu 
dệt, lòe loẹt, trang điểm không ích lợi bên ngoài, những cái 
không cần thiết thì người tu phải bỏ đi. Mạc thủ trú là đừng 
kẹt vào trong đó. 


Trước không niệm đương tận diệt: Trước là mang theo. 
Trước không niệm là mang theo mình sự quán niệm về tự 
tánh không, thấy được vạn sự vạn vật là không có tự tánh. 
Nếu mình được trang bị bởi chánh niệm đó thì chắc chắn 
mình sẽ tiếp xúc được với Niết Bàn một cách sâu sắc. Tận diệt 
là đạt được Niết Bàn cứu cánh. 


Đương là trong tương lai. Đương tận diệt là trong tương lai 
mới có khả năng đạt được một cách tuyệt đối cái Niết Bàn 
tĩnh lặng. Tận diệt là Niết Bàn. Niết Bàn là cái an tĩnh, dịch 
là diệt độ. 

Trong Kinh Pháp Cú có một đoạn rất hay nói về Niết Bàn 
như thế này: Những con nai thì ưa trở về đồng cỏ vì nó cảm 
thấy thoải mái, thảnh thơi trong đồng nội của nó. Những con 
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chim thì ưa trở về không gian thênh thang tại vì ở trên trời 
chúng thấy thoải mái. Những người trí, những người tu thì 
luôn luôn muốn trở về Niết Bàn tĩnh lặng. Niết Bàn tĩnh lặng 
là không gian thoải mái, an lạc của những người tu. 


Những con nai muốn trở về đồng nội chúng có thể trở về liền 
tại vì đồng nội đang có đó. Những con chim muốn bay về 
trời xanh thì chúng có thể bay về được ngay tại vì trời xanh 
luôn luôn có đó. Những người tu cũng vậy, nếu muốn trở về 
Niết Bàn thì trở về được ngay trong giây phút hiện tại tại vì 
Niết Bàn luôn có đó. Niết Bàn không phải là cái gì mình đi 
tìm ở một cõi khác hay ở một tương lai. Niết Bàn có sẵn đó, 
mình có muốn về hay không mà thôi. Niết bàn là cõi không 
sinh, không diệt. Nó là bản môn. Có những câu Kinh nói về 
Niết Bàn rất hay, như trong Kinh Như Thị Ngữ (tivuttaka) 
Bụt nói: “Có cái không sinh không diệt, không tới không đi, 
không có không không, không còn không mất. Nếu có cái 
không tới không đi, không sinh không diệt, không còn không 
mất đó thì những cái sinh diệt, tới đi, còn mất sẽ không có 
chỗ để trở về. Cái đó là cái gì? Cái đó là Niết Bàn”. Đoạn văn 
này rất hay, mình phải học thuộc lòng. 

Cũng như một đợt sóng, một đợt sóng có bắt đầu có chung 
cục, có lên có xuống, có cao có thấp, có lớn có nhỏ. Nhưng 
đợt sóng đó có thể trở về với nước để cảm thấy thoải mái. Khi 
đợt sóng biết mình là nước và trở về nước thì nó không còn 
thấy có bắt đầu và có chung cục. Đi lên nó cũng vui mà đi 
xuống nó cũng vưi, cao nó cũng vui mà thấp nó cũng vui. 
May thay đợt sóng có nước để trở về. Nếu không có nước thì 
làm sao sóng có chỗ để trở về? Nếu không có cái bất sanh bất 
diệt, không tới không đi, không lên không xuống thì làm sao 
cái có sanh có diệt, có tới có đi, có lên có xuống có chỗ để trở 
về? Vì vậy Niết Bàn không phải là một ý tưởng, không phải 
là một cái gì chưa có và chỉ có trong tương lai mà nó đã có 
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sẵn như đồng quê có đó cho những con nai, như không gian 
có sẵn đó cho các loài chim. Đối với người tu cũng vậy, Niết 
Bàn có sẵn đó, mình chỉ cần muốn trở về, về đó rồi mình sẽ 
thoải mái hơn nhiều. Đó là bản môn. 

Từ cư xá lên thiển đường, mình đi rất sâu sắc, đi một trăm 
phần trăm. Khi tiếp xúc với tích môn, mình tiếp xúc được với 
bản môn, mình có thể đi ở chỗ không sanh không diệt, không 
tới không đi nghĩa là mình đang sống ở Niết Bàn. Người tu 
đạo cao cường đi từ phòng ngủ của họ lên thiển đường là đi 
trong Niết Bàn, còn mình tu dở thì vẫn đi trong cõi sinh tử. 
Đi trong cối sinh tử mà đi cho thật sâu sắc, sử dụng phương 
pháp “một trăm phần trăm” thì mình tiếp xúc được với Niết 
Bàn và sinh tử trở thành Niết Bàn. Đó là công phu của niệm, 
định và tuệ. Người tu là người biết chế tác niệm, định và tuệ. 
Chìa khóa là sự quán chiếu về không. Khi có chánh niệm, 
mình quán chiếu thấy cái sinh cũng không, cái tử cũng 
không, cái lai cũng không, cái khứ cũng không, cái có cũng 
không mà cái không cũng không. Trong lúc đó, mỗi giây 
phút mình có thể tiếp xúc với Niết Bàn. 


Bài kệ 9 

Mạc vi khi khả khiên vãn 5| 3 Ä nhị Š$ #2 
Kiến sắc đối mạc vi phục R4 6 šị S 3 RR 
Bỉ ở thân tri mạc trước íx £ñ 8 ⁄I S 5 
Hí trước âm cầu giải nạn lt 5 lS 5R f# SE 


Đừng nhục mạ ai, cũng đừng để mình bị níu kéo 0à 0ướng mắc 
øào những hình sắc dối gạt bên ngoài, đừng dấn tình trong những 
cuộc 0ui tà quên đi tục đích của sự hành trì của mình là giải cứu 
khổ nạn. 

Mạc vi khi khả khiên vãn: Khả khiên vãn là có thể bị níu 
kéo, bị vướng mắc, bị dẫn độ, bị bắt đi. 
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Kiến sắc đối mạc vi phục: Đối diện với hình sắc bên ngoài 
nếu thấy nó có tính cách lừa dối thì mình đừng để bị gạt. 


Bị ỷ thân tri mạc trước: Ý là sự tô điểm, trang trí bên ngoài. 
Đừng bị dính líu vào những cái tô điểm, trang trí bên ngoài 
tự thân. 

Hí trước âm cầu giải nạn: Những cái vui chơi, những cái 
mình đi tìm để khỏa lấp nỗi khổ niềm đau của mình như 
phim ảnh, rượu trà, ma túy, sách báo gọi là hí. Đừng dấn 
mình trong những cuộc vui mà quên đi lý tưởng của mình là 
tìm cầu để giải trừ tai nạn cho mình và cho thế giới (cầu giải 
nạn). Vì vậy không nên để bị đánh lừa, bị kéo theo bởi những 
hình sắc mà mình tiếp xúc. Mình đừng để bị dính líu vào 
những hành động trang điểm bề ngoài và đừng để bị kéo 
theo những cuộc vui. Mình phải luôn luôn nhớ rằng, chí 
hướng của người xuất gia, của người tu là làm sao tìm cầu 
được những phương tiện cởi bỏ, giải trừ những tai nạn cho 
mình và cho thế giới. 


Bài kệ 10 

Cửu cố niệm xả mạc tư A4 tr â là 5 R 
Diệc vô vọng đương lai thân 7R ## Z m &kŠï 
Kiến tại vong bất trước ưu Ä#£rTấẽ 
Ly tứ hải tật sự tẩu ñẾ: DH g j< 5E 2E 


NHữne eì thuộc 0uề quá khứ, đừng nehĩ tới chúng nữa, những sì 
thuộc uề tương lại, đừng 0uone tưởng đến chúng. Những øì ñang 
xảu ra trong hiện tại phải ñược nhận diện để đừng bị 0uương uấn 
øào. Cứ như thế thênh thang bước một mình khắp năm châu bốn 
biển tà không còn bị ai sanh chét. 


Cứu cố niệm xả mạc tư: Cửu cố là cổ xưa. Cửu cố niệm là 
những tư duy, những vướng mắc, những nhớ nhung (niệm) 
về cái gì đã qua. Những gì thuộc vế quá khứ mình phải 
buông bỏ, đừng vướng mắc vào nó. Mình đừng đi truy cập 
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những gì thuộc về quá khứ, truy cập tiếng Anh gọi là 
retrieve. Mình đừng đi truy cập những đau thương, buồn 
khổ, những kỷ niệm của quá khứ. 

Diệt vô vọng đương lai thân: Đương lai là những cái chưa 
tới. Đừng ngồi đó mà ngóng, mà trông cầu, mà hy vọng 
những cái trong tương lai. 

Kiến tại vong bất trước ưu: Đối với những gì đang xảy ra 
trong giây phút hiện tại cũng vậy, mình cũng không bị dính 
vào những ưu tư, lo lắng, mình phải buông bỏ. 


Ly tứ hải tật sự tẩu: Nhờ như vậy, trong bốn biển năm châu 
mình có thể bước đi những bước thật thanh thản, không bị ai 
ganh ghét. Ly tứ hải cũng có thể được dịch là la bỏ được 
những cơn lũ lụt như sự lo lắng, sự buồn phiền, sự vướng 
mắc. 


Bài kệ 11 

Ngã thuyết tham đại mãnh tệ để Bún Eñ Á Ðh ÚC 
Kiến lưu nhập nãi chế nghi ờR A 75 fmị SẼ 
Tùng nhân duyên ý niệm hệ t R fã 5ã Ñ 
Dục nhiễm hoại nạn đắc ly đX 3Š lR St Í{q ñữ 


Tôi nói rằng tham dục là mãnh lực sâu ra tàn hại nhiều nhất. Đó 
là cơn lũ lụt làm tràn ngập cả thế sian. Thất được điều đó thì mới 
chế phục được mọi nghỉ neờ. Cần để tâm quán chiếu uềlú duyên 
khởi. Phải thấu được rằng nếu không thoát ra được cái ô nhiễm 
của tham dục thì ta khó mà chấm dứt ñược khổ ẩau. 


Ngã thuyết tham đại mãnh tệ: Tôi (tức là Bụt) nói rằng 
tham dục là mãnh lực gây ra tàn hại nhiều nhất. Đại mãnh tệ 
là tệ hại lớn nhất, mạnh mẽ nhất. Tôi xác nhận rằng sự thèm 
khát, sự ham muốn là mãnh lực gây ra tệ hại nhiều nhất. 
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Kiến lưu nhập nãi chế nghỉ : Thấy được dòng nước, thấy 
được cơn lũ lụt của tham dục thì mình mới có khả năng chế 
ngự được sự nghi ngờ, sự si mê của mình. 

Tùng nhân duyên ý niệm hệ: Minh phải để tâm, phải cột 
tâm vào sự quán chiếu về nhân duyên, về đạo lý duyên khởi. 
Phải đem tâm mình quán chiếu về lý duyên khởi. 


Dục nhiễm hoại nạn đắc ly: Một khi quán chiếu như vậy 
thì mình có thể phá hoại, chuyển hóa được những ô nhiễm 
do ái dục gây ra. Chỉ có quán nhân duyên mới thoát khỏi ái 
nhiễm và mình mới có thể xa lìa được tai nạn kia. Nạn đắc ly 
là tai nạn đó mới được xa lìa. 


Tôi nói rằng tham dục là mãnh lực lớn nhất gây ra nhiều tệ 
hại. Thấy được dòng lũ lụt nguy hiểm như thế đó rồi mình 
mới có khả năng điều phục được những lo lắng, nghi ngờ của 
mình. Phải đem tâm ý của mình cột vào sự quán chiếu duyên 
khởi. Như vậy mới phá tan được những ô nhiễm của ái dục 
và những tai nạn trong cuộc đời như bạo động, tàn sát mới 
có thể được trừ diệt. 


Phẩn 4 


(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu 25.4.2010 tại chùa 
Pháp Vân, Xớm Thượng, trong khóa tu trùa Xuân.) 


Bài kệ 12 


Xả dục lực kỳ bối quả tà R #8 
Tất sổ thế kỳ chung thiểu ñ SH TH R- fế 7 
Xả bất một diệc bất tẩu t 3⁄4 7 % 


Lưu dĩ đoạn vô phược kết Mĩ EE lối Ấ KG Đã 
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Trone đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục tất ít, 
thời đại nào cũng thế. Nhưns một khi đã buông bỏ được rồi thì kẻ 
hành siả lại không cảm thất mất mát sì, căng không có nhu yếu 
đi chuuển tới một nơi nào khác: cơn lũ lụt kia tự nó sẽ cáo chung 
0à không có gì cờn ràng buộc được ta rữna. 


Xả dục lực kỳ bối quả: Quả là ít, những người có khắ năng 
buông bỏ ham muốn rất ít. 


Người nào cũng ôm một khối tham dục to lớn, ít ai có khả 
năng buông bỏ ham muốn của mình. Đi xuất gia là buông bỏ 
khối tham dục ấy xuống, nếu chưa buông bỏ được thì chưa 
phải là người xuất gia đích thực. 


Tất sổ thế kỳ chung thiểu: Sổ là nhiều. Ở thời đại nào, thế 
hệ nào (tất sổ thế) thì số người đó cũng ít (kỳ chung thiểu). 
Trong đám đông số người biết buông bỏ tham dục rất ít, thời 
đại nào cũng thế. 


Xả bất một diệc bất tấu: Nhưng một khi đã buông bỏ được 
rồi thì người hành giả lại không cảm thấy mất mát gì. 
Buông bỏ rồi mình không cảm thấy mất mát gì mà trái lại còn 
cảm thấy giàu có và hạnh phúc hơn nữa, mình cũng không 
có nhu yếu di chuyển tới một nơi khác (diệc bất tẩu). Chúng 
ta thường không bằng lòng với tình trạng hiện tại của mình. 
Chúng ta hay đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta muốn có 
địa vị cao hơn, muốn có nhiều tiền hơn. Có hai triệu rồi 
nhưng mình thấy chưa đủ, chắc phải có hai triệu rưỡi mới 
vừa. Khi may mắn có được bốn triệu thì lại thấy bốn triệu 
vẫn chưa thấm vào đâu. Mình muốn di chuyển, muốn đi tìm 
cầu một chỗ làm việc khác lương cao hơn. Đó gọi là túi tham 
không đáy. 


Khi đã ôm một khối tham dục thì có bao nhiêu mình cũng 
thấy không đủ. Nhưng người buông bỏ được khối tham dục, 


353 


tức là người thực tập tri túc, thì lại có cảm tưởng mình rất đầy 
đủ. Chúng ta luôn không bằng lòng với những điều kiện 
mình đang có nên chúng ta chạy. Diệc bất tẩu là không có 
nhu yếu chạy, mình hạnh phúc với những gì mình đang có, 
mình không cần phải tìm cầu thêm gì nữa. 


4. 7 


Tuy chỉ có sáu chữ “Xả bất một diệc bất tẩu” nhưng ý nghĩa 
thì sâu xa vô cùng. Buông bỏ được rồi, mình thấy mình 
không mất gì hết và mình cũng không có nhu yếu chạy đi 
tìm cái gì khác, mình hoàn toàn thỏa mãn. Đó là bí quyết của 
sự thực tập tri túc (samntustah). 

Lưu dĩ đoạn vô phược kết: Cơn lũ lụt kia tự nó sẽ cáo chung 
và không còn có gì ràng buộc được ta nữa. 


Cơn lũ lụt là những tham dục. Khối tham dục như một dòng 
nước cuốn mình đi, cuốn thế gian đi. Lưu (srota) là cơn lũ lụt 
cuốn trôi đi tất cả. Khi mình đã có thái độ dừng lại, không 
còn muốn chạy nữa thì tự nhiên cơn lũ lụt kia cũng dừng lại. 
Lưu đi đoạn có nghĩa là dòng chảy kia cũng dừng lại. Vô 
phược kết là không có gì còn có thể ràng buộc ta được nữa. 
Phược, kết là đóng lại, trói lại. 


Những người có khả năng buông bỏ được khối tham dục rất 
ít, thời nào cũng vậy. Nhưng một khi buông bỏ được rồi thì 
không thấy mất gì cả và không có nhu yếu đi tìm kiếm một 
cái gì khác. Dòng lũ lụt kia sẽ chấm dứt và mình hoàn toàn 
được tự do, không còn bị ràng buộc nữa. 


Bài kệ 13 

Thừa đế lực hiệt dĩ giá 5E ấm 21 là 
Lập đáo bỉ tuệ vô ưu 1 Ÿl ft 5ã # 
Thị thai nguy tật sự hộ z lñ ƒ# Ã Siế 


Cần lực thủ khả chí an Ÿ] 21 =ƒ HỊ # % 
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Nương 0uào sức mạnh của tuệ giác làm cỗ xe, 0ị trâu-nỉ 0ượt tới bờ 
bên kia. Nhờ có tuệ giác, uị ấu không cờn lo lắng 0à 0uị ấ thất 
mình dane được sự bảo hộ. Sinh tử, tai ách uà sự anh chét không 
còn xâm phạm tới uị ấU được. Do sức mạnh của tỉnh tiến, 0ị ấU 
đạt ñược bình an thật sự. 

Thừa đế lực hiệt di giá: Nương vào tuệ giác làm cỗ xe. 

Đế là sự thật (satya), lực là sức mạnh. Sự thật là một sức 
mạnh. Sức mạnh của người tu không phải tìm thấy ở tiền tài, 
danh vọng hay quyền lực mà ở sự thật. 

Thừa là ngổi trên xe, là cưỡi lên. Giá là cỗ xe. Thừa đế lực là 
sử dụng năng lượng của sự thật để làm sức mạnh. Chữ hiệt 
cũng có nghĩa là sự thật. 

Lập đáo bỉ tuệ vô ưu: Cưỡi trên cỗ xe của sự thật tới được 
bến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ của trí tuệ, bờ của vô ưu. Vô 
ưu là không còn lo lắng. 

Thị thai nguy tật sự hộ: Nhờ có trí tuệ, vị ấy không còn lo 
lắng, thấy mình đang được sự bảo hộ. Sinh tử, tai ách và sự 
ganh ghét không còn xâm phạm tới vị ấy được. 

Chữ thai có nghĩa là luân hồi sinh tử, là sự sống chết. Nguy 
là tai nạn. Tật là sự ganh ghét. Mình được bảo hộ, không còn 
là nạn nhân của sự sống chết, của tai nạn và của sự ganh ghét 
nữa. 

Cần lực thủ khả chí an: Cần là sự tỉnh tấn. Do có sức mạnh 
của sự tỉnh tấn vị ấy đạt tới bình an thật sự. 


Bài kệ 14 

Di kế viễn thị thống khứ BãtI 8 ã £ 
Quán không pháp vô sở trước EN 2E )Ã 1# PH 
Tùng trực kiến quảng bình đạo %È IE  R§ #3 


Tất bất trước thế sở kiến  ^® #ltnrR 
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Đã xa lìa ñđược các kế chấp thì khổ ñau không còn tổn tại, người 
hành giả quán chiến uề tự tánh khône của uạn pháp, không còn 
oướng bận uào bất cứ một pháp nào. Đã trực tiếp thất được con 
đường lớn đưa tới bình an rồi, người ấU không còn 0uướng uào bất 
cứ một quan điểm nào của thế gian nữa. 


Di kế viễn thị thống khứ: Kế là đế đạt, so đo, cố chấp, tưởng 
tượng, kẹt vào tri giác sai lầm. Đã xa lìa được nó thì đau khổ 
sẽ không còn (thống khứ). 


Quán không: là quán chiếu về tự tính không. Nhờ quán 
chiếu như vậy mà hành giả không còn bị vướng mắc vào gì 
nữa cả (vô sở trước) 


Tùng trực kiến quảng bình đạo: Đã trực tiếp thấy con 
đường lớn đưa tới bình an rồi, người ấy không còn vướng vào 
bất cứ một quan điểm nào của thế gian nữa. 


Tùng là do, trực là thắng. Do sự kiện mình đã thấy được một 
cách trực tiếp con đường rộng rãi đưa tới sự bình an cho nên 
mình hoàn toàn không còn bị vướng vào những chủ thuyết 
và những nhận thức của thế gian (Tất bất trước thế sở kiến). 


Trong thế gian có rất nhiều chủ thuyết, và ý thức hệ về kinh 
tế, và về chính trị, những chủ thuyết ấy thường chống đối 
nhau. Nếu không thấy được con đường bình an, có thể mình 
sẽ bị vướng vào một trong những chủ thuyết đó. Nhưng nhờ 
thấy được con đường của sự bình an, nên mình thoát ra được 
mà không còn đi theo một ý thức hệ nào của thế gian. Thế sở 
kiến là những cái thấy của thế gian. 

Ý nghĩa của cả bài kệ là: Một khi mình đã quán chiếu và xa 
la được được tà kiến thì những nỗi khổ niềm đau kia sẽ biến 
mất. Khi đã quán chiếu được tự tánh không của các pháp, 
mình không còn bị vướng vào một pháp nào và nhờ thấy 
được một cách trực tiếp con đường rộng lớn của bình an, và 
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hoàn toàn không còn vướng mắc vào một chủ thuyết nào của 
thế gian nữa. 


Bài kệ 15 

Tự bất kế kiến thiểu thân HSãI R2 # 
Bỉ vô hữu đương hà kế {⁄ #£ 2 3 In] ã† 
Dĩ bất khả diệc bất tại ĐI  RỊ 7R ® # 
Phi ngã hữu đương hà ưu 3F ® ® ñ lị £ 


Khi hành giả không còn chấp rằng thân này là mình, thấy 
được tính cách không nắm bắt được và không thật sự tồn tại 
của một cái ngã thì vị ấy không còn gì để lo lắng nữa. 


Tự bất kế kiến thiểu thân: Kế là so đo, tính toán, cố chấp. 
Tự là tự mình. Tự mình không còn so đo, không còn cố chấp 
thấy hình hài này, năm uẩn này là một cái ngã. 

Bỉ vô hữu đương hà kế: Khi nhận thức được tính cách không 
của năm uẩn (bỉ vô hữu) thì mình không còn chấp vào, 
nương vào, dựa vào gì nữa cả. Đương hà kế là không nương 
vào, không chấp vào cái gì nữa. 

Di bất khả diệc bất tại: Bất khả tức là không thể nào nắm 
bắt được. Bất khả có nghĩa là bất khả đắc. Giáo lý bất khả đắc 
là một giáo lý rất sâu sắc trong đạo Bụt. Mình tưởng mình có 
thể nắm bắt được, nhưng thật ra không có gì có thể nắm bắt 
được. Mình không thể nắm bắt được Bụt, cũng như không 
thể nào nắm bắt được Thượng Đế. Mình sử dụng cái gì để 
nắm bắt Bụt? Bàn tay năm ngón của mình có thể nắm bắt 
được Bụt không? Mình nắm bắt Bụt bằng ý niệm, bằng tâm 
của mình. Thượng đế có hay không có, Thượng đế là tạo hóa 
hay không phải là tạo hóa, tất cả đều là ý niệm. Chúng ta có 
thể dùng những ý niệm để nắm bắt Thượng đế hay không? 
“Ý niệm cớ” có thể nắm bắt được Thượng đế hay không? “Ý 
niệm không” có thể nắm bắt được Thượng đế hay không? 


““ 


Quán chiếu kỹ mình thấy “ý niệm cớ” và “ý niệm không” 
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không thể nào nắm bắt được Thượng đế. “Ý niệm trước”, “ý 


niệm sau”, “ý niệm thời gian và không gian” cũng không thể 
nào nắm bắt được. Thượng đế là bất khả đắc. 


Khoa học bây giờ đang muốn nắm bắt cái gọi là bản chất của 
thực tại (he ƒabric oƒ reality) bằng cách chia chẻ vật chất ra 
thành từng phân tử, thành từng nguyên tử, rồi chẻ ra thành 
điện tử và bây giờ đi tới cái gọi là lượng tử (guanfum). Nhưng 
các nhà khoa học cũng không thể nào nắm bắt được và sẽ 
không bao giờ nắm bắt được một lượng tử bằng trí tuệ, bằng 
toán học của họ. Dù có chế tạo ra được những loại máy móc 
tối tân nhất họ cũng không thể nào nắm bắt được một lượng 
tử. Chúng ta không nắm bắt được Thượng Đế, cho dù hạt bụi 
ta cũng không nắm bắt được. Khi đang yêu một người nào 
đó, mình tưởng rằng mình có thể nắm bắt được người đó là 
mình lầm. Quí vi không thể nắm được người đó, càng cố nắm 
bắt thì người ấy càng tuột ra khỏi tầm tay. 


Chính bản thân của quí vị, quí vị có nắm bắt được không? 
Quí vị có biết mình là ai không? Mình có biết mình là ai chưa 
mà đòi nắm bắt người khác, đòi giữ người đó làm của mình? 
Minh là bất khả đắc mà người yêu của mình cũng bất khả 
đắc. Đó là một giáo lý rất thâm sâu trong đạo Bụt. Niết Bàn 
là bất khả đắc, Thượng Đế là bất khả đắc, chân như là bất khả 
đắc, không có gì là khả đắc, tại vì tự tánh của vạn pháp là 
không. Trong Tâm Kinh nói: vô đắc và vô sở đắc. Vô đắc là 
không nắm bắt được tại vì không có đối tượng của sự nắm 
bắt (vô sở đắc). Thực tại của vạn pháp là trống rỗng. Ví dụ 
như củ hành, mình tưởng rằng lột hết những lớp hành ra thì 
sẽ có một cái lõi bên trong, nhưng kỳ thực mình lột hết lớp 
vỏ này tới lớp vỏ khác thì thấy bên trong hoàn toàn trống 
rỗng. Tất cả đều giống như củ hành. Mình cũng vậy. Mình là 
một củ hành có năm bẹ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Lột hết 
năm bẹ ra thì ở trong không có gì cả. Người yêu của mình 
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cũng vậy và Bụt cũng vậy, Bụt cũng là một củ hành như 
mình. Vì vậy, trước khi lạy Bụt mình nói: Con biết con trống 
rỗng mà Ngài cũng trống rỗng. Con là một củ hành mà Ngài 
cũng là một củ hành. Ngài cũng không có gì cốt lõi ở bên 
trong hết. Người lạy và người được lạy đều như củ hành. 
Năng lễ, sở lễ tánh không tịch. 


Chính nhờ con là không và Ngài cũng là không nên con và 
Ngài có thể tiếp xúc được với nhau sâu sắc. Con ở trong Ngài 
và Ngài ở trong con. Nếu Ngài chỉ là Ngài thôi thì lạy bao 
nhiêu đời nữa con mới tiếp xúc được với Ngài? Chính Ngài 
là không nên con mới đi vào trong Ngài được và chính nhờ 
con là không nên Ngài mới đi vào trong con được. Rất hay! 
Trước khi lạy, mình phải quán chiếu, phải thấy được tự tánh 
không của các pháp. Đây không phải là lý thuyết; đây là tuệ 
giác, tuệ giác vô ngã, tuệ giác vô đắc, tuệ giác tương tức. Chỉ 
khi nào mình thấy mình trong Bụt thì khi đó mình mới thấy 
Bụt. Chỉ khi nào Bụt thấy Bụt trong mình thì khi đó Bụt mới 
thấy mình. Đó là nhờ tự tánh không của các pháp. 


Chúng ta đừng cho rằng chỉ có kinh Đại thừa mới là thâm 
sâu. Những kinh này, Bụt dạy trong những năm đầu sau khi 
mới thành đạo nhưng rất uyên áo và thâm sâu. Tất cả những 
hạt giống của kinh Đại thừa đều có đầy đủ trong các kinh 
này. Dĩ bất khả diệc bất tại: Tất cả đều không thật có, đều 
không thể nắm bắt được (di bất khả). Diệc bất tại là không 
nằm đó như một đối tượng để cho mình nắm bắt. 

Phi ngã hữu đương hà ưu: Khi đã thấy được cái ngã không 
phải là một cái gì tổn tại thì tại sao mình còn phải lo lắng, ưu 
phiền. 


359 


Bài kệ 16 

Bản sĩ căn bạt vi tỉnh + Bš ‡R 1 5 5% 
Hậu tài chí diệc vô dưỡng # #\ # 7n #& 
Di tại trung tất mạc thủ B#msm 
Bất tu bạn dĩ khí cừu 2 Z # ĐI 1 


Khi g6 rễ của sỉ mê đã được nhổ lên uà khi những câu non của sỉ 
mê trới thọc lên cũng đã bị nhổ sạch không có cơ hội lớn lên, thì 
trơng hoàn cảnh hiện tại, nsười hành siả không còn nắm bắt một 
cái sì nữa 0ì không còn có nhu uếnu phân biệt ai là đồng trình ai là 
kẻ thù. 

Bổn sỉ căn bạt vi tịnh: S¡ căn là gốc rễ của sự sĩ mê. S¡ mê là 
một cái cây (cây si) có gốc rễ ở dưới. Mình phải nhổ bật gốc 
rễ đó lên. Bạt là chặt, làm cho không còn nữa. Bạt vi tỉnh là 
làm cho sạch. 

Hậu tài chí diệc vô dưỡng: Không nuôi dưỡng những mầm 
mới và bứng bật gốc những cây non lên. 

Di tại trung tất mạc thủ: Đã không nắm bắt quá khứ, đã 
không nắm bắt tương lai mà trong hiện tại mình cũng không 
nắm bắt một cái gì nữa cả. Mình có tự do đối với quá khứ, 
mình có tự do đối với tương lai và chính cái hiện tại cũng 
không lôi kéo được mình. 


Bất tu bạn di khí cừu: Không còn tâm phân biệt bạn hay 
thù. Lúc đó sẽ không có chiến tranh, không có bạo động, 
không còn khủng bố nữa. 


Kinh này là lời giải đáp trực tiếp cho tình trạng của thế giới 
hiện tại, thế giới của bạo động, của hận thù, của khủng bố. 
Học kinh này, chúng ta có cảm tưởng như Đức Thế Tôn mới 
dạy kinh này sáng hôm nay. Tại vì kinh đã trả lời được trực 
tiếp những câu hỏi của thời đại hiện tại: tại sao thế giới lại 
loạn lạc, bạo động như vậy? Lời dạy chỉ cho chúng ta thấy 
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được gốc rễ của khổ đau trong thế giới hiện tại: đó là những 
tà kiến, những tham dục, những cố chấp. Đây là phương 
thuốc cho thế giới hiện tại. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần học một 
kinh này thôi; học cho thật sâu và cùng nhau đem ra áp dụng, 
áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế, chính trị, v.v... thì 
sẽ có hòa bình, an lạc. 


Kinh này rất hiện đại. Người khủng bố ôm quả bom lao đầu 
vào để chết và để giết những người khác, giết càng nhiều 
người càng tốt tại vì trong họ có những nỗi khổ niềm đau, có 
những mũi dao nhọn. Chúng ta có những ý kiến như là: Mình 
đang đứng về phe chánh, họ là phe tà, mình đứng về phe của 
Thượng đế, họ đứng về phe Ma vương và mình phải thay 
Thượng Đế trừng phạt Ma vương. Tất cả đều là những chủ 
thuyết, những ý thức hệ gọi là những sỉ căn. Đó những gốc 
rễ của sự si mê mà mình phải chặt đứt, phải đốn cho sạch. 
Nếu những cây con của sự si mê mọc lên trở lại thì mình phải 
tìm cách nhổ đi. Trong hiện tại mình không bị vướng víu gì 
cả. Mình thoát khỏi những tà kiến và những tham dục. Mình 
không còn thấy ai là bạn, ai là thù, tất cả đều là anh chị em 
với nhau. Nếu những nhà chính trị trên thế giới như các ông 
Obama, ông Sarkozy, ông Putin và ông Hồ Cẩm Đào được 
học kinh này thì đỡ biết mấy. 


Phẩn cuối 


(Đâu là bài pháp thoại Sư Ông giảng uào ngàu 29.4.2010 tại chùa 
Cam Lộ, Xớm Hạ, trong khóa tu trùa Xuân.) 


Bài kệ 17 

Nhất thiết dĩ khí danh sắc —ÙURSZE 
Bất trước niệm hữu sở thâu 2 ã â #ð BI lW 
Di vô hữu diệc vô xứ EB##27m# 


Nhất thiết thế vô dữ oán — ĐJ †H # Eä #6 


361 


Khi đã khône còn bị kẹt ào các khái niệm tâm uà uật (như những 
ì tổn tại ngoài nhau), khi đã không còn bị kẹt uào các ú niệm, 
không thất có sì có thểnắm bắt, khi đã thấu được rằng không sian 
0à uật thể là khône, thì không có øì trong thế gian cờn có thểlầm 
cho 0j ấ oán than buổi siận rữna. 


Nhất thiết di khí danh sắc: Không còn bị kẹt vào các khái 
niệm tâm và vật. 

Khí là buông bỏ, trừ khử. Danh là tâm, sắc là vật. Chúng ta 
thường có quan niệm lưỡng nguyên về tâm và vật, chúng ta 
thường cho rằng tâm là chủ thể và vật là đối tượng, chủ thể 
và đối tượng là hai cái khác nhau, tách rời ra khỏi nhau. Quan 
niệm đó là một quan niệm sai lầm, mình phải tìm cách buông 
bỏ quan niệm đó. “Như những gì tồn tại ngoài nhau“ là do 
khi dịch tôi đã thêm vào cho đễ hiểu. 

Bất trước niệm hữu sở thâu: Không còn bị kẹt vào các ý 
niệm, không thấy có gì để có thể nắm bắt. 


Bất trước là không bị vướng vào, không bị kẹt vào. Niệm là 
những ý niệm, những tri giác của mình. Mình có ý niệm về 
cái này, cái khác. Mình có ý niệm về Bụt, về Thượng Đế. 
Minh có ý niệm về thế gian, về sự vật. Những ý niệm đó có 
thể là những chướng ngại. Minh phải coi chừng những ý 
niệm của mình và phải vượt lên những ý niệm đó tại vì chúng 
là những yếu tố gom góp lại để gây ra những tri giác sai lầm. 
Thâu là góp nhặt, tìm kiếm, nắm bắt. 

Dĩ vô hữu diệc vô xứ: Không gian và vật thể là không. 

Xứ là không gian, xứ sở (ocality). Hữu là vật thể, là thế giới 
vật chất như trăng sao, sông núi, muôn loài, v.v... 

Cặp danh - sắc không phải là cặp duy nhất, ngoài nó còn có 
nhiều cặp khác như cặp không gian - vật thể. Chúng ta hiểu, 
không gian là khung cảnh và vật thể là những cái nằm trong 
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khung cảnh đó. Bây giờ khoa học đã bắt đầu tìm ra rằng thời 
gian, không gian và vật chất dính vào nhau, không thể lấy 
cái này ra khỏi cái kia, không thể lấy thời gian ra khỏi không 
gian, cũng không thể lấy vật thể ra khỏi thời gian và không 
gian. Khoa học đã tìm thấy sự liên hệ bất khả phân ly của tất 
cả các hiện tượng. Còn phân biệt tâm và vật là hai cái riêng 
biệt là còn tri giác sai lầm. Khi mình còn quan niệm không 
gian và vật thể là những cái tách biệt nhau thì mình vẫn còn 
tri giác sai lầm. “Xứ” có thể được dịch là xứ sở và “hữu” là 
tồn tại. Ở đây chúng ta dịch xứ là không gian và hữu là vật 
thể. 


Nhất thiết thế vô dữ oán: Không có gì trong thế gian còn có 
thể làm cho người ấy oán than buồn giận nữa. 


Chữ thế có thể được hiểu theo hai cách: thế là thời gian và thế 
là thế gian, là cuộc đời. “Tam thế chư Phật” tức là chư Phật 
trong ba đời (qua khứ, hiện tại, vị lai), chữ thế ở đây có nghĩa 
là thời gian. Chữ thế nằm riêng cũng có nghĩa là cuộc đời, là 
kiếp. Câu kệ này có thể được dịch theo hai cách: 


1. Không có gì trone thế gian còn có thểlàm cho 0 ấ oán than, 
buổhn siân rữn. 


2. Không có øì trone quá khứ, trong hiện tại uà trong tương lai còn 
có thểlầàm cho 0j ấ oán than buổn siận nữa. 


Những cái trong quá khứ không còn làm cho mình đeo đuổi, 
không còn làm cho mình bị dẫn vặt nữa. Những cái trong 
tương lai cũng không còn làm cho mình sợ hãi và những cái 
trong hiện tại cũng không làm cho mình vấn vương. Chúng 
ta có thể thêm vào cách dịch thứ hai: Khi đã thấy rằng không 
gian và vật thể là không thì không có gì trong quá khứ, trong 
hiện tại và trong tương lai còn có thể làm cho vị ấy oán than, 
buồn giận nữa. 
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Chúng ta có thể hiểu bài kệ này như sau: Mình phải buông 
bỏ tất cả, trong đó có ý niệm cho rằng danh và sắc hay vật 
chất và tỉnh thần là hai cái khác biệt. Mình không bị dính vào 
những khái niệm, do đó mình không thấy có gì cần phải chạy 
theo để nắm bắt. Mình không phân biệt và chấp vào sự có 
mặt của không gian và vật thể và mình cũng không bị kẹt vào 
thời gian và vật thể. 


Theo tôi, mình dịch chữ “thế” là thời gian thì đúng hơn dịch 
chữ “thế” là cuộc đời tại vì mình đã có không gian và vật thể, 
nếu dịch thế là thời gian thì mình có đủ ba cái: thời gian, 
không gian và vật thể. Chúng ta xem » lại: 


Đã không còn bị kẹt vào các khái niệm tâm và vật (như những 
gì tồn tại ngoài nhau), khi đã không còn bị kẹt vào các ý niệm, 
không thấy có gì có thể nắm bắt, khi đã thấy được rằng không 
gian và vật thể là không, thì không có gì hoặc trong quá khứ 
hoặc trong hiện tại hoặc trong vị lai còn có thể làm cho vị ấy 
oán than buồn giận nữa. 


Có nghĩa là vị ấy đã vượt thoát thời gian, đi vào kiếp ngoại, 
hoàn toàn tự do đối với quá khứ, vị lai và hiện tại. Chữ thời 
gian (kiếp) tiếng phạn là kalpa, kiếp ngoại là akajpa. Những 
bài kệ chúng ta đã học và đang học đã đi rất sâu vào trong 
triết học Phật giáo. Khoa học lâu nay bị kẹt vào ý niệm tâm 
và vật, và có một quan niệm hơi duy vật về tâm: “Tâm thức 
của mình là do sự chuyển động và phối hợp của những tế 
bào não làm thành. Những tư tưởng, những tình cảm, năm 
uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là sản phẩm của não. Não 
là bản chất, là nguồn gốc của thức. Giống như gan làm ra 
mật, não bộ làm ra tâm thức”. 

Quan niệm này hiện nay đã bắt đầu bị lung lay. Nhờ khoa 
học lượng tử người ta thấy quan niệm đó có những sai lầm. 
Khi nghiên cứu những hạt vật chất (elementary particle), 
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người ta rất ngạc nhiên thấy thỉnh thoảng những hạt đó 
mang hình tướng của những đợt sóng và thỉnh thoảng chúng 
mang hình tướng là hạt. Trong ý niệm của mình, nếu đã là 
hạt thì chỉ có thể là hạt mà không phải là sóng; nếu đã là sóng 
thì chỉ có thể là sóng mà không thể là hạt. Nhưng trong thực 
tế các nhà khoa học đều công nhận: Chính cái hạt vật chất 
đó, có khi biểu hiện ra như một cái hạt và có khi biểu hiện ra 
như một làn sóng. Gọi nó là hạt cũng không đúng mà gọi nó 
là sóng cũng không đúng, cho nên người ta đã đặt ra danh từ 
mới là hạt sóng (ua0icle, ondicule). 


Trong đạo Bụt có chữ na-rupa (danh-sắc), chúng ta có thể 
ráp hai chữ đó lại giống như chữ wavicle. Nó là một hay là 
hai? Tùy theo tâm của mình. Nếu tâm mình đặt những câu 
hỏi để biết thể, tướng và dụng của hạt thì nó hiện ra dưới 
hình thức của hạt. Khi mình đặt câu hỏi về tác dụng của một 
đợt sóng thì nó hiện ra như một đợt sóng. Nó là sóng hay hạt 
đều do tâm của mình. 


Trong khoa học lượng tử bây giờ ai cũng nói: Khi tâm mình 
không quan sát lượng tử thì hình như lượng tử có mặt cùng 
khắp trong không gian. Bản chất của nó là phi cục bộ (non 
local). Nhưng khi mình bắt đầu đưa tâm vào quan sát thì lúc 
đó mình thấy nó có một vị trí, một tốc độ. Khi mình để tâm 
vào quan sát thì sự vật thay đổi, cho nên người ta bắt đầu 
thấy được rằng vật thể không phải là một thực tại độc lập 
ngoài tâm. Quan niệm “tâm và vật là hai cái khác nhau” là 
một quan niệm sai lầm. 

Trong đạo Bụt từ lâu mình đã học rằng tâm của chúng ta là 
ý và đối tượng của ý là pháp. Một bên là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý và một bên là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp 
là đối tượng của ý. Đạo Bụt luôn luôn nói rằng thế giới thực 
tại chỉ là đối tượng của tâm ý (obj/ect oƒ mind) mà không bao 
giờ là một cái gì tồn tại độc lập ngoài tâm ý. Ý, tiếng Anh là 
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mind và pháp, tiếng Anh là oøbject oƒ mind. Theo đạo Bụt, ý 
(mind) và pháp (object oƒ mind) không thể tồn tại độc lập với 
nhau, không thể nào có ý độc lập với pháp. Ngay từ lúc ban 
đầu đạo Bụt đã thấy được cái bất nhị của chủ thể và đối 
tượng, của tâm và vật. 


Bài kệ 18 

Tất dĩ đoạn vô tưởng sắc TỐ EÓ lối AẤỂ TA CỔ 
Nhất thiết thiện tất dữ đẳng — ĐUì#®# Bị % 
Dĩ tùng học thuyết kỳ giáo B # mm Rất 
Sở lai vấn bất khủng đối Ph %& Fl 2 # š† 


Đã uượt hoàn toàn cái ý niệm uề tất cả trone ñó có ú niệm uềuật 
thể, thì trone tất cả các pháp hành khôn pháp nào mà trình không 
đạt được. Đã được học hỏi thực tập uà thuuết giảng thông thạo 
ñược giáo lú uô dục thì dù có bị bất cứ ai đến chất uất, 0ị ấU cũng 
không còn cảm thất e neai trong uiệc ứng đối. 

Tất dĩ đoạn vô tưởng sắc: Chữ tất được dịch là cái tất cả. Ý 
niệm về tất cả đã được cắt đứt. Tưởng là tri giác. Chúng ta 
nghĩ, tri giác (tức là tâm ý của mình) nắm lấy đối tượng là sắc 
(sắc nghĩa là pháp). Ý là một cái gì độc lập từ bên trong chạy 
ra bên ngoài nắm lấy một đối tượng, đó là quan điểm thông 
thường, tâm thức nằm ở trong và thế giới nằm ở ngoài. 
Nhưng đối với đạo Bụt đó là một quan điểm sai lầm. Trong 
đạo Bụt không có trong, không có ngoài, chủ thể và đối tượng 
không thể tồn tại độc lập với nhau. 

Ý thức gồm có chủ thể và đối tượng. Không có đối tượng thì 
không có chủ thể, mà không có chủ thể thì không có đối 
tượng. Nói có một đối tượng nằm ngoài chủ thể, không có 
chủ thể nó vẫn tồn tại, giả định đó là không đúng. 

Câu kệ được dịch như thế này: Khi mình đã buông bỏ được 
ý niệm về tất cả trong đó có ý niệm về vật thể, thì lúc đó tất 
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cả những phương pháp thực tập hay và đẹp mình đều nắm 
được. 


Thiện là những pháp lành, những pháp hành trì. Vì vậy cho 
nên tôi đã dịch: Trong tất cả những pháp hành không pháp 
nào mà mình không đạt được (Nhất thiết thiện tất dữ đẳng). 


Di tùng học thuyết kỳ giáo: Đã được học hỏi thực tập và 
thuyết giảng một cách thông thạo được giáo lý vô dục. 


Chữ học ở đây có nghĩa là thực tập. Vô học là thực tập thành 
công rồi, hữu học là đang còn phải thực tập. Tùng là từ đó, 
nhờ đó. Nhờ đã từng học hỏi, đã từng thực tập và đã từng 
thuyết giảng về giáo lý bất nhị, giáo lý không lưỡng nguyên, 
không kỳ thị tâm và vật, không kỳ thị không gian, vật thể và 
thời gian, cho nên nếu có ai tới chất vấn mình cũng không sợ 
hãi, mình có thể ứng đối được dễ dàng (Sở lai vấn bất khủng 
đối). 

Sau khi đã buông bỏ được ý niệm về tất cả, trong đó có ý 
niệm về vật thể, thì các pháp thực tập hay nhất mình đều có 
thể đạt tới. Đã thực tập và thuyết giảng giáo lý đó rồi thì khi 
có người tới hỏi, mình không còn sợ hãi và có thể đối đáp lại 
được. 

Chữ vô dục là do mình thêm vào. Chúng ta có thể nói giáo lý 
vô dục và bất nhị cho đầy đủ, tại vì trong mấy bài trên có nói 
đến vô dục và bất nhi. 


Bài kệ 19 

Bất tùng nhất trí thị tuệ + i — #\ Z ñ5ã 
Sở cầu thị vô khả học Phi # HỊ S 
Dĩ yếm xả vô nhân duyên B ñ ià # BI #ã 
An ổn chí kiến diệt tận 5z jR ® l Mã 


Đã đạt được tuệ giác rồi, uị ấu không cần lệ thuộc 0uào ai rữa. Đã 
không còn mmone cẩu gì 0à cñũne không còn ghét bỏ gì ra cho nên 
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0¡ ấy đạt được sự bình an trong tâm hồn uà thực chứng được Niết 
Bàn tịch tĩnh. 


Bất tùng nhất trí thị tuệ: Nhất là bất cứ ai. Trí thị tuệ: có 
nghĩa là đã đi tới tuệ giác. Khi đã đi tới tuệ giác rồi, mình 
không còn lẽo đẽo đi theo một ai để mà nương tựa nữa. 

Sở cầu thị vô khả học: Sở cầu là những cái mình mong 
muốn. Vô khả học là không còn gì để học hỏi, tìm cầu nữa. 


Di yếm xả vô nhân duyên: Yểm là ghét, xả là buông bỏ. Vì 
không còn những yếu tố để oán ghét cho nên mình đạt tới sự 
bình an và thực chứng được Niết Bàn tịch tĩnh (An ổn chí 
kiến diệt tận). 

An ổn chí là đạt tới sự bình an. Diệt tận là Niết Bàn, là chỗ 
hoàn toàn không còn phiền não. Diệt tận sau này trong Tâm 
Kinh gọi là Cứu Cánh Niết Bàn tức Niết Bàn tuyệt đối. 

Khi đã đạt tới tuệ giác bất nhị và vô dục thì mình không còn 
phải lẽo đếo đi theo một người nào để nương tựa, để cầu xin 
và học hỏi. Mình không còn mong cầu gì nữa, mình không 
cần phải học hỏi gì nữa. Với lý do mình đã có thể buông bỏ 
nên mình đạt tới sự an ổn trong tâm hồn và thấy được Niết 
Bàn tĩnh lặng. 


Bài kệ 20 

Thượng bất kiêu hạ bất cụ + Si RF Si 
Trụ tại bình vô sở kiến tŒ#% #4 PT R 
Chỉ tinh xứ vô oán tật 1E ⁄§ pẽ #4 ZE Mã 
Tuy thừa kiến cố bất kiêu MỆ 2E bú đ 4` {R 


Nhìn xuống không thấu hãnh diện, nhìn lên không thất sợ hãi, 0ị 
mâu-ni an trú nơi tự tính bình đẳng, không còn bị uướng uào tột 
kiến chấp nào. Bất giờ tất cả mọi tranh chấp đêu đã được ưng 
lại, oán thù 0à tật đố không cờn có mặt, 0ị ấU tuụ đứng trên tuệ 
giác mà chẳng thấu mmảu rau tự hào. 
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Thượng bất kiêu hạ bất cụ: Thượng bất kiêu là đứng chỗ 
trên cao mà không có mặc cảm hơn người. Hạ bất cụ là đứng 
ở dưới nhưng không có mặc cảm thua người, không có sợ hãi. 


Trú tại bình vô sở kiến: Trú tại bình là an trú nơi tự tánh 
bình đẳng. Tự tánh bình đăng tiếng Phạn là samata, hoàn 
toàn không có mặc cảm. Vô sở kiến là không còn vướng vào 
một chủ thuyết, một kiến chấp, một lý thuyết, một quan 
điểm nào. Mình có thể an trú trong tự tánh bình đẳng và 
không bị vướng mắc vào một tư kiến nào. 


Chỉ tịnh xứ vô oán tật: Bây giờ mọi tranh chấp đều đã được 
ngưng lại, oán thù và tật đố không còn có mặt. Oán là oán 
thù, tật là ganh ghét 

Tuy thừa kiến cố bất kiêu: Chữ kiến ở đây là chánh kiến 
tức là tuệ giác. Tuy mình có cái thấy, mình có tuệ giác nhưng 
không phải vì vậy mà mình có tâm niệm tự hào, tại vì tuệ 
giác đó không phải là kiến thức. Tuệ giác là sự chứng đắc mà 
chứng đắc là đạt tới vô ngã. Đạt tới vô ngã rồi làm gì còn có 
sự tự hào nữa. 


+ 


Kinh “Chuyển Hóa Bạo Động Và Sợ Hãi” có thể là một kinh 
đáp ứng lại được với tình trạng hiện tại của thế giới. 


Khi học các kinh trong Kinh Nghĩa Túc mình có cơ hội tiếp 
xúc với văn bản trong Hán tạng. Đây là một bản dịch rất xưa, 
vào thượng bán thế kỷ thứ ba. Đồng thời chúng ta cũng có 
thể tham chiếu với Kinh Tập (Sutta-nipäta) bằng tiếng Päili. 
Nếu có tâm học hỏi thì không những mình tiếp thu được lời 
giảng của Bụt mà mình còn có thể nắm vững được nguyên 
văn của kinh bằng chữ Hán. Các vị nào có tâm học hỏi sẽ tìm 
ra được thì giờ để học. Những chữ Hán này rất xúc tích và 
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được lặp đi lặp lại nhiều lần. Mình có thể thấy một chữ trong 
nhiều bài kệ khác nhau. Tuy là cùng ngồi học với nhau trong 
một lớp, nhưng một người có tâm học hỏi và tìm tòi thì có thể 
học giỏi gấp mười lần người khác. Minh có cơ hội học chữ 
Hán, học tiếng Pãli và nắm vững nguyên bản của kinh bằng 
chữ Hán và chữ Pali. Nếu có chí học hỏi, mình có thể tiếp thu 
được rất nhiều. Nếu ham học mình sẽ tìm ra được thì giờ để 
đi sâu vào nguyên bản. 


Bài tựa của Kinh Nghĩa Túc đã được đưa lên mạng Làng Mai, 
có thể có nhiều người chưa được đọc. Thầy muốn bài tựa đó 
được dịch ra tiếng Anh để nhiều người không biết tiếng Việt 
có thể đọc được. Thiếu bài tựa đó là thiếu khá nhiều vì bài 
tựa cho chúng ta bối cảnh để có thể hiểu được kinh này. Mình 
đã học bốn kinh trong Kinh Nghĩa Túc. Kinh Nghĩa Túc có 
tất cả 16 kinh. Thầy đã dịch xong hết 16 kinh và đã viết đại ý 
của từng kinh một. Có cơ hội đọc và nghe giảng từng câu là 
một điều rất quý. Những bài pháp thoại phiên tả này cũng 
đã giúp ích rất nhiều cho những người đã không có cơ duyên 
được trực tiếp nghe Thầy giảng. Những bài giảng này cũng 
sẽ từ từ được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp để phổ biến 
rộng rãi làm lợi lạc cho nhiều người. 
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